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Quyền I 


LỜI TỰA 

Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn mà hành học Phật cần phải hiểu biết 
cho tinh tường là điều quan trọng nhất. 

Chúng ta, người mong được thành Phật, lẽ cố nhiên, phải học và hành pháp ba-la-mật 
theo Bồ-tát, nên đọc truyện Bỏ-tát. Vì cụm từ “pháp ba-la-mật” là giáo lý chính thức của 
đức Phật, mà người sẽ thành Phật, trước tiên, phải tu hạnh Bồ-tát, hành pháp ba-la-mật. 

Bồ-tát có nghĩa là bậc sẽ giác ngộ pháp tối cao, không cho sanh già bịnh chết, thoát ly 
thống khổ luân hồi. Hơn nữa, sự thông hiểu cô tích Bồ-tát là một phương pháp phát sanh 
trí tuệ, đem đến nhiều hạnh phúc và cho ta trở nên bậc thượng lưu quân tử (trước khi chưa 
thành Phật), vì Bồ-tát có đủ tài đức đặc biệt phi thường. 

Mong cho chư vị Phật tử nhận được và thấu rõ pháp thập độ cứu cánh giải thoát, chúng 
tôi không nệ tài hèn, học kém, tìm phiên dịch 10 tích Bồ-tát (các tiền kiếp. của Đức Bồn Sư 
Thích Ca Mâu Ni) tu đầy đủ phạm hạnh Ba la mật. Trong mỗi truyện đều có nêu gương 
chí thiện của Bồ-tát. 


Chúng tôi, chỉ hy vọng cho tất cả muôn loài được lãnh hội chánh pháp, ngõ hầu mau đạt 
đến Niết-bàn vô sinh bắt diệt. 


Mong thay! 
Hộ Tông Tỳ khưu 


RatanafftayaDuja 


PHÁP THẬP ĐỘ hay THẬP BA-LA-MẬT (DASA PARAMT) 

Phạn ngữ: pãramI hay pãramta! dịch là độ hoặc đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. Ba- 
la-mật là nhân đến bờ kia hoặc là pháp báu hay là pháp của các bậc cao nhân, là con đường 
đi của đẳng: Chánh đẳng Chánh giác (Sammasambuddha), Độc giác (Paccekabuddha), 
Thinh văn giác (Savakabuddha). Những người tu Phật, nếu muốn thành một trong 3 bậc 
giác ấy, cần phải một lòng tinh tấn tu hành theo pháp thập độ cho được viên mãn, bằng 
chăng vậy thì không thê đắc đạo quả Niết-bàn được. 

Thập độ là pháp giải thoát, ngăn ngừa ái dục, ngã mạn, tà kiến không cho nhiễm vào 
tâm, do lòng từ thiện. Nếu bố thí, trì giới mà còn vọng cầu danh lợi hoặc ngã mạn tự cao, 
khinh bỉ kẻ khác thì chẳng đáng gọi là người tu thập độ, vì không lòng từ bi đối với chúng 
sanh. 

Hơn nữa, bậc tu pháp thập độ nếu bị chê trách hoặc được ngợi khen thì các ngài vẫn tự 
nhiên bất động, ví như tảng đá liền lạc, dù bị mưa to gió lớn cũng không lay chuyên. Như 
thế mới đáng gọi là người tu thập độ. Các bậc trí tuệ không hay tưởng, đến những việc của 
mình đã làm, nghĩa là không lòng ăn-năn, than tiếc hoặc bất bình đến người nhạo báng 
mình. 

Hỏi: Cớ sao bậc trí tuệ không đem lòng phiền trách kẻ nhạo báng mình? Đáp: Vì các 
ngài không hay để ý những lời chê khen của người đời. Dầu có người nào hợp ý khen tặng 
rằng: anh hoặc thầy là hạng thông minh tài trí tuệ, các ngài cũng không tỏ vẻ ưa thích. 


! Tàu âm là: ba-la-mật (Sanskrit: Paramita). 


lều 


Hỏi: Tại sao vậy? Đáp: Bởi các ngài thầm xét rằng: Nếu ta làm lành thì cái quả lành ấy 
sẽ cho ta hưởng những hạnh phúc, từ đây. Lại nữa, các ngài thường làm những việc mà 
người khó làm, vì có đức tin nhiều và giàu lòng sốt săng bởi các ngài có trí tuệ thông rõ 
thời vụ. 

Hỏi: đáo bỉ ngạn hoặc ba-la-mật có mấy pháp? Đáp: Có 10 pháp: 1) dãnam: thí, là đem 
của cải hoặc Phật pháp mà cho chúng sanh; 2) sïlam: giới, là không phạm điều luật của đức 
Phật đã răn cắm hoặc gìn giữ thân và khẩu được trong sạch; 3) nekkhammam: xuất gia, là 
sự đi tìm đạo đức cao thượng hoặc dứt bỏ vợ con, của cải mà đi tu hành; 4) paññã: trí tuệ, 
là thông suốt tất cả các . pháp; 5) viriyam: tính tắn, là một lòng cố gắng tu hành tấn tới; 6) 
khanti: nhẫn nhục, là găng chịu những điều sỉ nhục; 7) saccam: chân thật, là không gian tà, 
giả dối; 8) ãdhitthãnam: quyết định, là quyết định không thay đổi chí hướng; 9) mettã: bác 
ái, hiền lành, nhân từ, mong cho tất cả mọi loài được vui; 70) upekkhã: xả, là không vuI, 
không buồn, thờ ơ không đề ý, có tâm bình đẳng. 


1. Bồ thí ba-la-mật (dãna pãramT) 

Sẵn có tác ý lành, đem tài vật của mình như: vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc men, cho 
chúng sanh do lòng bác ái gọi là bố thí ba-la-mật. Bồ-tát hằng có lòng hoan hỉ trong việc 
bồ thí, ngài rất thỏa mãn khi tìm được dịp đem của cho người, cho nên ngài ráng bồ thí một 
lòng bất hi. 

Xem truyện như sau đây rồi rõ. Kinh Jãtaka trang 323 có dẫn tích đức Bồ-tát (tiền kiếp 
của Phật Thích Ca Mâu Ni) trong một kiếp nọ, ngài sanh làm quan đại thần của vua 
Brahmadatta. Quan đại thần ấy, rất mong được đôi giày và cây dù băng lá thốt nốt của đức 
vua. Trong 12 năm mà ngài không dám xin của người. Vì thế, Bồ-tát hay tìm dịp bồ thí. 
Nhưng Bồ-tát khi đem vật gì cho ai rồi, ngài không cân được báo đáp, hoặc trông mong 
được lợi ích riêng. Ngài làm như quên hoặc kể như vật thí ấy mắt đi vậy, không lòng thương 
tiếc, muốn người trả ơn. 


Lại nữa, ngài không giấu giếm một vật gì cả. Nếu có người muốn xin món chỉ thì Bồ- 
tát liền cho món ấy hoặc có kẻ nào muốn xin vật gì mà không dám tỏ lời, xin biết được 
ngài hoan hỷ cho ngay. Khi Bồ-tát cho vật thực thì ngài không bao giờ đem vật không ngon 
hoặc không vừa lòng người mà cho; ngài thường cho những thức ăn vừa ý người. Cách bố 
thí của Bồ-tát như vậy mới đáng gọi là bố thí chân thành. 

Về các vật dụng, ngài thường bồ thí 10 món như sau: 1) annadãna: thí các món ăn thì 
ngài nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều được 5 điều hạnh phúc: sắc đẹp, yên vui, mạnh 
khỏe, trí tuệ, thánh quả mà người hằng đem lòng hoan hỷ; 2) pãnadãna: thí nước lạnh hoặc 
nước nóng, ngài cầu cho tất cả chúng sanh đều khỏi sự đói khát; 3) vatthudãna: thí y phục 
thì ngài cầu được nhan sắc xinh đẹp như kim thân để giác ngộ và hồ thẹn các tội lỗi; 4) 
yãnadãna: thí xe, ngựa, kiệu, võng, thì ngài cầu đắc lục thông được an lạc Niết-bàn; 5) 
gandhadãna: thí các vật thơm thì ngài cầu được món giới hương; 6) mãlãvilepanadãna: thí 
tràng hoa và các vật để tắm, thì ngài cầu được tướng trang nghiêm của Phật; 7) ñsanadãna: 
thí chỗ ngồi, thì ngài cầu được bô đoàn của Phật tọa; ) seyyadãna: thí chỗ nằm, thì ngài 
cầu được chỗ nằm của Phật ngọa; 9) avasadana: thí chỗ ở, thì ngài cầu khi ngài thành Phật 
thì tất cả chúng sanh đều qui y theo ngài; 70) padipeyyadãna: thí đèn đuốc, thì ngài cầu 
được ngũ nhãn, nhất là nhãn thông. 

Lại nữa, đức Bôồ-tát còn bố thí thêm 6 món như sau: 1 ) ripadana: thí sắc, là dùng tràng 
hoa, y phục xinh đẹp cúng dường đến Tam bảo, thì ngài cầu cho được hào quang phóng ra 
một sải, chung quanh thân ngài; 2) saddadãna: thí tiếng là dùng đờn kèn cúng dường đến 
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Tam bảo hoặc dâng cúng nước mía, dầu, dùng làm thuốc cho các vị pháp sư, khuyên người 
đi nghe pháp hoặc tự mình nói pháp cho người nghe, thì ngài cầu cho có tiếng thanh tao, 
dịu dàng như tiếng của vị Đại Phạm thiên; 3) gandhadãna: thí các mùi thơm cúng dường 
đến tam bảo, ngài nguyện khi được chứng quả bồ đề, thì chúng sanh đều đem lòng cảm 
mến ngài; 4) rasadãna: thí vật cao lương cúng dường đến Tam bảo, ngài nguyện khi được 
chứng quả bồ đè, thì chúng sanh đều đem lòng cảm mến ngài; 5) patthabbadãna: thí chỗ 
nghỉ ngơi (giường, ghế, ván ngựa) cúng đường đến Tam bảo, thì ngài nguyện cho thành 
bậc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác; 6) bhesajjadãna: thí thuốc men, nước mía, dầu, 
mật ong, v.v... cũng dường đến Tam bảo, thì ngài nguyện cho khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khổ. 

Bồ-tát còn thí thêm 10 món nữa: 1) dãsãnambhijjissadãna: thí tôi tớ, là thả kẻ hầu hạ 
khỏi vòng nô lệ, thì ngài nguyện cho được sự giải thoát, dứt phiền não và lòng ái dục; 2) 
anavajjakhiddha vatihetudana: thí những sự chơi vô tội, thì ngài nguyện chúng sanh phát 
lòng hoan hỷ nghe pháp của ngài; 3) puttadana: thí con tral, ngài nguyện khi chứng được 
phật quả, thì con của ngài cũng được gặp ngài; 4) dãradäna: thí vợ, thì ngài nguyện cho đắc 
pháp vô thượng bồ đẻ; 5) rãjadãna: thí ngôi vua, thì ngài nguyện cho thành vị pháp vương; 
6) rãjadãna: thí tay, thì ngài nguyện cho tay ngài năm cả pháp báu để tế độ chúng sanh và 
cho ngài được thoát khỏi 5 đại hồng thủy? nhất là ngũ dục hồng thủy; 7) kãnãnasãdidãna: 
thí thân thể (tai, mũi), thì ngài nguyện cho được ngũ căn thanh tịnh; 8) cakkudãna: thí mắt, 
thì ngài nguyện cho được ngũ nhãn nhất là thiên nhãn; 9) mamsalohitadãna: thí máu thịt, 
ngài nguyện cho có thân thể tròn đủ; 70) uttamanga dãna: thí đầu, thì ngài nguyện cho 
thành Vô Thượng đại giác. 

Các sự bố thí ấy, chia ra làm 3 hạng: 1) pháp dứt bỏ các món dùng của mình (vợ, con, 
của) mà cho, gọi là bó thí đến bờ kia (dãnapäramT); 2) pháp dứt bỏ tay, chân, mắt, thịt mà 
cho, gọi là bố thí đến bờ trên (dãna upaparamn); 3) pháp dứt bỏ mạng sống của mình mà 
cho, gọi là bố thí đến bờ cao thượng (dãna paramatthapäram). 

Đức Bồ-tát đã bố thí các vật ngoài thân của ngài, mà ngài chưa vừa ý, nên ngài thí đến 
tay, chân, mắt, mũi, da, thịt của ngài. Tuy vậy, cũng chưa mãn nguyện, nên thí đến mạng 
sông của ngài, ngài mới an lòng. 

Trong kiếp đầu thai làm thái tử Vessantararãja, lúc lên § tuổi ngài có nguyện rằng: Nếu 
có người đến hỏi xin trái tim, là nơi nương tựa của tâm, là sanh mạng của ta, thì ta mô ngực 
lây tim đem thí chẳng sai. Nếu họ hỏi xin mắt thì ta dùng dao bén rọc lây mắt đề trên bàn 
tay mà cho người. Tuy nhiên, nếu có người hỏi xin thịt, ta sẽ cắt thịt mà cho, với lòng hoan 
hỷ của ta. 

Các pháp bố thí (đại hoặc tiêu thí) đã giải trên đều thích trong Kinh!. Xin các bậc thiện 
trí tuệ thức, nếu muốn biết thêm, nên xem trong các thứ kinh Jãtaka (Tiền thân Đức Phật) 


ẫy. 


? Phiền não ví như nước lụt to, nhận chúng sanh chìm trong bê khổ: Ngũ dục hồng thủy (kamogkha); sắc giới hồng 
thuỷ (bhavogha); tà kiến hồng thuỷ (ditthogha); vô minh hồng thuỷ (avjjogha). 

3 Tiên nhãn (dibbacakkhu); nhục nhãn (mamsacakkhu); huệ nhãn (pannäcakkhu); Phật nhãn (Buddhacakkhu); toàn 
nhãn (samantecakkhu). 

* (Maha-Sũdassana Jãtaka trang 95, kinh Sasa Jãtaka trang 316, kinh Samkhabrahmana Jãtaka trang 442, kinh Akitta 
Brahmana Jãtaka trang 480, kinh S1viJataka trang 499, kinh Nimi Jãtaka trang 411, kinh Vessantara Jãtaka trang 
547). Xin các bậc trí thức, nếu muốn biết thêm, nên xem trong các thứ kinh Jãtaka. 
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2. Trì giới ba-la-mật (sila päramn) 

Lời ngay thật mà đức Bồ-tát hằng trau dồi, do sự sáng trí tuệ và thương xót chúng sanh 
(nghĩa là: ngài hằng thốt lời ngay thật và hữu ích) bởi ngài có lòng từ bi đối với chúng sanh 
không phân giai cấp, gọi là trì giới trong sạch. 

Bồ-tát hằng tránh xa tội lỗi và có tìm làm việc lợi ích. Bởi đạo hạnh của ngài như vậy, 
nên gọi là trì giới đến bờ kia. Dầu xuất gia hay cư sĩ, ngài vẫn trì giới trong sạch không khi 
nào để lắm nhơ. Lúc tại gia, ngài giữ giới cư sĩ không vi phạm. Khi xuất gia, ngài càng hết 
lòng tinh tấn, thọ trì tứ thanh tịnh giới rất trong sạch theo 4 pháp là: 1) giới bổn thanh tịnh 
vì đức tin; 2) ngũ căn thanh tịnh giới vì trí tuệ nhớ; 3) chánh mạng thanh tịnh giới do tình 
tắn; 4) quán tưởng thanh tịnh giới do tuệ lực. Trong mỗi kiếp chuyên sanh đức Bồ-tát đều 
trì giới được trong sạch. Cách hành đạo của Bồ-tát có giải rõ trong kinh Ganavera Jataka 
số 318. 

Giới Ba-la-mật chia ra làm 3 hạng: 7) dẫu có sự thiệt thòi đến vợ, con, đức Bồ-tát cũng 
quyết giữ giới được trong sạch, gọi là trì giới đến bờ bên kia (sïla pãramñ); 2) dẫu có sự tai 
hại đến thân thể, Bồ-tát cũng chăng vi phạm giới luật mà ngài đã nguyện thọ trì, gọi là trì 
giới đến bờ trên (sïla upapäramT); 3) nếu có hại đến sanh mạng đi nữa, Bồ-tát quyết không 
phá giới gọi là trì giới đến bờ cao thượng (sïla paramattha pãramn)Š 


3. Xuất gia ba-la-mật (nekkhamma pãramT) 

Đức Bồ-tát hằng có chí xuất gia, vì lòng từ bi, nhất là ngài thường thấy những điều tội 
lôi của ngũ dục và suy xét đê tránh xa. Vì thê, nên ngài quyết định xuât gia tu hành đên bờ 
kia. Tiêng pabbaJJä nghĩa là pháp xuât gia tu hành, dứt bỏ vợ con, của cải. 

Lại nữa, các công đức cao thượng nhất là nhập định, đêu là phương pháp của bậc xuất 
gia. Hạng này có thể dứt trừ phiền não, xa lìa dục giới. Nếu đức Bồ-tát không xuất gia ở 
nhà hành đạo cư sĩ, ngài trì pháp phạm hạnh (brahmacariya dhamma) không sai phạm như 
đã có giải trong kinh Darimukkha Jãtaka. 

Xuất gia Ba-la-mật chia làm 3 hạng là: 7) cách dứt bỏ vợ, con, là nhân vật yêu mến mà 
xuât gia, gọi là xuât gia đên bờ kia (nekkhamma pãramï); 2)cách dứt bỏ thân thê, tứ chỉ mà 
xuât gia, gọi là xuât gia đên bờ trên (nekkhamma upapärami); 3) cách dứt bỏ sự sông mà 
xuât gia, gọi là xuât g1a bờ cao thượng (nekkhamma paramatthaparamI). 


4. Trí tuệ ba-la-mật (paññäã pãramn) 

Pháp thấu rõ 3 tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) để diệt trừ tà kiến mà đức Bồ-tát 
hăng nguyện đạt đến, gọi là trí tuệ đến bờ kia. Giải rằng: Các danh sắc đều phải hư hoại do 
3 tướng đã giải trên. Trí tuệ thấy chắc như vậy gọi là samannlalakkhana là pháp thấy rõ sự 
khổ về danh, sắc”. Hơn nữa, danh hằng duyên theo trần cảnh đều phải hư hoại, vì thời tiết 
(nóng, lạnh). Trí tuệ xét rõ như vậy, gọi là trí tuệ cao thượng. Các bậc Bồ-tát hằng chi nhớ 
đến 3 tướng ấy, không bao giờ quên, dù là các ngài chưa đạt đến bậc toàn giác. 

Hỏi: Tại sao con người và Chư thiên đều hết lòng cầu nguyện cho được đắc đạo quả A- 
la-hán. Còn đức Bồ-tát thì lại chắng mong được đạo quả ấy? Đáp: Bởi ngài đã chí hướng 
theo bậc Chánh Biến Tri. Trí tuệ của ngài thường hồi hướng cho chúng sanh. Hơn nữa, chư 


3 Các bậc thiện hữu trí thức muốn biết rõ giới ba-la-mật, nên tìm xem trong các kinh Jataka, nhất là kinh S1lavanaga 
số 72, Lomahamsa số 94, Kurudnamma số 276, Bangãmala số 421, Ruramiga số 482, Campeyya số 506, Chaddanda 
số 514 và Bhũridatta Jãtaka số 543. 

5 Thọ, tưởng, hành, thức. 

7 Sắc thân tứ đại là: đất, nước, gió, lửa. 
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Bồ-tát khi rõ được pháp nào chơn chánh thì các ngài hằng đem ra giảng giải cho thiên hạ, 
không giấu giếm. 

Trí tuệ Ba-la-mật chia ra làm 3 hạng: 1) đức Bô-tát ít quyến luyến vợ, con, ngài hằng lo 
làm những việc lợi ích đến chúng sanh, nên gọi là trí tuệ đến bờ kia (paññã pãramn); 2) đức 
Bồ-tát hằng hy sinh thân thể của ngài để tìm sự lợi ích cho chúng sanh, nên gọi là trí tuệ 
bờ trên (paññãupaparamn); 3) đức Bồ-tát không màng đến mạng sống của ngài, chỉ mong 
được sự lợi ích cho chúng sanh, nên gọi là trí tuệ đến bờ cao thượng (pañña 
paramatthaparaml). 


5. Tinh tấn ba-la-mật (viriya pãram) 

Đức Bồ-tát hằng cô găng tìm làm những lợi ích cho chúng sanh, không thối chuyên, dầu 
có việc chăng lành đên cho ngài, ngài cũng giữ một lòng tu hành tĩnh tân. Nêu rõ điêu nào 
chơn chánh thì ngài cô găng thực hành, đê chúng sanh thây mà xu hướng theo. 

Tinh tấn đáo bỉ ngạn chia ra làm 3 hạng: 7) dứt bỏ vợ, con, cố sức làm những việc lành, 
gọi là tinh tân đên bờ kia (viriya paramn); 2) dứt bỏ tứ chị, máu, thịt không than tiệc, nhât 
tâm tu hành không gián đoạn, gọi là tỉnh tấn đến bờ trên (viriya upapäramn); 3) cố gắng tận 
diệt hoặc nghiệp dù có sự hại đến sanh mạng, ngài cũng một lòng bắt thối, gọi là tinh tắn 
đến bờ cao thượng (viriya paramatthapäramn)Š. 


6. Nhẫn ba-la-mật (khanti päramT) 

Đức Bỏ-tát thường tu hạnh nhẫn, dẫn lòng sân hận, vì tâm từ bi của ngài đối với chúng 
sanh. Ngài hằng thương xót và hiền lành, không oán giận chúng sanh, gọi là nhẫn đến bờ 
kia. 

Đức Bồ-tát hay ghi nhớ rằng: Chúng sanh toàn là thân bằng quyến thuộc của ngài, ngài 
hằng xá tội lỗi cho chúng sanh vì lòng hỉ xả của ngài. Nê ếu có kẻ nóng giận chửi măng Ngài 
vô cớ, ngài chăng chấp trách, cho nên ngài ít hay tỏ ý bất bình. Dẫu có ai đại nộ muốn đánh 
hoặc cắt tay chân ngài, ngài cũng chắng đem lòng oán thù hay nói xấu kẻ ấy. Ngài lại cầu 
nguyện cho họ được an vui trường thọ. 

Nhẫn đáo bỉ ngạn chia ra làm 3 bậc: 7) nhẫn về việc lầm lỗi của chúng sanh đối với vợ, 
con, gọi là nhẫn đến bờ kia (nhẫn chẳng phải chỉ nín thinh, mà cần nói lời ôn hoà cao 
thượng và lợi ích mới gọi là nhãn đáo bỉ ngạn) (khanti paraml); 2) nhãn với việc làm sai 
của chúng sanh phạm đến thân thể, gọi là nhẫn đến bờ trên (khanti upapärami); 3) nhẫn 
đến việc quấy của chúng sanh phạm đến mạng sống mà ngài chắng nóng giận (oán thù), 
gọi là nhẫn đến bờ cao thượng (khanti paramattha pãramn).° 


7. Chân thật ba-la-mật (sacca pãramT) 

Sự xa lánh lời nói không thật vì lòng từ bi của Bồ-tát, gọi là chân thật đến bờ kia. 

Lời thật ây chia ra làm 3 bậc: 7) dẫu có tai hại đến vợ, con, ngài chẳng nói sai lời, gọi là 
chân thật đến bờ kia (sacca pãramn); 2) dù có sự tai hại đến thân thê nhưng chẳng nói sai 


lời, gọi là chân thật đến bờ trên (sacca upaparamn); 3) dù có tai hại đến mạng sống, cũng 
chăng nói sai lời gọi là chân thật đến bờ cao thượng (sacca paramattha pãram]). 


® Những người tu Phật muốn biết rộng thêm về phép tinh tấn, nên tìm xem kinh Vanapatha Jãtaka số 2, Serivanijja 
Jãtaka 3, Kurunja số 21, Bhojãjaniya Jãtaka số 3. 

? Những người tu phật muôn tu pháp nhẫn, muốn tìm hiểu thêm, nên xem kinh Varãjoväda jãtaka số 151, Mahisa 
Jãtaka sô 278, Khantivada Jãtaka sô 313 .v.v.. 
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8. Quyết định ba-la-mật (adhitthãna pãramT) 

Chí nguyện một lòng bắt thối, nghĩa là: Nếu Bồ-tát đã quyết định tu thì ngài chỉ nhất 
tâm hành đạo, y theo lời nguyện của ngài không lòng thối chuyên, gọi là quyết định đến 
bờ kia. 

Quyết định chia ra làm 3 bậc: 1) nếu vợ, hoặc con của đức Bồ-tát có sự khó khăn đến 
đâu, ngài không bỏ qua lời nguyện, sự tu hành tinh tắn như thế gọi là quyết định đến bờ 
kia (adhitthãna pãramn); 2) dù có sự thiệt thòi đến tứ chi, thân thể của ngài, ngài vẫn nắm 
giữ lời nguyện, không thoái bộ, gọi là quyết định đến bờ trên (adhitthãnaupapäramT); 3) 
dẫu có sự hại đến mạng sống, ngài chăng khi nào thụt lùi bỏ lời nguyện, gọi là quyết định 
đến bờ cao thượng (adhitthãna paramattha pãrami). 


9. Bác ái!° ba-la-mật (mettã pãramT) 

Cách tìm sự lợi ích an vui cho chúng sanh và không lòng sân hận mà đức Bồ-tát hằng 
thực hành gọi là bác ái đên bờ kia. 

Bác ái Ba-la-mật chia làm 3 bậc: 1) không làm mất sự lợi ích an vui của chúng sanh, 
mặc dù có việc dữ đến vợ, con, thì ngài cũng chẳng sân hận, gọi là bác ái đến bờ kia (mettã 
pãramI); 2) dẫu có kẻ làm hại đến tứ chi, thân thể, ngài vẫn không bất bình, gọi là bác ái 
đến bờ trên (mettã upapärami); 3) dẫu có kẻ hại đến mạng sống của ngài, ngài vẫn thương 
xót, gọi là bác ái đến bờ cao thượng (mettã paramattha pãrami). 


10. Xả ba-la-mật (upekkha pãramn) 

Đức Bồ-tát hằng đè nén lòng ưa thích và sự bắt bình theo tình dục của chúng sanh, do 
tâm bác ái của ngài, gọi là xả đến bờ kia. 

Xả ba-la-mật chia ra làm 3 bậc: 1) đức Bôồ-tát hằng có lòng không thiên vị đối với người, 
nhất là với vợ, con của ngài, xả như thế gọi là xả đến bờ kia (upekkha pãramn); 2) đức Bồ- 
tát hằng giữ lòng bậc trung, với những người ân hoặc vô ân với ngài, không lòng thiên vị, 
gọi là xả đến bờ trên (upekkha upapärami); 3) dẫu có kẻ nào hại đến mạng sông hoặc cứu 
tử ngài, thì ngài vẫn giữ tâm điềm nhiên đối với những người ấy, gọi là xả đến bờ cao 
thượng (upekkha paramattha param]). 

Phép thập độ này, trong mỗi bộ có chia ra làm 3 bậc: đáo bỉ ngạn đến bờ kia (param), 
đáo bỉ ngạn đến bờ trên (upapãramn), đáo bỉ ngạn đến bờ cao thượng (paramattha pãrami). 
Tổng cộng là tam thập độ (30 độ). 

Thập độ có thê độ người chứng 3 quả Bồ đề: Chánh đăng Chánh giác (sammasambodhi), 
Độc giác (paccekabodhn), Thinh văn giác (savakabodhi). Những người tu Phật tùy sở thích, 
nên nguyện cho được kết quả một trong 3 bậc giác này. Hàng học Phật nếu chăng thực 
hành theo pháp thập độ, thì chăng mong đạt đến Niết-bàn. Vì thế các bậc thiện hữu trí tuệ 
thức tinh tấn tu hành theo pháp thập độ này, không dễ duôi, thì sẽ ắt đạt đến bậc tiêu dao, 
tự tại chẳng SaI. 


- Dựt pháp thập độ - 


TRUYỆN ĐỨC BÒ TÁT 
BODHISATTA - BODHISATVA 


19 Bác ái còn gọi là pháp “Từ”. 
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Những người mong hiểu Phật giáo, nên đọc truyện Bồ-tát. Vì cụm từ “Phật giáo” có 
nghĩa là lời Phật dạy, mà người sẽ là Phật, trước tiên phải tu hạnh Bồ-tát. Hơn nữa, sự 
thông rõ sử kinh về đức Bỏ-tát là một phương pháp phát sanh trí tuệ, đem đến cho ta nhiều 
lợi ích, giúp cho ta nên bậc quí nhân. 

Truyện Bồ-tát, hay nói một cách khác là cô tích của vị anh hùng (virapurasa) hoặc bậc 
đại nhân (mahãpurasa) vì là bậc xuất chúng, đáng làm gương độ đời trở thành người hào 
kiệt hoặc đại nhân được, bằng không cũng khiến cho người đời càng phát tâm trong sạch, 
xác nhận trung thành đối với Tam bảo. Họ càng thấu rõ chân lý, tự xét đoán, quyết định rồi 
hoan hỷ, mát mẻ thực hành theo, tâm linh của người thêm sáng suốt thanh cao. 

Với từ 'Bồ-tát”, chúng ta nên quan sát tỉ mỉ mẫu truyện sau đây, rồi đem so sánh tài trí 
tuệ của mình với đức tính của Bồ-tát có danh hiệu là người anh hùng và đại nhân. 


Bodhisatta - đức Bồ-tát 

Cụm từ Bồ-tát (Bodhisatta hoặc Bodhisatva) dịch là người sẽ giác ngộ pháp tối cao, 
không thê so sánh được, hoặc là sự thông suốt pháp không cho sanh, già, bịnh, chết, và 
những khổ não, dù là một tí ti nào. Các sự hiểu biết khác như là: sáng tác văn chương, sáng 
tạo máy móc v.v... chỉ có lợi ích trong đời, không sao sửa được sự sanh, già, bệnh, chết là 
những điều khô trọng đại vậy. 

Những bậc đắc pháp ba-la-mật là: dãna (bó thí), sila (trì giới), nekkhamma (xuất gia), 
paññã (trí tuệ), viriya (tỉnh tấn), khanti (nhẫn nại), sacca (ngay thật), adhitthãna (quyết 
định), mettã (bác ái), upekkhã (xả), cả bậc thấp, bậc trung và bậc cao, đều gọi là Bô-tát. 
Bậc này sẽ chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, là pháp giác ngộ thoát ly sanh tử luân hồi 
lẫn tất cả sự thống khổ ở đời. 

Lại nữa, Bô-tát có 3 hạng: Pannadhika, Saddhahika, Viriyadhika. 

Chú giải: 7) Pannadhika: Hạng có trí tuệ nhất. Bồ-tát hạng này có trí tuệ nhiều hơn các 
đức tính khác. Nghĩa là cũng có đức tin, tinh tấn, vv... Nhưng kém hoặc yêu hơn trí tuệ. 2) 
Saddhahika: Hạng có đức tin nhất. Bồ-tát hạng này có đức tin nhiều hơn các đức tính khác. 
3) Viriyädhika: Hạng có tinh tấn nhất. Bồ-tát hạng này có tỉnh tấn nhiều hơn các đức tính 
khác. 

Tóm tắt: Bằ-tát hạng nhất có trí tuệ hướng dẫn, hạng nhì có đức tin hướng dẫn, hạng ba 
có tinh tắn hướng dẫn. 


Hạn kỳ tu hạnh ba-la-mật (pãramT) của Bồ-tát 
Cả 3 hạng Bồ-tát đều phải thực hành tròn đủ 30 phép ba-la-mật (pãramĩ: đến bờ kia, 
SangkrIt: paramrita), nhưng mau hoặc lâu khác nhau. 


~T^~— 


1) Paññadhika bodhisatta: Bồ-tát có trí tuệ nhất phải tu 20 a-tăng-kỳ (asankheyya) và 
100.000 kiếp. Trong thời đại tu chia ra làm 3 thời lỳ: thời kỳ trù định (âm thầm ước 
nguyện) sẽ cố gắng cho được thành bậc Chánh đăng Chánh giác phải trải qua 7 a-tăng- 
kỳ; thời kỳ thuyết minh (nguyện ra lời) phải trải qua 9 a-tăng-kỳ; thời kỳ được Phật dự 
đoán phải trải qua 4 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp. 

2) Saddhãdhika bodhisatta: Bồ-tát có đức tín nhất, phải tu 40 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 
Thời kỳ trù định phải trải qua 14 a-tăng-kỳ; thời kỳ thuyết minh phải trải qua 8 a-tăng- 
kỳ; thời kỳ được Phật dự đoán phải trải qua 8 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 

3) Viriyãdhika bodhisatta: Bồ-tát có tỉnh tắn nhất phải tu 80 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 
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Thời kỳ trù định phải trải qua 28 a-tăng-kỳ; thời kỳ thuyết minh phải trải qua 36 a-tăng- 
kỳ; thời kỳ được Phật dự đoán phải trải qua I6 a-tăng-kỳ và 100.000 kiệp. 


Ba danh hiệu đức Bồ-tát 


- Bồ-tát có trí tuệ nhất gọi là Ugghatitaññũ: Có thể chứng quả, khi đức Phật vừa khởi 
đầu thuyết pháp. Bồ-tát hạng này, được nghe Phật thuyết pháp, nếu cần quả Thinh văn giác 
phân tích, khi vừa nghe Phật thuyết đầu đề thì được chứng quả ngay. 


~T~— 


- Bồ-tát có đức tin nhất gọi là Vipacitaññũ: Có thê chứng quả, khi đức Phật vừa thuyết 
pháp xong. Bỏ-tát hạng này, được nghe pháp đức Phật, nễu muốn chứng quả Thinh văn 
giác, lục thông sẽ đắc khi vừa nghe xong thời pháp. 


- Bồ-tát có tỉnh tấn nhất gọi là Neyya: Có thê tiến dẫn được. Bồ-tát hạng này, muốn 
chứng quả Thinh văn giác lục thông có lẽ chứng được khi đã nghe Phật thuyêt pháp tỉ mỉ 
rõ ràng từng chi tiệt. 

Hai hạng Bồ-tát 

Trong 3 hạng Bồ-tát đã giải rút ngắn lại còn 2 là: bất định (aniyata) và xác định (niyata) 
1) Bất định Bồ-tát: Cả 3 hạng Bồ-tát, nếu chưa được Phật dự đoán gọi là Bất định Bồ-tát, 


nghĩa là không định chắc sẽ thành Phật vị lai, có thể sẽ thành bậc Độc giác hoặc Thinh 
văn giác. 


2) Xác định Bồ-tát: Khi đã được Phật dự đoán gọi là Xác định Bồ-tát, nghĩa là định chắc 
sẽ chứng quả Chánh Biên Tri 


Samodhäãnadhamma - tám liên hợp pháp 
Bồ-tát được Phật dự đoán, cần phải có đầy đủ 8 liên hợp pháp là: 

1) Manussattam: Phải là người nam thật. 

2) Lingasampatti: Phải có đầy đủ hình tướng của người nam 

3) Hetu: Phải có đặc sắc đắc Thinh văn giác, như Sumedha đạo sĩ v.v..., nghĩa là nếu cần 
thành Thinh văn giác thì đắc ngay trong thời đó. 

4) Sattharadasanam: Phải gặp Phật và được làm điều cao thượng, dâng đến đức Phật như 
vị đạo sĩ Sumedha trải thân làm câu dâng cho Đỉnh Quang Phật (Dipankãra) ngự đi. 

5) Pabbajjã: Phải là người xuất gia chơn chánh (đạo sĩ cũng được). 

6) Gunasampatti: Phải có đủ đức tính phi thường, nhất là ngũ thông, bát thiên. 

7) Adhikãro: Phải được làm việc tốt cao thượng là xả thí sinh mệnh và vợ con, do tác ý, 
mong được chứng bậc Toàn Giác. 

8) Chandata: Phải có tâm hăng hái đầy đủ trong sự tu chứng đạo quả, không mong điều chi 
khác, dù khô não thê nào cũng không nao núng. 

Khi được đủ cả 8 đức tánh trên trong kiếp nào thì mới được Phật dự đoán là xác định Bồ- 

tát. 


Buddhabhũmidhamma - trình độ pháp 


Là pháp chỉ về đạo đức với tài năng cao, thấp của đức Bồ-tát, xác định Bồ-tát là bậc 
chắc sẽ chứng quả Phật Toàn Giác, phải có trình độ xuất chúng phi thường. 

Bồn trình độ pháp: ussaha: có nghị lực; ummaøgøa: có nhiều trí tuệ; avatthãnam: có sự 
quyết định kiên cô; hitacariyäa: chỉ làm điêu lợi ích. 
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Chú giải: Ussãha: Có nghị lực. Xác định Bồ-tát có khả năng quả quyết trong khi làm 
việc lành, không thối bộ. Ummagga: Có nhiều trí tuệ. Xác định Bồ-tát có sự hiểu biết tỉnh 
tường trong nhân quả của mọi việc, rằng thế nảo là điều lành, dữ, rồi tránh nhân ác, cô tạo 
điều lành để thọ quả vui. Avatthãnan: Có sự quyết định kiên cố. Xác định Bồ-tát khi đã 
làm điều thiện nào, thì nguyện làm cho thành tựu, không bỏ đở. Hitacariyã: Chỉ làm điều 
lợi ích. Xác định Bồ-tát chỉ làm điều lợi ích cho mình và cho người, lánh xa nghiệp ác. 

Trong 4 pháp trên, nên sắp theo thứ tự như vầy: ummagsa: có nhiều trí tuệ; hitacariyã: 
chỉ làm điều lợi ích; avatthãnam: có sự quyết định kiên cố; ussäha: có nghị lực. 

Chú giải: 

Khi làm một việc gì thì cần phải áp dụng theo thứ tự của trình độ pháp. Trước tiên, phải 
dùng trí tuệ (trình độ pháp thứ nhất) quan sát rồi mới bắt đầu làm (trình độ pháp thứ nhì), 
tiếp theo dùng sự quyết định (trình độ pháp thứ ba) sau cùng đến nghị lực (trình độ pháp 
thứ tư). Đức Xác định Bồ-tát, mỗi khi hành động một việc gì dù lớn hay nhỏ, ngài hằng 
suy nghĩ, dự liệu tinh tường, thấy có lợi ích thật rồi, quyết chú tâm làm cho kỳ được, dù 
gian lao đến đâu cũng không ngã lòng, bỏ đở. Hạng phàm nhân, chưa phải là Xác định Bỏ- 
tát, cũng nên trì chí trụ trong 4 trình độ pháp như thế, mới mong đem mình ra khỏi bể khô 
luân hồi, khỏi vòng sanh tử, hưởng quả vị siêu thoát. Bậc có 4 trình độ pháp, mới gọi là 
người thượng lưu (panitapuggala). Người chưa có đủ 4 trình độ pháp, gọi là kẻ hạ lưu 
(omakapugøsala). 


Ajjhãsayadhamma - sắu khuynh hướng pháp 

Lệ thường Xác định Bô-tát hằng có 6 khuynh hướng pháp là: alobhajjhãsaya: thiên về 
không tham; adosaJjhãsaya: thiên về không sân; amohajjhãsaya: thiên vê không si; 
nekkhammajjhãsaya: thiên về xuất gia; pavivekajjihãsaya: thiên về an tĩnh; 
nissaranajjhãsaya: thiên về thoát ly. 

Chú giải: Thiên về không tham: Là không mong được riêng về mình, hằng quan tâm đến 
những lợi ích cho kẻ khác, tức là sẵn có tác ý bồ thí. Thiên về không sân: Là chận đứng 
tâm không cho nóng giận, khi phát sân thì lấy đức từ bi đè nén. Thiên về không sĩ: Là 
không ngây dại, có trí tuệ không vội tin. Xác định Bồ-tát hay suy nguyên nhân quả rồi mới 
tin. Thiên về xuất gia: Xác định Bồ-tát, hằng bỏ đi tu, lìa khỏi sự thương yêu, quyến luyến 
ngũ dục. Thiên về an tĩnh: Xác định Bồ-tát, hằng lánh xa chốn huyên náo, tìm ngụ trong 
nơi thanh vắng một mình. Thiên về giải thoát: Là tìm đường ra khỏi phiền não, để thoát ly 
các sự thống khổ ở đời. 

Như thế, chúng ta thấy rõ Bồ-tát có đặc tính ra sao, có khuynh hướng khác thường thế 
nào. Chúng ta nên cố găng hành theo, để hưởng quả vui cho mình và cho kẻ khác. 


Acchariyadhamma niyatabodhisatta - phi thường pháp của Xác định Bồ-tát. 

Đức Xác định Bồ-tát có 7 pháp phi thường, đáng cho trời, người nhận rằng cao thượng 
vượt khỏi thường nhân là: papapatikuthacitto: có tâm chán nản điêu ác; päsaranacitto: có 
tâm truyên thiện; adhimuttakalakiriyä: có tâm khuynh hướng về sự chêt; visesajanattam: 
người đặc biệt không giông kẻ khác; tikalaññũ: biệt rõ ba thời kỳ; pasũtikalo: khi đản sinh; 
manussaJãtiyo: sinh ra làm người. 

Chú giải: 
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1) Papapatikuthacttto: Có tâm chán nản điều ác. Xác định Bồ-tát, hằng hồ thẹn (hiri) và 
ghê sợ (ottappa) tội lỗi, vừa thấy điều chi xấu xa thì ngài liền ngã lòng ví như lông gà bị 
cháy. 

2) Pãsaranacitto: Có tâm truyền thiện. Xác định Bồ-tát hằng có tâm hoan hỉ với việc lành, 
không thoái bỏ trước lẽ phải. Nếu làm việc gì mà chưa toại nguyện thì không khi nào 
chán nản bỏ qua. 

3) Adhimuttakälakiriyã: Có tâm khuynh hướng về sự chết. Xác định Bồ-tát, sanh trong cõi 
trời trường sinh, ngài sợ mắt thì giờ tu pháp Ba la mật, nên Ngài nguyện rằng: xin cho 
sinh mạng tôi đừng tôn tại nữa. Nguyện xong, ngài đi thọ sanh ngay (điều này nếu chưa 
phải là Xác định Bồ-tát thì không thi hành được). 

4) Visesajanattam: Người đặc biệt không giống kẻ khác. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót, 

thọ sanh vào lòng mẹ không giống như thường nhân. 
Thường nhân: khi ở trong thai bào hết sức là u tối và vây bân; phải úp mặt vào lưng mẹ, 
lưng xoay ra bụng mẹ. Trái lại, Xác định Bồ-tát ngự trong nơi sạch sẽ, không chút bợn 
nhơ dính mình. Ngài ngồi xoay mặt ra phía trước và ngồi bán già như vị pháp sư trên 
pháp tọa. 

5) Tikalaññũ: Biết rõ ba thời kỳ. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót biết rõ 3 thời kỳ: khi giáng 
sinh từ cõi trời vào lòng mẹ; khi ngự trong thai bào 10 tháng; khi đản sinh. 

Đức Độc Giác và 2 thủ đệ tử Phật là Dvikãlañãũ chỉ biết 2 thời kỳ: Khi sanh vào lòng 
mẹ và lúc ở trong thai bào. Tám mươi vị Thỉnh văn giác là Ekakalañãi chỉ biết một thời 
kỳ là khi thọ sanh vào lòng mẹ. Ngoài ra, phàm phu chăng có ai biết như ba hạng trên. 

6) Pasũtikãlo: Khi đản sinh. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót, giờ đản sanh, ngài duôi 2 tay 
theo 2 chân, trong thoáng mát, ngài ra khỏi thai bào ví như vị pháp sư đang xuống pháp 
tọa, trong khi bà mẹ ngài đang đứng. Mẹ ngài và ngài không thọ khổ chi cả. Ngày đức 
Bồ-tát đản sinh vạn vật trong vũ trụ đều rung rinh. 


7) Manussajãtiyo: Sinh ra làm người. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót, ngài có thế lực sinh 
ra theo 3 nhân là: đời vừa cho ngài truyền bá Phật pháp; hân hạnh có người xuât gia đê 
thừa hành giáo pháp của ngài; nơi có dịp đê lưu truyên xá lợi, sau khi Phật nhập Niêt- 
bàn; sự phi thường của Xác định Bô-tát trong kiêp chót, chỉ có 3 là pháp thứ 5, 6, 7. 

— Dứt cụm từ 'Bồ-tát`— 


1. Temiya Jãtaka - Truyện Đức Temiya (Bồ tát tu hạnh xuất gia ba-la-mật) 

Mã paticca yam vibhaneyya idam satthã jetavane viharanto mahabhinekakkhamma 
paraminarabbha kathesi — Thuở đức Thế Tôn là đẳng Giáo chủ của trời người. Ngài ngự 
nơi Kỳ Viên tịnh xá, có đề xướng hạnh tu xuất gia Ba-la-mật của ngài trong tiền kiếp như 
dưới đây: 


Ngày nọ, chư tăng hội họp trong giảng đường, tán dương oai lực của đẳng cứu thế. Nhờ 
nhĩ thông, đức Thế Tôn hiểu rõ, rồi ngự đến giảng đường hỏi chư tăng rằng: “Các ngươi 
luận về điều chỉ?” Có vị tỳ khưu bạch: “Chúng tôi không nói chi khác hơn là bàn vê đức 
Thế Tôn từ bỏ ngai vàng xuất gia tìm đạo”. — “Như Lai chăng phải chỉ có xuất gia trong 
kiếp cuối cùng này đâu, trong các kiếp trước cũng có xuất 81a vậy”, nói đến đây rồi Ngài 
nín thỉnh. Chư tăng bèn bạch: “Xin đức Thế Tôn từ bi diễn giải tiền kiếp cho chúng tôi 
nghe”. 
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Đức Phật bèn gọi các thầy tỳ khưu: “Bhikkhave, này các thầy! Atite kãle, trong thời quá 
khứ có một hiền vương danh hiệu là Kãsikarãja trị vì trong xứ Bãrãnasï. Hoàng hậu là 
Candadavi. Không bao lâu hoàng hậu thọ thai và đến ngày mãn nguyệt khai hoa. 

Đây nói về đức Bồ-tát giáng sinh từ cung trời Đạo Lợi vào lòng mẹ là hoàng hậu của 
vua Bãrãnasĩ. Ngày ấy gió mưa tầm tả khắp mọi nơi khiến cho toàn dân đều mát mẻ hoan 
hỷ. Nhà chiêm tinh của vua vào tâu rằng: “Hoàng tử có đủ tướng tốt, có thể làm cho đời 
được an vui, vì thế ngày đức Bồ-tát đản sanh, vua, hoàng hậu, hoàng thân quốc thích đồng 
đặt tên là Temiyakumãra”. Trước khi giáng sanh, Temiya Bồ-tát đã là một vị hoàng đề trị 
vì trong xứ Bãrãnasï 20 năm. Khi thăng hà, ngài bị sa xuống địa ngục Đồng Sôi 
(Ussudanaraka) tám mươi ngàn (80.000) năm, bởi nghiệp ác đã tạo. Khi hết kiếp, ngài được 
sanh trên cung trời Đạo Lợi, rồi giáng sanh làm hoàng tử của vua Bãrãnasĩ tên Temiya như 
đã giải. 

Sinh ra được một tháng, nhũ mẫu bồng hoàng tử đến hầu vua cha, được vua âm vào lòng 
nâng niu, yêu mến. Khi đó có quân dẫn 4 tội nhân vào tâu để vua cha phân xử. Đức vua 
tùy tội nặng nhẹ mà phán đoán tử hình và phạt tù 4 tội nhân. Được nghe vua cha phán đoán, 
hoàng tử rất ghê sợ đối với hình phạt, ngài liền hồi tưởng rằng: “Ta từ đâu mà sanh lên 
đây”, nhờ có trực giác, ngài biết được tiền kiếp!! (jatisasarannana). Kiếp kế ta từ Đạo Lợi 
Thiên cung giáng sanh xuông. Ngài xét nghĩ liện: “Trước kia ta ở đâu mà đến Đạo Lợi 
Thiên cung”. Ngài biết răng từ địa ngục đồng sôi. Trước khi sa địa ngục là một Hoàng đề 
tại thủ đô Bãrãnasĩ này. Ngài bèn nghĩ rằng: Rồi đây khi ta trưởng thành sẽ kế vị vua cha, 
lên án tội nhân (xử trảm hay gông cùm, xiềng xích...), như thế ta sẽ sa địa ngục như kiếp 
trước chắng sai. Xét thấy vậy làm cho ngài phát tâm chán nản, rất ghê sợ sự nghiệp Đề 
Vương. 

Sau khi nhũ mẫu bồng ngài về cung nội, ngài quá lo sợ và nghĩ: Thể nào cho ta khỏi làm 
vua, do tâm lành của ngài, có vị thiên nữ là mẹ của ngài trong kiếp trước hiện xuống khuyên 
nhủ (chỉ cho hoàng tử nghe biết mà thôi): “Này Temiya con ôi Nếu con muốn lánh ngai 
vàng, con phải là người liệt, câm và điếc đi, như thế mới mong thoát khỏi được”. Chỉ rõ 
phương pháp cho hoàng tử, rồi vị thiên nữ liền biết mất, hoàng tử rất vui mừng. Khi nhận 
được lời giáo huấn của vị thiên nữ, ngài bèn thực hành y theo lời dạy, cho đến ngày ra khỏi 
đền vàng. Từ đó hoàng tử không cử động, không khóc la, kẻ nào kêu gọi, trêu chọc, ngài 
tỏ ra như không hay, biết. Vì thế, các nhũ mẫu lấy làm lo sợ, buồn rầu, bèn tâu với hoàng 
hậu. Hoàng hậu khám xét rõ tự sự rồi tâu lên đức vua. Vua cho ngự ÿ đến khám, tìm không 
ra căn bệnh của hoàng tử. Ai ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Đến giờ ăn các nhũ mẫu cho 
hoàng tử dùng như thường, nhưng Ngài không cử động, la khóc, như dáng điệu người tê 
liệt, câm điếc. Không hiểu vì sao lại như thế? Do đó, mới bày ra 17 cách thử thách là: thử 
bằng sữa, bánh, trái cây, đồ chơi, thực phẩm, lửa, voi, rắn, diễn kịch, múa đao, tiếng tù và, 
tiếng trồng, đèn, ruồi, nước tiểu và phần, than lửa, thanh nữ theo thứ tự của mỗi cách. Cách 
thử bằng sữa: Không cho hoàng tử bú, để xem Ngài có phải liệt, câm, điếc thật chăng? Nếu 
không, ngài phải la khóc trong khi đói khát. Nhưng lúc đói nhiều, hoàng tử có trí tuệ nhớ 
tự hoá răng: “Này Temiya! Sự đói này không bằng thuở ngươi bị hình phạt đói khổ trong 
địa ngục đồng sôi đâu. Nếu ngươi bất thường, làm cho thất nguyện mà cử động, la khóc, 
ngươi sẽ không thoát khỏi ngai vàng, là nhân gây nhiêu tội ác, ôi phải xa địa ngục nữa”. 
Được tự khuyên mình như thế, ngài nhẫn nại với sự đói khổ, rồi năm yên. Cách thử bằng 
bánh: Các nhũ mẫu để hoàng tử năm trên long sàn, xung quanh có những đông nam, rôi 
đem bánh trưng bày trước mặt gần hoàng tử, cho các trẻ con giành nhau ăn, để rình xem 


1! Có kiếp ngài biết được như thế. 
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hoàng tử có tranh lấy bánh chăng. Nhưng không thấy ngài động đậy. Cách thử băng trái 
cây: Thừa lúc hoàng tử đói, dùng trái cây để trước mặt ngài, cho trẻ con tranh nhau như 
trước, hoàng tử cũng vẫn an tĩnh tự nhiên. Cách thử bằng đồ chơi: Thông thường trẻ con 
thích đồ chơi (voi, ngựa, xe...). Một hôm các nhũ mẫu đem các vật chơi như xe, ngưa voi 
đến dâng cho hoàng tử, để xem cử chỉ của ngài, song cũng vô ích. Cách thử bằng thực 
phẩm: Đề quá giờ ăn, đem thực phẩm cho trẻ con ăn trước mặt hoàng tử, mà chẳng thấy 
ngài đòi hỏi chi cả. Cách thử bằng lửa: hoàng tử đã lên 5 tuổi, các nhũ mẫu bồng ngài để 
giữa đám trẻ đang chơi đùa. Bồng nhiên họ đốt lá cây, lửa cháy xung quanh làm cho các 
trẻ em sợ, la hoảng chạy trồn. Nhưng hoàng tử vẫn im lặng. Cách thử bằng voi: Các nhũ 
mẫu âm hoàng tử để nằm chơi đồng trống, có cả trẻ nhỏ tùy tùng chơi tại đó, đoạn cho thả 
voi chạy ngang qua chỗ hoàng tử, các trẻ kinh hãi kiếm đường lánh nạn, mà hoàng tử làm 
như không hay biết chi cả. Cách thử bằng rắn: Vua cho người đem rắn cuốn khoanh dẫn 
thân hoàng tử. Rắn cũng không đủ làm cho ngài lo sợ chỉ cả. Cách thử bằng kịch vui: Vua 
cho bọn hát múa đến diễn kịch, có cả trẻ nhỏ tùy tùng cùng xem. Đến lúc giễu cợt, các nhỉ 
đồng võ tay, reo Cười cô trêu ghẹo hoàng tử, mà ngài vẫn bất động. Cách thử băng dao: 
hoàng tử lên 9 tuổi, vua cho đao phủ múa gươm vảo ngay hoàng tử, dường như muôn sát 
hại ngài, để xem cử chỉ của ngài, nhưng vô hiệu quả. Cách thử bằng tiếng tù và: Vua cho 
bồng hoàng tử để ngôi giữa đám đông, thình lình họ đồng thôi tù và một lượt nghe rất rùng 
rợn, để xem coi hoàng tử có thật điếc chăng? Lệ thường, khi chúng ta ngồi hoặc nằm, mà 
ngẫu nhiên nghe tiếng vang động, thì giựt mình hoảng hốt. Song hoàng tử làm như chẳng 
nghe chi cả. Cách thử bằng trống: Thừa lúc hoàng tử đang yên giâc, vua cho đánh trống 
vang rền, rất huyên náo. Nhưng hoàng tử vẫn năm im. Cách thử băng đèn: Hoàng tử lên 12 
tuôi, vua cho đem đèn rất nhiều để xung quanh giường của hoàng tử, rôi đồng thời đốt lên 
sáng loà, đoạn từ từ họ cho đèn cháy lu xuông đều nhau, sau cùng tắt hết, chỉ chừa một 
ngọn đèn to, vặn tim lên cho cháy thật sáng, để xem cử chỉ của hoàng tử, coi ngài có liếc 
xem chăng? Lệ thường ta có thái độ bất thường trước nghịch cảnh, song hoàng tử không 
động đậy chi cả. Cách thử bằng ruôi: Hoàng tử lên 13 tuổi, vua cho thị vệ lây nước mía 
thoa vào khắp thân thể hoàng tử, rồi bỗng ngài đem để chỗ trồng cho ruồi bu nút. Hoàng 
tử vẫn chiến thắng với sự khổ, không chút than phiền. Cách thử bằng nước tiểu và phần: 
Trải qua hai ngày, hoàng tử đại tiểu tiện không ai tắm rữa. Trước cảnh bắn thỉu hôi thúi 
như thế, nhưng hoàng tử không chút than phiền. Cách thử bằng lửa: Vua cho đem than lửa, 
để chung quanh gần mình hoàng tử. Theo người thường không ai chịu nổi, mà ngài vẫn 
điềm nhiên. Cách thử bằng thanh nữ: Hoàng tử lên 16 tuổi. Vua cho các công chúa, tiểu 
thư trang điểm, xinh lịch vào khiêu gợi tình ái của hoàng tử, hoàng tử vẫn bất động. Đây 
là cách thử cuối cùng của vua cha. Sau khi đã thi hành 17 cách thử thách, làm cho đức vua 
cùng triều thần đều hết phương kế, đồng cho hoàng tử là liệt, câm, điếc thật, là kẻ bất hạnh 
không nên dưỡng sinh!? trong đền nữa. Vua cha định cho người đem đi hạ sát, mặc dù 
hoàng hậu hết sức khẩn cầu, cũng không chuẩn cho. Vua bèn truyền đao phủ đem hoàng 
tử lên xe, ra cửa thành tây đưa vào rừng chôn sống. Vào đến rừng bọn đao phủ ngừng xe, 
đào hầm đề chôn sống hoàng tử. 

Trong khi â Ấy, hoàng tử thấy là địp may được lìa khỏi ngôi vàng mà từ lâu ngài đã mong 
muôn. Ngài nghĩ răng: “Đây là cơ hội thuận tiện và cũng vừa lúc cho ta bày tỏ sự thật”. 
Vừa nhận xét như thế, ngài liền duỗi tay, chân đề thứ sức mình. Thấy rằng có đủ lực lượng 
như thường. Ngài bèn xuông năm gọng xe đưa lên khỏi đầu quây nghe vụt vụt. Lúc đó bọn 
đao phủ xem thấy kinh hỗn, cho là phi thường, họ đến quì trước hoàng tử mà tạ tội, rồi phi 


!? Nuôi giữ sức khỏe. 
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báo cho vua và hoàng hậu hay. Vua cùng triều thần đồng ngự đến nơi, thỉnh cầu hoàng tử 
trở về kế vị vua cha. Hoàng tử từ tạ và tâu cho vua cha rõ nguyên nhân mà hoàng tử phải 
nhẫn nại với những thử thách đến 16 năm. Ngài mong thoát ly đề vị, để được xuất gia và 
xin vua cha cho phép tu đạo sĩ. Thấu rõ nguồn cơn về chí nguyện cao cả của hoàng tử, vua 
cha không thể ép uống và bất đắc dĩ phải phê chuẩn. Chẳng bao lâu, nhờ sự tỉnh tấn tu 
hành, đức Bồ-tát tham thiền đắc định phi thường. Ngài hiện thần thông, biến hoá cho mọi 
người thấy và thuyết về tội ngũ dục, khiến cho quần thần nhất là vua cha và mẫu hậu của 
ngài đều phát tâm hoan hỷ trong sạch xin xuất gia tu theo rất đông. Khi mệnh chung, ngài 
được sanh lên cõi Phạm thiên. Những người đã tu theo giáo pháp của ngài cũng đều tùy 
định lực mà được sanh lên cõi trời Dục giới và Sắc giới cả. 

Khi chúng ta được xem truyện Temiya Bồ-tát đã giải tóm tắt, quí độc giả nên tự hỏi 
mình răng: Hành động của Temiya Bồ- tát có chỉ là quan trọng hay cao thượng chăng? Nếu 
chỉ xem sơ thiểu thì quí vị chỉ nghĩ rằng Bồ-tát Temiya vì quá mong được xuất gia, nên 
mới ráng chịu bao thử thách đến 16 năm. Có khi cũng đám chê trách ngài rằng sao quá 
nông nôi. 

Quí vị nào có nhiều duyên lành mong sự giải thoát, xem rồi thâm xét mới thấy rõ chơn 
lý mà phát tâm trong sạch. Vì sự tích của Temiya Bồ-tát có đầy đủ 4 trình độ pháp và 6 
khuynh hướng pháp, phân tích như sau: 

- Đức Temiya Bồ-tát cam tâm chịu với bao thử thách trọn 16 năm trường (thuộc về trình 
độ pháp thứ nhất “có nghị lực”). 

-_ Đức Temiya Bồ-tát quán tưởng thấy tội khổ trong địa ngục và đề vị là nguyên nhân câu 
thả, có thê gây nghiệp ác to tát. Ngài chán nản ghê sợ ngôi vua sẽ đến cho ngài, ví như 
người ghê tởm ô trược. Ngài quá sợ địa ngục hơn các cách thử thách mà vua cha đã ban 
hành đối với ngài (thuộc trình độ pháp thứ nhì “có nhiều trí tuệ”). 

-_ Đức Temiya Bồ-tát, từ khi được nghe vị thiên nữ khuyên ngài phải nên quyết chí làm 
người liệt, câm, điếc cam chịu các thử thách cho đến khi ra khỏi đền vàng, được như ý 
nguyện, dù là phải nhẫn nhục đến 16 năm (trình độ pháp thứ ba “quyết định kiên cô”). 

- Đức Temiya Bôồ-tát cam chịu nhiều điều cực nhọc với chí xuất gia. Ngài tinh tấn tu 
chứng bát thiền và hướng dẫn phần đông, nhất là vua cha và mẹ ngài cùng xuất gia theo 
giáo pháp của ngài. Tất cả đạo sĩ hành theo đạo ngài, từ thấp lên cao đều được sanh lên 
cõi trời (thuộc về trình độ pháp thứ tư “chỉ làm những điều lợi ích”). 

Nói về bâm tính của Temiya Bồ-tát, chúng ta thấy răng ngài “khuynh “hướng không 
tham”. Như lúc họ bỏ, không cho ngài thọ thực, trọn một, hai ngày mà ngài vần điềm nhiên, 
không cử động. Chỉ cho ta thấy rằng ngài có khuynh hướng không tham ăn, nhất là không 
tham ngai vàng, thật là một bậc phi thường vậy. Những điểm ấy cũng chưa cực kỳ quan 
trọng hơn là cách thử cuối cùng là vua cho đem các thanh nữ trang điểm xinh đẹp, toàn là 
con dòng vua, quan trong triều, đến khiêu gợi tình ái, mà ngài vẫn lãnh đạm. Ngài rất sợ 
về tình trường'3. Điều này chứng tỏ rằng, ngài có khuynh hướng không tham trong xúc vật 
thực (phassähãra) tức là vật ăn mê mãn tinh thần của phàm nhơn. Đây chỉ cho ta thấy rằng: 
Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng không tham”, dù là đối với thực phẩm và ngũ dục. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng không sân” là đối với các cách thử thách. 
Nếu kẻ khác bị bỏ không cho ăn một, hai ngày thì phát sân, kêu la, than khóc là thường 
tình; hoặc có người đem nước mía thoa khắp mình, bỏ cho ruồi bu nút, thử hỏi mình có 
chịu được chăng? Đây là đức tính phi thường của Xác định Bồ-tát. 


13 Cuộc ái tình trai gái. 


|17 


Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng không sỉ” với sự khích động tình ái của thanh 
nữ, ngài chắng màn và cũng không ưa thích lời thỉnh cầu của vua cha để trở về, lên ngôi 
cửu ngũ tại Bãrãnasï. Ngài không thất nguyện, vẫn cố gắng chịu bao gian lao thử thách 
trọn 16 năm, cho đến khi được xuất gia hành đạo. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng xuất gia”, bởi ngũ dục là nhân sanh tội lỗi, 
khổ nhiều hơn vui, là những điểm ám ảnh người đời phải chìm đắp trong bề khô. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng an tĩnh”, là người hoan hỷ cho đao phủ chở 
Ngài vào rừng để chôn sống. Ngài không vừa lòng ở chốn huyên náo, Ôn ào, rất trở ngại 
cho ngài tu chứng đến bát thiền được. Cần phải ngụ trong nơi thanh văng, mới có thể làm 
được những đều thanh cao mau chóng và hướng dẫn kẻ khác làm điều lợi ích được dễ dàng. 
Đây là đức tính phi thường của Xác định Bỏ-tát. Sự an tĩnh có hai là: an tĩnh bên ngoài: là 
xa lánh náo nhiệt; an tĩnh bên trong: là yên lặng phiền não. 

Đức Xác định Bồ-tát, hằng “khuynh hướng thoát ly” để quyên, xuất gia tu đạo sĩ. Ngài 
cố găng thực hành Chánh pháp, từ bỏ những vui thích thế sự, ảo mộng, vô thường bằng 
pháp thiền định, ấy là chí hướng phi thường của Xác định Bồ-tát. 

Cụm từ “Xác định Bồ-tát, cũng như Temiya Bồ-tát, đều phải luôn luôn hành 30 ba-la- 
mật, 4 trình độ pháp và 6 khuynh hướng pháp. Những pháp ấy hằng in sâu vào tâm não của 
các ngài. 

Truyện Temiya Bồ-tát, đã diễn giải tóm tắt trên đây, chỉ cho ta thấy rằng: Chư Xác định 
Bồ-tát hay có tâm quả quyết trong sự xuất gia. Dù là một việc phước thiện nào, các ngài 
cũng nhất định thực hành đầy đủ 4 trình độ là: nghị lực, trí tuệ, quyết định, chỉ làm những 
lợi ích đến mình và cho kẻ khác. Khi làm một việc gì, các ngài hằng dùng trí tuệ trước tiên, 
để tìm xét theo nhân quả, thấy rõ có hiệu nghiệm, mới quyết định kiên cố thực hành cho 
đến khi mãn nguyện. 


Hơn nữa, các ngài có đủ pháp khuynh hướng không tham, không sân, không sĩ, xuất gia 
tìm nơi an tĩnh và thoát tục; không say đắm trong bả lợi danh của cuộc đời ảo mộng, cô 
công tu luyện cho đến khi chứng quả Phật. Quan sát cho tỉ mỉ, ta thấy rằng: Xác định Bồ- 
tát là bậc xuất chúng xứng đáng với lời mà đức Siddhattha tuyên bố trong lúc ngài đản sanh 
răng: 


Aggohamasmi settho Ta là bậc cao nhất trên đời 
Aggohamasmi Jettho Ta là người quí nhât trên đời 
AggohamasmI anuffaro Ta là bậc trí tuệ tôn trên đời 


Ayamanti mã jãti natthi dđãmi punabbhavo. Sự sinh ra của ta kiếp này, là kiếp cuối 
cùng, nay ta chăng còn sinh nữa. 

Satthã imam dhammadesanam ãharitvä - Đức Thế Tôn thuyết xong, gọi chư tăng mà 
rằng: “Bhikkhave - Này các thầy! Chăng phải Như Lai chỉ từ bỏ ngai vàng trong kiếp này 
đâu, kiếp sanh ra làm Temiya, Như Lai cũng bỏ để vị vậy”. Samodhãnesu - Ngài họp các 
tiền kiếp lại rằng: Bhikkhave: Này các thầy! Devadhitä: Thiên nữ khuyên hỏi ta đó, sau 
này là tỳ khưu ni Upalavannatherï; Sarathĩ: xa phu sau là Xá Lợi Phất tỳ khưu; Sakko: Trời 
Đề Thích sau là A Nậu Lầu Đà tỳ khưu; Matäpitaro: cha mẹ của ta sau là Tịnh Phạn Vương 
và Maya hoàng hậu. SesaparIsa những bộ hạ tùy tùng, sau là hàng Phật tử. Temiya PandIto: 
bậc hiền minh Temiya sau là (Ãhameva) Như Lai vậy. 

—Dứt tích Bồ-tát Temiya tu hạnh xuất gia— 


18| 


2. Mahäjanaka jãtaka - Truyện Mahäãjanaka (Bồ tát tu hạnh tỉnh tấn ba-la-mật) 

Atite kãle: Trong thuở quá khứ có một vị Hoàng đề danh là Mahãjanaka, trong kinh đô 
Mithilä. Tassa ranno devaputta: Đức Hoàng để có hai hoàng tử là: Arikhajana và Pojana. 
Vua cha phong con trưởng (Arikhajana) làm đông cung, con thứ (PoJjana) làm đại tướng. 


Không bao lâu Hoàng đề băng hà, đông cung lên kế vị, rồi phong cho em Pojana làm 
thứ vương. Vì vua quá tin lời sàm tấu của nịnh thần, nên bắt em là thứ vương hạ ngục. Sau 
thứ vương vượt ngục trốn khỏi, chiêu binh mãi mã'' trở về tranh ngôi báu, giết được vua 
anh (ArikhajJana) rồi đoạt vị. Hoàng hậu của vua Arikhajana, khi hay tin chồng tử trận, bà 
bèn tìm đường tâu thoát. Lúc đó nhờ đức Bồ-tát vào thọ sanh trong thai bào, nên khiến trời 
Đề Thích hiện xuống, giả làm xa phu thỉnh hoàng hậu lên xe, đưa bà đến kinh đô 
Kãlacampaka ty nạn, rồi từ biệt biến mất. Hoàng hậu tìm chỗ an nghỉ, nương náu trong một 
phước xá. Khi ấy có một vị Bà-la-môn trứ danh, giáo sư (Dĩsäpamokkha) trong thành 
Kãlacampaka dẫn năm trăm đồ đệ đi tắm, thấy hoàng hậu liền phát tâm thương hại như em 
ruột (do phước báu của đức Bồ-tát trong thai bào) nhận làm em gái, rồi đem về cho vợ 
chăm nom như em ruột. Không bao lâu, hoàng hậu sanh được một hoàng nam diện mạo 
khôi ngô, xinh đẹp, màu da như vàng, đặt tên là MahãJanaka. Lớn lên đùa giỡn với trẻ con. 
Bồ-tát có nhiều sức mạnh nên lũ trẻ rất kiêng nề. Bữa nọ, VÌ bất bình, Bồ-tát đánh bọn trẻ 
chạy, chúng mách cha mẹ chúng hay, rồi chỉ Bồ-tát mà rằng: “Đấy, nó là đứa không cha”. 
Bò- tát nghe qua lòng chăng yên, về hỏi mẹ: “Cha con đâu?” Hỏi nhiều lần hoàng hậu khó 
giấu được, nên nói rõ tự sự. Từ đó, Bồ-tát an lòng thủ phận, trầm tư suy nghĩ. Lên 16 tuổi, 
ngài rất thông minh, trong năm trăm đồ đệ của vị trứ danh giáo sư chăng ai sánh bằng. 

Một hôm, Bồ-tát Mahãjanaka hỏi: “Mẹ có vật chỉ quí giá chăng?” Hoàng hậu đáp: “Khi 
ra khỏi thành, mẹ có đem theo nhiều báu vật để làm của cho con”. Bồ-tát xin phân nữa 
dùng làm vốn buôn bán lây lời, với mục đích là chiêu binh mãi mã trở về phục nghiệp. 
Ngài xin phép mẫu hậu xuông thuyền qua biển về kinh đô Mithilã (xứ Phụ vương của ngài 
đã trị vì). Không may, thuyền ra biển đến ngày thứ 7, bị trận bão to phải chìm. Lúc bấy 
giờ, các thủy thủ sợ chết, khóc la, khẩn cầu ông này bà nọ bảo hộ. Trái lại, Bồ-tát tìm thực 
phâm độ cho no, rồi lẫy y phục nhúng dầu, mặc vào, xong leo lên cột buôm, nhảy ra xa 
khỏi bây cá đang ăn các thủy thủ. Ngài lội mãi như thế, đến ngày thứ 7, thấy trăng tròn, 
biết là răm, ngài bèn dùng nước mặn súc miệng rồi nguyện thọ trì bát quan trai và không 
quên sự cô gắng. Trong kiếp ngài là Bồ-tát Mahãjanaka này, gọi là Bồ-tát tu hạnh tinh tấn 
đến bờ kia (viriya pãrami). 

Thuở đó, có một thiên nữ tên là ManTimekhalaä lãnh trách nhiệm cứu vớt nạn nhân trong 
biển, song nàng mắc đi dự hội với các thiên nữ khác nên không hay biết (do tiền nghiệp 
của Bồ-tát). Đến ngày thứ 7, thiên nữ mới rõ có Bồ-tát mắc nạn trong biển đã 7 ngày, nàng 
liền bay đến ngay trên chỗ Bồ-tát đang lội, rồi cất tiếng gọi: “Người thanh niên này! Vì sao 
ngươi đến chịu chết trong biển to như vậy?” Bồ-tát nghĩ rằng đây chắc là thiên nữ đến cứu 
ta, rồi đáp: “Mẹ ôi! Xin mẹ từ bi ra ơn cứu độ con với!” Thiên nữ nghe những lời cảm động 
như thế, liền hỏi tiếp: “Do nguyên nhân nào, mà con phải lâm nạn trong biển này? — “Vì 
tôi mong đi buôn lấy lời, để tìm dịp chiêu binh mãi mã về phục hồi để nghiệp vua cha tôi”. 
(Ngài kế hết cho thiên nữ nghe). — “Thôi con đừng lo ngại, mẹ đến đây để cứu con được 
đắc kỳ sở nguyện”. Nàng vớt Bô-tát, bay đến kinh đô Mithilã, rồi trở về. Bồ-tát vào ngự 
uyên của đức vua Mithilã nằm nghỉ mê man, vì quá cực nhọc trọn 7 ngày đêm trong biển. 


!* Mộ binh tập ngựa. 
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Thuở đó, đức vua trong thủ đô Mithilã đã thăng hà 7 ngày, mà chưa có người xứng đáng 
lên kế vị. Công chúa STvalï của vua thành tâm khâu cầu người có trí tuệ lên ngôi vàng, thay 
thế vua cha, thì nàng cũng hoan hỉ làm hoàng hậu, để thừa kế đế nghiệp. Công chúa cho 
đòi vị cô vấn vào, cho ông biết tâm ý của nàng. Vị cô vấn bèn tâu: “Đề hạ thần cầu khẩn 
Chư thiên, rồi cho xe rồng chạy vòng quanh kinh thành Mithilã, long xa ngừng ngay một 
nhân vật nào, hạ thần sẽ thỉnh vị ấy lên ngôi báu trị vì thiên hạ”. Công chúa hoan hÿ nhận 
lời. 

Sáng ra, triều thần cho long xa nhiễu!Š ba vòng thành, rồi ra cửa đông chạy về hướng 
ngự uyên. Xe chạy rất nhanh, không ai theo kịp. Vị cố vấn ra lệnh, không cho chận xe, dù 
chạy đến 100 do tuần! cũng được, chúng ta cứ theo sau. Xe chạy đến chỗ Bồ-tát nằm, quay 
3 vòng rồi ngừng bên cạnh Bồ-tát, dường như mong thỉnh ngài lên xe. Vị cố vẫn chạy đến, 
chờ các quan hội họp đông đủ, bảo cùng nhau rằng: “Vị nằm trên tảng đá có tướng mạo 
đoan trang, không biết có đáng lên ngôi báu chăng? Nếu thật là người có trí tuệ xứng đáng 
với ngôi rông, dù là nghe tiếng ngựa xe, tiếng trống, tiếng kèn cũng không vội ngôi dậy, 
xem bên này, ngó bên kia rồi chạy đi. Các ngươi hãy đánh trống, thối kèn mau lên, như thế 
mới thấy rõ là người có phước hay bắt hạnh”. Khi đó, kẻ đánh trống, người thối kèn một 
lượt nghe vang rên. Nghe trống, kèn, Bồ-tát ngồi dậy xem thấy đám người, đoán biết ngai 
vàng đã đến, ngài bình tỉnh nằm trở lại như cũ, nằm nghiên bên phải. VỊ có vấn lại gần 
quan sát hai chân của Bồ-tát rồi tâu rằng: “Thật là bậc quý nhân, thỉnh ngài ngồi dậy, ngôi 
trời đã đến cho ngài rồi”. Bồ-tát hỏi: “Chúa của các ngươi đi đâu?” 

— Tâu, Hoàng thượng của chúng tôi đã thăng hà 7 ngày. 
— Đức hoàng tử, thứ vương của đức vua không có sao? 
— Tâu, không. Chỉ có một công chúa mà thôi. 

Bồ-tát ngôi dậy và nhận lời cầu thỉnh. Triều thần đồng đến làm lễ, mặc long bào cho 
ngài theo lễ tôn vương, xong thỉnh ngài ngự lên long xa, hộ giá về thành MithH, thống trị 
quôc dân hiệu là ng nướng Hoàng đế. Ngài phán rằng: “Tất cả triều thần, trước ở tước 
vị nào, nay giữ như cũ”. 

Khi công chúa nghe vua ngự vào cung nội, bèn sai hoạn quan đến thỉnh vua, thử coi 
ngài có trí tuệ thế nào. Hoạn quan tâu rằng: “Công chúa thỉnh Hoàng thượng vào lập tức”. 
Đức vua nghe cũng tự nhiên, như không nghe biết, rồi tỏ lời rằng: “Tòa lâu đài này đẹp”. 
Hoạn quan không biết làm cách nào cho vua nghe lời tâu của mình được, rồi trở vào tâu 
với công chúa: “Những lời mà lệnh bà dạy, hạ thần đến tâu, vua không để ý đến”. Công 
chúa nghe qua hiểu rằng đấy là bậc đại phước. Công chúa sai hoạn quan đi tâu với đức vua 
2, 3 lần như thế. Đức vua cũng vẫn lãnh đạm như trước. Ngài từ từ bước đi như thường, uy 
phong lẫm liệt, khác nào như chúa sơm lâm. Công chúa xem thấy lấy kính phục, không 
dám trường mặt để được gặp ngài và rất kinh sợ. Nàng chỉ dám đưa tay lên làm dấu hiệu 
cho đức Bồ-tát dừng chân. 

Khi lên ngôi vàng, đức vua dạy xây cất các phước xá tại các cửa thành cho ngài bố thí 
mỗi ngày, có trữ đủ các vật dụng cho những kẻ bịnh tật, nghèo nàn đói khổ. Đức Bồ-tát 
không quên cho triều thần đi rước mẹ và vị trứ danh giáo sư tại xứ Kãlacampaka, về đến 
dâng đủ báu vật đề báo hiếu về đền đáp ơn dày của vị giáo sư. Từ ngày lên ngôi thống trị 
trong nước, Bồ-tát ban bố phóng thích tội nhân, chiêu an bá tánh, chân bần dân nghèo. 
Quốc dân hằng được an cư lạc nghiệp. Thật là đời thái bình thạnh trị. 


1Š Đi xoay quanh. 
1 Một do tuân bằng 16 cây sô. 
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Thuở đó, Bồ-tát là dòng dõi của chư Phật, thấy dân gian an hoà. Ngài nhớ đến lúc bị nạn 
7 ngày trong biển, ngài phát tâm hoan hý, phi lạc, tuyên bố răng: “Äsinsattheva puriso na 
bandeyya pandito passãmiroham attãnam... - Người có trí tuệ hay cố gắng trong mọi 
phương diện. Sự tinh tắn là một đức tính thanh cao, đem đến nhiều lợi ích cho mình và cho 
kẻ khác. Ta đã được thấy rõ điều đó trong lúc ấy rồi. Những người lười biếng đi cùng ta, 
đã phải làm mỗi cho cá. Còn ta nhờ sự tinh tấn không dễ duôi, lội đến 7 ngày, gặp được 
thiên nữ Manimekhalã cứu độ đến kinh đô Mithilã. Do đó, bậc trí tuệ, dù gặp phải khổ thân 
tâm đến đâu, cũng không bỏ sự tỉnh tấn, hãy đạt đến hạnh phúc tối cao, mới vừa với danh 
hiệu là bậc trí tuệ. Sanh ra có ngũ uân, trong vòng sanh tử luân hồi, có hạng được vui, kẻ 
lại chịu khổ, người được giàu sang mà vui, kẻ nhiều của cải mà khổ cũng có, vì bị tử thần 
giết hại, như bảy trăm thủy thủ đi cùng ta. Hơn nữa, chắng phải người muốn chỉ được nấy, 
mong vật này lại được món khác, có lúc không cầu mà được. Như ta nào ngờ hôm nay mà 
được ngôi báu như vầy, cũng do sự tinh tấn của ta”. 

Khi lên ngai vàng, Bồ-tát tinh tấn thực hành 10 pháp vương!” (đasa đhammarãja) bố thí, 
trì giới trong sạch. Ngày nọ, đến mùa trái cây, quan giữ ngự uyên đem dâng các thứ quả và 
hoa thơm, ngài bèn dạy dọn dẹp ngự uyền để ngài đi ngoạn cảnh. Đến ngự uyên, Bồ-tát 
thấy xoài chín mong được dùng. Nơi đây có một cây có trái và một cây không trái. Quan 
giữ ngự uyên bẻ xoài chín dâng đến đức Bồ-tát. Đức Thứ vương “DTghãvukumära” (con 
ngài) và các quan thấy thế, họ tranh nhau bẻ ăn, làm cho cây xoài có trái trở nên trơ trụi. 
Sau khi ngắm cảnh vật ngự uyên xong, Bồ-tát trở về ngang qua cây xoài có trái chín lúc 
nảy, bây giờ rụng lá, gãy cành, còn cây không trái vẫn sum suê tươi tốt. Đức Bồ-tát hỏi: 
“Vì nhân nào mà trong hai cây xoài, một cây trơ trụi, một cây thì cành lá xanh tươi?” Các 
quan tâu: “Cây xoài có trái, sau khi Hoàng thượng đã thọ trái rồi, quan quân đồng nhau 
tranh giành hái bẻ, nên phải bị trụi lũi, cây kia không trái nên còn nguyên”. Được nghe như 
thế, Bồ-tát bèn than rằng: “Ôi! Cây xoài có trái khác chỉ sự nghiệp Để vương. Ta ngôi trên 
ngai vàng, cũng như cây xoài có trái, biết bao kẻ nghịch đã chực sẵn giết hại ta. Nếu ta 
muôn khỏi người thù oán thì nên xuất gia tìm đạo mới được an nhàn như cây xoài không 
trái, nhành lá vẫn xanh tươi”. Xét vậy, đức Bồ-tát liền cho đòi quan đại thần vào rồi phán 
rằng: “Tử nay chỉ cho một người môi bữa đem thực phẩm, nước dùng và tăm xỉa răng cho 
trầm mà thôi, về việc triều chính, các ngươi đảm đương như cũ. Chẳng nên cho ai vào chầu 
ta, vì ta định tu hành”. 

Đáng thương xót cho triều thần lẫn dân gian, không được gần Thiên nhan, họ than van 
hoài cảm. Họ đồng nhau hỏi thăm người dâng cơm cho Bồ-tát mỗi ngày, có thấy ngài nói 
lời chi chăng. Quan hầu đáp: “Phần nhiều chỉ thấy ngài nín thinh”. 

Đôi khi ngài nhớ đến đức Độc giác là một vị Sa-môn ngụ trong lâm sơn thanh văng mới 
là hạnh phúc cao thượng. Các ngài không còn bận lòng lo đến thế sự ảo huyền, cũng không 
bị phiền não cuốn lôi trong đường tội lỗi. Các ngài chỉ tham thiền, quán tưởng ... “Ôi! Tôi 
xin hết lòng thành kính lễ bái các ngài”... “Ngẫm nghĩ đến cuộc đời vô thường, thật là 
đáng chán”... “Ôi! Bao giờ ta mới được xuất gia, ra khỏi đền vàng, vào tu trong non tuyết 
lãnh, cho tâm thần được an tĩnh”... “Ôi! Bao giờ ta mới thoát ly ngôi rồng gác tía, quan 
quân, bà-la-môn, cung phi mỹ nữ, họ làm cho ta phải bận lòng mệt trí tuệ. Bao giờ sự đi 
đứng, đó đây một mình, không người ràng buộc sẽ được kết quả đến ta”... “Ôi! Giờ nào ta 
mới được xuất gia, cạo tóc, mặc y casa, mang bát, đi khất thực tự do theo ý chí ta”. - “Ôn 
Bao giờ ta được đi trì bình, khất thực trong mùa mưa liên tiếp 7 ngày, dù y bị ướt ta cũng 
không quên đi khất thực!”... “Ôi! Khi nào ta mới có sự tri túc, không thương tiếc sự vật, 


! Pháp dành cho vua. 
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lia cây này, đến bóng cây khác, ra khỏi rừng kia, sang rừng nọ, từ thạch động này tìm đến 
hang đá khác, chỉ trải đi một mình, không còn lo sợ chi cả! Dù ngũ dục hoặc sự giàu sang 
đến đâu ta cũng chẳng màng!” 

Đức Bồ-tát ngự trong cung cắm tu hành được 4 tháng như vậy. Một hôm, ngài dạy quân 
hầu đến chợ mua y casa và bình bát đem về dâng ngài, đừng cho một ai hay biết. Ngài mặc 
y, mang bát lẫy làm thoả thích và tuyên ngôn răng: “Aho sukham parãmam sukham — Sự 
xuất gia này là hạnh phúc thực, hạnh phúc cao thượng thật”. Trọn đêm mặc y casa, đến 
sáng sớm, ngài ngự ra khỏi thành. 

Hoàng hậu Sĩvalï, vì quá thương nhớ vua, liền cho đòi cả bảy trăm phi tần, dạy phải 
trang điểm xinh đẹp, để vào hầu vua sáng mai này. Các nàng ráng làm thế nào, để cám dỗ 
đức vua ở trong đời. Sáng ra, hoàng hậu và các phi tần đồng nhau vào thành nội, đang lên 
thì đức Bồ-tát ngự xuống. Thấy mặc y mang bát tưởng là đức Độc giác đến dạy đạo, nên 
các bà không để ý. Khi lên tận tầng trên, thấy tóc cạo bỏ đó và long bào, ngọc báo cởi để 
lại long sàng, mới rõ khi nảy không phải là đức Độc giác, mà là đức vua. Hoàng hậu cùng 
cung phi lập tức chạy theo để nài nỉ, cầu khâu Bồ-tát trở lại. Thương thay! Hoàng hậu cùng 
cung phi theo sau khóc than rằng: “Hoàng thượng ôi! Ngài nỡ nào đành bỏ chúng tôi, không 
nơi nương tựa, không còn ai dạy bảo lẽ phải lời ngay, hết lòng thương xót, cứu vớt như 
Hoàng thượng! Muôn tâu Hoàng thượng! Khân lạy ngài trở về cùng chúng tôi, tội nghiệp. 
Nếu mất ngài, chúng tôi không an thân được!” Khóc than, kế lễ làm ồn ào náo động cả xứ. 
Chúng dân hay rõ câu chuyện, cũng đều cảm động khóc theo các cung phi. Hoàng hậu và 
các cung phi theo kịp vua, đồng quì lạy khẩn cầu, than khóc trước mặt ngài “Xin Hoàng 
thượng trở lại”. Nhưng đức Bồ-tát không đáp, cũng không ngó đến ai, vẫn tiến hành tự 
nhiên. 

Hoàng hậu nghĩ ra kế, bảo các quan trở về cho quân gom cỏ khô, vật cũ, đốt cháy tưng 
bừng trong đền, rồi kêu la cầu cứu rằng: “Đền vua bị cháy” hoàng hậu thừa dịp ã Ấy, quỳ tâu 
răng: “Tâu Hoàng thượng, xin ngài nhìn xem, lửa cháy đỏ trời tại hoàng cung. Cầu Hoàng 
thượng từ bi trở lại coi chửa lửa rôi sẽ ngự đi”. Than van thế nào, Bồ-tát vẫn làm ngơ không 
đáp, không hỏi thăm, cũng không liếc xem. Thấy vậy, dân gian đồng chê trách Bồ-tát rằng: 
“Lửa cháy thành như thế, mà đức vua đành lãnh đạm, không nghĩ tưởng thương xót chúng 
dân đau khổ; dù Hoàng thượng có ngự đi nơi nào chăng nữa, cũng nên vê chữa lửa rôi sẽ 
đi, cũng không trở ngại.” Tiếng la khóc càng vang rèn: Lửa cháy đến kho vàng, kho báu, 
kho lương thực, mà đức vua cũng không dừng bước. Triều thần và dân chúng đồng khẩu 
cầu, nhất là hoàng hậu và cung phi lăn theo chân, vật mình than khóc rất thảm đạm rằng: 
“Xin Hoàng thượng từ bi thương xót, trở về cứu độ chúng tôi”. Đức Bồ-tát trả lời rằng: 
“Ye tan no natthi kincaänan.... Người nào không có phiền não, không bị phiền não dục và 
vật dục chỉ phối, kẻ ấy sống được hạnh phúc. Như ta, không bận vì phiền não, ta đây là 
người xuất gia, chăng có chỉ là của cải, dù nh nội kia bị cháy tiêu tan, cũng chẳng can 
chỉ đến ta, chăng có một vật gì của ta bị cháy cả”. Nói xong, Bồ-tát ra cửa bắc rồi tiến hành. 
Hoàng hậu bèn bày kế dạy các quan giục quân giả làm giặc đến cướp phá hoàng cung, rôi 
cho quân phi báo rằng: “Tâu Hoàng thượng, nay có quân cướp giết người đoạt của rất 
nhiều”. Hoàng hậu đến quỳ tâu: “Bây giờ, có nhiều kẻ cướp, suy mưu làm loạn, đoạt kho 
tàng, sát hại lương dân, lây ngọc ngà châu báu, thành phố phải hư hại, nhân dân chịu nạn 
cướp bóc khổ sở vô cùng, Hoàng thượng đành lòng nào sống một mình, mà để nhân dân 
phải chịu khổ. Xin Hoàng thượng mồ lượng từ bị thương xót, trở về trừ bọn cướp trước, 
rôi sau sẽ ngự đi cũng chăng muộn”. Bồ-tát biết rõ là mưu kế của hoàng hậu, ngài ngâm 
câu kệ rằng: “Sukham vajavãpa yesam no natthi kinñcanam... Này sĩvalï! Người không bị 
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phiền não dục và vật dục chi phối, người ấy hằng sống được an vui. Như hôm nay, ta không 
bận vì phiền não, đã là kẻ xuất gia vô tài sản, dù kẻ cướp đoạt hết thành Mithilã cũng chẳng 
có một vật gì là của ta cả. Chúng cũng chẳng cướp được một vật gì của ta, bởi ta thường 
được phỉ lạc, dùng phỉ lạc làm vật thực, như các vị Phạm thiên no lòng nhờ phỉ lạc. Chư 
Phạm thiên nhập định và ở được an vui nhờ thiền định thế nào, ta cũng được an vui như 
thế ấy”. Bồ-tát giảng giải thế nào, cũng không một ai chịu bỏ ngài, họ vẫn theo bén gót 
không ngừng nghỉ. Khỏi kinh đô, lỗi hai ngàn thước, Bồ-tát muốn cho quần thần và hoàng 
hậu, cung phi trở về, nên ngài lẫy cây gạch một đường ngang qua con lộ làm dấu, xong, 
ngài phán hỏi các quân thần: “Đây là đất của ai?” 

— Tâu, của Hoàng thượng. 

— Vậy kẻ nào qua khỏi hoặc làm mất dấu vết này, trẫm sẽ chiếu theo luật hình mà trị tội. 

Nghe như thế, không ai đám vượt qua khỏi, hay làm mất dấu gạch ấy. Mọi người thấy 
vậy, nhào lăn, khóc than thảm đạm tại nơi đây. Còn hoàng hậu thì không dám theo vì quá 
nề lệnh vua, nhưng lại sợ mất người đáng kính mến, nên bà gieo mình vật vã khóc than, 
thật đáng thương hại. Vì quá quý mên, hoàng hậu không còn sợ chi liền đứng dậy chạy riết 
theo đức Bồ-tát. Quần thần cho rằng hoàng hậu đã lắp mắt dấu gạch rồi nên đồng chạy theo 
sau. Bồ-tát nhắm hướng bắc đi ngay vào núi Tuyết Sơn. Hoàng hậu dẫn đường quan quân 
đi theo Bồ-tát đến 20 do tuần. 

Thuở đó có một vị đạo sĩ danh là Nãrada. Đạo sĩ ngụ trong thạch động Tuyết Sơn, khi 
xuất định, đạo sĩ tuyên minh rằng: “Ôi! Thật là hạnh phúc cao thượng, hạnh phúc thật”. 
Đạo sĩ nghĩ rằng: Trong đời này ai có chí hướng tìm hạnh phúc như vây chăng? Đạo sĩ biết 
có đức Bồ-tát Mahãjanaka là dòng dõi của bậc Toàn giác, đang xuất gia tìm đạo thanh cao, 
nhưng khó làm cho hoàng hậu và đại chúng trở về được, sợ ngài thối chuyên. Vậy, ta nên 
đến đó giúp cho ngài càng phát đức tin trong sạch. VỊ đạo sĩ bèn vận thần thông bay đến, 
ngồi trên hư không, trước mặt Bỏ-tát, rồi thốt rằng: “Kim maheso mahãgho so kanuã ãmeva 
kiriyã samanataneva pucchãmi hatthesobhisato janoti - Này thầy Sa-môn thọ trì phạm hạnh 
pháp! Tôi xin hỏi: Do nhân chi mà đại chúng theo dính người, có cả tiếng ngựa, xe, rộn 
rực như cuộc đại lễ trong kinh thành? Này thầy Sa-môn. Quần chúng theo hộ vệ đến đây 
là thế nào?” 

— Bạch đạo sĩ, ngài đã rõ rồi, tiếng họ than van vì đức vua Mahãjanaka bỏ ngôi vàng, xuất 
gia hành đạo. Bạch ngài, nay tôi lìa đề vị để tu phạm hạnh. Bậc trí tuệ không ưa thích sự 
huyện náo, không thương tiếc chỗ ă ăn ngon, ngủ kỹ, để tìm trí tuệ sáng suốt, tôi đây cũng 
thê. Nay tôi cũng chưa hoàn toàn xuất gia, vì còn bị đại chúng ràng buộc, họ muôn cho tôi 
trở về trị vì như trước, nên họ mới theo khẩn cầu tôi. 

— Này thầy Sa-môn! Ngươi không nên cho mình vượt khỏi phiền não. Bậc xuất gia chẳng 
phải chỉ mặc y casa, cạo tóc đó đâu, chưa lìa được lưới phiền não đâu? Phiền não làm hư 
hại đường trời, người. 

— Bạch ngài, tôi từ bỏ ngai vàng, chăng mong được ngũ dục ở cõi người và trời, như thế 
còn có chi nguy hiểm đến tôi nữa chăng? 

— Này thầy Sa-môn! Điều nguy hiểm trong thân thể của ngươi, sẵn chờ cám dỗ ngươi chẳng 
ít. Tình trạng ngủ ngủ, thức thức là điều nguy hiểm. Lười biếng là điều nguy hiểm. Tình 
trạng mơ màng, ưa thích ngủ dục là điều nguy hiểm. Tình trạng ưa thích nhục dục là điều 
nguy hiểm. Tình trạng ham ăn là điều nguy hiểm. 

Này Sa-môn! Ngươi có tướng mạo đẹp như vàng, khi cho họ hiểu rằng ta là vua, bỏ ngôi 
tìm đạo, họ dâng thực phẩm quí đầy bát, thọ thực no đủ, xong ngủ mê và ngây, đến lúc 
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thức lại không dậy, trở ngủ nữa. Ngủ rồi thức, thức rồi ngủ như vậy là điều nguy hiểm, làm 
cho thối bộ sự xuất gia. Ngủ ngủ, thức thức như vậy là nhân sanh lười biếng, không quét 
chỗ ngụ, không xách nước để dùng, dần dần sẽ sanh dục tư duy'Š là nhân chán nản trong 
sự xuất gia. Tất cả điều nguy hiểm đó, đều phát sanh do ăn no ngủ kỹ. Này Sa-môn! Không 
nên cầu thả, tưởng rằng ta có tăng tướng rồi là vượt khỏi hắn phiền não đâu? 

— Bạch đạo sĩ, ngài đến đây thức tỉnh tôi, thật là hân hạnh vô cùng. Bạch ngài, xIn cho tôi 
biết quý danh của ngài? 

— Pháp danh tôi là Narada đạo sĩ. 

— Vì thấy thầy là bậc cao quý, sẽ đem những lợi ích đến chúng sanh sau này, nên tôi mới 
gặp thầy. Này Sa-môn! Chắng nên ưa thích nhục dục, chắng nên chán nản trong sự xuất 
gia, hãy cố găng tỉnh tắn, phát tâm hoan hỉ thực hành chánh pháp cho đến ngày mãn nguyện. 
Này Sa-môn! Thây nên tinh tấn tu pháp “Tứ vô lượng tâm!? đừng bỏ qua. Nên bổ túc giới, 
định, tuệ cho viên mãn, chẳng nên ngã mạn rằng ta là vị vua xuất gia tu hành, cần phải thọ 
trì pháp nhẫn nại, quan tâm về sự dập tắt phiền não, không nên tự cao mà hại người, phải 
thực hành thập thiện nghiệp, ngũ thông, bát thiền cho hoàn bị. Như thế, sự xuất gia của 
thầy mới đem lại nhiều kết quả tốt, không thối bộ và hối hận về sau. 


Giảng giải xong, vị đại sĩ từ giả trở về núi. Sau đó có một vị đạo sĩ nữa là Mitãjãna khi 
vừa xuất định như Đạo sĩ Nãrada, cũng đến khuyên giáo đức Bồ-tát. Đạo sĩ hỏi: 
— Do thân nào mà ngài xuất gia? 
— Bạch, tôi là Hoàng đề tại kinh đô Muthilã, vì xét thấy đời là khổ, chúng sanh mê đời, 
không thấy trạng thái vô thường của vạn vật, cho đời là vui thú hơn cả, nên say đắm cuộc 
đời mộng ảo. Họ gây biết bao nghiệp ác, vì lòng tham, sân thúc đầy, rồi phải chịu hình phạt 
trong kiếp hiện tại, sau khi chết còn phải bị sa đọa trong 4 ác đạo, không: biết đời kiếp nào 
mới ra khỏi được. Bởi thấy thế, tôi phát tâm chán nản, ghê sợ không tiếc ngai vàng, của 
báu, vợ đẹp, hầu xinh, để tìm đường đạo đức, thoát ly thống khổ. Nếu còn quyền luyến, tôi 
không sao tránh khỏi như quần chúng. 

Đạo sĩ Mitãjãna nghe được như thế, bèn hỏi: “Những lời ngài nói đó, ai là thầy của ngài, 
hay là nhờ nghe đức Độc giác chỉ dạy?” 
— Bạch, tôi chưa từng nghe ai giáo huấn, vì khi còn ở ngôi báu, có ngày nọ, tôi đi ngoạn 
cảnh, đến ngự uyên thấy hai cây xoài: Cây có trái bị trơ trụi, cây không trái còn nguyên. 
Tôi xét nghĩa rằng: Sự nghiệp đế vương của tôi ví như cây xoài có trái, sẽ bị nhiều người 
tranh giành mai hậu. Kẻ vô tài sản như bậc xuất gia, tam y, quả bát, không nhà không cửa 
thì hằng được an vui như cây xoài không trái, vân được xanh tươi. Tôi đem mình so sánh 

với hai cây xoài nên sanh lòng chán nản rồi xuất gia như vây: Bạch ngài người giết cọp vì 

muốn được da, sát voi mong được ngà, hại người mong đoạt của. Gia chủ không trí tuệ, ở 
một mình ắt bị kẻ nghịch sát hại, bằng có pháp trí tuệ thì hắn được vui như sự xanh tươi 
của cây xoài không trái; của cải nhiều thì lo nhiều, bị nhiều người ganh ghét oán thù. Hạng 
xuất gia chơn chánh là hạnh phúc thật. Vì thế, tôi mới bỏ đề quyền, tìm tu một mình trong 
nơi thanh vắng. Bạch ngài, hai cây xoài đó là thầy tổ của tôi, dạy tôi thực hành theo bậc 
xuất gia như vậy. 
— Này thầy Sa-môn! Thây không nên. cầu thả, hãy tỉnh tấn trọ trì pháp xuất gia cho đến kỳ 
cùng. Khuyên Bồ-tát rồi, đạo sĩ trở về chỗ ngụ. 


!# Là suy nghĩ ngũ dục. 
! Từ, bị, hỷ, xả. 
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Thì khi ấy, hoàng hậu quỳ tâu nài nỉ Bồ-tát trở về, vì chúng dâng khóc than, kế lễ không 

ai nương nhờ, xin Hoàng thượng hồi triều tôn vương cho hoàng tử rồi sẽ ngự đi xuất gia. 
Bồ-tát đáp: “Nay ta đã từ bỏ ngôi vàng, quan quân thân quyến không còn bận lòng một cái 
gì cả”. Hoàng hậu vật mình nhào lăn khóc than rằng: “Ôi! Kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chỉ 
mà nay phải chịu phân ly chồng vợ như vầy. Hoàng thượng xuất gia bỏ tôi một mình, biết 
nương cậy vào đâu!” 
— Này STvali! Nên nghe ta chỉ giáo, người ở trong của cải là nhân khiến mình gây nghiệp 
ác. Khi nàng trở về thành tôn vương cho hoàng tử rồi phải giúp con trị vì trăm họ, gây thêm 
nghiệp thân, khâu, ý ác, vì quyền luyến trong sự nghiệp. Ta đã dứt được tình thương nhỏ 
hẹp, trải đi khất thực nuôi mạng, do sự bố thí của mỗi nhà chút ít. Xuất gia là điều thoát 
khổ, của cải là nhân sanh những nghiệp tội. Này Sĩvalï nàng nên suy xét... 


Bồ-tát và hoàng hậu tranh luận nhau dài theo đường cho đến tối. Quan quân che trại cho 
Bồ-tát và hoàng hậu nghỉ. Nhưng Bồ-tát ngự đi tìm ngụ đưới tàng cây một mình. 

Sáng ra, Bồ-tát vẫn tiến hành, hoàng hậu cùng quân chúng theo sau. Đi gần đến chợ, có 
người nướng thịt, đề sơ ý nên chó tha, chạy đến thấy Bồ-tát và hoàng hậu đang đi, nó Sợ 
hoảng chạy bỏ miếng thịt lại. Bồ-tát nghĩ rằng, miêng thịt này chó đã bỏ, không còn mến 
tiếc như vật vô chủ, thế là vô tội, đáng cho người xuất gia dùng. Ta hãy thọ miếng thịt này. 
Ngài bèn lượm miếng thịt, phủi bụi rồi đặt vào bát, đến nơi có nước, ngài tìm chỗ đề thọ 
thực. Hoàng hậu xem thấy, kê lễ khóc than rằng: “Hoàng thượng không gớm thịt của chó 
tha mà lượm đem dùng. Ôi! Thật là thê thảm”. Bồ-tát đáp: “Nàng vô trí tuệ, đây là vật thực 
cao quý”. Rồi Ngài tìm ngồi nơi khuất mắt hoàng hậu mà thọ thực. Hoàng hậu trách Bồ- 
tát ăn thịt của chó tha không nhờm gớm. Bồ-tát đáp: “Này STvalĩ! Vậy vô chủ là món trong 
sạch, đáng cho bậc xuất gia dùng. Trái lại vật không hợp pháp dù có giá trị đến một trăm 
ngàn bạc thì ta nhờm gớm và hồ thẹn, không ước mong”. 

Đi đến trước, gặp nhóm trẻ đang chơi cát, có một em gái một tay đeo một chiếc xuyến, 
tay kia đeo hai chiếc. Tay đeo một chiếc không nghe khua động, tay đeo hai chiếc thì chạm 
nhau nghe lạch cạch. Bồ-tát liền nghĩ rằng: Nàng STvalï theo sau ta không tốt vì phụ nữ là 
phiền não của xuất gia. Người đời xem thấy họ dèm siêm. Bồ-tát liền hỏi thử đứa bé: “Này 
cháu! Vì nhân nào mà tay cháu đeo một chiếc xuyên không nghe kêu, còn tay đeo hai chiếc 
lại nghe tiếng?” Đứa bé đáp: “Vì có hai vật mới có chạm nhau ra tiếng, như có hai người 
sẽ có lời qua tiếng lại. Bạch ngài, ngài là bậc xuất gia, tại sao lại có phụ nữ xinh đẹp theo 
sau? Lệ thường, dù là em gái, người xuất gia cũng chăng nên đi chung, chỉ đi một mình 
mới được trong sạch”. Bồ-tát nghe qua rất thỏa thích, bèn nói với nàng Sĩvalï: “Nàng có 
nghe lời trẻ em nói y như ta chăng? Này Sĩïvalĩ! Ta đã bị trẻ nhỏ chê trách, vậy nàng chắng 
nên theo ta nữa. Đây là con đường rẽ hai, mỗi người đi mỗi ngã. Nàng vừa lòng đường nào 
thời cứ dời bước, ta đi đường khác. Nàng đừng theo sau tỏ ý chồng vợ cho người đời chê 
trách”. Hoàng hậu nghe Bồ-tát nói như thế, rất đau lòng xót dạ, nhưng cũng theo sau ngài 
luôn. ĐI đến một dậm đường nữa, gặp một người thợ vót tên lây cây vót rồi ngắm xem 
băng một mắt. Bồ-tát lại gần hỏi: “Nhân chi ngươi nheo mắt lại mà nhắm cây tên?” 

— Bạch Ngài, nếu xem cả hai mắt, thì thấy không ngay, vì hai mắt sẽ thấy cây tên khum 
quẹo, thế nào, người xuất gia cũng nên tu một mình mới có kết quả, nếu tu hành mà dẫn 
VỢ trang điểm như thế kia, hằng có tai hại và vô hiệu. 

Bồ-tát nói với hoàng hậu rằng: “Nàng Sïvalï này! Có nghe thợ vót tên nói chăng? Họ là 
người tay sai của ta, mà còn tỏ lời chê trách ta như thế, nàng không nên đi chung cùng ta 
nữa, hãy đi ngã khác đi”. Hoàng hậu vì quá nề, vâng lời cố găng đi riêng một đoạn đường, 
đau lòng chịu không nỗi, liền dắt đại chúng trở lại theo sau Bồ-tát nữa. Đến gần núi, Bồ- 


2) 


tát bèn ngồi xuống nhồ một cọng cỏ, cho hoàng hậu xem và thốt rằng: “*Cọng cỏ này không 
còn dính liền với gốc nữa được, thế nào, nàng với ta cũng chẳng phải là vợ chồng nữa như 
cọng cỏ ấy. Nàng đừng theo gót ta mà luống công, hãy trở về ở một mình đi, ta cũng chỉ ở 
riêng một mình mà thôi. Như thế, mới mong thoát khô được. Muốn giải thoát hãy tu hành 
như ta vậy”. Nghe Bồ-tát nói những lời tuyệt vọng, hoàng hậu khóc nức nở, từ đây ta và 
Mahãjanaka (Bồ- tát) chăng còn là vợ chồng nữa, hắn rồi. Nàng nhào lăn ra khóc thảm 
thương vô cùng khổ não đến bắt tỉnh. Thừa dịp hoàng hậu hôn mê, Bỏ-tát đi nhanh vào 
rừng sâu tuyết lãnh, tham thiền đắc định được an vui như ý nguyện. Khi hết kiếp, ngài sanh 
lên cối Phạm thiên. 

Quan quân đến nơi thấy hoàng hậu nằm mê trên đất, vội vã dạy người đến cấp cứu. Khi 
tỉnh dậy, hoàng hậu xem tứ phía không thấy Bồ-tát bèn hỏi: “*Có ai thấy Hoàng thượng đi 
nơi nào chăng?” — “Tâu lệnh bà, chúng tôi theo sau lệnh bà, nào thấy được”. Hoàng hậu 
liền sai người tìm đủ các hướng mà không một ai gặp Bồ-tát cả. Hoàng hậu vật mình, kêu 
la khóc kể thật là đau đớn, thiết tha, không sao tả xiết, ai nghe cũng đều xúc động thương 
tâm; cung phi, triều thần; chí dân gian đều khóc và theo bà. Hoàng hậu bèn dạy xây tháp 
để kỷ niệm và dâng hương hoa cúng dường trong các chỗ như: nơi đức Bồ-tát đứng trong 
giờ chót, nơi đức Bồ-tát hỏi người thợ vót tên, nơi đức Bồ-tát hỏi đứa bé đeo xuyến, nơi 
đức Bồ-tát nghe vị đạo sĩ Nãrada giảng đạo. 

Về thành, vào đến cung nội, thấy các nơi mà Bồ-tát thường đến ngoạn thưởng (ao sen, 
vườn hoa, hồ tắm,...), hoàng hậu càng nghĩ tưởng, càng khóc than thảm đạm. Sáng ra lâm 
triều, hoàng hậu truyền cho bá quan văn võ làm lễ tôn vương cho đông cung lên kế vị; 
xong, hoàng hậu cạo tóc xuất gia tu trong ngự uyền, thực hành theo lời dạy của Bồ-tát, 
tham thiền đắc định. Sau khi mệnh chung, bà sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

Đức Phật Tổ Thích Ca chúng ta, khi đã giảng thuyết xong tích đức Bồ-tát Mahãjanaka, 
gọi chư tăng rằng: “Này các thầy! Như lai chẳng phải chỉ bỏ ngai vàng đi xuất gia trong 
kiếp cuối này đâu. Thuở Như Lai là Mahãjanaka được kế vị rồi cũng bỏ đi tu như đã giải...” 

Ngài thuyết thêm pháp Tứ Đề rồi họp Bồn sanh truyện như vầy: Tasã sakko unumiddho 
akosi, samu darakkhita devadhitä upalavañña eva, narado sãriputto, mifãJIno maggalãno, 
kumarikã khema bhikkhunI, usukãro ãnandoceva, qesapurisa buddhaparisä, savalidevä 
rahulomatä, dighayukumäro, ahulo, mãtãpitaro mahãräJakulani ahesun mahãJanakarinado 
ãha meva sammãsambuddho akosãti. Tasä: Thuở đó, đức Đề Thích nay là tỳ khưu A Nậu 
Lâu Đà; thiên nữ cứu vớt nạn nhân trong biển, nay là tỳ khưu ni Upalavannãther; đạo sĩ 
Narada nay là Đại ĐứcXá Lợi Phất; đạo sĩ MitäaJana nay là Đại Đức Mục Kiền Liên; trẻ gái 
đeo xuyến nay là tỳ khưu ni Khemã; người thợ vót tên nay là đức Ananda; tất cả những 
người còn lại (đã có trong câu truyện) nay là hàng Phật tử; hoàng hậu S1valT nay là mẹ 
Rahula; Dighãvukumara nay là Rahula; cha mẹ của đức Mahãjanaka nay là đức Tịnh Phạn 
vương và hoàng hậu Mãyã. Còn Mahãjanaka nay chính là đấng Chánh đẳng Chánh giác 
tức là Như Lai đây. 

— Dứt tích bô tát Mahäjanaka— 


3. Suvannasãma jãtaka - truyện Suvannasãma (Bồ tát tu hạnh bác ái ba-la-mật) 

Thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc, vì lòng từ 
bi vê lời thỉnh câu của chư tăng mà giảng thuyêt răng: Atite kale bhikkhave... Này các thây 
tỳ khưu! Trong kiêp quá khứ, tại thủ đô BaranasI có đức vua Karalyayaksa trị vì, quôc dân 
được an vui lạc nghiệp. 
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Thuở ấy, có hai ngư ông ngụ hai bên bờ một con sông kết bạn thân cùng nhau, hằng 
ngày thường lai vãng thăm viếng và có hứa cùng nhau rằng, nêu một bên sanh con trai, một 
bên sanh con gái, thì sẽ làm thông gia. Không bao lâu, hai người vợ của hai bạn ngư ông, 
một người sanh con trai, một người đẻ con gái. Cha mẹ bên gái đặt tên con là ParikakumarT, 
bên trai đặt danh con là Dukurakumãra. Khi hai con đến tuần cập kê, cả hai đều có nhan 
sắc xinh đẹp. Một hôm, cha mẹ cô Pãrikã, hỏi con rằng: “Cha mẹ đã hứa từ lâu sẽ làm sui 
với người bạn bên kia sông. Nay con đã lớn khôn, cha mẹ định gả con cho cháu 
Dukurakumãra là con của ngư ông ấy, con nghĩ thế nào?” Nàng Pãrikã nghe cha dạy như 
thế, bèn nghĩ rằng: Cha mẹ ta là dòng dõi làm nghề sát sanh để nuôi sống, không hồ thẹn 
và ghê sợ tội, nếu ta nghe theo, ta cũng sẽ là hạng ngư ông, sau chết không khỏi sa trong 
ác đạo, phải chịu khổ nhiều đời kiếp. Nàng thưa rằng: “Con không ưa thích làm nghề sát 
sinh đâu”. Cha mẹ nàng thấy vậy nín thỉnh. 

Về Dukurakumãra, cha mẹ chàng cũng khuyên chàng cưới cô Pãrikã, Dukurakumãra 
nghĩa rằng: Cha mẹ ta chỉ biết làm nghề ác, nếu ta nghe theo ắt không tránh khỏi chịu quả 
khô trong địa ngục. Vạn vật trong đời toàn là vô thường văn vỏi, ta ưa thích phụ nữ làm gì! 
Ta hãy xuất gia tu hành thoát khỏi phiền não. Chàng thưa với cha mẹ, xin cho phép chàng 
xuất gia tìm đạo. 

Sáng hôm sau, vị thanh niên Dukurakumara dậy sớm suy nghĩ rằng: Ta không vừa lòng, 
thương tiếc trong phiền não dục, theo lời chỉ giáo của cha mẹ ta. Nhưng không rõ tâm của 
nàng Pãrikã ra sao, vậy ta nên gởi thư hỏi thử ý kiến nàng xem, rồi chàng liền viết thư như 
vầy: “Này nàng thanh nữ Pãrikã, nàng có sắc lịch thiên hương. Cha mẹ nàng vui lòng gả 
nàng cho ta. Ta không ưa thích tình dục, mong dứt bỏ phiền não để tránh khỏi địa ngục. 
Vậy nàng nghĩ thế nào?” Viết xong, chàng bảo kẻ ở chuyển thư giao đến nàng Pãrikã. 
Xem qua thư của Dukurakumãra, nàng khen rằng: Chàng thanh niên này cũng có chí hướng 
như ta. Vậy sau khi làm lễ thành hôn, ta sẽ tu hành, được dễ dàng hơn. Vị Dukurakumãra 
được thư trả lời như ý muốn, hết lòng hoan hỷ. 


Sau khi đã hành lễ cưới rồi, mỗi người đều giữ bốn phận ngủ riêng, khác với thường 
nhân. Ngày nọ, vợ chồng bèn bàn cùng nhau, nêu ta ở chung với cha mẹ ta là người sát 
sanh như vầy, ta phải tùy cha mẹ, rồi bị sa địa ngục. Vậy ta hãy xin phép cha mẹ cho chúng 
ta vào non tu luyện, mới mong thoát ly ác đạo được. Sáng ra, hai vợ chông Dukura đến lạy, 
xin phép cha mẹ đi xuất gia vào rừng. Cha mẹ không vui lòng và nói rằng: “Hai con nên ở 
nhà ráng tập rèn nghề nghiệp cho thuần thục, để nuôi mạng "¬ cha mẹ, có hay chăng? Hai 
con không phải là kẻ tê bại chân tay mà bỏ nghề của cha mẹ”. Dukura nải nỉ rằng: “Chúng 
con không dám hành nghề sát sanh, vì sự giết hại sanh linh rất là tội lỗi, sau khi chết phải 
chịu khô trong địa ngục, không ai cứu vớt được” Nghe con nói như vậy cha mẹ càng nội 
giận mà mắng rằng: “Hai con là kẻ lười biếng. Vậy hai con muốn đi thì cứ đi, và từ đây 
đừng trở lại nhà này nữa”. Được cha mẹ cho phép, vợ chồng Dukura rất hoan hý, lạy từ tạ 
cha mẹ, rồi đồng nhau vào rừng hành đạo. 


Sự xuất gia của Dukura và nàng Parikã rất trong sạch, phát sanh lẽ cảm ứng đến đức Đề 
Thích, ngài biết TỐ tự sự, bèn sai một vị trời Xuông tế độ vợ chồng Dukura. VỊ trời ấy xuống 
phía trước gần nơi đó, biến ra hai tịnh thất nhỏ, rồi đề chữ trước thất răng: Nếu người nam 
nữ nào đã phát nguyện làm đạo sĩ, hãy vào đây ngụ được tự do như của mình, vị trời ẫy 
bay về tâu cho đức Đề Thích rõ. Vợ chồng Dukura đi đến hai tịnh thất, có đủ vật phụ tùng, 
nhìn lên thấy bảng đề lấy làm vui thích, rồi nguyện làm đạo sĩ, tu phạm hạnh không nhớ 
tưởng đến vật dục và phiền não dục nữa. 
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Thời gian qua, trời Đế Thích xét thấy không bao lâu, vợ chồng đạo sĩ sẽ bị mù. Ngài từ 
bi hiện xuống để tế độ, ngài khuyên hai đạo sĩ nên xả giới ở với nhau cho có con, để sau 
này nhờ con phụng dưỡng, trong khi già yếu bệnh tật. Vợ chồng đạo sĩ không thuận theo 
lời khuyên, vì mong thọ trì phạm hạnh cho được trong sạch, mặc dù bị nghiệp dữ đến cho 
quả. Đức Đề Thích bèn khuyên rằng: “Ngài có thể rờ bụng cô đạo sĩ ba lần, được chăng?” 
Ông đạo sĩ đồng ý, nên làm thinh. Đức Đề Thích hiểu ý ông đạo sĩ khứng chịu, bèn trở về 
Đạo Lợi thiên cung, thỉnh đức Bồ-tát giáng sanh. Vị đạo sĩ nhớ làm theo lời dạy của đức 
Đề Thích thì cô đạo sĩ thọ thai. Đến kỳ khai hoa sanh ra được Bồ-tát, có Chư thiên hiện 
xuống hộ trì săn sóc, tắm rửa cho đức Bồ-tát mỗi ngày, Bồ-tát lên 7 tuôi, đạo sĩ đặt tên là 
Suvaiasãma. Mỗi ngày, đạo sĩ vào rừng hái trái về nuôi Bỗ-tát. Lúc sau, Bồ-tát xin theo, 
để giúp đỡ cha mẹ, được 7 ngày, đạo sĩ dạy Bồ-tát ở nhà, không cho theo nữa. 

Một ngày nọ, vợ chồng đạo sĩ vào rừng hái trái, bị cơn mưa to, nên tìm chỗ đục nơi một 
gò mối cao ráo. Lúc ấy có một con răn độc phun nọc độc ra nhằm mắt của hai đạo sĩ đều 
mù cả. Không thấy đường về, phải bơ vơ trong rừng. Đây là quả của tiền nghiệp mà hai 
đạo sĩ đã tạo, từ kiếp trước cho thuốc trị mắt bệnh nhân, khi mắt đã lành, mà họ nói là chưa 
vì không muốn trả tiền công. Hai vợ chồng thầy thuốc bắt bình, chế thuốc độc nhỏ vào mắt, 
làm cho bệnh nhân phải mù. Do tiền nghiệp đó mà phải chịu quả khổ, cả vợ lẫn chồng đều 
mù mắt. Thấy trời chiều mà cha mẹ chưa về, Bồ-tát đi tìm gặp mẹ cha bị mù loà, đang bối 
rối trong rừng, biết rõ nguồn cơn. Ngài than van kế lễ, thương xót cha mẹ vô cùng, xong 
dẫn song thân về tịnh thất. 

Từ đó, Bồ-tát hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Ngài cất nhà tắm, cầu xí, gánh nước sẵn 
cho cha mẹ cần dùng và ngài luôn luôn niệm pháp bác ái. Mỗi ngày vào rừng hái trái ngon 
ngọt dâng đến cha mẹ. Những loài thú thấy Bồ-tát có tính hiếu đạo, nhất là từ bi đối với 
mọi loài, nên hằng theo chung quanh ngài; khi vào rừng, lúc đi gánh nước, chúng không 
la ngài. 

Thuở đó, đức vua Karaliyaksa trị vì trong kinh đô Baranasl, nhân dân được an cư lạc 
nghiệp, nước giàu, dân mạnh, nên đức vua cầu thả, chỉ biết sa mê tửu sắc, quên nghĩ đến 
tội phước chánh tà. Đức vua nghĩ rằng, trằm ngự trong ‹ đền không có chỉ là phi thường, để 
trằm vào rừng bắn thú cho mọi người rõ tài năng của trằm. Ngài vào tâu, xin phép vua cha 
và mẫu hậu. Được lệnh Phụ vương phê chuẩn, đức vua Karaliyaksa vào rừng sẵn bắn. Đi 
đến gần một rạch nước trong có rất nhiều thú rừng, ngài thấy có các loài thú, lân quần theo 
một thanh niên, mang thùng đi gánh nước. Đức vua lại gần thấy Bồ-tát rất đẹp trai, định 
hỏi thăm, song nghĩ rằng nếu ta lên tiếng, bầy thú chạy tan thì bắn sao được, khi trở về đền 
vua cha hỏi, có thịt thú lạ đâu mà dâng. Nghĩ thế, ngài bèn giương cung bắn trúng Bồ-tát 
té nhào. Vì tên có tắm thuốc độc, làm cho Bồ-tát rất đau đớn, khô sở. Ngài nghĩ phải chịu 
quả khổ của nghiệp ác đã tạo, ngài không nên oán trách ai và cất tiếng mời người nào đã 
băn tôi xin lại đây cho tôi tỏ vài lời. Đức vua Karaliyaksa nghe lấy làm lạ, người bị nạn đã 
không oán giận, mà lại còn mời ta đến để nói chuyện. Vậy ta nên đến đó xem. Đức vua 
nghe Bồ-tát than rằng: “Ai là người giết tôi? Từ khi tôi sanh ra đến nay được 16 tuổi, cha 
mẹ tôi và tôi chẳng bao giờ làm điều ác. Nay tôi phải chịu chết đã đành, nhưng rất thảm 
thương, cha mẹ tôi đều mù lòa biết lấy ai nương nhờ. Ông là ai mà đến đây hại tôi thế này?” 
— Ta là Hoàng đề trong thủ đô Bãrãnasĩ, vì ham việc săn băn, mong tìm thịt thú, mà lỡ tay 
nhằm cháu, thật trằm không có ý đâu. 

— Đại vương đã bắn trúng tôi, bây giờ lại chối, tôi đâu tin được. Ôi! Tôi phải chết, bỏ cha 
mẹ mù loà biết lấy ai phụng dưỡng, thật là đáng thương xót cha mẹ tôi vô cùng. 
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Đức vua nghe mấy lời than van của Bồ-tát, lẫy làm động lòng, chua xót nói rằng: “Thôi! 
Cháu an tâm, để ta tìm đến chỗ ở, phụng sự hai vị đạo sĩ thay thế cháu, đến trọn đời của 
ta”. Bằ-tát nghe đến đây phát tâm hoan hỷ, bèn tỏ lời Sãdhu”? rồi tắt hơi. 

Lúc đó, có thiên nữ tên Sunadarï ngự trên cây gần đấy. Nàng thường hộ trì Bồ-tát, song 
lúc Bồ-tát bị tên, nàng mắc đi dự hội nên văng mặt. Khi trở về nàng thấy Bồ-tát chết liền 
trách đức vua bằng nhiều lời răng: “Đức vua sao không ghê sợ tội lỗi. Ngài sẽ sa địa ngục 
chăng sai. Bồ-tát đây là người rất hiếu thuận, hết lòng phụng sự mẹ cha, là hai vị đạo sĩ, 
không rời. Đức vua phạm tội như vầy, không sao tránh thoát quả khổ”. Đức vua 
Karaliyaksa nghe tiếng mà chắng thấy người, biết răng là Chư thiên, tỉnh thần hoảng hốt 
và cảm động thương hại Bồ-tát. Ngài đến gần thi hài Bồ-tát mà khóc than, rải hoa cúng 
dường. Ngài nguyện phải phụng dưỡng hai đạo sĩ ấy thế Bồ-tát. Đức vua gánh nước về đến 
tịnh thất và thưa với hai đạo sĩ rõ tự sự. Hai đạo sĩ kề lễ khóc than, rồi yêu cầu đức vua dẫn 
đến chỗ Bồ-tát chết. Đến nơi, hai đạo sĩ vuốt ve con và phát nguyện rằng: “Yena saccena 
yan samo dhamamacarTpure ahu etena saccavaJJena, visansamassa haññatuti - Con chúng 
tôi thực hành phạm hạnh pháp trong sạch, gồm có bác ái pháp, là người hiếu đạo, là nơi 
thương yêu của cha mẹ, thật là bậc tu hạnh bác ái. Do lời thành thật này, xin cho thuốc độc 
tiêu tan khỏi mình Suvailasama con chúng tôi lập tức”. VỊ Thiên nữ cũng nguyện: “Na 
me piyataro koclañño samehi vIJJati, etena saccavaJJena visansamassa haññatũti — Tôi ngụ 
trên núi Gandhamaädana đã lâu, đạo sĩ Suvannasãma người mà tôi vừa lòng thương mến, 
không ai bằng. Do lời chân thật này, xin cho thuốc độc tiêu tan khỏi mình đạo sĩ tức khắc”. 
Nhờ đức tu trong sạch và tiền nghiệp đã hết, nên khi đó thuốc độc không làm hại được. 
Tức thì Bồ-tát sống lại, luôn cả mắt của hai vị đạo sĩ cũng được sáng tỏ như xưa, thật là 
hạnh phúc biết bao. 

Sau khi đó, bèn đem nhau trở về tịnh thất. Đức vua cũng về theo và xin thọ giới tu theo 
Bồ-tát và hai đạo sĩ. 

“Tamattham pakãsento tatthã ãha”; Khi đức Thế Tôn dẫn tiền tích Dukura, rồi Ngài 
giảng tiếp rằng: Đạo sĩ Dukura nay là Kasapa?!, cô đạo sĩ Pãrikã nay là Vadhakãpilã tỳ 
khưu, thiên nữ SunadarT nay là Upavanmna tỳ khưu, ngải Suvannäasãma Bồ-tát tức là Như 
Lai đây. 

—Dứt truyện Bồ-tát Suvannãäsãma- 


4. Nemiräjajãtaka - truyện Nemiräja (Bồ tát tu hạnh quyết định ba-la-mật) 

Thuở nọ, đức Thế Tôn ngự nơi vườn xoài của đức vua MaghadevaräJä tại kinh đô 
Mithila, ngài phán rằng: “Này Ananda! Đây là nơi mà ngày xưa Như Lai đã sanh ra là 
Hoàng đề MaghadevaraJa”, rồi N øài nín thinh. 

Đức Ananda bèn quỳ bạch, cầu đức Thế Tôn từ bi giảng tiếp cho chúng tôi nghe. Đức 
Phật thuyết rằng: “Atite kãle bhikkhave... Này các thầy tỳ khưu! trong thời quá khứ, Như 
Lai sanh ra là Hoàng đề MadhadevaraJa, thống trị tại thủ đô Mithilã này, tuổi thọ rất lâu. 
Nhưng Hoàng đề đó không say mê danh lợi, có bảo người thợ cạo nhớ, khi thấy có một sợi 
tóc bạc thì cho ngài hay. 

Một hôm, người thợ cạo nhô tóc bạc trình bày, ngài bèn ban thưởng thợ cạo, rồi dạy đòi 
hoàng tử vào để truyền ngôi báu. Trước khi ra đi xuất gia hành đạo. Ngài dặn đò hoàng tử 
rằng: “Khi thấy có tóc bạc, con nên xuất gia ngay, đừng quên, con chớ bỏ qua tục lệ nhà 


?0 Sãdhu: đúng rồi. 
?! Ca Diệp. 
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ta”. Vua cha dạy xong, cạo tóc, mặc y, tu đạo sĩ, tham thiền tứ vô lượng tâm. Sau khi ngũ 
uân tan rã, ngài được sanh lên cõi Phạm thiên. 

Hoàng Tử nối ngôi, khi được biết có một sợi tóc bạc, cũng xuất gia theo lời vua cha dạy 
bảo. Các con cháu phụ truyền tử kế như vậy được tám ngàn bốn trăm vị. 


Đức vua xuất gia trước hết là Maghadevaräja khi đã sinh lên cõi Phạm thiên, xét thấy 
dòng dõi ta đã tu hành theo tục lệ, trãi qua được tám ngàn | bốn trăm vị, nay còn 2 vị nữa sẽ 
không theo thói cũ, như thế sẽ mất dòng họ nhà vua và mất cả điều hạnh phúc. Vậy ta nên 
giáng sanh để nối dòng, ngõ hầu tiếp độ quân sanh. Lập tức, ngài xuống thọ thai vào lòng 
hoàng hậu. Đến ngày khai hoa là một vị hoàng tử xinh đẹp khác thường, màu da như vàng. 
Nhà chiêm tinh của vua cha xem tướng và tâu rằng: “Hoàng Tử có tướng rất quý, sau này 
sẽ nối dòng vua được lâu dài, là noi chí ông cha xuất gia tìm đạo”. Vì thế mà vua đặt tên 
là NemirãJakumãra. 

Khi được lên ngôi cửu ngũ, đức Nemirãja Bồ-tát dạy cất 5 phước xá (tại 4 cửa thành và 
một giữa đèn) trữ sẵn vật dụng thí cho mọi người cần dùng, môi ngày 5 ngàn lượng. Ngài 
thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới rất trong sạch. Ngài dạy về tội phước, chánh tà, làm 
lành được vui, gây dữ chịu khổ. Dân gian đều hoan hỷ hưởng ứng theo lời dạy của ngài, 
nên sau khi mệnh chung đều sanh lên Thiên cung cả. 

Những người được sanh lên cõi trời nhiều vô số, và thường hội họp nhau, tán dương 
công đức của vua Nemirãja Bồ-tát rằng: “Tất cả chúng ta đều nhờ đức Bồ-tát chỉ dạy tu 
hành, nay mới được hưởng quả vui như vây. Thật hiếm người có đức tính như hoàng để 
Nemiräja Bồ-tát này. Đến ngày bát quan trai giới, đức Nemirãja Bồ-tát nguyện thọ trì rất 
trong sạch, ngài hằng suy nghĩ không biết giới và bố thí điều nào cao quý hơn. Ngài tìm 
hiểu mãi không ra, khiến cho đức Đề Thích khó chịu, rồi xét biết. Đức Đề Thích bèn hiện 
xuống, ngự trên hư không cho đức Nemirãja Bồ-tát thấy, Bồ-tát bèn hỏi: “Ngài là ai xin 
cho trầm rõ?” 

— Ta là vua trời, đến đây để giải đáp câu hỏi của Đại vương. 

— Tâu Đại vương, giới và bồ thí, pháp nào cao quý hơn? 

— Tâu, giới cao quí hơn. 

— Kẻ trì giới được làm người, không tà dâm gọi là giới thấp, có thể sanh vào nhà vua, được 
quả người như ý nguyện. Nếu trì giới mà đắc cận định, gọi là bậc trung sẽ sanh lên Dục 
giới thiên. Tham thiền đắc định, là bậc thượng, sẽ sanh lên cõi Phạm thiên. 

Tỳ khưu trong Phật giáo, hành đạo trì giới trong sạch, mong lên Dục giới thiên, gọi là 
giới thấp. Vị nào đã có giới trong sạch, cô gắng tham thiền đắc định, sẽ thọ sanh trong 
Phạm thiên, gọi là giới bậc trung. Những bậc trì giới, tham thiền và quán tưởng pháp minh 
sát sẽ thấy rõ Niết-bàn, là giới bậc thượng. Còn những người bồ thí trong sạch cũng sanh 
lên Dục giới thiên, nhưng khó lên cõi Phạm thiên. Song, hạng cư sĩ cần phải bó thí, trì giới 
mới trong sạch được. 

Có tích 7 vị vua là: Sagara, Sela, Bhajja, BhãgIsara, Usinara, Atthaka, Assaka, 
Puthujana, cả 7 vị vua cố gắng bồ thí rất nhiều, sau khi thăng hà đều được sanh lên 6 cõi 
Dục thiên, không thê lên Phạm thiên giới được. Ngoài ra có nhiều vị vua tinh tấn bồ thí 
cũng không qua khỏi đời ma qui, tức là lục Dục thiên. 

Có lời chú giải răng: Điều mà đức Đề Thích gọi lục dục thiên và nhân gian chỉ danh là 
“cõi ma quỉ” (Peta loka) thật là đúng lắm. Vì Chư thiên và người đều có tâm mong mỗi ưa 
thích tình ái trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu đã ước mong trong ngũ dục rồi, dù 
không phải là lìa nơi nương tựa cũng gọi là cô ái tử (con mồ côi cha mẹ) trong đời này. 
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Nếu không có nơi nhờ cậy, mà không phải là ma qui, thì lục dục thiên và nhân gian cũng 
đáng gọi là đời ma qui thật. Đúng theo Phật ngôn như vầy: Ye adutiyãä naramanti... 
nasukhäãva ragã..— Người nào ưa thích, cố gắng tìm phụ nữ, khi kiếm được đem về làm 
bạn trăm năm cùng nhau thì vừa lòng, nhược bằng không thì rầu rĩ. Người hạng này, dù có 
của cải như trời Đế Thích, được vui nhờ kẻ khác cũng đáng gọi là mồ côi thật. 

Hơn nữa, kẻ nào không gặp, không thấy, không được, không tìm hương vị của phi lạc 
phát sanh từ cái tâm an tỉnh, tức là nhập định. Người như đây, dù có tài sản nhiều như đức 
Đề Thích, cũng đáng gọi là cô ái tử thật. 

Đức Đề Thích giảng thuyết nhiều sự tích, đem so sánh để phá nghi của đức vua Nemirãja 
cho thấy rõ răng: Quả báo của giới, cao quý hơn phước bó thí. Song, muốn trì giới được 
trong sạch, cần phải bố thí để đứt lòng tham lam bỏn xẻn. Đức Đề Thích lại dẫn thêm tích 
như sau. 

Thuở trước, có vị Hoàng đề trong thủ đô Barãnasl, hằng ưa thích bố thí. Có một đạo sĩ 
thường đến trì bình”? tại nhà vị có vấn (Purohita) của đức vua. Vị Purohita thấy đạo sĩ, có 
giới hạnh trang nghiêm bèn tín thành thỉnh vào nhà để bát luôn ba ngày. Vị cô vẫn nghe 
được giáo lý, xin xuất gia. Đạo sĩ dạy phải chờ lệnh vua. Vị cô vấn vào đền xin, vua cho 
phép và dặn dò, nên trở lại tế độ trầm với. Vị có vẫn theo đạo sĩ tu hành chăng bao lâu cũng 
đắc định, được tự do đi khất thực. Bữa nọ, vị đạo sĩ mới này, nhớ đến lời yêu cầu của đức 
vua, bèn xin phép thầy vào thành trì bình. Đức vua nhìn biết rồi thỉnh vào đền nội. Khi 
cúng dường xong, đức vua bạch hỏi: “Bạch đạo sĩ, ngài ngụ trong rừng một mình hay sao?” 
— Tâu Đại vương, trong rừng có cả T0 ngàn vỊ. 

— Cầu ngài thỉnh các vị đạo sĩ ấy đến cho tôi cúng dường. 
— Không tiện. Các ngài không mong hưởng thực phẩm quý, nên khó thỉnh. Nếu Đại vương 
vào rừng gần đó, tôi sẽ thỉnh cho. 

Đức vua hoan hỷ vâng lời, liền dạy quan quân chuẩn bị đầy đủ thực phẩm quí, để vào 
rừng dâng cúng I0 ngàn vị đạo sĩ. 

Sáng hôm sau, vua đồng cùng triều thần vào đến rừng, được cúng đường như nguyện. 
Đức vua phát tâm trong sạch thỉnh tất cả 10 ngàn vị đạo sĩ cho phép cúng đường mỗi ngày, 
như thế đến một muôn năm”. 


Tâu Đại vương, mặc dù đức vua ẫy có tâm trong sạch bố thí không chọn vị nào cao hoặc 
trung hay thấp hạ, cũng không phân giai cấp xã hội, cho rằng vị này trước nghèo, giàu hay 
sang hèn chi cả. Như thế, mà sau khi đức vua đó thăng hà, chỉ được sanh lên cõi Dục giới 
thiên mà thôi. Còn 10 ngàn vị đạo sĩ toàn là hạng xuất gia, song có giới trong sạch, tham 
thiền, đắc định. Sau khi mệnh chung, các ngải đều thọ sanh lên cõi Phạm thiên cả. Tâu Đại 
vương, đức vua trong thủ đô Bãranasĩ thuở đó, chính là tôi đây. Giải cho đức Nemirãja biết 
rõ “giới” có phước cao quý hơn “bố thí” như thế, đức Đề Thích liền trở về Đạo Lợi thiên 
Cung. 

Khi về đến, thấy Chư thiên hội họp đông đủ tại phước xá, đức Đề Thích bèn phán rằng: 
“Các ông tụ hội nơi đây nên chú ý nghe trẫm giảng thuyết. Trẫm xuống Cõi người, để phá 
nghi cho đức vua NemiräJa. Đức NemiräãJa thật là một vị Hoàng đề đạo đức, bố thí, trì giới 
và khuyên nhân dân lánh dữ làm lành vô số kế. Ngài là một bậc trí tuệ hiếm người sánh 
kịp. Ngài không phân biệt giữa “giới” với "bố thí” điều nào cao quí hơn. Trẫm đã giải phân 
minh cho đức Nemirãja hiểu, nên mới trở về đây”. Chư thiên đồng tâu rằng: “Đức Nemirãja 


?2 Khất thực. 
3 Muôn là 10 ngàn. Thời kỳ này nhân loại sông trên muôn tuôi. 
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là thầy của chúng tôi, nhờ ngài khuyên bảo, chúng tôi mới tạo được nhiều nghiệp lành, nên 
sau khi thác đều được lên Đao Lợi thiên cung này, hưởng phước cõi trời như mong muốn. 
Tất cả chúng tôi đồng khẩn cầu Hoàng thượng từ bi cho vị trời Mãtalĩ xuống rước đức vua 
Nemirãja lên đây cho chúng tôi thấy mặt, vì chúng tôi nhớ ân đức của ngài lắm”. Đức Đề 
Thích hoan hỉ nhận lời yêu cầu của Chư thiên, đòi vị Mãtalï đến phán rằng: “Người hãy 
đem xe rồng xuống rước đức vua Nemiraja”. 


Khi xe trời xuống gần tới, nhằm ngày rằm trăng tỏ, chúng dân thấy rõ xe trời bay xuống, 
rất lẫy làm lạ, rồi chờ xem xe ấy đến. Họ tin chắc là xe trời xuống rước đức vua, vì đức vua 
chúng ta bố thí, trì giới trong sạch, trong đời chưa ai sánh bằng. Xe trời xuống tới đền vua, 
vị trời Mãtalï tâu thỉnh đức vua Nemirãja, theo lời dạy của đức Đề Thích. Đức Nemirãja 
liền từ giả và đặn bảo triều thần, ân cần xem xét việc triều chính và thay thế ngài làm việc 
bố thí mỗi ngày, rồi lên xe trời đi cùng Mãtalï. Mãtalï tâu răng: “Bây giờ Hoàng thượng 
muốn đổi ngã nảo, nếu Hoàng thượng muốn xem địa ngục, cho biết trong đó tội nhân bị 
hành phạt cách nào, tôi xin hộ giá đưa ngài đi xem”. Đức Nemirãja đáp: “Như thế, nên đi 
xem địa ngục trước, rồi sẽ lên Thiên cung”. Vị trời Mãtalï liền lái xe đi qua những địa ngục 
như: 

1) Địa ngục cường thủy” trong địa ngục này nước vẫn sôi hoài. Tội nhân bị quỷ sứ dùng 
đủ thứ vũ khí cháy đỏ (gươm, dao, đao, búa, riều...) đâm, chém, đập, bửa tội nhân té 
nhào trong địa ngục. Khi ở trong địa ngục, cũng có các khí giới chém đâm v.v... và bị 
nước chua sôi thấm vào mình, chịu muôn vàn lần đau khổ, không kể xiết, cả ngày lẫn 
đêm chỉ nghe tiếng kêu la, than khóc không dứt. Tâu Hoàng thượng, những tội nhân đó 
ở thế gian ỷ mạnh hiếp yếu, chửi, mắng, đánh, đập, hành hạ người, nên nay phải sa địa 
ngục này, thọ khổ như vậy. 

2) Địa ngục chó dữ: Trong địa ngục này có chó to bằng voi trắng, đen, đỏ, vàng đủ màu, 
chúng rượt cắn và xé tội nhân la khóc vang rèn. Tội nhân chạy trốn đường nào cũng 
không khỏi, chó căn xé thịt, ăn đến xương, lại bị lửa cháy hoả hào thiêu đốt, rồi hoàn 
hình sống lại liền, để chịu hình phạt như thế nữa, vì nghiệp duyên chưa hết. Tội nhân 
trong địa ngục này, vì kiếp trước bỏn xẻn, không bồ thí giúp đỡ kẻ đói khát, tật bệnh và 
khinh rẽ chửi mắng bậc tu hành, lại còn khuyến dụ kẻ khác làm theo họ, nay phải chịu 
trị tội như vậy. 

3) Địa ngục sắt lửa cháy đỏ: Tội nhân trong địa ngục này bị quỷ sứ đánh bằng cây sắt cháy 
đỏ và đâm bằng lao trước mặt thấu đến lưng, đầu đến trôn, té ngã trong địa ngục, toàn 
thân thể bị cháy đỏ. Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước hay chửi mắng, đánh đập, 
hà hiếp người vô tội. 

4) Địa ngục than lửa: Tội nhân bị quỷ sứ đánh bằng cây sắt đỏ, rồi liệng trong địa ngục 
than lửa. Quý sứ lấy búa, riều bửa đầu, chặt thân hình ra nhiều đoạn, bị lửa than đốt 
cháy. Tội nhân la khóc kêu vang không kề xiết. Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước 
giả dối quyên tiền để cất chùa, xây tháp cúng dường Tam bảo, nhưng đem tiền về nuôi 
sông, nên phải sa đọa vào địa ngục này. 

5) Địa ngục đồng sôi: Tội nhân bị bỏ vào đó, trôi qua, lại, chìm xuống tận đáy, bị nước 
đồng sôi, chịu khổ kêu la thảm đạm. Tội nhân trong địa ngục này, trước kia chửi mắng 
khinh rẻ bậc tu hành, Sa-môn, Bà-la-môn, nên nay phải thọ quả khổ như thế. 


4 Một thứ nước chua rất mạnh. 
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6) Địa ngục nước sắt cháy đỏ: Quỷ xứ bắt tội nhân vặn cô bằng dây sắt cháy đỏ rồi liệng 
vào địa ngục này. Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước bắt chim vặn cô nhồ lông, bẻ 
ø1ò, nên nay phải sa đọa trong địa ngục này. 

7) Địa ngục trấu: Trong địa ngục này có đây nước trong, tội nhân bị hành đốt nóng, thấy 
nước trong muôn uông cho mát, khi uông vào, nước thành trầu cháy thiêu thân mình. 
Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước dùng trấu trộn lộn với lúa để bán cho kẻ khác, 
nên nay phải bị hành phạt như vậy. 


8) Địa ngục lao: Quỷ sứ dùng lao, đâm, chém, đứt làm nhiều đoạn. Tội nhân trong địa ngục 
này, trước kia trộm cướp của, tiền, gạo, lúa, trâu, bò để nuôi sông, nên nay phải bị hành 
phạt như vậy 

9) Địa ngục vũ khí cháy đỏ: Quỷ sứ trói tội nhân bằng dây sắt cháy đỏ khi tội nhân té nằm, 
quỷ sứ dùng các khí giới đâm, chém, đập, bửa v.v.... Tội nhân bị đọa trong địa ngục này, 
bởi kiếp trước giết thú, heo, gà, vịt, tôm, cá v.v... đem bán, nên nay phải sa vào địa ngục 
này. 

10) Địa ngục phần và nước tiểu: Tội nhân khi quá đói khát, quỷ sứ liệng vào địa ngục cho 
ăn phần và uống nước tiểu. Người nào kiếp trước quên ơn thầy, phản bạn và trộm của 
ân nhân, nên phải sa trong địa ngục này. 


11) Địa ngục máu và mủ: Quỷ sứ bỏ tội nhân trong địa ngục này, cho ăn máu và mủ thay 
cơm. Địa ngục này dành cho kẻ giết mẹ, cha, chửi mắng Tỳ khưu. 

12) Địa ngục hành người gian xảo: Quỷ sứ dùng móc lưỡi cho chảy nước miếng, rồi lấy 
búa đập vào chân tội nhân. Tội nhân trong địa ngục này, trước kia gian xảo bán đồ quá 
giá, miệng nói lời dịu ngọt cho họ mua lầm. 

13) Địa ngục núi sắt: Quỷ sứ liệng tội nhân trong địa ngục đồng sôi hoặc bị núi sắt ép, thân 
hình toàn là máu mủ. Những người phụ nữ nào mất trinh thất tiết với chồng, thông dâm 
với kẻ khác, mới sa trong địa ngục này. 

14) Địa ngục hầm than lửa: Quỷ sứ hành tội nhân bằng vũ khí đâm, chém v.v... rồi liệng 
trong địa ngục than lửa cháy đỏ. Địa ngục này dành cho người tà dâm vợ con kẻ khác. 

15) Địa ngục tà kiến: Những người thấy không chơn chánh là hiểu rằng: Bồ thí không có 
quả phước; cúng dường, làm lành, gây dữ không có quả báo; mẹ cha không phải là mẹ 
cha; đời này đời sau không có v.v... phải sa vào địa ngục này. 

Vị trời MãtalT tâu với đức vua Nemirãja rằng: Chúng sanh vì vô minh và ái dục, không 
rõ đời là tội khổ, gây biết bao ác nghiệp nên chịu biết bao muôn vàn khổ não như thê, 
Hoàng thượng đã xem thấy rõ, khi trở về thế gian nên tỏ bày cho nhân gian biết. 

Nói về đức Đề Thích, dùng nhãn thông xem thấy Mãtalï đang đưa đức Nemirãja quan 
sát địa ngục, ngài nghĩ rằng địa ngục rất nhiều nếu xem cho đều đủ, thì vua Nemirãja phải 
thăng hà trước khi lên Thiên cung, nên ngài sai vị trời Mahãjavana đến triệu về. Khi MãtalT 
được lệnh đức Đề Thích, bèn tâu với đức Nemirãja rằng, lệnh Hoàng thượng đã xem sơ 
lược địa ngục rồi, xin đưa ngài lên cõi trời. Vị trời Mãtalï lái xe đến một dinh thự có hào 
quang sáng ngời rực rỡ. Vị trời Mãtalï tâu rằng: Đây là dinh của một thiên nữ. Thuở Phật 
Kassapa ra đời, nàng là một nô tỳ của một triệu phú Bà-la-môn. Ông Bà-la-môn này, muốn 
trai tăng bố thí đến chư sư, bèn lẫy một ngàn lượng bạc dạy vợ con đi mua thực phẩm. Vợ 
con không vừa lòng làm theo, ông Bà-la-môn liền bảo nô tỳ, cô tớ gái này rất hoan hi, đi 
chợ mua sắm các thứ thức ăn, đem về làm ra bữa trai tăng, có đủ thực phâm quý. Cô tớ rất 
vui với sự bố thí đó, đến khi mạng chung, được sanh lên là vị thiên nữ trong dinh thự này, 
có các tùy tùng hầu hạ. Vị trời Mãtali, liên lái xe chạy tới nữa, thấy 7 tòa lâu đài sáng đủ 7 
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báu, có rất nhiều thiên nữ hầu hạ. Đức vua Nemirãja xem thấy rất thỏa thích bèn xin vị trời 
MãtalT giảng cho biết sự tích: “Tâu lệnh Hoàng thượng, hồi Phật Kassapa, có một vị trưởng 
giả tên Sonadinna, ngụ xứ Kãsikarãja, phát tâm trong sạch cất 7 chánh điện dâng đến chư 
tăng và cúng dường đủ 4 vật dụng. Ông trưởng giả tín thành lo săn sóc 7 chánh điện đó cho 
đến khi thác, sanh lên làm chủ 7 tòa lâu đài này, thật là sang trọng”. VỊ trời Matali, lái xe 
đến trước gặp một tòa lầu lớn, cao 25 do tuần toàn là ngọc pha lê sáng rỡ, có cả thiên nam, 
thiên nữ, ca sang thật là vui thú. Đức Nemirãja xem thỏa mãn, cầu MãtalT giảng cho biết: 
“Tâu, Chư thiên ở trong tòa lầu to toàn bằng ngọc pha lê, có rất đông Chư thiên hầu hạ vui 
thú đó, là do tiền kiếp đã tạo nhiều nghiệp lành: bồ thí, trì giới và thọ bát quan trai cho đến 
ngày cùng, nên được sanh lên ở tòa lầu quý báu như thế. Vị trời Mãtalï lái xe chạy tới trước 
cho đức Nemirãja xem các dinh thự của Chư thiên bằng ngọc pha lê, xà cừ, mã não, san 
hô, hồ phách, v.v... có hào quang chiếu dịu xem rất ngoạn mục. Đức Nemirãja hỏi về tiền 
kiếp của Chư thiên này. Mãtalï tâu: “Chư thiên đó thuở làm người trong thế gian, đời Phật 
Kassapa có bố thí, trì giới dâng vật dụng đến chư tăng hằng ngày và thọ bát quan trai trong 
sạch, lập chùa, cất tịnh thất. Sau khi bỏ ngũ uân, được sanh về cõi này, ngự trong các tòa 
lầu cao đẹp toàn bằng 7 báu, có nhiều ngọc nữ hầu hạ, ca múa hát ngày đêm, như thế”. 


Đức Đề Thích dùng nhãn thông thấy Mãtalï đang lái xe cho đức Nemirãja xem các dinh 

thự Chư thiên, ngài bèn nghĩ rằng: Nếu MãtalT cho đức Nemirãja xem hết các lâu đài của 
Chư thiên, thì tuổi thọ của ngài phải hết trước. Đức Đề Thích liền sai vị khác đến triệu 
Mãtalï về gấp. Mãtalï được lịnh, liền quay xe lên Đạo Lợi thiên cung. Xe đang bay trên hư 
không, đức Nemirãja xem thấy 7 tầng núi chập chồng, xung quanh Tu Di sơn vương 
(Meruräja pabbato), có biển Sidhantara nước rất trong và rất sâu, không có thể dùng vận 
tải gì mà qua biển đó được cả, vật chỉ sa trong biển phải chìm ngay. Đức Nemirãja muốn 
biết rõ, bèn hỏi vị trời Mãtali rằng: “Biên và núi đó tên gì?” 
— Tâu, 7 lớp núi cao từng bậc theo thứ tự, từ thấp đến cao, nhất là núi Sudassana, rồi đến 
Khokara, Vikayugunadhara, Neminadara, Vinantaka, và Hassakanna v.v... Nước biển 
Sidhantava chảy theo các khoảng, núi đó là nơi du lãm của Gandhabba” và Dạ-xoa, là nơi 
cư ngụ của các đạo sĩ Sidhividyädhara và các Kinnara (mình chim đầu người). 

Lên đến Đạo Lợi cung, vua Nemirãja thấy nhiều hình ảnh của đức Đề Thích chung 
quanh Tu Di sơn vương. Đức Nemirãja hỏi do nhân nào như thế? Mãtalï tâu: “Đó là để 
ngừa, không cho bọn nghịch đến phá, nhất là hạng A-tu-la thiên, khi lên núi thấy ảnh của 
đức Đề Thích thì sợ”. Vào đến phước xá Sudhammã devasabhä có cả Chư thiên sẵn chờ 
đón tiếp và thỉnh đức Nemirãja xuống xe vào trong phước xá. Đức Đề Thích mời ngồi và 
tâu răng: “Xin thỉnh đức vua ở lại hưởng ngai vàng chung với trầm, đừng trở về nhân gian 
làm gì”. Đức Nemirãja tâu: “Tôi không dám! Vì chắng phải là phước tôi tạo. Người không 
làm phước mà thọ của kẻ khác, ví như người ăn xin. Tôi chỉ mong cô gắng tạo phước báu, 
bố thí, trì giới, tham thiền, rồi quả lành sẽ đến cho tôi, mới là chánh đáng”. Đức Đề Thích 
và Chư thiên thỉnh cầu đức Nemirãja thuyết pháp. Thuyết pháp xong, ngài tán dương ân 
đức của Mãtalï. Nhờ vị MãtalT nên ngài thấy rõ địa ngục là nơi hành phạt những kẻ đã gây 
nghiệp ác và được xem các dinh thự của Chư thiên có hào quang chói lọi, mong chi được 
nây, cũng do các ngài tạo đủ phước nơi kiếp trước. Ngự tại Đạo Lợi thiên cung 7 ngày (tính 
theo ngày ở thế gian) rồi đức vua Nemirãja từ biệt đức Đề, Thích và Chư thiên trở về nhân 
gian. Đức Đề Thích cho Mãtalï lái xe đưa đức Nemirãja về đến thành Mithilã. 


?' Càn thác bà. 
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Các triều thần vào lạy mừng và tâu hỏi thăm về cõi trời Đạo Lợi. Đức Nemirãja giảng 
thuyết nghe cõi trời rất là hạnh phúc, cùng là cảnh đẹp an vui. Nếu ai mong được sanh về 
cõi trời, cần phải tu hành tinh tấn, nghe pháp, bố thí, trì giới, thọ bát quan trai cho trong 
sạch, khi chết nhờ phước đã tạo, chắc sẽ thọ sanh lên Dục giới thiên. Đức Nemirãja không 
say mê sự nghiệp Đề vương. Ngài dặn thợ cạo khi thấy một sợi tóc bạc của trẫm, thì cho 
trầm hay. Không bao lâu, thợ cạo nhô một sợi tóc bạc dâng cho ngài xem, thấy SỢI tóc bạc 
Ngài giựt mình, biết là già yếu rồi, ta không còn sống bao lâu nữa, tử thần sẽ đến tìm ta. 
Vậy ta phải xuất gia hành đạo. Hoàng Tử quỳ tâu: “Phụ vương, do nhân nào mà Phụ vương 
đành bỏ con đi xuất gia. Cầu Phụ vương từ bỉ cho con biết trước”. Đức Nemirãja phán 
rằng: “Uttaman garukãmeyhan... pabbajã samajo mananti - Này con! Phụ vương nay đã 
già rồi, tóc bạc này là kẻ đem tin thứ nhì, đã phát sanh rõ rệt, cha đã qua khỏi tuổi trung 
niên rồi. Cha đang vào thời kỳ đến tay tử thần, không sao cầu thả như trước được. Nay đến 
thời kỳ cho cha xuất gia tu hành, con hãy ở lại an vui”. Ngài bèn làm lễ tôn vương cho 
hoàng tử. Chỉ dạy, đặn dò xong, ngài xuất gia làm đạo sĩ ngự tại ngự uyên tham thiền pháp 

'tứ vô lượng tâm" , đến khi mạng chung được lên cõi trời Phạm thiên. Dòng dõi Đề vương 
này, phụ quyền tử kế và xuất gia liên tiếp được tám ngàn bốn trăm vị. 

Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã dẫn cô tích, giảng thuyết như thế, Ngài bèn gọi chư 
tăng và giảng tiếp rằng: “Chăng phải Như Lai chỉ xuất gia hành đạo Ba-la-mật trong kiếp 
này mà thôi. Trong các tiền kiếp, Như Lai cũng có xuất gia tu thập độ vậy”. 

Ngài hợp tiền kiếp lại như vầy: Thuở ã Ấy, đức Đề Thích nay trở lại là Anuruddho, vị trời 
MãftalT nay là Ananda, tất cả tám ngàn bốn trăm vị vua nay là hàng Phật tử, đức Nemiräja 
nay là Aham eva! Như Lai Sammãsambuddho Giác ngộ Chánh Biến Tri như thế. 


— Dứt truyện bô tát Nemiräja- 


5.  Mahosatha jãtaka — truyện Mahosatha (Bồ tát tu hạnh trí tuệ ba-la-mật) 


Pancälo sabbasenayäti Imman dhammadesanan satthã Jetavane viharanto paññãpãramI 
arabbha kathesi — Thuở đức Giáo chủ ngự trong Kỳ Viên tịnh xá. Ngài thuyết về tích 
Mahosatha Bồ-tát tu hạnh trí tuệ Ba la mật, nhất là: 

Pañcãlo sabbasenäya iti... Hi - Giảng thuyết rộng ra rằng: Ekadivasam. Một ngày nọ 
đức Thế Tôn gọi: Này các tỳ khưu: Trong thời quá khứ có một vị Hoàng để danh là 
Videharäja thống trị trong thủ đô Mithilã. Đức vua có bốn vị giáo sư là: Senaka, Kaminda, 
Devinda, và Pakuttha. 

Một đêm kia, đức vua nằm mộng thấy như có bốn đám lửa cháy lên ngọn bằng nhau. 
Có một tia lửa nhỏ bằng con đom đóm, ở giữa bốn đám lửa ấy, phực cháy lên ánh sáng rực 
rỡ chiếu diệu bồn phương trời (chỉ cõi Phạm thiên). Chúng dân đều đem lễ vật đến cúng 
dường, đi dập trên ngọn lửa đó, nhưng không bị phỏng. Khi vua tỉnh giác cho đòi bốn vị 
giáo sư vào đạy đoán điềm mộng của ngài. Bốn vị j giáo sư tâu: “Bốn đám lửa to, tức là bốn 
chúng tôi, thường hầu hạ lệnh Hoàng thượng mỗi ngày đây. Còn tia lửa nhỏ chiếu sáng 
bốn hướng, cao tột trời che áng bốn chúng tôi là bậc có nhiều trí tuệ”. 


Nói về đức Bồ-tát từ cung trời Đạo Lợi giáng sanh vào lòng bà Sumanadevĩ, vợ ông 
Triệu phú Sirivaddhanasetthi ở phía đông nhà vua. Lúc ấy cũng có một ngàn vị trời cùng 
giánh sanh với đức Bồ-tát, làm con của một ngàn tiểu phú gia ở gần đó. Đến kỳ khai hoa, 
đức Đề Thích xuống để một hoàn thuốc vào tay đức Bồ-tát, sanh ra khỏi lòng mẹ, đức Bồ- 
tát có cầm hòn thuốc, mẹ ngài thấy vậy, hỏi: “Con cầm vật chỉ trong tay?” Bồ-tát tuy mới 
sanh mà biết nói, đáp: “Thưa mẹ, đây là vị thuốc, ai có bệnh chi uống cũng mạnh”. Lập tức 
mẹ ngài cho mài thuốc, bảo đem cho chồng uống, vì ông triệu phú mang bệnh đã 7 năm 
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mà chữa không lành. Khi uống vào thì ông triệu phú bình phục như xưa. Do đó mà đặt tên 
Bồ-tát là Mahosatha. Từ đấy, tiếng đồn ai có bệnh chi đến xin thuốc uống đều lành cả. 

Lên 7 tuôi, đức Bằ-tát thường hiệp chơi với một ngàn trẻ nhỏ, con của tiêu phú gia. Một 
ngày nọ, đang cùng nhau chơi ngoải trời, bị trận bão to, các trẻ đều sợ chạy tìm đụt mưa 
gió, đức Bồ-tát có sức mạnh hơn nên chạy đến trước, mấy trẻ nhỏ kia chạy sau bị mưa gió 
to té khóc. Sau lúc đó, đức Bồ-tát bèn nói với các trẻ nhỏ kia rằng: “Chúng ta hãy nên đậu 
tiền mỗi người một lượng đề cất phước xá. Các trẻ đồng ý. Được một ngàn lượng luôn cả 
đức Bồ-tát, rồi mướn thợ cất 5 phước xá như: Phước xá dành cho các thây Sa-môn, Bà-la- 
môn; phước xá dành cho người thương mãi; phước xá dành cho kẻ nghèo đói và phụ nữ 
mang thai; phước xá để giảng đạo phá nghi những điều khó hiểu; phước xá cho các diễn 
kịch viên. Cất xong, cho thợ vẽ nhiều bức tranh ảnh rất có mỹ thuật (có ao sen trồng đủ thứ 
cây, vườn hoa, hỗ tắm) trông thật ngoạn mục, như trên Thiên cung. Những hành khách 
được đến đó đều ghé vào nghỉ mát, ngăm cảnh như ý muốn. Đức Bồ-tát thường chăm nom, 
săn sóc và có trữ đủ các thức ăn, uống, tăm rửa cho hành khách. Ai có điều chi nghi ngờ, 
đều được đức Bồ-tát phá nghi, theo ý nguyện. 

Nói về đức vua Videharãja, hằng tưởng nhớ đến lời dự đoán của bốn vị giáo sư, nên cho 
quan quân đi xem xét bốn phương, để tìm nghe tin tức bậc trí tuệ. Các thám tử dò xét đến 
hướng đông, gặp các phước xá của đức Bồ-tát, mướn thợ cất thật là đẹp. Hỏi han thì chúng 
dân cho biết những phước xá này, không phải tự nhiên mà thợ làm được. Nhờ Hosatha 
Kumäara”° mới lên bảy, có nhiều trí tuệ, dạy cho thợ cất và vẽ tranh đó. VỊ thám tử nghe 
qua, rồi tĩnh từ ngày đức vua nằm mộng đến nay là 7 năm, nên định chắc rằng đây là bậc 
trí tuệ ứng nghiệm theo điềm mộng của vua. Vị thám tử bèn viết sớ tâu lên vua rõ. Đức vua 
hỏi ý kiến bốn vị giáo sư, các vị này sợ có bậc trí tuệ đến thì mình sẽ mắt lợi, nên tâu rằng: 
“Xin để cho quan quân xét nét rồi sẽ hay. Chớ sự cất phước xá dù tốt đẹp đến đâu ai cũng 
có thể tạo được”. Đức vua nghe theo nên truyền cho thám tử ở lại trong nơi đó, chờ xem 
có chi lạ nữa chăng. 

1) Một ngày kia, có người lái bò ở gần đấy thả bò cho ăn, còn anh chàng thì nằm nghỉ 
dưới bóng cây rồi ngủ quên. Kẻ trộm thấy vậy dẫn bò đi. Khi người chủ thức dậy không 
thấy bò, tìm xem biết kẻ trộm dắt bò đi, anh chủ bò rượt theo kịp, đòi bò lại. Kẻ trộm cũng 
dành là bò của y. Hai người cãi nhau đến gần phước xá của đức Bồ-tát, ngài nghe biết rõ 
là của ai, nhưng, muốn cho công chúng phân minh, ngài bèn hỏi kẻ trộm rằng: “Bò này anh 
mua từ đâu?” 

— Thưa, bò này của tôi, sanh ra tại nhà. 
— Anh cho nó ăn vật chi? 
— Thưa, tôi cho nó ăn cháo hoặc đậu. 

Ngài hỏi đến chủ bò: “Anh được bò này tại đâu?” 

— Tôi đã mua nó tại làng kia, có nhiều người nghe thấy. 
— Anh cho nó ăn vật chi? 
— Thưa, tôi nghèo chỉ cho nó ăn cỏ. 

Đức Bồ-tát dạy người đem cháo đậu và cỏ để coi bò ăn vật nào. Thấy rõ, nó chỉ ăn cỏ, 
theo lời khai của chủ bò, nên chủ được trả bò lại. Phần đông bèn đánh đập kẻ trộm rồi đuôi 
đi. 


?6 Trẻ Mahosatha. 
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2) Có một phụ nữ nghèo đến hồ tắm của đức Bồ-tát, thay y phục đề trên bờ hồ, rồi xuống 
tăm. Có cô nọ thây vậy phát tâm tham, đi ngay đên hỏi thăm rồi lầy áo quân mặc thử, xong, 
mang đi luôn. Người nữ đang tắm, bèn lên đuôi theo nắm kéo lại la rằng: “Cô này lấy đồ 
của tôi”. Cô trộm y phục cãi rằng là của y. Phần đông nghe. đều hội lại xem coi. Đức Bồ- 
tát đang chơi với một ngàn trẻ em, nghe cãi nhau như thế liền hỏi: “Hai cô bằng lòng cho 
tôi xử đoán dùm cho chăng?” 

— Thưa, chúng tôi vừa lòng lắm. 

Bồ-tát bèn hỏi cô trộm rằng: “Vật này cô ướp bằng mùi gì?” 
— Thưa, tôi ướp bằng các mùi hoa thơm. 

Bồ-tát hỏi cô chủ: “Cô thắm y bằng vật gì?” 

— Thưa, tôi chỉ thắm y bằng mùi hoa thường. 

Đức Bỏ-tát bèn dạy nhờ người nữ khác, biết mùi ngửi thử coi, rõ thật chỉ có mùi hoa 
thường. Bô-tát bèn dạy trả y phục lại cho cô chủ và ngài khuyên cô trộm y chăng nên làm 
nghiệp xâu xa như vậy nữa. Từ đó, tiêng đôn của đức Bô-tát là bậc trí tuệ phi thường. 

3) Có một phụ nữ ẵm con đi tắm, rồi để con nằm trên y, cô xuống tắm trong hồ sen. 
Trong lúc đó, có một Dạ-xoa nữ thây, muôn băt đứa bé đê ăn thịt, nên biên làm một cô gái 
đên hỏi đứa bé ngộ nghĩnh, rôi ăm nựng, chôc lát bông đứa bé đi luôn. Thây vậy, người 
mẹ liên đuôi theo kịp la răng: ““Tại sao bông con tôi đi đâu?” 

— Đây là con của tôi, nào phải con của cô. 

Khi cả hai phụ nữ cãi nhau, đến phước xá của đức Bồ-tát. Bồ-tát mời vào, rồi thấy cử 
chỉ của phụ nữ, ngài biệt rõ tự sự, ngài bèn hỏi răng: “Hai cô có muôn tôi đoán giùm cho 
chăng?” Cả hai cô đông băng lòng. Bô-tát dạy đê đứa bé năm xuông, rôi bảo Dạ-xoa năm 
tay trẻ, mẹ thiệt năm chân trẻ. Ngài tuyên bô, người nào giành được là mẹ của đứa trẻ này. 
Hai phụ nữ kéo qua níu lại, làm cho đứa trẻ đau điêng, khóc la, người mẹ thây con khóc, 
động lòng từ bị buông con ra, đứng dậy than van không nở làm cho con đau khô. Khi ây 
đức Bô-tát tuyên bô răng: “Lệ thường phụ nữ không phải là mẹ thì không lòng thương xót 
con trẻ. Phụ nữ bắt được đứa trẻ là kẻ trộm. Cô kia là mẹ thực vì có tâm tội nghiệp con”. 
Đức Bô-tát hỏi dạ-xoa nữ: “Vì sao cô lại trộm con của người?” 

— Thưa, tôi mong ăn thịt nó. 
— Này phụ nữ ác, từ đây ngươi không nên tạo nghiệp dữ nữa. Vì kiếp trước ngươi là kẻ ác, 
nay mới luân hôi làm Dạ-xoa. Ngươi làm như vây có nên chăng? 

Đức Bồ-tát khuyên bảo Dạ-xoa rồi dạy thọ trì ngũ giới. Người mẹ đứa trẻ hết lòng cảm 
tạ đức Bỏ-tát rồi từ biệt ăm con ra về. 

4) Có một thanh nam tên là Agotrakala lùn, đi làm thuê bảy năm mới cưới được vợ, 
trang điêm xinh đẹp, dân vợ vê quê hương. Đên một con sông, cả hai vợ chông đêu sợ, 
không dám lội qua, lúc đó có một anh nhà nghèo danh Dighapitth1 lưng dài cũng vừa đên 
nơi ây. Anh lùn bèn hỏi: “Anh ôi! sông này sâu hay cạn?” Biêt là người sợ nước, nên đôi 
răng: “Sông nảy sâu lăm, có cả cá dữ”. 

— Anh có thể qua sông này được chăng? 

— Tôi thường qua lại, sấu và cá đữ đã quen với tôi rồi, không làm gì tôi đâu. 
— Vậy, anh có thể đưa chúng tôi qua bờ bên kia được chăng? 

— Được, không sao đâu, mà thầy và cô muốn tôi đưa ai qua trước? 

— Đưa vợ tôi trước. 
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— Được. 


Rồi Dighapitthi liền khòm cõng vợ anh lùn xuống sông, lúc ra xa bờ, anh này giả bộ rùn 
xuống làm cho anh kia thấy là sông sâu, rồi khuyên vợ anh lùn nên lấy anh làm chồng, vì 
anh giàu sang, có tôi tớ đông đủ. BỊ gạt như vậy, vợ anh lùn hoan hỉ ưng thuận. Khi qua 
đến bờ rồi, bèn dắt nhau đi luôn. Thấy thế, sợ mất vợ, anh lùn liền lội đại xuống sông, 
nhưng rồi lại sợ, trở lên đôi ba lần như vậy. Cuối cùng, vì quá yêu vợ nên liều chết, ra đến 
giữa sông mới rõ rằng cạn, anh chàng liền rượt theo kịp, la, bảo anh lưng dài phải trả vợ 
lại. Hai bên cãi cọ nhau đến phước xá của đức Bồ-tát. Bồ-tát dạy kêu hai bên vào, rồi hỏi 
anh lưng dài trước: “Anh tên họ là gì, cha mẹ vợ tên gì, làm nghề sì, vợ anh tên chỉ?” Rồi 
Ngài hỏi đến anh lùn: “Vợ anh tên gì, cha mẹ vợ tên gì?” Kế đến, ngài hỏi người phụ nữ, 
biết rõ phía nào phải. Đức Bồ-tát xin công chúng nghe và hiểu giùm coi ai phải ai quấy. 
Ngài hỏi DighapitthT rằng: “Có phải anh là người cướp vợ người chăng?” 

— Dạ phải. 
— Anh chăng nên làm việc xấu như vầy nữa. 

Bồ-tát dạy giao vợ lại cho anh Ägotrakãta. Công chúng rất khen ngợi đức Bồ-tát là bậc 
trí tuệ . 

Vị thám tử vâng lệnh vua ở lại quan sát hành vi của Bồ-tát, có dâng sớ về đền tâu cho 
vua rõ tất cả những phán đoán của đức Bỏ-tát. Đức vua được tin như thế, bèn hỏi ý bốn vị 
giáo sư. Họ đồng tâu: Xin đức vua nên chờ xem đã. 

5) Có một người chủ xe, đem xe đề gần vườn rồi đi tắm. Đức Đề Thích xem thấy nghĩ 
rằng để ta làm cho trí tuệ của đức Bồ-tát (là dòng dõi của Phật) rõ rệt trong đời. Ngài hiện 
xuống trộm chiếc xe, đem khỏi nơi ấy. Người chủ xe sau khi tắm xong, không thấy xe. 
Xem kỷ thấy người trộm đang đem xe đi. Đuôi theo kịp, người chủ đòi xe lại. Hai bên đều 
viện lẽ là xe của mình, cãi nhau đến phước xá của đức Bằ-tát. Đức Bồ-tát dạy mời người 
vào, rồi ngài xem qua, rõ chắc ai là chủ xe. Ngài hỏi: “Hai người có vui lòng cho tôi xử 
đoán chăng? 

— Thưa, chúng tôi chịu. 

Bồ-tát dạy ai chạy theo kịp xe là của người đó. Chủ xe theo kịp một lúc rồi mệt, không 
theo nỗi nữa. Về phần đức Đề Thích đuổi theo kịp xe, chăng thấy mệt nhọc chi cả. Đức 
Bồ-tát cho công chúng biết rằng: “Người theo kịp mà không mệt nhọc chỉ cả, đó là đức trời 
Đề Thích trên Đạo Lợi thiên cung”. Rồi Ngài hỏi lại đức Đề Thích rằng: “Có phải ngài là 
đức Đề Thích hiện xuống đây chăng?” 

— Này cháu là bậc trí tuệ, thật vậy, ta là trời Đề Thích. 
— Do nhân nào mà ngài đến đây làm như thế? 
— Vì ta muốn cho trí tuệ của Bồ-tát thêm rõ rệt. 

Xong ngài bay lên hư không, tuyên bố khen ngợi trí tuệ Ba-la-mật của Bồ-tát, rồi ngài 
trở về trời. 

Về phần vị đại thần trở về triều tâu với đức vua Videhãraja rằng: “Tâu Hoàng thượng, 
em Mahosetha Pandita xử đoán thật là phân minh theo công lý, cho đến đức Đề Thích hiện 
xuống thử cũng cho là bậc trí tuệ phi thường”. Đức vua Videharaja bèn phán hỏi bốn vị 
giáo sư rằng: “Nên mời em trí tuệ đến hay thế nào?” 


— Tâu, để chờ xem thêm nữa đã. 
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Đức vua Videharãja cũng mặc tưởng.”? 

Ngày nọ, đức vua muốn thử thách Mahosetha Pandita, dạy người chuốc cây bằng thăng 
hai đầu rồi gởi đến hỏi dân trong làng Bô-tát, ai biết đầu nào là gốc ngọn. Người nào biết 
phân biệt rõ rệt, trằm sẽ ban thưởng một ngàn lượng. Nhân dân trong làng không một ai 
phân biệt được, bèn đem đến cho Triệu phú Sirivaddhana (cha Bồ-tát), vị Triệu phú gọi 
Bồ-tát đến, rồi trình bày khúc cây đó. Bồ-tát đem khúc cây thả trong nước, đầu chìm trước, 
đầu chìm sau và ngài hỏi công chúng rằng: “Lệ thường, (cây) đầu gốc nặng hay đầu ngọn 
nặng?” 

— Thưa, phía gốc nặng hơn. 
— Phải rồi, gốc nặng hơn ngọn. 

Cha của Bồ-tát tâu lên đức vua rõ. Đức vua rất thoả thích. 

6) Lần này đức vua gởi hai cái đầu người, dạy dân chúng quan sát coi đầu nào của người 
nữ, đầu nào của người nam. Chúng dân tìm không ra, nên đem đến đức Bỏ-tát. Ngài giải 
rằng. Lệ thường đầu của người nữ có đường tóc rẽ cong, còn đầu của người nam thì đường 
tóc rẽ ngay. Các ngươi trả lời như thế đi. 

Đức vua được nghe rất khen và hỏi ý kiến bốn vị giáo sư, họ cũng còn tâu để chờ xem 
nữa đã. 

7) Đức vua dạy dân làng Bồ-tát phải nạp bò có sừng nơi chân, có đuôi ở đầu, kêu mỗi 
ngày 3 lần. Nếu kẻ nào không nạp sẽ bị phạt một ngàn lượng. Đức Bồ-tát dạy: “Điều nói 
có sừng ở chân tức là cựa gà, có đuôi ở đầu tức là mồng gà, kêu mỗi ngày 3 lần tức là gà 
gáy”. Đức vua nghe rất hoan hỷ. 

Đã nhiều lần thấy Bồ-tát Mahosatha trả lời đúng đắn theo câu hỏi, đức vua hết lòng hoan 
hỷ, chỉ mong mau được gặp mặt Bồ-tát, nên bàn với bốn vị giáo sư. Họ cũng cản ngăn nữa. 
Phen này không cần hỏi nữa, ngài dạy dọn long xa cho ngài ngự đi rước Bồ-tát. Ra khỏi 
thành không bao xa, ngựa bị vâp chân té, đi không tiện nên phải trở về. Bốn vị giáo sư vào 
châu thăm vua và tâu rằng: “Vì không nghe lời tâu của hạ thần, nên Hoàng thượng mang 
tai nạn như thế. Tâu lệnh Hoàng thượng, không cần Hoàng thượng phải ngự xe khỏi đền, 
ngài chỉ gởi câu đồ rằng: Ngày trước trầm ngự đi tìm cháu, ngựa bị vấp té, nên phải hồi 
trào. Cháu hãy gởi ngựa tốt hoặc ngựa hay hơn cho trầm. Nếu cháu Mahosatha vào chầu 
bệ hạ, bằng không sẽ có ông Triệu phú cha Mahosatha đến chầu. Ngựa tốt tức là cháu 
Mahosatha; ngựa hay hơn tức là thân sanh của Mahosatha. Nếu cháu Mahosatha là bậc trí 
tuệ thật cháu sẽ đến, bằng không cũng cho thân sanh vào chầu”. Bốn vị giáo sư tâu như 
vậy, đức vua bèn làm y theo. 

Khi Bồ-tát Mahosatha được lệnh vua như thế, liền hiểu rằng đức vua muốn cho ngài vào 
đền, ngài bèn đến thưa với thân sanh rằng: “Thưa, cha nên câm hộp trầm đựng đây sữa và 
mật ong vào chầu vua cùng với một ngàn tiêu phú gia. Khi vào châu, vua mời ngôi rồi, lúc 
cha thấy con ngó cha, cha nên đứng dậy, tránh khỏi nơi ấy, rồi gọi con đến ngồi nơi ghế 
của cha đã ngồi trước đó, ấy là câu thai cao thượng. 

Khi vào châu, đức vua mời ngồi xong, hỏi thăm đến Bồ-tát. Vị triệu phú tâu: “Con hạ 
thần sẽ vào sau”. Đức Bồ-tát điểm trang rất đẹp, đi đến đâu dân chúng đều ngoạn mục. Vì 
ngài còn bé mà trí tuệ nhất trong đời, có cả một ngàn thiếu nam tùy tùng. Ngài thấy một 
con lừa ăn cỏ gần thành nội. Ngài dạy người bắt, buộc miệng không cho nó la được, lây 
chiếu đắp lên mình nó và dẫn theo sau ngài. Đến sân rồng, Bồ-tát liếc xem cha ngài, vị 


? Nín thinh. 
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triệu phú thấy, liền đứng dậy nhường chỗ cho đức Bồ-tát. Bồ- tát bèn đến ngồi chỗ của cha 
ngài, những người thiếu trí tuệ, nhất là bốn vị giáo sư bèn vỗ tay cười nhạo rằng: “Đó là 
bậc trí tuệ nhất của Hoàng thượng xem coi cha đứng dậy nhường chỗ để mời con ngồi có 
đúng chăng? Thật là một trẻ ngu ngốc, như thế phần đông có đáng khen là bậc trí tuệ 
chăng?” Đức vua nghe thấy nhiều người nhạo báng. Ngài rất hỗ thẹn ngó xuống. Đức Bồ- 
tát tâu hỏi đức vua: “Vì sao lệnh Hoàng thượng hồ ngươi?” 
— Trước kia trằm hằng khen cháu là bậc trí tuệ trong đời. Nay thấy cháu làm những chuyện 
không hay như vầy, nên trẫm buôn; vì cháu bảo cha cháu đứng dậy, rồi cháu lên ngồi lên 
ghế của cha cháu, bởi cha cháu là bậc cao quý hơn con đủ cả mọi phương diện. 
— Tâu, lệnh Hoàng thượng có ra lệnh phải đem ngựa tốt hoặc ngựa hay nhất chăng? Rồi 
Bồ-tát dạy người dẫn con lừa lúc nảy đem vào cho nằm gần chân đức vua rồi tâu rằng: 
“Lừa này đáng giá nào?” 
- Này cháu trí tuệ, con lừa này chỉ dùng được để kéo xe chở đồ mà thôi, đáng giá 8 đồng 
hoặc 8 lượng. 
— Tâu, ngựa tốt sanh ra từ lừa cái, đáng giá nào? 
— Này cháu trí tuệ! Ngựa đó vô giá. 
— Tâu, trước, lệnh Hoàng thượng phán rằng cha cao quý hơn con đủ mọi phương diện, thật 
vậy, con lừa này phải quý hơn ngựa hay. Vì con lừa này là cha của con ngựa hay. Nếu cha 
cao quý hơn con đủ mọi phương diện, thật như thế rồi, con lừa này cũng quý hơn con ngựa 
hay, phải vậy chăng lệnh Hoàng thượng? Nêu lệnh Hoàng thượng cho răng cha cao quý 
hơn con, xin Hoàng thượng dùng cha tôi đi, nếu con quí hơn cha thì Hoàng thượng dùng 
tôi. Trước, Hoàng thượng ra lệnh, dạy tôi phải đem ngựa hay dâng. Nay lệnh Hoàng thượng 
thấy rõ răng cha quí hơn con, lệnh Hoàng thượng bắt con lừa này để dùng đi, vì lừa này là 
cha của ngựa hay nhất, quí hơn ngựa tốt. Nếu lệnh Hoàng thượng cho rằng ngựa hay hơn 
lừa thì lệnh Hoàng thượng dùng tôi. Bốn vị giáo sư của Hoàng thượng đây, Hoàng thượng 
chọn từ đâu? Câu thai dễ dàng như thế mà tìm không ra, lại còn nhạo cười toe toét. 

Đức vua nghe thấy làm cảm phục và rất vui thích. Các quan đại thần đều nhìn nhận Bồ- 
tát là bậc trí tuệ thật, đồng vỗ tay hoan hô vang rên, có vị lại đem vật quí đến cúng dường. 
Bốn vị giáo sư tỏ vẻ buồn thiu, hỗ ngươi, gục đầu. 


Lời hỏi: Đức Bồ-tát là bậc hiếu đạo, do nhân nào lại làm như thế? Đáp: Không phải Bồ- 
tát làm bỉ mặt cha ngài đâu. Vì đức vua có ra lệnh dạy phải đem ngựa tốt bằng không thì 
ngựa hay nhất. Như thế, nên đức Bỏ-tát phải làm như vậy. Hơn nữa, phải làm cho vị giáo 
sư biết mình. 

Từ đó, đức vua ban thưởng cho ông Triệu phú Sirivaddhanasetthã và một ngàn tiêu phú 
gia, được trọn quyền hưởng lộc trong quận các ngài ngụ. Đức vua cũng không quên ban 
vật báu đến mẹ của đức Bồ-tát, rồi xin Bồ-tát làm hoàng tử, ngự tại đền với ngài. Đức vua 
phán hỏi Bồ-tát: “Này con, con vừa lòng ngự trong đền nội hay ở ngoài thành?” — “Tâu, hạ 
thần có rất nhiều kẻ tùy tùng, hạ thần xin ở thành ngoại”. Đức vua bèn cho tạo dinh thự và 
ban thưởng đầy đủ vật dụng cho Bồ-tát được an vui, cả một ngàn thiếu nam theo hầu Bồ- 
tát. 

Một ngày nọ, chúng dân thấy ánh sáng ngọc ma-ni hiện trong ao sen, liền tâu cho đức 
vua rõ. Đức vua bèn truyền đòi bốn vị giáo sư để tìm ngọc ma-ni. Họ dạy tát nước ao cho 
cạn để lấy ngọc, mà vẫn chưa thấy ngọc ma-ni. Đức vua bèn hỏi Bồ-tát: “Có thể tìm được 
chăng? — “Tâu, muốn lấy ngọc ma-ni, không khó, xin thỉnh Phụ vương ngự đến đó cùng 
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tôi”. Đức Bô-tát đến mé ao đứng quan sát thấy răng ngọc ma-ni trên đọt cây thốt nốt, rồi 
tâu rằng: “Ngọc ma-ni không có trong ao nước đâu”. 
— Cớ sao có ánh sáng trong nước, mà con nói rằng không có ngọc trong đó? 

Đức Bồ-tát dạy người đem mâm nước đầy để tại nơi đó, rồi thỉnh đức vua xem. Ngài 
thây ngọc ma-mi như thây trong ao, rôi đức vua hỏi tại sao nói không có ngọc trong ao? 
— Tâu, ngọc ma-ni có tại trong ổ quạ, trên cây thốt nót. Đức Bồ-tát cho người leo lên đọt 
cây thốt nốt gần phía đông ao nước, lấy ngọc ma-ni trong ô quạ đem xuống dâng đến vua. 


Công chúng đồng hoan hô, khen ngợi đức bồ tát và trách bốn vị giáo sư kia rằng, bảo 
người tất ao rất nhọc côn vô ích. Thật không có bậc trí tuệ nào sánh bằng bồ tát đâu. Đức 
vua rất thỏa mãn, rồi ban thưởng ngọc báu đang đeo trong mình đến Bồ-tát. Còn ngọc ma- 
ni vừa tìm được, đức vua tặng cho một ngàn thiếu nam tùy tùng Bồ-tát. Đức vua dạy Bồ- 
tát mỗi khi vào châu phải trang điểm bằng ngọc báu này rồi phong Bồ-tát làm đại tướng. 

Một hôm, đức vua cùng triều thần ngự đi ngắm cảnh. Đức vua chợt thấy con tắc kè to, 
từ ngọn cây bò xuống, thấy đức vua rồi nó gật đầu. Đức vua hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Con 
tắc kè làm gì đó?” 

— Tâu, nó làm lễ lệnh Hoàng thượng. 

Đức vua nghe hoan hỷ bèn dạy người mỗi ngày lây tiền mua thịt cho nó ăn. Đến ngày 
bát quan trai, mua không được thịt, người nuôi nó lây tiền đáng giá mua thịt buộc vào cô 
nó. Từ đó, cắc kè tự đắc vì có tiền. 

Ngày sau, đức vua ngự đến thấy con cắc kè bò xuống gặp đức vua nó ngóc đầu lên, coi 
bộ tự đắc. Đức vua hỏi Bồ-tát thế là sao? 

— Tâu, vì con tắc kè nương nhờ có tiền. Ngày bát quan trai, người nuôi nó mua thịt không 
được, nên đem tiền buộc vào cô nó rồi nó ý lại như thế. 


Đức vua bắt bình, dạy người đánh đuôi nó đi. Cũng vì tự đắc, ý lại mà phải chịu khô. 


Có một học sinh của vị trứ danh giáo sư Disäpämokkha tên là Pingutta vừa lòng thầy 
nên thầy gả con gái cho. Cô thiếu nữ này rất đẹp. Nhưng Pingutta là người xấu số, nên khi 
về với anh, khiến anh không vừa ý, không chịu đồng tịch đồng sàng với vợ, bởi anh là 
người ít phước. Cách một tuần, sau khi đã làm lễ thành hôn, anh Piägutta xin phép cha mẹ 
vợ trở về xứ. Đi đường xa mệt nhọc và đói khát, gặp một cây sung có trái chín, anh bèn leo 
lên bẻ trái ăn. Vợ ở dưới xin vài trái, anh nói: '“Vậy, có chân tay đề làm gì?” Vợ biết chồng 
không lo, nàng phải trèo lên đề kiếm ă ăn. Anh chồng thấy thế, lén lần xuống đến gốc lẫy gai 
chất xung quanh gốc cây sung rồi bỏ đi mất. Vợ anh xuống không được, kêu la, khóc kê. 
Hạnh phúc cho nàng, ngày ây có đức vua ngự đi ngoạn cảnh, nghe người than khóc bèn 
dạy quan quân đi tìm xem và hỏi thăm, rồi đem nàng về cho làm hoàng hậu. 

Ngày khác, đức vua ngự đi ra khỏi thành, hai bên đường, dân gian lo quét đọn. Lúc ấy, 
hoàng hậu thấy anh Pingutta, là chồng cũ, cũng đang cắm cúi quét đường. Hoàng hậu cười. 
Đức vua thấy bèn hỏi: “*Cớ sao Hậu cười?” 

— Tâu, vì thần thiếp thấy chồng cũ, bỏ thần thiếp, rồi hôm nay phải bị làm công việc như 
vầy, nên cười. 

Đức vua nghe tâu, không tin, cho nên ngài thịnh nộ, rút gươm cầm trong tay. Đức vua 
hỏi ý bốn vị giáo sư. 

— Tâu, chăng nên tin lời phụ nữ. Chúng tôi chưa từng thấy người nam nào có vợ đẹp xinh 
như vầy mà từ bỏ cho đành. 
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Đức vua bèn hỏi Bồ-tát, và Bồ-tát trả lời: '““Tâu, lệ thường kẻ có tội với người hữu phước 
xa nhau lắm, cũng như trời với đất, cũng như bờ biển đây với bờ biển kia. Kẻ có tội hoặc 
ít phước không bao giờ ở chung cùng người đại phước được, lời của lệnh hoàng hậu là rất 
đúng”. Đức vua nghe là hữu lý mà rằng: Nhờ con trầm là Mahosatha mà trầm được hậu, 
bằng ta nghe lời bốn vị giáo sư kia thì đã giết hoàng hậu rồi. Nghĩ như thế phát tâm hoan 
hỷ, đức vua bèn ban thưởng đức Bồ-tát rất nhiều báu vật. Bà hoàng hậu nghĩ rằng: Nhờ có 
Mahosatha, nên mệnh ta mới còn, thật là bậc ân nhân của ta. Lập tức, hoàng hậu quỳ, tâu 
xin đức vua cho phép từ đây, thần thiếp xin Mahosatha làm em ruột của thần thiếp. Bao 
giờ thần thiếp có vật chi quí báu hoặc cao lương mỹ vị, thần thiếp được phép biếu cho 
Mahosatha là em, bắt kỳ là giờ phút nào. Đức vua hoan hỷ phê chuẩn. Từ đây, hoàng hậu 
thường ban cấp cho Bồ-tát những vật quí giá, không dám quên ơn cứu tử. 

Có một ngày bát quan trai, đức vua lên tầng lầu cao đi kinh hành, thấy có một con chó 
và một con đê. Dê đi ăn cỏ dành chỗ voi, bị nài voi đánh đập, dê bỏ cỏ chạy trốn, bị nài voi 
đuôi theo liệng nhằm lưng quá đau, dê lết năm dựa bức tường thành. Chó cũng lén vào ăn 
thịt cá trong nhà bếp, bị đánh đập què giò. Chó chạy trốn đến vách tường thành cũng gặp 
đê tại đó. Dê hỏi chó: “Vì sao mà anh bị như thế?” Chó thuật lại cho đê nghe, rồi hỏi: “Còn 
anh do nhân nào mà bị lại nằm tại đây?” Dê cũng tỏ cho chó nghe tự sự. Dê và chó bàn 
nhau phải làm thế nào để nuôi sống cho đễ dàng bằng không phải chết đói. Dê bèn bày 
mưu rằng: “Bây giờ tôi phải vào nhà bếp trộm thịt cá về cho anh, còn anh thì đi ăn cắp cỏ 
về cho tôi. Hai ta sẽ đổi thực phẩm nhau mà ăn, thì lưỡng tiện lắm”. Tính xong, đê và chó 
đồng ưng thuận làm theo kế đó, nên được an vui. Vì thấy người nấu ăn đâu sợ đê ăn thịt cá 
mà gìn giữ, nên dê đễ trộm được thịt cá. Về phần nài voi thấy chó đến, thì nào có đề ý đến 
chó trộm cỏ, vì thế mà chó trộm cỏ không khó. Từ đấy, dê và chó kết bạn thân thiết nhau. 

Đức vua xem thấy chuyện như thế, sáng ra nhập trào. Ngài có câu đồ cho 5 vị trí tuệ 
đoán xét, rằng: “Trầm hỏi 5 khanh, trong đời có loài thú nào nghịch cùng nhau, mà trở 
thành thân thiết không? Nếu khanh nào đoán không ra, trẫm sẽ đuôi khỏi thành”. Nghe đức 
vua ra câu đồ như thế thật là mắc mỏ, nên vị Senaka bèn tâu xin qua ngày sau sẽ trả lời. 
Đức vua phê chuẩn. Về đến dinh, bốn vị giáo sư bàn tính nhau mãi mà tìm chưa ra, nên 
đông quyết định kỳ này phải qua yêu cầu đức Bồ-tát chỉ dạy, không dám tự hào nữa. Về 
phần đức Bồ-tát, ngài nghĩ răng: “Có lẽ đức vua thấy cái chỉ đây, nên mới ra câu đồ này”. 
Ngài bèn vào thăm hoàng hậu rồi tâu hỏi: “Hôm qua lệnh bà có thấy vua ngự đến nơi nào 
chăng?” AE hậu trả lời: “Hôm qua lệnh Hoàng thượng lên tầng lầu cao đi kinh hành, 
và ngự lãm?Š phía dưới thành rất lâu”. Đức Bồ-tát ngụ ý, khi ra khỏi cung nội, ngài đi đò 
xét thấy dê và chó đang ăn, có vẻ thân thiết nhau lắm. Đức Bồ- tát thấy như vậy hiểu rõ 
rằng: Dê và chó mật thiết là do trao đối thực phẩm cùng nhau, rồi ngài trở về dinh an nghỉ. 
Về phần bốn vị giáo sư kia không ai tìm ra nổi đáp án của câu đồ của vua, các ông đồng 
hội nhau tính cả ngày cũng chưa ra lẽ. Bắt đắc dĩ phải đến cầu đức Bỏ-tát chỉ dạy cho. Đức 
Bồ- tát nghĩ rằng: Nếu ta ¡ không thương xót thì họ sẽ bị vua đuôi ra khỏi thành. Vậy ta nên 
tế độ họ, rồi ngài dạy mỗi vị đọc một câu kệ ngôn. 


Qua ngày thứ hai, bốn VỊ giáo sư vào châu. Đức vua phán hỏi bốn vị giáo sư rằng: “Này 
bậc trí tuệ, các khanh đã hiệu rõ câu đô rôi chăng?” 
— Tâu, nêu chúng hạ thần không hiểu thì còn ai hiểu được. 
— Vậy các khanh hãy trả lời cho trằm nghe. 
— Tâu, xin Hoàng thượng hãy lắng nghe: Uggaputträjaputti ... Sanghayamassati. 


?8 Vụa xem. 
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Mỗi vị đọc một câu kệ ngôn, đức vua cũng tin rằng phải, vì không rõ ý nghĩa của câu kệ 
ngôn. Đức vua hỏi sang đức Bồ-tát: “Tâu, đê đó có bốn chân, khi đi, tha đồ ăn thì lén lút 
tha. Dê đi tha cá thịt về cho chó, chó tha cỏ về cho đê, rồi trao đổi nhau ăn. Lệnh Hoàng 
thượng ngự trên tầng lầu cao, đã thấy rõ hai thú, đê và chó làm bạn thân nhau như thế”. 
Được nghe rõ lời tâu của đức Bồ-tát, đức vua rất thỏa thích bèn ban thưởng tất cả 5 vị trí 
tuệ rất nhiều báu vật đồng nhau. Khi ấy, hoàng hậu Uduma hiểu rằng: bốn vị giáo sư kia 
nhờ Bồ-tát mà trả lời được câu đỗ của đức vua, song đức vua không rõ, ban thưởng đồng 
nhau. Đức vua ban thưởng em trai ta nhiều hơn mới phải, rồi hoàng hậu liền vào cung tâu 
cho đức vua hay sự thật. Đức vua nghe theo nên ban thưởng Bồ-tát nhiều hơn. 

Ngày nọ, bốn vị giáo sư vào chầu, đức vua phán hỏi: “Trẫm muốn biết rõ trong đời có 
hai hạng người: Người giàu mà kém trí tuệ và kẻ có trí tuệ nhưng nghẻo. Hai hạng này a1 
là người cao quý hơn?” Seneka ãcãrya tâu: “Theo hạ thần hiểu là người giàu quý hơn hết. 
Trong đời này, dù là người có trí tuệ bao nhiêu, làm quan đại thần hay con dòng sang cả 
mà nghèo thì cũng phải cân kính nề kẻ giàu, làm tôi cho người giàu sai khiến. Mặc dầu 
người giảu có tật nguyên, điếc, câm... cũng làm chủ kẻ khác được”. Nghe tâu như thế, đức 
vua liền hỏi Bồ-tát: “Con hiểu thế nào?” 


— Tâu, kẻ ngu vô trí tuệ, khi có của nhiều thì say mê, dầu là hạng người sang cả cũng thế, 
cho rằng ta là cao quý rồi, hằng gây những nghiệp dữ, không hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, nghĩ 
thế nào thi hành như thế nấy, cứ theo ý muốn mình. Những kẻ tối tăm thường không thấy 
xa, chỉ biết trong kiếp hiện tại, không xét đến ngày vị lai, nên tạo biết bao điều ác, sau khi 
tan rã ngũ uân sẽ sa trong ác đạo, rôi sanh lên làm người nghèo hèn khổ sở, do các điều dữ 
đã tạo. Vì kẻ thiếu trí tuệ mới say đắm trong tài, sắc, lợi, danh. Tâu, tôi quan sát thấy như 
thế, mới hiểu rằng, người có trí tuệ mới cao quí hơn. 

Đức vua nghe theo rồi hỏi lại Seneka ñcãrya rằng: “Khanh hiểu thế nào?” 

— Tâu, Mahosatha còn bé, miệng còn hôi sữa, biết gì, xin Hoàng thượng hãy nghe theo hạ 
thần. Không cần nói đâu xa xôi như Triệu phú Govindasetthi, nghề nghiệp chi cũng chăng 
biết, con trai con gái cũng không, thân hình rất xấu xa, khi nói chuyện thì nước miếng tuôn 
chảy. Có hai nàng đẹp như ngọc nữ chực hờ, dùng hoa sen xanh tươi chờ hứng nước miếng. 
Biết bao khách khứa tới lui nườm nượp. Họ hết lòng tôn trọng, cho đến người sang cả cũng 
kính nề. Bấy nhiêu cũng đủ rõ ràng, người có của là quý hơn bậc có trí tuệ. 

Bồ-tát tâu: “Seneka chẳng sáng suốt, chỉ thấy gần, chỉ biết có được mà thôi; không quan 
sát cho chu đáo. Ví như quạ thấy cục cơm họ làm rớt hoặc như chó thấy miếng thịt trong 
nổi họ quên đậy nắp, không xem chừng cây gậy sẽ bố trên đầu. Lệnh Hoàng thượng nên 
thâm xét. Lệ thường, kẻ có của mà vô trí tuệ, khi được vui thì hằng cầu thả vì không thấy 
3 tướng phố thông của vạn vật là vô thường, khô não và vô ngã, chỉ biết sa mê ngũ dục mãi 
mãi, không tưởng đến sự chết ngày mai. Kẻ tối tăm thiếu trí tuệ, khi gặp khổ, tai hại đến 
thì quên mình tán loạn, giãy giụa như cá mà bị liệng trên khô. Kẻ vô trí tuệ trong giờ hấp 
hối thì vật mình kêu khóc, thương tiếc vợ con, của cải, thân thuộc, quyến luyễn trong vật 
dục. Nhớ đến nghiệp ác đã tạo, rồi kinh sợ trong bốn ác đạo. Vì thế mà phải nóng nảy, bực 
tức, vật mình, khóc kể, sợ sa địa ngục, cũng vì thiếu trí tuệ. Trái lại, bậc có trí tuệ rõ rằng: 
Sanh ra trong nẻo luân hồi, thì phải chịu luật sanh tử luân hồi, là một định luật không sao 
tránh thoát được. Tâu, hạ thần thấy rằng: Người mà dính mắc trong của cải thì khó tránh 
được ác đạo, không nơi nương tựa. Dù là vợ, chồng, con, của, thân thuộc, bạn bè cũng 
không làm cho sự đau khổ được nhẹ nhàng, chỉ lây mắt nhìn nhau mà chịu, không sao cứu 
vớt được”. 

Đức vua xoay qua hỏi Senaka rằng: “Mahosattha tâu như thế khanh nghĩ sao?” 
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— Tâu, Mahosatha biết gì, hạ thần xin ví dụ: Cây có trái hằng có loài điều thú thường lũ 
lượt bay tới kiếm ăn không dứt, thế nào, người có của hằng có người vãng lai đông đúc. 
Cho nên người đời chỉ có tiền của là hưởng hạnh phúc an vui. Còn kẻ dù có trí tuệ đến đâu, 
mà nghèo thì không ai ngó đến. Do đó, hạ thần tâu rằng người có của quý hơn kẻ có trí tuệ 
mà nghèo. 

Đức vua xoay qua hỏi Mahosatha rằng: “Senaka tâu như thế, con nghĩ sao?” 
— Tâu Hoàng thượng, Senaka giải như trẻ lên 3 tuổi, thấy sao nói vậy. Kẻ vô trí tuệ ví như 
cây có trái độc, điều thú nào đến ăn quả sẽ bị khổ, khác chi người thiếu trí tuệ. Nếu kẻ nào 
tới lui thân cận, họ sẽ chết, tức là hư hao của cải. Vì kẻ vô trí tuệ hay bảy mưu kế để đoạt 
của người, chỉ tìm làm việc bất chánh là người ác, không biết hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Sau 
khi thác sẽ xuống ác đạo chịu khổ lâu đời, bị qui sứ hành hạ đánh đập, chém đâm bằng các 
vũ khí cháy đỏ vô cùng khổ sở. Đó cũng vì thiếu trí tuệ. Tâu Hoàng thượng, người có trí 
tuệ là quí hơn. 

Đức vua phán hỏi Senaka rằng: “Theo lời của Mahosatha tâu qua, khanh nghĩ thế nào?” 
— Tâu, xin Hoàng thượng đừng tin lời Mahosatha. Hạ thần xin thí dụ: Nước của sông rạch 
một khi đã chảy đến biên rồi, không còn tên cũ nữa, thế nào, người trí tuệ khi gặp kẻ giàu 
thì đành chịu lu mờ không rõ rệt. Tôi xét thấy như thế mới tâu rằng, kẻ giàu quí hơn người 
trí tuệ là vậy. 

Đức vua phán hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Senaka giảng như thế con nghĩ sao?” 
— Tâu, đức Hoàng thượng, chăng nên nghe lời Senaka. Nước của các sông rạch lớn, nhỏ 
chảy vào biển, biển giao tiếp nhau bằng lượng sóng nghe lăn tăn, lách tách. Dù sóng có lực 
đến đâu, khi vỗ vào bờ biên cũng bị đội lại, không vượt khỏi bờ biên được, thê nào, kẻ giàu 
vô trí tuệ không bao giờ qua khỏi bậc trí tuệ được. Những kẻ ngu độn thiếu trí tuệ, dẫu 
tranh luận một điều gì với ai cũng chắng thể vượt qua bậc trí tuệ nỗi. Khi có sự khó khăn 
nan giải, đều cậy vào bậc trí tuệ. Những người thiếu học được biết tội phước, lợi hại, chánh 
tà cũng nhờ nghe bậc trí tuệ chỉ dạy. Tâu, tôi xét thấy như thế, mới nhận người có trí tuệ là 
quí hơn. 

Nghe rồi, đức vua xoay qua hỏi Senaka nữa rằng: “Khanh có lời nào giảng giải cho trẫm 
nghe”. 
— Tâu, lệnh Hoàng thượng, chớ nên tin lời của Mahosatha. Kẻ giàu dù đi, đứng, ngồi trong 
nơi nào cũng có người kiêng nề, tiếp rước. Chuyện quấy thành phải, chuyện phải ra quây, 
mặc dù là bất công. Người có tiền sẽ được phần đông hưởng ứng, nói chỉ công chúng đều 
xu hướng theo. Thấy như vậy, nên hạ thần tâu rằng người triệu phú cao quí hơn. 

Đức vua phán hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Con nghĩ sao, tâu cho trẫm rõ”. 
— Tâu, Senaka chỉ thấy trong kiếp hiện tại, là TEƯỜI thiếu trí tuệ, thấy gần mà không nhìn 
xa. Những người có của, vô trí tuệ, đen nói trắng, trắng nói đen mà người cũng nghe theo, 
là vì phần đông là thiếu học. Họ nào biết sẽ bị bậc hiền minh chê trách, đến khi thác còn 
phải chịu qui sứ hành hình nhiều kiếp trong địa ngục. Tiếng xấu còn lưu danh muôn thuở. 

Đức vua phán hỏi Senaka: “Có lời chi hãy tâu cho trằm nghe”. 
— Tâu, người trí tuệ có sự hiểu biết dầy dặn nhiều như địa cầu dầy 24 ngàn do tuần, mà 
nghèo, thì nói lời hay cũng vô hiệu quả. Khi đến gần người có của thì ẩn bóng dấu hình, 
mất mặt, ví như ánh sáng nhỏ của đom đóm không được rực rỡ như ánh sáng của mặt trời 
mọc. Do đó nên hạ thần tâu rằng người có của cao quí nhất trong đời. 

Đức vua phán hỏi Mahosatha Bồ-tát: '*Con nên giải cho trẫm nghe thêm có được chăng?” 
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— Tâu lệnh Hoàng thượng, Senaka là người không thây xa hiểu rộng. Bậc trí tuệ thốt lời 
ngay thật, không nói xuyên tạc theo ai. Bậc trí tuệ hằng được quần chúng ngợi khen và 
cúng đường bằng các vật báu giữa nơi đô hội. Người trí tuệ hăng quí lời nói ngay thật, sau 
khi mạng chung được tái sanh làm vua hoặc lên cõi trời. Vì thế tôi tâu rằng, người có trí 
tuệ cao quí hơn. 

Giáo sư Senaka tâu: “Lời của Mahosatha vừa trình bày, thánh thượng chẳng nên tin. Bò, 

trâu, tôi traI, tớ gái, các thanh nam, nữ cho đến những ngọc ma-nI, xà cừ v.v... chỉ phát sanh 
trong dòng dõi phú gia. Các loài thú cũng thường có đông đúc đề làm phương vận tải cho 
hàng hữu sản. Người có của hằng được thêm nhiêu báu vật. Do đó, mà hạ thần mới gọi kẻ 
giàu là cao quí”. Đức vua bèn xoay qua hỏi Mahosatha: “Con nghĩ thế nào?” 
— Tâu, người vô trí tuệ, dù có nhiều của cũng khó gìn giữ được lâu dài, của cải phải bị tiêu 
mòn, ví như loài rắn không thể giữ da được; phải lột da bỏ lại. Những người chứa của được 
nhờ trí tuệ, nếu thiếu trí tuệ, dầu là triệu phú, của ấy cũng phải bị hao mòn. Vì thế hạ thần 
mới tâu rằng bậc trí tuệ quí hơn cả. 

Đức vua xoay qua hỏi Senaka. Senaka ngẫm nghĩ: Lần này ta phải làm cho Mahosatha 
phục tùng ta mới được. Rồi tâu: “Tất cả chúng tôi đây hầu hạ, chờ lệnh của Hoàng thượng. 
Hoàng thượng là bậc cao quí, lãnh đạo chúng tôi là hàng có trí tuệ ví như đức Đề Thích 
hay đàn áp Chư thiên, nếu người có trí tuệ là quí, hà tất phải đến tôn sùng người có của 
như Hoàng thượng. Tâu, em Mahosatha chỉ đem kiếp vị lai để giảng thuyết, không thấy 
những lợi ích trong hiện tại. Thử hỏi, nếu người có trí tuệ là quí, cớ sao lại vào hầu chực 
Hoàng thượng như vậy?” Lời Senaka trình bày đây, nêu không phải là đức Bồ-tát, thì khó 
mà suy tưởng sự lý, ngỏ hầu giải đáp cho phân minh được. Mahosatha (Bồ-tát) tâu: “Giáo 
sư Senaka là người mù, chỉ biết lợi danh trong đời mà quên đức tính thanh cao là trí tuệ. 
Kẻ vô trí tuệ khi gặp điều lo sợ, nan giải thì hằng nương nhờ vào bậc trí tuệ chỉ dẫn mới 
được rõ đường tà, nẻo chánh. Kẻ giảu thiếu trí tuệ hay mù quáng, say mê ngũ dục rồi bị sa 
sút, bị người chê hay khinh rẻ. Lúc hữu sự thì tối tăm lo sợ, tìm nương vảo bậc trí tuệ, cầu 
các ngài phá nghỉ và cứu vớt bằng tinh thần mới được an vui. Do đó, mà bảo tổn tài sản 
được lâu dài. Như Hoàng thượng nhờ bậc trí tuệ nên không say mê trong của cải là nhân 
lôi cuỗn chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi. Do có trí tuệ mà sinh linh đắc đạo, quả, 
Niết-bàn, thoát ly khổ hải. Các bậc sáng suốt, nhất là lệnh Hoàng thượng, hằng ngợi khen 
và tìm kiếm bậc trí tuệ. Các hàng thánh nhân được khỏi luân hồi, hết phiền não cũng do trí 
tuệ, khỏi lo sợ trong đời này và kiếp sau cũng nhờ trí tuệ. Như thế, không gọi trí tuệ là cao 
quí sao nên”. Đức vua hỏi Senaka: “Còn lời chi trình bày nữa chăng?” Khi ấy, giáo sư 
Senaka không còn biết điều chỉ để thi thô nên gục mặt hồ thẹn làm thinh. Đức Bồ-tát bèn 
tâu tiếp rằng: “Trí tuệ là một pháp thực tính mà bậc cao nhân hằng ưa thích, tôn trọng. Kẻ 
vô trí tuệ hằng say mê của cải, quyền tước lợi danh. Bậc trí tuệ không quyến luyến vật chất, 
bởi đã quan sát thấy rõ răng các vật chất của cải hằng xúi giục con người gây nhiêu tội lỗi, 
rồi phải bị trầm luân, là nhân sanh các thống khổ không sao tả xiết. Chỉ người trí tuệ mới 
có thê phán đoán, biết tìm phương pháp thoát khổ được. Không có chi đem so sánh với trí 
tuệ được. Năng lực của cải không sao vượt khỏi trí tuệ được. Nhận thấy thế, nên hạ thần 
tâu trí tuệ là cao quí nhất”. Đức vua nghe tâu lời hữu lý nên rất hoan hỉ bèn ban thưởng 
nhiều báu vật hơn các lần trước. 

Hoàng hậu thấy em là đức Bồ-tát, nay đã lên 16 tuổi, cần phải có người nội trợ để chăm 
nom gia tài to tát như thế, nên suy nghĩ tìm một thanh nữ xứng đáng để kết duyên lành với 
Bồ-tát. Bà bèn tâu cho đức vua rõ, đức vua khen phải và phán rằng: “Cần tỏ cho Bằ-tát hay 
trước”. Khi hoàng hậu cho Bồ-tát hay biết ý định đó, Bỏ-tát liền tâu: “°Xin chờ 3 ngày rồi 
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sẽ tâu với đức vua”. Đoạn Bồ-tát xin để tự mình đi tìm thanh nữ xứng đáng theo ý nguyện. 
Ngài ra cửa bắc rôi đi lân đên quận Uttara MaJjhagama. 

Trong thuở đó, có một nhà trước kia là triệu phú nay đã sa sút. Trong gia đình này có 
một thiêu nữ tên Amarä có đủ đức hạnh và hình dung xinh đẹp. Một hôm, sáng sớm cô 
thiêu nữ đem cháo dâng cho cha nàng đang cày ruộng. Bô-tát đi đên thầy cô dung nhan của 
thiêu nữ xinh đẹp và tướng mạo đoan trang, rôi thâm nghĩ: Nêu nàng này chưa chông thì 
đáng cho ta đem về làm nội trợ được. Phân nàng thiêu nữ thây đức Bô-tát cũng thâm nghĩ, 
nếu ta được người như vầy để nương bóng tùng quân, thì đời ta sẽ được nhiều hạnh phúc, 
có nơi nương tựa vững vàng. Hai bên đồng một quan niệm có ý yêu nhau. Bồ-tát bèn nghĩ 
không rõ nàng đã có nơi nào chưa, vậy ta nên thử thách nàng bằng cách ra cử chỉ để đó. 
Ngài thừa cơ hội nàng liêc xem, ngải ra dâu “năm tay lại” xem nàng có hiêu lẽ nào chăng? 
Nàng Amaraä thây, biệt Bô-tát muôn hỏi nàng có chông chưa, nàng xoẻ tay đê đáp cử chỉ 
của Bồ-tát. Bô-tát hiêu răng nàng chưa chông. Bô-tát bèn bước lại gân hỏi: “Xin lỗi nàng, 
quí danh nàng là chỉ”. 

— Thưa, cái chi không có trong quá khứ, vị lai và hiện tại ây là tên của tôi. 

— Này cô! Trạng thái bất diệt là cái không có trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Như vậy quí 
danh của cô là Amarä phải không? 

— Vâng, tên tôi là Amarä. 

— Bây giờ đây, cô đem cháo cho a1? 

— Thưa, đem dâng cho bậc tiền thiên Pubbadeva. 

— Này cô! Tiền thiên, tức là cha và mẹ. Vậy có phải cô đem cháo cho thân phụ cô chăng? 
— Thưa phải. 

— Thân phụ của cô làm nghề gì? 

— Cha tôi làm nơi “một thành hai”. (Ở nơi “một thành hai” đó ám chỉ là nghề nông cày 
ruộng) 

— Có phải thân phụ cô là nông phu chăng? Và cày ruộng trong nơi nào? 

— Vâng, thân phụ tôi cày ruộng trong nơi “đi không trở lại". 

— Nơi đi không trở lại đó là nơi tha ma mộ địa, có phải vậy chăng? 

— Vâng, đúng lắm. 

— Hôm nay cô đi rồi trở về chăng? 

— Thưa, nêu một cái đã đến thì tôi không trở về, một cái chưa đến thì tôi trở về. 

— Này cô! Thân phụ cô cày gần mé nước, nước lên nhiều thì cô không trở về, nêu nước nhỏ 
thì cô vê phải không? 

— Thưa phải. Nói xong nàng mời Bồ-tát dùng cháo. 

Bồ-tát nghĩ, nếu không dùng cháo thì thất lễ, vậy ta nên dùng chút ít, Bồ-tát bèn nhận 
lời thỉnh của nàng. Nàng Amarä đề cháo trên đât. Bô-tát nghĩ, nêu nàng chỉ dâng cháo mà 
không dâng nước thì ta không dùng. Nàng Amarä dâng nước. Nàng dành riêng phân cho 
cha nàng. Phân của nàng thì đê ra mâm rôi dâng cho Bô-tát dùng. Khi dùng xong, Bô-tát 
rửa tay và nói răng: “ “Tôi mong được biết nhà cô, xIn cô vui lòng chỉ đường cho tôi”. Nàng 
Amarä bèn chỉ đường băng câu đô răng: “ “Thưa, quán bán chè, quán bán nước cam và cây 
có lá hai từng ở trong nơi nào; đó là con đường đi đên quận Uttara MaJjhagama, dùng tay 
mặt câm cháo mà chỉ”. Xong nàng bèn kiêu từ đê đem cháo cho cha nàng. 
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Bồ-tát nhận rõ rằng đường đi đến nhà nàng Amarä trước hết gặp quán bán chè, kế quán 
bán nước cam, rồi gặp cây có lá hai chặn, đứng xem thì thấy ngã hai, đừng theo nẻo bên 
trái, mà nên đi ngả bên phải. Bồ-tát bèn đi theo câu đố của nàng Amarä. Thân mẫu của 
nàng Amarä thấy Bồ-tát là người có tướng mạo đoan trang đến nhà nên mừng rỡ, dọn chỗ 
mời Bồ-tát ngồi và dâng cháo. Bồ-tát nói: “Nàng Amarä đã có cho tôi dùng chút ít rồi”. 
Mẹ nàng Amarä hiểu rằng chàng đến với mục đính muốn được con gái ta. Đức Bồ-tát hiểu 
rõ hoàn cảnh sa sút của gia đình nàng Amarä. Bồ-tát xin ở trọ ngôi nhà ấy và thưa rằng: 
“Thưa mẹ, tôi là người thợ may, vá và mạng y phục, vậy nhà mẹ có y phục rách mang ra 
con vá mạng cho”. 

— Này con! Mẹ có y phục cần phải vá mạng nhiều, song mẹ không có chỉ để trả công. 
— Tôi chỉ mạng không lẫy tiền, xin mẹ đừng ngại chi. 

Mẹ nàng Amarä liền mang rất nhiều y phục trong nhà đem giao cho Bồ-tát vá mạng 
được hoàn bị theo trí tuệ của ngài. Khi vá mạng xong, Bồ-tát yêu cầu rằng: “Xin mẹ cho 
hàng xóm hay những người nào có y phục cũ, rách đem đến tôi lãnh vá mạng cho”. Chúng 
dân nghe như thế, nên mang rất nhiều y phục đến cho Bồ-tát mạng vá trọn ngày ấy được 
tiền 100 lượng. Mẹ nàng Amarä lo dọn cơm chiều cho BŠ-tát dùng. Đến bữa ăn tối thì cha 
nàng Amarä và nàng trở về đến nhà. Sau dùng bữa cơm xong, Bồ-tát bèn lạy tạ song thân 
của nàng Amarä và xin đính hôn cùng nàng. Cha mẹ nàng Amarä đồng hoan hý nhận lời. 

Sáng hôm sau, Bồ-tát đạy vợ lây nửa cân gạo, làm 3 món ăn: bánh, cháo và cơm. Nàng 
vâng lời làm theo ý chồng, khi làm xong đem dâng đến Bồ-tát. Đồ nấu thật ngon, nhưng 
Bồ-tát giả bộ chê trách rằng: “Nàng dâng cháo”. Bồ-tát nễm một chút, đoạn ngài đồ trên 
đất. Nàng Amarä thưa: “Nếu anh dùng cháo không vừa miệng, xin dùng cơm”. Bằ-tát ngửi 
hơi cơm rồi cũng chê. Nàng nói: “Xin anh dùng bánh”. Bồ-tát thọ bánh thử chút ít rồi quở 
trách liệng bỏ: “Thế nàng không lành nghề nấu ăn”. Nàng Amarã cũng không buồn. Cư 
ngụ được 3 ngày, đức Bồ-tát bèn đem hai ngàn lượng bạc dâng đến nhạc gia ngài mà rằng: 
“Con xin dâng chút ít của này đến nhạc gia chỉ dụng đỡ, con sẽ tùy tiện phụng dưỡng song 
nhạc được an vui trọn đời. Nay con xin đem nàng Amarä đi cùng con, xin nhạc gia hoan 
hỉ”. Hai ông bà đều vui lòng chấp thuận. 

Khi Bồ-tát dẫn vợ gần đến kinh đô Mithilã. Ngài gởi vợ cho môn quan. Vào dinh, ngài 

bèn dạy hai thiếu nam ăn mặc sang trọng tỏ ra con nhà triệu phú đến trêu ghẹo thử ý vợ 
ngài. Hai thanh nam tuân theo lời dạy của Bồ-tát, tìm đủ mọi cách đề thử thách nàng Amarã 
nhưng vô hiệu quả, bèn trở về trình cho Bồ-tát rõ. Ngài liền cho người dẫn nàng Amarä 
vào dinh của ngài. Nàng vảo thấy tòa lầu cao sang phú túc, nhưng không rõ là của Bồ-tát, 
nàng bèn cười rồi khóc. Bồ-tát hỏi: '°Vì sao nàng cười rồi lại khóc?” 
— Em cười, bởi kiếp trước khéo tu nên nay người mới được cao sang như vầy, nghĩ đến 
phước của người nên em cười. Còn em khóc, vì thương xót người ý quyền cao tước trọng 
mà bóc lột của lương dân, cưỡng bách vợ người, làm điều tàn ác, ắt sa đọa trong ác đạo 
chăng sai. 


Bồ- tát nghe qua khen nàng là người chơn chánh, ngài dạy đem nàng giao lại cho môn 
quan, rôi vào đền tâu cho hoàng hậu rõ ngài đã chọn được vợ hiền. Hoàng hậu tâu cho vua 
hay, rồi sắm sanh hôn lễ đầy đủ cao sang đến rước nàng Amarä về đến dinh Bồ-tát. Đức 
vua, hoàng hậu cho đến dân gian thảy đều vui mừng phi dạ, chúc tặng quà sính lễ nhiều 
không kê xiết. Nàng Amarä bèn chia làm hai dâng đến vua một phần, còn một phần để 
dùng. Bồ-tát bèn rước song nhạc về phụng dưỡng như cha mẹ ruột. 
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Nói về bốn giáo sư kia thấy Bồ-tát được vua trọng đãi, quyền cao tước lớn như thế, càng 
sanh lòng ganh ghét, hằng tìm chước bày mưu để hãm hại. Senaka bàn răng: “Chúng ta 
hãy cáo gian Mahosatha là phản nghịch, thì hại hắn mới được. Vậy mỗi chúng ta phải tổ 
chức trộm báu vật của vua là: cây trâm bằng vàng, hoa bằng vàng lá, y báu Kambala, đôi 
giày vàng. Khi đã trộm được bốn báu vật của vua chúng ta đem giấu trong dinh Mahosatha 
rồi vào tâu, vu cáo rằng: Mahosatha mong lòng phản nghịch”. Sau khi Senaka bàn định kế 
hoạch bèn cùng nhau đồng ý và phân công răng: Senaka trộm trâm vàng, Pakuttha trộm 
hoa vàng, Kaminda trộm y báu, Devinda trộm đôi giày vàng. Khi đã trộm được, Senaka để 
cây trâm vàng vào hộp, rồi dạy đứa tớ gái đem bán tại nhà Bồ-tát. Lúc ấy nàng Amarã ở 
trong dinh xem thấy lạ, là đứa tớ chỉ rao bán chỉ qua lại trước dinh mình. Nàng bẻn gọi vào 
giả bộ mua để hỏi thăm tìm hiểu, khi xem thấy cây trâm vàng của vua, nàng biết là kẻ gian 
ác, nàng bằng lòng mua. Xong nàng tìm cách hỏi thăm đứa tớ ấy, ai bảo đem bán. 

— Chủ tôi là Senaka. 

Nàng niêm lại kỷ lưỡng để rõ ngày tháng và tên Senaka, tên đứa tớ và cha mẹ của nó. 
Phần Pakuttha trộm được hoa vàng, rồi dạy tớ gái đem bán nơi nhà của Bồ-tát. Kaminda 
trộm y báu Kambala để vào giỏ rau, bảo đứa tớ gái đem đến dinh của Bồ-tát mà bán. 
Devinda trộm đôi giày vàng. để vào bó lúa giao cho tớ gái đem bán như nhau. Nàng Amarã 
cũng mua tất cả bốn món, rồi biên rõ ngày, tháng, tên họ chủ, tớ và cha mẹ của nó, xong 
niêm lại kỹ cảng. Nàng Amarä trình bày rõ rệt cho Bồ-tát hay rõ tự sự. 

Một hôm, bốn vị giáo sư bèn vào chầu vua và tâu rằng: “Vì sao Hoàng thượng không 
dùng cây trâm vàng mà trang điểm”. — “Vậy khanh đi lây dâng cho trầm trang điểm”. Bốn 
người giả bộ đi kiểm rồi trở ra tâu rằng: “Cây trâm mất rôi, hoa vàng cũng mắt, y báu 
Kambala và đôi giày cũng không còn” . Bốn người ngồi ra vẻ đăn đo suy nghĩ trong chốc 
lát rồi tâu rằng: “Bồn báu vật này không có trong nơi nào khác, ngoài nhà VN eo 
Mahosatha trộm của ấy đễ dàng không kiêng nê Hoàng thượng, bởi muôn đoạt ngôi rồng”. 
Những người tùy tùng chân thành của Bồ-tát nghe rõ bèn chạy về thưa cho Bồ-tát hay. Bồ- 
tát nói rằng: “Ta sẽ vào lập tức, rồi chúng ta sẽ biết nhau”. Khi ấy Bồ-tát vào chầu vua. 
Đức vua không cho gặp mặt. Bỗ-tát hiểu ngay rằng vua thịnh nộ, bởi thiếu sự suy nghĩ mà 
tin lời vu cáo của bốn vị kia. Bồ tát trở về dinh thự. Vua hạ lịnh cho quân đến bắt bồ tát. 
Bồ-tát liền trá hình, giả làm kẻ khó, ra khỏi thành Mithilã đi đến quận Yavamaijhã tá túc 
nơi nhà người thợ nồi. Tiếng đồn rằng Mahosatha đã trốn khỏi thành rồi. 

Bốn vị giáo sư nghe qua rất đắc chí rằng: “Như thế mới rõ ta là bậc có trí tuệ. Nay 
Mahosatha trốn rồi, thế vợ của hắn là vợ của ta, suy nghĩ như vậy nên tìm cách tâu vua để 
cho nàng Amarä ở yên”. Mỗi người có ý nghĩ riêng gởi thơ ghẹo nàng Amarä. Nàng nghĩ 
bốn người này thật đê hèn quá, vậy để ta làm cho họ mang nhơ cho biết mặt. Nghĩ như thé, 
nàng liền cho tin mỗi vị nên đến nàng giờ này v.v... Nàng dạy kẻ giúp việc đào hầm cho 
sâu rộng, miệng hầm rào xung quanh, trong hầm chứa đầy phần và nước tiểu, miệng hằm 
đậy bằng ván máy, trải nệm trên mặt hầm kín đáo, rải hoa và nước thơm để tắm. 


Tối hôm đó, Senaka trang điểm cao sang, rồi đến dinh Bồ-tát, khi đến nơi, nàng Amarä 
cho mời vào. Nàng tỏ vẻ vui mừng thỉnh Senaka đi tắm, đặng vào nghỉ. Khi ông ta vừa 
bước lên miệng hầm, bị máy bật té vào hầm phần. Kế Pakuttha, Kaminda và Devinda cũng 
đồng chung cảnh ngộ. Bốn vị phải ở trọn đêm trong hầm phân, nước tiểu, tủi nhục vô cùng. 
Sáng ra nàng Amarä dạy người kéo lên cho tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt cạo trọc, cạo lông mày, 
nàng dạy tôi tớ lây gạch chà xát da cho rướm máu, nấu cháo đặc đồ lên đầu v.v... hành hạ 
bốn vị vô cùng khổ sở. Nàng cho lây đệm quân cả bốn vị đó rồi bảo người dẫn vào chầu 
vua. Nàng cũng không quên đem theo đủ cả bốn báu vật mà họ đã trộm được của bốn tội 
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nhân. Nàng Amarã tâu rõ tự sự và dâng bốn vật báu đến vua rồi trở về dinh. Đức vua thấy 
rõ như thế lấy làm hồi hận, không biết xử cách nào, vì Bồ-tát đã đi mất rồi, nên thả bốn vị 
giáo sư về nhà. 

Thuở đó, có vị trời thường ngự trên cây lọng nơi bệ rồng để nghe pháp của đức Bồ-tát, 
nay Bồ-tát đã văng mặt, vị trời ây không được nghe pháp nữa, nên tìm địp làm cho Bồ-tát 
trở về. Vị trời liền hiện hình cho vua thấy rõ, vừa lúc canh năm và ra bốn câu đồ như vầy: 
“1) Kẻ đánh đập, hiếp đáp, nguyễn rủa lại là nơi thương yêu của người. Như vậy là hạng 
nào? 2) Người đánh chửi theo ý muốn, nhưng chỉ nói ngoài miệng, không có ác tâm làm 
hại, khi đã măng chửi, đánh đập rồi lại thương yêu hơn trước. Người ây là hạng nào? ở) 
Người cáo gian kẻ khác, rồi trở tội nghiệp hơn xưa thuộc về hạng nào? 4) Người được vật 
chi cũng lây (đệm, chiếu, giường, y phục v.v...) càng lấy, càng làm cho người kính thương. 
Người ấy thuộc về hạng nào?” Đức vua nghe bốn câu đồ của vị trời, cố suy nghĩ nhưng 
không đáp được. Ngài cho vị trời biết rằng ngài không thể giải đáp, xin chờ ngài hỏi lại 
bậc trí tuệ và hứa ngày mai sẽ trả lời. VỊ trời bằng lòng nhận theo lời hứa của vua. Sáng ra 
đức vua triệu bốn vị giáo sư vào, rồi dạy đáp bốn câu đồ ấy. Bốn vị này không đủ khả năng 
giải đáp. 

Tối lại, vị trời hiện ra hỏi nữa. Đức vua đáp: “Đã hỏi, mà bốn vị giáo sư cũng không 
thông”. VỊ trời tâu: “Trừ Mahosatha Pandita, không một ai hiểu rõ đâu, vậy Đại vương hãy 
sai người đi tìm ngài Mahosatha, nếu Đại vương không tuân lời cho người đi tìm thỉnh ngài 
Mahosatha về, ta sẽ đập đầu Đại vương bằng cây gậy sắt cháy đỏ này, ta không để cho Đại 
vương sông đâu”. Vị trời bèn nói tiếp: “Thái độ của Đại vương trong lúc này ví như kẻ tìm 
lửa, rồi gặp đom đóm tưởng là lửa, lại đem củi và cỏ khô đến nhúm, mong gì được lửa, 
hoặc ví như người muốn được sữa bò, lại tìm sữa ở sừng bò, làm sao mà được sữa? Này 
Đại vương! Các vị đế vương xưa kia thăng được địch, nhờ có trí tuệ biết dùng người tải 
thao lược, trong nước mới được thái bình. Còn Đại vương tin đom đóm mà cũng tưởng là 
lửa, thì tránh sao khỏi điều thất bại. Ngài Mahosatha ví như đám lửa to, rực rỡ bằng trí tuệ. 
Nay Đại vương hỏi những câu đồ nơi bốn vị giáo sư kém trí tuệ ấy, như ánh của đom đóm 
có đặng chăng? Đại vương hãy sai người đi rước Mahosatha Pandita về và hỏi cho được, 
băng không ta chăng để cho Đại vương sống đâu”. Vị trời hăm dọa đức vua như thế rồi 
biến mắt. 

Lúc ấy đức vua lây làm kinh hãi sợ chết. Sáng ra lâm trào, đức vua liền phán cho bốn 
đại thần dẫn quân đi tìm rước Bồ-tát Mahosatha, mỗi vị đi một hướng. Ngài dạy phải tìm 
cho gặp Mahosatha rồi cúng dường một ngàn lượng và rước về đền lập tức. Bốn vị đại thần 
tuân lệnh đi tìm khắp nơi. May thay! Vị đại thần đi hướng đông được gặp Bỏ-tát tại quận 
Yavamaijhagãna. Ngài đang nhỏi đất làm nồi với người chủ nhà, cả hai bàn tay ngài đều 
lâm đất như các người thợ khác. Ngài không chấp cách ăn ở bình dân chăng khác nào kẻ 
làm công trong nhà vậy. Với hành động cao đẹp này là muốn trả lời cho đức vua thấy rằng 
ngài không phải là kẻ phản bội. Khi thấy vị đại thần từ xa đến, ngài biết rằng mong được 
gặp ngài. Đến gần Bồ-tát, vị đại thần thi lễ, rồi trình bày ý muốn của đức vua, và dâng một 
ngàn lượng bạc của vua ban thưởng. Bồ-tát Mahosatha thọ rồi đền ơn lại cho chủ nhà. 
Xong ngài lên xe trở về thành. Vị đại thần vào tâu trước cho đức vua hay. Đức vua hỏi: 
“Khanh gặp Mahosatha tại nơi nào và đang làm gì?” 

— Tâu, tại nhà thợ làm nồi và đang nhôi đất nắn nồi. 

Đức vua bèn nghĩ: Nếu Mahosatha thật phản nghịch, lẽ đâu phải chịu cực khổ làm nghề 

ấy. Như thế con trẫm là bậc trung nhân, rồi dạy mời vào. Vị đại thần tâu: “Mahosatha 
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Pandita mình lắm đất, chưa được tắm rửa”. Đức vua nghe thấy làm cảm động, dạy vị đại 
thần ra cho phép Mahosatha về dinh tắm rửa sạch sẽ, trang điểm như trước rồi sẽ vào chầu. 


Sau khi về dinh tăm rửa trang sức xong, Bồ-tát Mahosatha vào đên. Đức vua dùng lời 
an ủi và hỏi thử rằng: “Này con Mahosatha! Có hạng người nghĩ rằng, đã được vừa ý rồi 
không làm tội, có hạng người vì sợ phần đông chê trách nên không dám làm tội, có hạng 
vô trí tuệ không làm được rồi nín thinh, không tìm làm đữ, về phần bậc có nhiều trí tuệ, cái 
chỉ cũng biết như con, có thê mong sự nghiệp to tát trong thế gian, vì sao con lại bơ thờ 
lãnh đạm, không hại trằm?” 

— Tâu, lệ thường người có trí tuệ không bao giờ chỉ mong vui cho mình mà làm khổ kẻ 
khác. Dù là nghèo khô đến đâu cũng chăng tạo nghiệp dữ. Bậc trí tuệ hằng tìm làm việc 
chơn chánh, trong sạch, không khi nào bỏ qua lẽ phải, không dám tây vị vì thương, vì ghét, 
vì sợ, vì sỉ mê. Tâu, xin Hoàng thượng hiểu như vậy. 

— Này con Mahosatha! Trong đời này, khi người đã bị cảnh nghèo đói rồi, có ai nín thinh 
mà chịu được, họ tìm mưu sanh hạnh phúc trước, rồi sau tự hối tu hành không được sao? 


— Tâu, bậc trí tuệ không bao giờ làm khổ ai, nhất là với ân nhân. Không nói đến người, dù 
là cây mà bậc trí tuệ đã nương tựa, họ cũng không làm rơi lá gãy nhành. Người đã nhờ 
bóng cây, rồi làm cho cây trơ trụi, gọi là kẻ xấu xa, phản bội, không cần nói đến kẻ sát hại 
ân nhân, người bạc nghĩa cũng gọi là kẻ phản bạn, có đại tội. Như đối với lệnh Hoàng 
thượng, Hoàng thượng ban thưởng tôi nhiều đặc ân, nếu tôi hại Hoàng thượng, thì tôi là kẻ 
phản bội quên ơn. 

Rồi Ngài thuyết về tội của đức vua rằng: Tâu lệnh Hoàng thượng, người sanh ra trong 
đời, đã thọ ân thầy dạy bảo, dù là một câu kinh, một lời lành cũng gọi là ân sư, kẻ thọ giáo 
là môn đệ chăng nên quên ơn, không thận trọng tỏ vẻ lãnh đạm, làm điều không tốt với 
thầy, kẻ ấy là kẻ vong ân bội nghĩa có tội”. Rồi ngài chỉ giáo thêm cho đức vua rằng: 
“Người cư sĩ thọ dụng ngũ dục nêu thiếu sự tinh tấn, là kẻ lười biếng thì không gọi là người 
tốt. Cư sĩ mà biếng nhác, thật là không hay đâu. Bậc xuất gia mà phá giới cũng là điều hư 
hại trong Phật pháp. Hàng vua chúa, môi khi làm việc mà không quan sát tỉ mỉ, tĩnh tường, 
khi nghe có được lời chi, tính tường, khi nghe được lời chi thời vội tin, không quan tâm dò 
xét, phán đoán cho chu đáo, thì không tốt cho đề nghiệp. Lệ thường, bậc thống trị trong 
nước, mà hành động việc gì thiếu trí tuệ đắn đo, cân nhắc, thật là khổ, không hay. Người 
có trí tuệ mà bị sân hận đẻ nén, hoặc tây vị vì sân, thực hành theo sự nóng giận chênh lệch 
gọi là không tốt trong đời. Tâu Hoàng thượng, lệ thường, đức vua cần phải dùng trí tuệ suy 
xét cho chín chắn rôi mới nên làm, bằng chưa chẳng nên làm. Đức vua nảo thực hành theo 
trí tuệ và tìm xét cần thận thì hằng thịnh đạt, quốc thới dân an, ngai vàng kiên cố”. 

Đức Mahosatha (Bồ- tát) vừa giảng dạy xong, đức vua Videharaja liền thỉnh ngài lên 
ngai vàng, còn đức vua ngôi bên cạnh phía dưới, rồi phán răng: “Này con! Có vị trời trên 
cây lọng trên ngai vàng hiện ra hỏi bốn câu. Trẫm và bốn giáo sư đều thúc thủ, cầu con 
giảng giùm cho rõ”. 

— Tâu, câu đồ ấy như thế nào, xin Hoàng thượng cho con rõ? 

— Người càng bị đánh chửi, thì càng làm cho kẻ khác mến yêu, là hạng người thế nào? 

— Tâu, đó là hài đồng mà người mẹ để năm trên đầu gối. Thông thường, hài đồng năm trên 
gối, mẹ hằng vui thích đùa giỡn cùng con; khi đánh, lúc lại đạp, níu tóc mẹ, vả miệng mẹ, 
còn người mẹ lại nâng niu hôn hít con, càng yêu mến con là như thế. 

Vị trời nghe rõ bèn hiện ra, hoan hô khen ngợi là đúng, hay lắm, rồi cũng dường Bồ-tát 
bằng hoa trời để trong hộp ngọc, xong rồi biến mắt. Đức vua thấy thế càng hoan hý ban 


50| 


thưởng rất nhiều châu báu, rồi hỏi thêm câu thứ hai: “Này con! Người đánh chửi theo ý 
muốn mình, song chỉ mắng ngoài môi chớ lòng không sân hận, rồi trở lại càng thấy thương 
yêu hơn trước. Đó là hạng người nào?” 

— Đó là mẹ chửi rủa con, rồi trở lại thương yêu con hơn trước. Sự thật, khi người mẹ đã 
thấy con lên 6, 7 tuổi có thê sai khiến được, nhưng đứa con thường hoang du từ sáng cho 
đến tối, rồi không dám trở về nhà, phải nương náu nơi quyền thuộc vÌ sợ mẹ la tầy. Người 
mẹ không thấy. con về thì rầu buôn, lại vuốt ve mơn trớn con, rồi dẫn con về nhà mà rằng: 

Nầy con! Mẹ rầy la bấy nhiêu mà con phiền sao. Khuyên rồi càng thương con hơn trước. 

Tâu Hoàng thượng, câu đồ thứ nhì là bà mẹ mắng, chửi con theo sở nguyện, rồi càng thương 
con thêm bội phần. 

Vị trời liền hiện ra cúng dường và đức vua cũng ban thưởng như trước. Rồi xin hỏi đến 

câu thứ ba: “Người dùng lời dối, đồ lỗi cho nhau, sau lại càng thương yêu nhau hơn trước, 
là hạng người nào?” 
— Tâu, đó là lời vợ chồng đồ lỗi cho nhau rằng: Em không thương anh chỉ tìm yêu kẻ khác, 
vợ cũng nói anh bỏ bụng em, quyến luyến. phụ nữ khác v.v... Đồ lỗi cho nhau như thế, rồi 
trở yêu nhau hơn trước. Đó là cầu đồ nói về vợ chồng tỏ lời không thật cùng nhau như vậy, 
rồi càng trở mến yêu nhau. 

Vị trời liền hiện ra tỏ lời sadhu và cúng dường, đức vua cũng ban thưởng như trước, rồi 

hỏi đến câu thứ tư: “Này con Mahosatha! Trong đời, có người thọ nhiều vật dụng của kẻ 
khác, thì càng làm cho họ thêm phần kính mến, đó là hạng người nào?” 
— Tâu, đó là nói về các thầy Sa-môn, Bà-la-môn, tu phạm hạnh rồi được thí chủ dâng cúng 
nhiều vật dụng (thực phẩm, y phục, chỗ ở, mùng, chiếu, thuốc men). Thí chủ được dâng 
cúng nhiều thì họ càng vui thích, kính mến nhiều vì là làm cho họ càng được phước báu. 
Câu đó này ám chỉ các thầy Sa-môn, Bà-la-môn tu phạm hạnh trong sạch, làm cho thí chủ 
phát sanh đức tin dâng cúng vật dụng đến các ngài. Khi các ngài thọ lãnh, họ càng hoan hỷ 
và kính mến nhiều. 

Lần này, Chư thiên hiện xuống rất nhiều tỏ lời sãdhu và cúng đường đủ cả 7 báu. Đức 
vua ban thưởng nhiều báu vật và phong cho làm đại tướng tại triều. Từ đây Bồ-tát càng 
thêm vinh quang chói lọi. 

Về sau, bốn vị giáo sư hội nhau bản luận về địa vị cao siêu của Bồ-tát rằng: “Nay 
Mahosatha rất có uy thế cao sang hơn chúng ta rồi!” Senaka liền nói: “Nay tôi có một kế 
để báo thù Mahosatha, vậy chúng ta hãy đến giả bộ thăm viếng và hết lòng thân thiết VỚI 
Mahosatha rồi hỏi về pháp “nên giấu kín việc mình với ai, nên nói việc kín với ai” , TỒi VàO 
tâu vu cáo cho vua hay răng Mahosatha muốn đoạt ngai vàng. Các ông có hợp ý chăng?” 
Ba vị kia đồng tán thành rồi đem nhau đến dinh Mahosatha. Khi gặp nhau, Mahosatha (Bồ- 
tát) tiếp đãi bốn vị giáo sư rất trọng hậu. Sau khi trò chuyện vui vầy Senaka bèn hỏi: “Thưa 
bậc trí tuệ, con người nên giấu việc chi kín với ai, nói việc kín đến ai?” 

— Bậc trí tuệ không nên tỏ việc kín cho al cả. 

Nghe như thế bốn vị giáo sư rất hoan hỷ, bèn từ giã ra về. Sáng ra, bốn vị giáo sư vào 
chầu tâu lén cho vua hay rằng Mahosatha (Bồ-tát) cố giấu việc kín làm phản. Khi 
Mahosatha (Bồ-tát) vào châu, vua liền hỏi: “Này con Mahosatha (Bồ-tát)! Con nghĩ thế 
nào? Việc kín của mình nên tỏ cho ai biết?” 

— Tâu, lệ thường việc kín không nên tỏ cho ai biết, thì sẽ đem nhiều lợi ích cho mình, bằng 
nói việc kín của mình với kẻ khác, bậc trí tuệ không khen đâu, khi công việc mong muốn 
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được kết quả rồi mới nên nói ra. Các bậc trí tuệ thấy thế, nên hằng dấu nhẹm việc kín của 
mình. 

Nghe Mahosatha (Bồ-tát) tâu như thế, đức vua liếc xem Senaka và nghĩ tin chắc lời tâu 
lén của bốn vị giáo sư kia, cho Mahosatha là mưu phản, nên đức vua rất bất bình. 
Mahosatha (Bồ-tát) thấy thái độ của vua, đoán biết rằng vua tin tưởng lời vu cáo của Senaka 
rỒi quy lạy ra khỏi đền. Đức Bồ-tát nghĩ rằng: Bốn vị này, một vị tâu chỉ nên nói việc kín 
với bạn, một vị nói nên cho con hay, một vị chỉ nên nói cho mẹ biết, một vị nói nên cho 
em trai rõ, vì họ đã toan tính nhau trước rồi. Vậy nay ta vào núp trong thùng đựng nếp này 
để tìm nghe cho rõ nhân quả thế nảo. Nghĩ như thế, ngài dạy người hầu dời thùng đựng 
nẾp lại, ngài vào núp trong đó, bảo người lây đồ đậy che cho khuất và đặn răng: “Sau khi 
bốn vị giáo sư đến hội rồi đi ra khỏi nơi đây, ngươi sẽ trở lại cho ta hay”. 


Khi ra khỏi ngọ môn, Senaka bèn hỏi về lời tâu của 3 vị rằng: “Chỉ nên tỏ sự kín cho 
mẹ, cho con và cho em trai đó do nhân nào?” Ba vị kia đông hỏi lại Senaka: “Còn ông tâu 
nên nói việc kín với bạn là thê nào?” Senaka bèn khai răng: “Các ông có biệt cô gái giang 
hô Nagara chăng?” 

— Chúng tôi biết nàng ấy, song hôm nay không biết cô ấy ở đâu? 

— Nàng ấy đã bị tôi giết rồi. Một hôm, tôi dẫn nàng đi đạo nơi ngự uyền và ngủ cùng nàng, 
song thây nàng có nhiêu vật quí trong mình tôi phát lòng tham, nên tôi sát hại nàng rôi đoạt 
cả đồ nữ trang, nay tôi vẫn còn cất giữ, để làm kỷ niệm. Tôi giấu kín việc Ấy, chỉ cho bạn 
thân thiết biết mà thôi, vì thế, nên tâu rằng chỉ nói việc kín cho bạn thân thiết biết. 


Senaka bèn hỏi việc kín của Pakuttha. Pakuttha khai rằng: “Chân tôi có bệnh phong, chỉ 
có em trai tôi biết. Mỗi buôi sáng em tôi lấy thuốc băng bó chân bệnh lở phong, rồi tôi mới 
vào châu. Đức vua gọi tôi vào gần rồi dựa mình vào chân tôi và khen rằng chân tôi mền 
dịu, nhưng mềm địu do băng bó ghẻ phong đó. Đức vua mà biết được ắt tôi bị tội nặng, 
nên không có ai biết cả, chỉ có em tôi biết mà thôi”. Kaminda khai sự kín của mình rằng: 
“Tôi phát cơn như chó điên trong nữa tháng một lần, nếu ai biết được thì thật là xấu hồ, chỉ 
có con trai tôi biết. Vì thế, tôi mới tâu rằng: chỉ nên cho con trai biết việc kín”. Devinda 
khai sự kín của mình rằng: “Tôi đã trộm ngọc ma-ni của đức Đề Thích ban cho mẹ của đức 
vua Kusaraja là hoàng thái hậu của đức vua Videharãja hiện thời. Nhờ oal lực của ngọc 
ma-ni, nên mỗi khi tôi vào chầu, đức vua gọi tôi trước hơn cả, rồi ban cho tôi từ 8 đến 16 
hoặc 32 đồng mỗi bữa. Việc kín này chỉ có mẹ tôi hiểu, nên tôi đã tâu như vậy”. Cả bốn vị 
giáo sư trình bày việc kín của mình như thế như thế, rồi trở về nhà, chờ sáng sớm đặng giết 
Mahosatha (Bồ-tát). Đức Bồ-tát núp trong thùng đựng nếp nghe đủ cả. 

Đây nói về khi đức Bồ-tát lui ra khỏi đền, Senaka bèn tâu: “Hoàng thượng thấy rõ nên 
tin lời chúng tôi chưa”. Đức vua vì không kịp suy xét, nên vội tin lời vu cáo của Senaka, 
bèn trao gươm vàng dạy Senaka phải hạ sát Bồ-tát trong buồi sáng mai khi Bồ-tát vào châu. 

Sáng hôm sau, bốn vị giáo sư mặc triều phục đến trước ngọ môn núp chờ hại Bồ-tát. 
Ngày càng trưa, chẳng thấy Bồ-tát đến, nên bốn vị vào chầu. Đức vua phán hỏi: “Các khanh 
đã giết Mahosatha rồi chăng?” 

— Tâu, chúng tôi chờ lâu mà chăng thấy Mahosatha. 

Bồ-tát chờ mặt trời mọc lên cao rồi mới mặc triều phục vào châu, có cả quân hộ vệ, quỳ 
lạy đức vua. Đức vua Videharãja động lòng hiểu rằng Mahosatha (Bồ-tát) không có tâm 
phản nghịch, nên hết lòng kính trọng ta. Ngài phán gọi Mahosatha (Bồ-tát) vào gần và hỏi: 
“Hôm qua con về sớm, bữa nay con về trễ, con có điều gì nghi nan chăng? Và cớ nào con 
vào chầu có cả quân hộ vệ”. 
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— Tâu, hôm qua Hoàng thượng trao gươm vàng cho bốn vị giáo sư lén hại tôi tại ngọ môn, 
cho nên hạ thần vào chầu hôm nay có cả quân hộ vệ. 

Đức vua nghe qua rồi liếc xem hoàng hậu, vì nghi bà thông tin cho Mahosatha (Bồ-tát). 
Đức Mahosatha (Bồ-tát) hiểu răng, vua thịnh nộ hoàng hậu, nên ngài quỳ tâu răng: “Thánh 
thượng nghi lệnh hoàng hậu thông tin cho tôi biết chuyện kín của thánh thượng. Hạ thần 
xin trình bày những điều kín cho thánh thượng tường tri. Tâu, Senaka này, có tâm hèn hạ, 
làm những tội tày trời, ông là bậc giáo sư thân cận chỉ dạy thánh thượng. Tâu Senaka là 
bậc đê hèn, dẫn cô gái giang hồ Nagara đến ngự uyên ân ái nhau rồi giết nàng Nagara đoạt 
tất cả nữ trang để làm của. Tâu, nếu Hoàng thượng mong bắt kẻ nghịch, nên nả tróc Senaka 
trước đi”. Đức vua hỏi Senaka. Senaka nhìn nhận tội lỗi y theo lời của Mahosatha (Bồ- tát) 
vừa tâu. Ngài hạ lệnh bắt giam Senaka nơi ngục đường. Kế, Mahosatha (Bồ-tát) lần lượt 
trình bảy nghiệp ác của Pakuttha, Kaminda, và Devinda răng: Pakuttha có ghẻ phong nơi 
chân, không đáng vào châu Bệ hạ đâu. Kaminda có bệnh điên, bị quỷ nhập không nên làm 
thầy Hoàng thượng đâu. Devinda là kẻ trộm ngọc ma-ni. Đức vua nghe tâu qua, rồi hỏi cả 
3 vị đều thú tội. Đức vua truyền lệnh tống giam vào ngục như Senaka. 

Tiếp theo, đức Mahosatha (Bồ-tát) giảng thuyết về đức tính của sự thầm kín rằng: “Tính 
giữ kín là cao quý đáng cho bậc trí tuệ ngợi khen. Sự thổ lộ việc bí mật của mình hàng trí 
tuệ hằng cố tránh. Bậc trí tuệ mong điều gì, mà chưa thành tựu thì vẫn giữ kín, chăng cho 
một kẻ nào biết được. Phàm ở đời bậc trí tuệ hằng giữ kín công việc như giữ hầm của cải. 
Sự không tiết lộ là tánh cách quí của những bậc trí tuệ. Các ngài không bao giờ nói việc 
của mình cho phụ nữ nghe, với kẻ thù cũng thế, vì sẽ có tai hại đến mình. Với kẻ tham 
danh dục lợi, với người nghịch hay phường giả đối ngoài môi (khẩu Phật tâm xà), bậc trí 
tuệ vẫn kín miệng. Hàng trí tuệ thường lo sợ kẻ biết việc kín của mình. Lệ thường bậc trí 
tuệ muốn trình bày việc kín cho bạn trí tuệ nghe, thì hằng bàn với nhau trong khoảng trồng, 
để ngừa sự nghi nan kẻ khác. Nếu luận cùng nhau trong nơi khuất lấp, làm cho người tìm 
hiểu dễ dàng, sẽ Dị tiết lộ mau lẹ”. Đức vua nghe lời giảng giải thanh cao của Bồ-tát lấy 
làm hoan hỷ, rồi dạy quân dẫn bốn vị pháp sư ra pháp trường xử trảm. Bồ-tát liền quỳ, tâu 
xin lượng khoan hông của vua, xá tội cho họ. Đức vua chuẩn tấu, nhưng dạy phải làm tôi 
mọi cho Bồ-tát đến trọn đời. Bồ-tát cầu vua ân xá phục chức như xưa. Với hành động cao 
đẹp này, làm cho đức vua kính phục và suy nghĩ rằng Mahosatha (Bồ-tát) là bậc hiền nhân, 
quân tử, không lòng phản nghịch và từ bi cứu vớt người thù nữa thật là hiếm có. Đức vua 
ban thưởng đến Mahosatha (Bồ-tát) rất nhiều báu vật. Từ đây, bốn vị giáo sư chẳng còn 
phương chước nào vu cáo Bồ-tát nữa, ví như rắn đã bị người lẫy nọc ra hết. 

Bồ-tát bắt đầu dạy đạo cho đức vua và lo xây thành đắp lũy kiên có, gìn giữ sơn hà xã 
tắc cho được thịnh đạt lâu dài. Ngài có nuôi con két Potaka tập nói tiếng người, két rất 
khôn ngoan, dạy sao thi hành theo không sai chạy. Bồ-tát bèn dạy két Potaka bay đi do 
thám các nước, cho biết ngoại bang nào mong mỏi điều gì, cho tỉ mỉ rồi trở về báo cáo cho 
ngài rõ. Két Potaka thừa lệnh bay đến kinh đô Uttarapañcã do đức vua Culanibrahmadatta 
trị vì, có vị cố vấn danh là Kevata là bậc bác học đang dạy đạo cho đức vua. 

Một ngày nọ, vị cố vẫn Kevata thức sớm xem thấy trong dinh có đủ cả báu vật và kẻ tùy 
tùng thật là cao sang, hiếm người sánh bằng, nên ông nghĩ rằng: Những sự vinh quang đều 
do đức vua ban thưởng cho ta. Vậy ta nên tìm cách làm cho đức vua trở thành vị hoàng đề 
duy nhất trong đời, thì ta cũng được quyên cao tước lớn, một vị có vấn tối cao. Bàn 
Kevata liền vào châu, tâu rằng: “Hạ thần có việc bí mật cần tâu cho Hoàng thượng rõ” 
Đức vua nghe rồi đồng cùng Kevata vào ngự uyên. Khi két Potaka thấy cử chỉ của vua và 
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Kevata như thế, hiểu rằng vua và vị cố vấn có việc kín muốn bàn cùng nhau. Vậy ta nên 
có găng tìm nghe cho đây đủ, nghĩ rồi liền bay theo vua và Kevata. 

Khi đức vua CulanTbrahmadatta đến ngự uyễn an tọa rồi, Kevata tâu rằng: “Việc mà hạ 

thần tính đây chỉ nên nghe được bốn tai mà thôi, nêu Hoàng thượng nghe theo, thì sẽ thành 
một vị đại Hoàng để trong đời”. Nghe qua lời tâu của Kevata, đức vua lẫy làm thỏa thích 
vô cùng, nên phán hỏi răng: “Vậy khanh muốn cho trẫm phải làm thế nào, trẫm sẽ làm 
theo, trẫm xin nghe lời sáng suốt của khanh”. 
— Tâu, xin Hoàng thượng phát binh đến các tiêu quốc. Phần hạ thần đi khuyên các tiểu 
bang nên hàng phục, vì đức vua của tôi nước giàu dân mạnh có đủ binh hùng tướng giỏi 
lại thêm đức hạnh, không cự địch nỗi, các ngài đầu hàng thì sự nghiệp, Đề vương đâu có 
mắt, các ngài cũng vân ngồi trên ngai vàng như cũ, lại khỏi hao binh tốn tướng. Như thế 
các tiểu vương sẽ đầu hàng. Khi các tiêu bang đã qui phục, thì chúng ta sẽ đem binh chính 
phạt các cường quốc. Hạ thần cũng đi chiêu hàng: nếu các đại quốc chống cự, chừng â ấy ta 
đã có thêm binh rồng tướng mạnh, sẽ cử đại hùng binh chinh phạt bắt vua ấy mà hạ sát. 
Khi đã thâu phục được tất cả một trăm lẻ một nước, chúng ta sẽ bày yến tiệc trọng đãi một 
trăm lẻ một vị vua tại ngự uyễn, cho uống rượu độc chết hết, thì lo chi Hoàng thượng không 
được làm một vị đại Hoàng đế trên thể gian này. Tâu, xin thánh thượng giữ kín kế này 
chăng nên đề cho ai thấu rõ. 

Vì két Potaka thám tử, được nghe rõ mọi điều, liền lần xuống nhánh dưới rồi đại tiện 
ngay đầu Kevata. Vị có vẫn này ngước đầu lên xem, và nói răng cái chỉ rớt trên đầu ta đây, 
vừa thả mồm thì két lại đại tiện ngay vào nữa, rồi két kêu ki-ri, ki-ri, xong nhảy lên cành 
trên nói băng tiếng người rằng: “Này cô vẫn Kevata, ngươi tưởng rằng chỉ có bốn tai nghe 
sao? Bây giờ đây đã có 6 tai nghe rồi, dần dần sẽ thành 8 tai và rất nhiều tai nghe thêm 
nữa”. Đức vua Culanï và vị cô vấn rất bực tức, liền dạy quân lính phải bắn cho được con 
két. Nhưng than ôi két đã đập cánh bay về phương trời xa thắm làm cho đức vua CulanT và 
có vẫn Kevata ôm sâu nuốt hận. 

Két Potaka đến nước, bay thắng vào dinh, đáp trên vai của Mahosatha (Bồ-tát), vì két 
Potaka này biết nói tiếng người và được tập thuần thục rất khôn ngoan, không muốn cho 
ai hay biết, nên nó đậu trên vai Bồ-tát, là chỉ mong một mình đức Bỏ-tát nghe mà thôi, đây 
là thói quen của két Potaka. Đức Mahosatha đem két Potaka lên tầng lầu cao thanh vắng, 
rồi hỏi người đi đâu đò xét như thế nào? 

- Thưa chủ, tôi bay đến thủ đô Uttara Pañcã Mahanagara có đức vua CulanTbrahmadatta 
thống trị và vị cố vấn Kevata đi đến thượng uyên bàn việc kín cùng nhau. 

Rồi két Potaka tỏ hết những lời Kevata tâu vua Culanï cho Mahosatha nghe. Khi đã rõ 
câu chuyện quan trọng như thế, Bồ-tát bèn thưởng cho két Potaka vừa lòng. Từ đây 
Mahosatha lo việc cải cách điền địa khuyếch trương thương trường, chỉnh đốn việc ăn ở 
của nhân dân. Ngài cho dân nghèo ra ở ngoài thành, nhà giàu vào cư ngụ trong vòng thành 
và dạy phải lo làm ruộng rẫy, tích trữ lúa gạo v.v... cho đầy kho. 


Đức vua CulanTbrahmadatta thi hành theo lời tâu của Kevata đem binh chinh phạt các 
tiểu quốc. Còn Kevata thì dùng lời lẽ đề khuyến dụ các tiểu bang qui thuận, rồi đến các đại 
quốc. Cứ theo kế hoạch ấy chăng bao lâu, đức vua CulanT thâu phục được một trăm lẻ một 
nước nhỏ lớn. Khi ấy, những thám tử của Mahosatha đã cho đi dò xét trong các nước cho 
người trở về phi báo cho Bồ-tát rõ tự sự rằng: “Trong bảy năm, bảy tháng, bảy ngày, đức 
vua CulanTbrahmadatta đã chinh phục tất cả 101 nước chỉ còn sót xứ Mithilã”. Đức vua 
Culanï bèn xúi Kevata đem binh đánh thành Mithila. Kevata tâu: “Kinh đô Mithilã có 
Mahosatha Pandita bậc nhiều trí tuệ đã bảo vệ kiên cố, khó cho chúng ta phá được. Vả lại, 
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bậc nhiều trí tuệ dù có binh chỉnh phạt được cũng bị hao binh tổn tướng rất nhiều, chi bằng 
ta để yên, thong thả rồi xứ Mithilã cũng sẽ vào tay chúng ta”. Sau khi đã thâu binh về nước, 
đức vua Culanĩ dạy dọn đẹp, trang hoàng thượng uyên để tiếp đãi tất cả 101 vị vua đã qui 
phục rồi dùng độc tửu, giết cho chết hết đề được làm Đại Hoàng đế một mình. 

Các thám tử bèn thông tin cho Mahosatha (bồ tát) hay rằng, ngày này, tháng này đức 
vua CulanTbrahmadatta làm lễ ẩm tửu khải hoàn. Đức Mahosatha nghe qua biết rõ kế độc 
ác sâu hiểm của vua CulanI. Ngài rất thương xót tất cả các vị vua sẽ rước đại họa vì rượu 
độc: “ “Ta là người có trí tuệ đâu nỡ ngồi yên xem cái chết của các vua ấy đâu. Vậy, ta hãy 
là nơi nương tựa của quý ngài”. Nghĩ xong, Bồ-tát bèn truyền lệnh, sai 1000 quân tỉnh nhuệ 
cho qua đến ngự uyên của vua Culanï brahmadatta, nửa đêm thừa lúc chúng bất cần, tấn 

công vào đập phá tất cả những tĩnh rượu độc trong cuộc lễ và cho biết rằng Mahosatha sai 
quân phá hoại. Đức vua Culanï và 101 tiêu vương rất giận Mahosatha. Đức vua Culanï bèn 
truyền lệnh khiến 101 tiểu vương đem binh chỉnh phạt thành Mithilã bắt cho được 
Mahosatha (Bồ-tát) và vua Videharãja hạ sát cho được mới nghe. Xong rồi đức vua CulanT 
bèn vào phòng kín để thương nghị với vị cỗ vấn Kevata. Kevata tâu: “Thủ đô Mithilã có 
Mahosatha bảo vệ thành trì kiên cố như hang đá, vả lại, người là trí tuệ trên đời, sợ e ta 
đem binh đi không kết quả chi, mà lại còn mắt thanh danh nữa”. Nghe Kevata tâu như vậy, 
nhưng đức vua CulanT vì háo chiến, cho mình là chúa tẾ, tự cao nên không nhận lời, bèn 
dẫn đại chủng binh và cả một trăm lẻ một tiêu vương qua chinh phạt thành Mithilã. 

Những thám tử vào báo tin cho Mahosatha (Bồ-tát) hay rõ tự sự. Đức vua Videharãja 
liền phát binh phòng thủ cân mật không dám dễ duôi. Đức vua Culanï dẫn đại binh đến 
thành Mithiã, rôi hạ lệnh bao vây thành băng voi binh một vòng, mã binh một vòng, xa 
binh một vòng, sau rốt là bộ binh. Quân binh trùng trùng điệp điệp, nào tiếng voi, ngựa, 
xe, người nghe rằm rộ, vang rên như trời gầm, núi lở. 

Nói về bốn vị giáo sư khi nghe tiếng quân binh rằm rộ, nên lo sợ lén vào tâu đức vua 
Videharãja: “Tâu lệnh Hoàng thượng, chăng hay chuyện chi xảy ra, mà có tiếng người, 
ngựa la ó rền trời như thế?” 

— Trẫm nghe báo rằng đức vua Culamr, dẫn binh qua đánh nước ta. Vậy trầm cùng các 
khanh lên lầu xem thử. 

Vua tôi đồng nhau lên xem thấy. Ôi! Là quân binh trùng trùng điệp điệp vây chặt vòng 
thành, khiến cho chúa tôi kinh sợ chết, than thở cùng nhau chăng biết mưu kế chỉ để bôn 
đảo tị nạn. Trong lúc sợ hãi â ấy, thình lình thấy đức Bồ-tát mặc triều phục chỉnh tề vào đến 
sân rồng, sắc mặt vui tươi, bình tĩnh không chút gì lo ngại như chúa sơn lâm. Đức vua thấy 
Mahosatha (Bồ-tát) vào châu, ngài rất mừng và nghĩ rằng: Ngoài Mahosatha ra không có 
một ai đáng là nơi nương nhờ của trẫm được. Ngài liền ngỏ lời rằng: “Này con Mahosatha! 
Nay vua CulanTbrahmadatta đã cử đại hùng binh có cả 101 tiểu vương đến vây chặt bốn 
phía thành nào là voi binh, mã binh, xa binh và bộ binh đông nghẹt, không người qua lọt, 
VOI rồng, ngựa hí, xe kêu, người la rằm rộ rên trời, vang đất, chúng ta không còn nẻo trốn 
thoát, ngoài con ra, trẫm xét chăng có ai đủ tài năng giải khổ được, con mau liệu biện mưu 
nảo cho trẫm khỏi sa vào tay kẻ nghịch”. Mahosatha (Bồ-tát) nghe qua những lời phó thác 
sanh mạng và tin tưởng ở mình, ngài rất tội nghiệp cho đức vua quá lo sợ chết, nên yêu cầu 
ta giải khổ cho. Vậy ta nên làm nơi nương tựa của đức vua, ví như vị lương y là nơi nhờ 
cậy của bệnh nhân, như thực phẩm là nơi trông cậy của người đói; hoặc như nước là nơi 
cần yếu của kẻ khát. Nghĩ như thế Bỏ-tát bèn tâu răng: “Xin Hoàng thượng yên tâm chớ lo 
ngại chi cả, sự dẹp giặc là phận sự của hạ thần, dù vua Culanï có quân binh nhiều đến đâu, 
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hạ thần cũng trừ được dễ dàng, hạ thần sẽ làm cho chúng chạy bỏ khí giới và lương thực 
lại cho chúng ta dùng. Tâu xong Mahosatha (Bồ-tát) bèn quỳ lạy lui ra. 

Đức Mahosatha (Bồ-tát) truyền rao cho nhân dân đừng lo sợ chỉ cả, đối với kẻ nghịch, 

chúng dân chỉ nên diễn kịch vui chơi 7 ngày đêm đi, nều cần mua chỉ hãy lấy tiền nơi ta 
mà dùng. Còn về phần chống kẻ ngoại xâm thì thuộc về phần ta, các ngươi chớ nên lo sợ. 
Dân gian nghe lời bá cáo đanh thép của Mahosatha (Bồ-tát) họ rất an vui làm theo, chỉ biết 
ăn mặc vui chơi, đờn ca xướng hát cả ngày lẫn đêm. Quân giặc nghe kèn trống ca hát vui 
chơi như thế, bèn lùng theo các cửa ngỏ vào xem, quân gác cũng cho phép tự do. Đức vua 
CulanT nghe tiếng trống kèn, ca hát hỉ hả vang rên trong thành lấy làm lạ nên hỏi các quan 
thám tử và họ tâu rằng: “Chúng tôi có vào theo cửa nhỏ đến thành nội xem họ diễn kịch và 
hỏi thăm vì sao nay trong nước bị giặc vây thành trùng trùng điệp điệp, mà không lo sợ, 
các anh cứ vẫn vui chơi như vầy?” Chúng dân đáp rằng: “Đức vua của chúng tôi có nguyện, 
bao giờ có giặc đến vây thành thì cho phép nhân dân được vui chơi như thế. Nay lời nguyện 
đã đến, nên chúng tôi bày tiệc cuộc chơi ăn mừng như vầy”. Nghe quân thám tử tâu, đức 
vua CulanT phát lòng tự ái đại nộ, ra lệnh cho quân lính tấn công hãm thành và tiêu diệt 
nhân dân đang ăn chơi trong thành đó, bắt cho được vua Videharäja lấy thủ cấp đem nạp 
cho trầm lập tức. Được lệnh truyền, quân lính ồ ạt tiến đến, kẻ øươm, người giáo, cung tên, 
khí giới đầy đủ xông vào các cửa thành. - Nhưng phải một phen thất bại, bị quân trên thành 
đồ sỏi, cát nóng và băn tên ra chết vô số; không một ai đột nhập gần vào thành được phải 
thối binh trở lại. Đức vua Culanĩ bèn thương nghị với vị có vấn Kevata. Kevata tâu: “Bây 
giờ ta phải chiến đấu trường kỳ mới có thê thắng được vua Videharäja. Chúng ta nên kiên 
nhẫn vây thành chặt chẽ, lâu ngày dân trong thành hết lương thực, chừng ấy ta sẽ vào bắt 
cóc họ không khó. Vây càng lâu cũng vẫn thấy không hiệu quả, vì trong thành đã tích trữ 
đây đủ lương phạn không thiếu hụt chút nào. Trái lại quân lính của vua Culanï phải chịu 
vất vả cực khô, dầm sương dãi nắng lâu ngày mòn hơi kiệt sức, hao tổn lương thực”. Thấy 
thế, đức vua bèn hỏi ý với vị cố vấn Kevata. Kevata tâu: “Bây giờ còn một kế là đấu pháp 
với nhau mới rõ tài cao thấp”. Đức vua hỏi: “Thế nào là đầu pháp?” 
— Tâu lệnh Hoàng thượng, đấu pháp nghĩa là dùng pháp mà đấu nhau không dùng quân 
lính, hai bậc trí tuệ của hai nước sẽ hội nhau trong một nơi, để luận đạo cùng nhau. Người 
nảo cuối đầu lễ bái là bại, nghĩa là tôi già, Mahosatha trẻ. Mahosatha không rõ sẽ mắc kế 
chúng ta, khi gặp nhau thì Mahosatha sẽ bái chào tôi, như thế là người bại trận. 

Đức vua CulanT nghe rất khen ngợi rồi gởi thông điệp cho đức vua Videharãja hay rằng: 
“Sáng mai tôi và Đại vương gởi bậc trí tuệ cho hai người gặp nhau trong một nơi nào để 
đấu pháp. Nếu người nào lễ bái trước gọi là bại”. Đức vua Videharãja được thông điệp liền 
cho Bồ-tát xem. Xong trả lời ưng thuận và hẹn nơi đến để đấu pháp cho vua Culanĩ rõ. 
Mahosatha truyền cho người đến dọn đẹp sắp đặt nơi đấu pháp ngoàải thành. 

Sáng ra đức vua CulanT và 101 tiêu vương đều dự ra xa chờ xem hai bậc trí tuệ đấu pháp. 
Với bộ triều phục chỉnh tề Mahosatha vào châu vua Videharãja. Đức vua hỏi: “Hôm nay 
con đi đầu pháp phải chăng? Vậy con cần vật chi thì được phép lấy dùng”. Mahosatha tâu: 
“Hạ thần cần ngọc ma-ni để dụ dỗ Kevata”. 


— Này con! Con cứ tự tiện lây đem theo đi. Chúc con đi được nhiều may mẫn và đắc thăng 
khải hoàn. 

Khi Mahosatha ra khỏi thành gần đến nơi, ngài xuống xe, rồi ngự đến chỗ đấu pháp với 
vẻ mặt tươi tỉnh, bạo dạn, đầy đủ nghị lực, không khác nào chúa sơn lâm ra khỏi động báu. 
Tất cả 101 tiêu vương đến hội họp gần nơi ấy, được thấy quí tướng của Mahosatha thì phát 
tâm phi lạc, trầm trồ ngợi khen rằng: “Vị đại nhân con của Triệu phú Sirivaddhana ân đủ 
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trí tuệ, trong đời không ai sánh kịp. Ai cũng đều tán dương oai lực phi thường rằng như 
trời Đế Thích có cả Chư thiên hậu hạ tùy tùng”. Khi Mahosatha cầm ngọc ma-ni đi ngay 
đến trước mặt vị cố vẫn Kevata. Kevata không thể đứng vững được, nên bước tới bái chào 
Mahosatha rồi nói: “Này bậc trí tuệ Mahosatha, hai ta đều là bậc trí tuệ, tôi đến nương náu 
trong nước của ngài đã lâu, vì sao ngài không biếu lễ vật gì cho tôi?” 

— Này Ngài cố vấn, tôi định sẽ dâng lễ đến ngài, nhưng tìm mãi chăng thấy vật chi quý báu 
ứng đáng biếu ngài. May thay, tôi vừa được ngọc ma-ni trong ngày nay, ngọc ma-ni này 
tôi cho là của biểu xứng đáng để dâng đến ngài. Vì thế, tôi mới cố gắng đến đây xin dâng 
cho ngài bây giờ, mời ngài đến thọ lãnh. 

Vị cô vấn lòng mừng khắp khởi tin rằng là thật, thấy Mahosatha cầm ngọc ma-ni hào 
quang chiếu sáng liền đưa tay ra để thọ. Mahosatha bèn ném ngọc ma-ni trên tay Kevata, 
ngọc ma-ni liền Tt xuống đất, lăn vào gần chân Bỏ-tát. Kevata mong được ngọc nên vội 
vàng cuối xuống gần chân Mahosatha đề lượm ngọc ma-ni. Thuận tiện, Bồ- tát dùng một 
tay ân mạnh vào cộ Kevata không cho đứng dạy được. Bồ-tát bèn tuyên bố rằng: “Này, 
ngài cố vấn nên ngôi dậy đi, mời ngài không nên lễ bái tôi làm gì!” Lời tuyên bó của Bồ- 
tát nghe vang đến tất cả quân lính, làm cho ai cũng đều thấy rõ và nhận rằng vị cố vấn đang 
quỳ bái đức Bồ-tát, cho đến 101 tiểu vương và vua Culanï cũng đồng nhận như vậy. Quân 
lính của Mahosatha cũng tiếp báo cáo lên rằng: “Kevata quỳ lạy Mahosatha”. Địch quân 
đều hãi hùng sợ chết, đồng nhau lên ngựa chạy dài về thành Uttarapancä. Quân lính của 
Mahosatha càng la to lên rằng đức vua Culani trốn rồi, làm cho toàn cả địch quân rối loạn 
mạnh ai nấy chạy hết. Khi đó, Mahosatha bèn dẫn quân trở về thành. Còn vị cố vẫn Kevata 
có gắng chạy theo vua tâu rằng: “Xin các ngài dừng lại, không phải tôi lạy Mahosatha đâu”. 

Mặc dầu Kevata kêu nói, họ cũng không cần nghe và đáp rằng: “Ngươi là kẻ đê hèn, sau 
lưng thì ngươi ngã mạn, nói sẽ làm cho Mahosatha lễ bái mình, đến khi gặp mặt Mahosatha 
thì hoảng sợ liền lạy sát đất, bây giờ lại nói không lạy Mahosatha, ai tin được, chúng ta 
không nghe ngươi đâu!” VỊ cô vân nói: “Xin các ngài hãy tin sự thật là tôi cuối đầu lượm 
ngọc ma-ni của Mahosatha biếu cho nhưng đã làm rơi xuống đất”. 

— Vậy ông có lượm được ngọc ma-ni không? 
— Không, tôi vừa cuối xuống bị Mahosatha đè cổ cứng như sắt, khiến tôi không đứng dậy 
được. 

Nghe giải rõ nên đức vua CulanT đem toàn quân trở lại vây thành Mithilã như trước. Đức 
Mahosatha bị sợ vây lâu ngày lòng dân rối loạn, nên ngài tìm mưu đuôi địch trở về. Ngài 
cố tìm người trí tuệ và trung thành để giúp ngài; ngài bèn gọi Anukenata vào rồi hỏi: 
“Ngươi có hết lòng giúp ta chăng?” 

— Thưa, tôi sẵn lòng tuân lời dạy bảo của ngài, dù cho thân này tan nát tôi cũng vui lòng 
làm theo. 

Bồ-tát dạy Anukenata làm khổ nhục kế trá hàng, và trù hoạch cho Anukenata thi hành. 
Trước hết bắt tội Anukenata suy mưu phản nghịch giam vào ngục hình tra tấn thậm tệ, đến 
đỗi máu đồ thịt rơi. Một hôm, Anukenata vượt ngục chạy qua quân địch than khóc, oán 
trách Mahosatha làm động lòng quân lính của vua Culanï. Anukenata được dẫn vào chầu 
vua Culanï đề tâu rõ tự sự răng: “Mahosatha thấy tôi được đức vua Videharaja tin cậy ban 
thưởng nhiều rồi sanh lòng ganh ty, tìm kế đoạt hết binh quyền tôi, rồi còn dạy quân tra tấn 
tôi tàn nhẫn, nên tôi buộc tình phải trốn qua xin đầu hàng Hoàng thượng để dâng kế hoạch 
đoạt thành Mithilã và bắt Mahosatha cùng vua Videharãja giết cho tuyệt tộc”. Đức vua 
CulanT nghe được rất mừng và phong cho làm hầu cận vua. Trong những hôm sau động 
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binh, Anukenata từng dịp tâu đối rằng: “Tôi đã xem xét tỉ mỉ, thấy phần đông các vương 
và binh sĩ cho đến vị có vẫn Kevata đều cố ý theo Mahosatha, vì trong các vật dụng đều có 
dấu hiệu riêng của Mahosatha, xin Đại vương tra xét thì rõ. Đây là kế hoạch đã vạch sẵn 
của Mahosatha”. Khi đức vua CulanT dạy Anukenata lấy ra cho ngài xem, thấy rõ tang vật 
bèn tin hắn là thật. Rồi ngài hỏi ý kiến Anukenata: “Như vậy phải làm thế nào?” 

— Tâu, hạ thần xin cầu Bệ hạ hồi trào để bảo tồn chúa tôi, chẳng nên ở đây vì sẽ bị kế của 
Mahosatha thì trở tay không kịp. 

Đức vua nghe rất lo sợ, rồi hỏi kế nơi Anukenata, Anukenata tâu: “Bệ hạ nên trở về 
nước nội đêm nay, nếu sáng ra không tránh khỏi tay Mahosatha đâu. Vì tất cả quân binh, 
101 tiểu VƯơng, nhất là vị cố vẫn Kevata đã thọ ngọc ma-nI của Mahosatha rồi mà trở lại 
nói đối là ngọc ma-ni bị Mahosatha lấy lại”. Đức vua CulanT nghe được kinh hãi sợ chết, 
hối Anukenata mau thắng yên ngựa cho ngài bôn đào. Khi lên ngựa xong, Anukenata theo 
đưa vua CulanT một đổi đường, rồi quay ngựa trở lại la lên rằng đức vua Culanĩ đã trốn rồi. 
Khi đó các tiểu vương và cố vấn Kevata tin rằng đức vua đã bị Mahosatha bắt rồi, nên ai 
cũng đều kinh khủng, sợ chết, lên ngựa tâu thoát, không kịp mang theo vật chi cả, tất cả 
quan binh cũng ùa nhau chạy tán loạn. 

Sáng ra, được tin thám tử phi báo, ngọ môn quan mở cửa thấy vật dụng bỏ đầy đường, 
quân vào tâu cho Mahosatha rõ. Đức Mahosatha dạy: “Vật của vua Culan và 101 tiêu 
vương thì lượm thâu đem dâng cho đức vua mình. Phần nào của triều phủ và vị cố vấn 
Kevata thì đem cho ta. Còn lại bao nhiêu thời cho quân binh và dân chúng được phép lây 
dùng. AI ai cũng đều hoan hỷ nhặt tiền, bạc, vàng, ngọc rất nhiều đến nửa tháng mới hết 
vật quí. Tìm lượm những vật dụng thường đến bốn tháng mới hết. Đức Mahosatha bèn ban 
thưởng cho Anukenata rất nhiều của cải châu báu”. Từ đó, nhân dân trong xứ Mithilã trở 
nên giàu sang thạnh vượng. 

Nói về vị có vấn Kevata càng nghĩ càng tức giận Mahosatha, đã bị đại bại còn mang vết 
thương trên mặt, hết sức là nhục nhã; nên Kevata hằng tìm mưu chước để báo thù. Một 
hôm, vị có vẫn Kevata thấy một kế rất hay, là nhờ đến nàng công chúa của đức vua CulanT 
có nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời (nhạn sa, cá lặn) như ngọc nữ, vả thầm nghĩ: Nếu ta đem 
công chúa làm mỹ nhân kế dụ dỗ gả cho vua Videharäja, khi đức vua Videharãja và 
Mahosatha đến đây, ta sẽ phân thây mà rửa hờn, chừng ấy mặc sức ta ca khúc khải hoàn. 
Tính như thế, bèn vào châu, tâu kín với đức vua Culanï. Đức Culanï từ khi trở về nước âu 
sầu, hồ thẹn, ngày ăn chăng no, đêm không yên giấc, sợ cảnh nước mất nhà tan. Khi nghe 
Kevata muốn tâu việc kín, phán rằng: “Thôi đi, khanh đã nhiều phen lập kế bày mưu mà 
thất bại luôn làm cho hao binh tôn tướng, nay còn mưu mô gì nữa!” Vị cỗ vẫn Kevata hết 
sức khẩn cầu: “Xin Hoàng thượng dăn cơn thịnh nộ cho hạ thần tâu một kế rất hay không 
còn phương pháp nào hơn”. 

— Vậy khanh hãy tâu cho trẫm nghe thử. 
— Tâu, xin Hoàng thượng đến nơi thanh vắng chỉ có bốn tai mới nên nói. 

Đức vua nhận lời lên tầng lầu cao nhất, Kevata tâu rằng: “Tôi tính cho những thi sĩ, nhạc 
sĩ, đặt các bài hát du dương quyến rũ, rôi dạy tập cho công chúa biết ca xướng, múa hát 
đúng nhịp đờn kèn cho thật hay, chừng ấy sẽ trải đi đến thành Mithilã mê hoặc vua tôi 
AideharäJa. Khi đã làm cho vua Videharäja say mê công chúa rồi, Bệ hạ sẽ sai hạ thần đến 
tâu xin gả công chúa cho vua VideharäJa. Nếu đức vua VideharaJa đẹp dạ thuận tình, tôi sẽ 
thỉnh ngài qua đây rước dâu, chừng ấy sẽ có Mahosatha theo châu, ta tùy cơ ứng biến bắt 
chúng mà giết cho sạch đề trả thù xưa”. Đức vua Culanï nghe được lấy làm hoan hi rằng: 
Kế này thật hay. Rồi đức vua cho đòi các thi sĩ trứ danh trong nước đến dạy, đặt bài ca, 
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thơ, phú, đủ cách và có treo nhiều giải thưởng. Đức vua dạy công chúa và cung phi, mỹ nữ 
phải học cho thuần thục nghề ca hát, đờn kèn trong đền. Đức vua không quên tuyển chọn 
các thanh nữ xinh đẹp có tiếng thanh tao cùng học ca hát đờn kèn giúp công chúa. Chăng 
bao lâu trở thành một đoàn ca kịch nồi tiếng khắp xứ. Đức vua Culanï cho sang diễn kịch 
trong thành Mithilã làm cho nhân dân, chí đức vua Videharãja nghe tiếng ca hát, đờn kèn 
đều thoả thích, dần dần có tin đồn rằng đức vua CulanI sẽ gả công chúa cho đức vua 
VideharäJa. 

Khi đức vua Videharãja được nghe càng thêm say mê tiếng đờn ca, hát xướng và càng 
quyến luyến sắc nước hương trời của công chúa. Đức vua bèn ban thưởng rất nhiều tiền 
bạc cho bọn ca nhIi. Sau khi đã thi hành công việc theo lời dạy của đức vua CulanT với kết 
quả khả quan, đoàn ca kịch về nước. Lúc bấy giờ, đức vua Videharãja hằng thương tiếc và 
nhớ đến lời ca điệu múa, hình ảnh xinh đẹp của công chúa. 

Vị cố vấn Kevata thấy đã có hiệu quả phần nào rồi, nên vào tâu vua, xin cho mình đi 
qua xứ Mithilã đề đính hôn cho công chúa với đức vua Videharãja. Khi đến thành Mithilã, 
vị cô vấn Kevata xin vào yết kiến đức vua Videharãja và tỏ lời của vua CulanT xin hứa gả 
công chúa đề tỏ tình bang giao giữa hai nước. Đức vua Videharãja nghe được, mừng rỡ 
xiết bao, ban thưởng rất nhiều và khuyên vị có vẫn nên gặp Mahosatha cho hai bên cùng 
được giải hoà nhau. VỊ cô vấn Kevata nghe lời đến dinh Mahosatha. Mahosatha (Bồ-tát) 
biết Kevata là người độc ác không tốt nên cô ý không muốn đàm luận bèn giả đau nằm trên 
giường không tiếp khách. Lúc ấy vị cố vấn Kevata đến, gặp Bỏ-tát mà ngài không mời ngồi 
và cũng không trò chuyện nên Kevata phải xin từ giã lui ra. 

Trở vào chầu, vua VideharaJa hỏi Kevata: “Đến thăm con trầm, Mahosatha ra sao?” 

— Tâu, ngài Mahosatha đâu có phải là bậc trí tuệ, không biết cách tiếp khách, thật là hạng 
vô trí tuệ. 

Đức vua nghe rồi vẫn làm thinh. Khi Kevata từ tạ lui ra, đức vua Videharãja bèn suy 
nghĩ rằng: “Cớ sao con trầm lại không chịu tiếp rước Kevata, có lẽ con trầm đến xứ người 
rồi tìm cách hại trẫm chăng? Ôi! Sang đến đó ta sẽ ở trong tay kẻ nghịch!” Nghĩ rồi rất lo 
SỢ. 

Kế có bốn vị giáo sư là: Senaka, Pakuttha, Kaminda và Devinda vào chầu. Đức vua 
Videharãja bèn hỏi ý kiến của bốn vị giáo sư cho biết nên sang xứ Uttarapañcã không? 
Senaka tâu: “Vì sao mà Bệ hạ lại hỏi chúng tôi như thế. Sự ngự đến nước Uttarapañcäa của 
Bệ hạ là đúng, có nhiều lợi ích: được rước công chúa về làm hoàng hậu thì có chi quí bằng: 
các nước lân bang, ngoài Uttapañcä, đều tùng phục Bệ hạ như họ đã đầu hàng đức vua 
CulanT; sẽ được bang giao hòa hảo với đức vua Culanï thì có chỉ quí bằng”. Đức vua hỏi 
ba vị kia, họ đồng tán thành ý kiến của Senaka. Khi Ấy, vị cô vẫn Kevata vào tâu xin từ 
biệt đức vua Videharãja và trở về nước cho vua mình hay ngày hôn lễ. 

Được nghe Kevata trở về nước rồi, đức Mahosatha mới vào chầu. Đức vua Videharaja 
bèn cho Bồ-tát hay rằng: “Tất cả 6 người là bốn vị giáo sư, có vẫn Kevata và trầm đồng ý 
sang xứ Uttarapañcã để rước công chúa VỀ. Vậy, con là bậc trí tuệ, con nghĩ sao?” Đức 
Mahosatha xét rằng đức vua đã say mê sắc dục không tưởng đến tại hại lớn lao, để ta tâu 
cho thấy rõ sự nguy hiểm, mong đức vua thức tỉnh. Nghĩ rồi bèn tâu rằng: “Hoàng thượng 
không sợ bị người sát hại, ví như thợ săn gài bẫy, đem thú cái làm môi cho thú đực sa vào 
bẫy rồi họ phân thây như thế nào, vua Culani ví như thợ săn, công chúa như thú cái, Kevata 
ví như cây lao mà thợ săn cầm trong tay. Đức vua Culanï đem công chúa làm môi bắt Bệ 
hạ như thế ấy, hoặc ví như ngư ông móc mồi vào lưỡi cầu, cá mê rôi phải bị giết thế nào, 
đức vua Culanï ví như ngư ông, công chúa ví như miếng mồi, Kevata ví như lưỡi câu, Bệ 
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hạ ví như cá mong ăn mồi. Tâu, nếu Bệ hạ say mê công chúa và ngự đến nước Uttarapancã 
thì sẽ bị tai hại chăng sai”. Mahosatha cố tìm đủ lý luận để tâu bày, ngõ hầu giải nạn cho 
đức vua. Nhưng than ôi! đức vua Vikeharajä nghe rồi phát cơn thịnh nộ rằng Mahosatha 
khinh rẻ trẫm thái thậm. Xem trẫm như tôi tớ của người, không trọng ta là bậc Đế Vương 
chỉ cả. Đã hiểu rõ đức vua CulanT mời ta để gả công chúa, nói không có một lời nào chia 
vui cùng ta, mà thêm khinh khi nhạo báng ta thái quá. Nghĩ rồi đức vua bèn phán rằng: 
“Này Mahosatha! Ai ai cũng đều tán thành cho trằm sang cưới công chúa, vậy họ chăng 
hiểu lợi ích chỉ cả sao? Không một ai có trí tuệ cả, đều là mù quáng hết sao? Chỉ có mình 
ngươi là biết việc hơn hết chăng? Này Mahosatha, ngươi là con nhà ruộng rẫy chỉ biết cày 
bừa mà thôi, đâu có hiểu điều hạnh phúc của nhà vua. Ngươi chỉ biết cầm cày. cuốc đất, 
nào rõ công việc của đề vương. Senaka, Pakuttha, Kaminda và Devinda thông suốt điều lợi 
ích của trẫm. Ngươi là kẻ nhà quê, chỉ biết nghĩ đến công cấy cày mà thôi. Vậy ai đâu, 
người nào đó hãy vào đánh đuổi Mahosatha ra khỏi chỗ này cho khuất mắt trằm, Mahosatha 
chỉ nói những lời bất hạnh. Trẫm được lợi báu và trở làm cho trẫm mất à”. Đức vua chỉ 
phán bấy nhiêu lời chớ không gọi ngay người nào, bảo bắt Mahosatha vì đức vua vẫn còn 
thương yêu, kính trọng Bồ-tát. Mặc dù đức vua không dẫn được cơn thịnh nộ, nên mới 
phán bấy nhiêu lời. 

Đức Mahosatha hiểu rằng vua không vừa lòng nên lui về dinh. Đức Bồ-tát tự nhủ rằng: 
Hoàng thượng ta ham vui quá, chỉ biết sự đi rước công chúa mà không tưởng điều tai hại 
đến sanh mạng mình. Chỉ thấy lợi mà không rõ sự tai hại lớn lao. Ta chớ nên cô chấp, chỉ 
ghi nhớ lời sân hận của ngài, mà quên sự trọng đãi và ban thưởng ta biết bao nhiêu quyền 
tước trọng. Vậy ta hãy là nơi nương tựa của ngải mới nên cho, giờ đây ta nên đi qua xứ 
Uttarapancä trước, đề trần thiết kinh thành và cung điện cho đức vua ngự và tạo bãi chiến 
trường, đào đường hầm và lỗ hồng để sẵn, ngừa khi lúc đức vua CulanT bao vây, ta sẽ thỉnh 
đức vua, các quan đại thần và bắt luôn công chúa theo xuống hầm rút binh thăng về nước, 
thế mới được an vui, tránh mọi điều nguy hiểm. Sự vãng lai của đức vua là phận sự của fa. 
Xét thấy thế, Mahosatha (Bồ-tát) mặc triều phục dẫn kẻ tùy tùng đến châu vua và tâu rằng: 
“Thánh thượng quyết định sang kinh đô Uttarapañcä thật chăng?” 

—Ôi! trằm định đi để rước công chúa về, bằng không thì sự nhiệp Đề vương có ích gì! Vậy 
con hãy cùng trầm đi thì được hai lợi ích: được công chúa; có sự bang giao với đức vua 
Culan. 

— Tâu, như vậy hạ thần xin đi trước để trang hoảng cung điện sẵn sàng, đón rước Hoàng 
thượng. Khi làm xong hạ thần sẽ sai quân về thỉnh Bệ hạ ngự sang. 

Đức vua mừng rằng Mahosatha đâu có bỏ trầm, rồi hỏi: “Con cần dùng chi đem theo 
chăng?” 

— Tâu, hạ thần cần dùng quân lính vừa đủ để làm các công việc được kết quả. 

Xong Mahosatha tuyến chọn một đội quân tính nhuệ, thiện chiến và những người có khả 
năng đề giúp việc cho ngài. Dẫn binh đi được một dặm đường, ngài bèn cho hạ trại từng 
khoảng theo đường rồi dặn các tướng chỉ huy rằng phải cần mật đề phòng bọn nghịch tấn 
công. Khi thấy đức vua đem công chúa về đến thì lo thay đổi ngựa, voi, xe cho đức vua và 
lập tức theo hộ tống thắng về đến kinh đô Mithilã chớ nên để cho đức vua lo sợ, nhất là 
ngăn ngừa địch quân. Dặn dò xong xuôi, Mahosatha bèn dẫn binh đến kinh thành 
Uttarapañcä, còn cách một đặm đến thành đô; Bồ-tát cho quân hạ trại và tạo cung đình cho 
đức vua ngự, sắp đặt các công việc phòng thủ đào đường hầm có lỗ hồng để ngừa khi hữu 
sự. 
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Đức vua CulanTbrahmadatta nghe Mahosatha qua đến, rất mừng vì cho rằng đã mắc mưu 
chước của mình, thong thả rồi đây vua Videharãja cũng sẽ qua nữa. Phen này chúa tôi chạy 
đâu thoát khỏi tay ta. Dân chúng nghe đồn Mahosatha qua đến, mong tìm xem cho biết 
tướng của người trí tuệ vang danh khắp nơi. Thấy Mahosatha uy nghi lẫm liệt, tướng mạo 
đoan trang thật đáng yêu kính, trí tuệ nhất trong đời khiến cho 101 vị vua phải kính sợ chạy 
dài, ví như bầy quạ bị đánh đuổi bằng gậy. Trí tuệ của bậc này xứng đáng với hình dung 
xinh đẹp. Đức Mahosatha đến ngọ môn xin vào yết kiến đức vua Culanï rồi đứng một bên. 
Đức vua tỏ lời thiện cảm với Mahosatha rồi hỏi: “Này Mahosatha! Đức vua Videharãja 
bao giờ mới đến?” Mahosatha tâu: “Khi nào được tin tôi, thì chúa thượng tôi sẽ đến”. 

— Khanh đến trước với mục đích gì? 
— Tâu, tôi đến đề trần thiết cung điện tiếp rước đức vua Videharãja. 
- Tốt lắm! 

Rồi đức vua Culanï ban thưởng cho Bồ-tát và phát lương phạn cho quân sĩ, ban dinh thự 
đến Bồ-tát: “Khanh hãy ngụ được an vui đi, ở đây cũng như với đức vua Videharãja vậy. 
Khanh xem việc nào có lợi ích nên giúp cho trẫm thì cứ làm, chớ lo ngại chỉ cả”. Mahosatha 
quỳ tâu răng: “Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng cho phép tôi tạo cung điện cho đức vua 
VideharäJa ở đâu, trong nơi nào?” 

— Này bậc trí tuệ, ngoài cung đình của trằm, khanh coi nơi nào vừa ý thì cứ làm. 

— Tâu, tôi là người khách, nếu chỗ ở mà tôi vừa lòng tạo cung điện nơi ấy, thì sao khỏi cãi 
cọ, rầy rà với dân chúng. 

— Này bậc trí tuệ, trầm đã cho phép, khanh cứ làm theo ý muốn, nếu ai cưỡng lại thì khanh 
bắt làm tội đi. 

— Tâu, nếu họ không vừa lòng, họ sẽ vào ra tâu mãi với Hoàng thượng, thì bận lòng Hoàng 
thượng lắm. Vậy để tỏ lòng thân thiện và tri ân, tôi xin cho người của tôi được phép gác 
cửa đền của Bệ Hạ, và không cho ai ra vào làm rối lòng Bệ hạ. 

— Trẫm cho phép, không sao đâu, khanh cứ thi hành, miễn sao tốt đẹp thì thôi. 

Đức Mahosatha lạy tạ lui ra, liền đổi lính mình gác cửa đền vua, không cho aI vào ra tự 
do như trước. Đức Mahosatha giả tìm chỗ tạo cung điện cho vua Videharãja tại cung của 
hoàng thái hậu là mẹ của đức vua CulanT, bảo quân phá cửa cạy gạch v.v... Hoàng thái hậu 
thấy bất bình hỏi, tại sao vậy? Những người của Mahosatha không cần trả lời cứ làm phận 
sự mình. Bà hoàng thái hậu la rầy ngăn cản không được, bèn tính vào tâu cho hoảng nhi 
rõ. Đến cửa đền, ngọ môn quan không cho vào. Bà nói: “Ta là mẹ của vua Culanï tại sao 
không cho ta vào?” Ngọ môn quan không cần nghe, bà bất bình. Không biết làm sao phân 
trần, bà trở về đến kêu nài với người Mahosatha, ngài vẫn nín thinh. Bà khẩn khoản với 
người hầu Mahosatha hối lộ một trăm ngàn lượng bạc. Kevata bèn dẫn quân đến chầu vua, 
mà cũng không vào được; buộc lòng phải khân cầu hối lộ một trăm ngàn lượng bạc như bả 
hoàng thái hậu. Cứ như thế hết dinh này đến thự nọ, thâu được tất cả chín chục triệu lượng 
bạc. 

Đức Mahosatha vào chầu. Đức vua Culani phán hỏi: “Khanh đã tìm được chỗ nào 
chưa?” 

— Tâu, lựa nơi nào cũng chẳng có ai chống cự cả, nhưng xét thấy hạ thần làm như thế, rất 
tội nghiệp cho chúng dân. Nếu Hoàng thượng từ bi thì tôi xin tạo cung điện xa đền của 
Hoàng thượng lối bốn ngàn thước, và cách mé sông lối nửa do tuần nơi đó rất thích hợp. 


|ói 


Đức vua CulanT xét rằng: Nếu cho vua Videharãja ngụ trong đền thì bắt tiện cho chiến 
tranh, và hại cho ta. Vậy ngoài thành thì rất hợp và được nhiều lợi ích. Nghĩ rồi bèn phán 
rằng: “Khanh tính như vậy thật hay, khanh cứ khởi công đi”. 

— Tâu, sợ e có người vào rừng đốn củi rồi gây ra bận lòng. 

— Trẫm cắm không cho một ai đến đó cả. 

— Tâu, gần mé sông, quân binh của hạ thần thường xuống tắm rửa, có làm cho dân chúng 
bất bình chăng? 

— Khanh cứ cho phép quân binh tự do xuống tắm rửa không ai dám làm chỉ đâu. 

Mahosatha quỳ lạy lui ra, về truyền quân lính khởi công lập tức. Đức vua Culanï ra lệnh 
bố cáo cho dân chúng biết, nhà vua cắm nhặt không ai được đến gần để bậc trí tuệ 
Mahosatha hành sự, kẻ nào vi lệnh sẽ bị phạt một ngàn lượng bạc. Đức Mahosatha đóng 
dinh lập trại, lập thành một quận to hiệu là Taggaligama cho voi binh, ngựa binh, xa binh 
và bộ binh, rồi phân phát công việc cho sáu ngàn quân thợ, đào đường hầm và lỗ hồng gần 
mé sông, vì thế mà nước sông phải đục. Đức Bồ-tát dạy đào đường hầm to rộng có cả lỗ 
hồng, xây vách tường có trần phía trên, có đèn máy, đủ cả tiện nghi, có 101 ngai rồng cho 
101 vị vua, có giường rồng, màn che sáo phủ, sơn phét, họa tranh cõi trời dục giới, trời Đề 
Thích Chư thiên hầu hạ, có đủ cả đồ trần thiết xem rất ngoạn mục như cõi trời Đạo Lợi. 
Khi đã tạo đường hầm, cung điện hoảng thành Bồ-tát bèn dâng sớ về tâu, thỉnh đức vua 
Videharãja qua, quan quân rần rộ sang đến, đức Bồ-tát ra đón rước đức vua Videharãja vào 
cung điện an nghỉ. 

Sáng ra, đức vua Videharãja gởi tin tâu cho đức vua CulanT hay rằng: Vua Videharãja 
đã qua đến và xin định ngày lễ thành hôn với công chúa. Đức vua Culanï mừng thầm, nay 
mưu chước ta được hiệu quả. Ta sẽ tùy cơ bắt chúa tôi hạ sát cho tuyệt dòng, chừng ấy ta 
sẽ bày. lễ âm tửu khải hoàn. Hiện nay, chúng như cá đang nằm trên thớt ta chẳng lo chị, 
nghĩ rồi bèn sai quân đến cho đức vua Videharãja lựa ngày tốt, thuận tiện để Tước công 
chúa. Đức vua Videharãja cho nhà chiêm tỉnh xem sao, rồi tâu rằng: “Ngày mai rất tốt”. 
Đức vua Videharãja bèn sai quân vào tâu cho vua Culanĩ rõ. Đức vua CulanT rất mừng, mai 
là ngày vua tôi chúng đền tội, ta sẽ bắt cho được vua tôi VideharäJa hạ sát mà rửa hờn. Đức 
vua Culan ra lệnh 101 tiêu vương đem binh bao vây chỗ vua Videharãja ngự. Ngài dạy 
hoàng thái hậu, hoàng hậu, thái tử và công chúa vào ngự chung cùng nhau và cho quân 
binh hộ vệ nghiêm nhặt. Còn phần trầm, trầm sẽ xuất chinh bắt cho được vua tôi 
Videharãja. Về phần Mahosatha, ngài cho đãi vua, các quan đại thần và quân lính ăn uống 
no đủ. Khi được nghe vua CulanT xuất chinh, thì đức Bồ-tát ra lệnh ba trăm binh vào thỉnh 
bà thái hậu, hoàng hậu và thái tử, công chúa đem chờ tại cửa gần mé sông. 

Trong khi Ấy, bà hoàng thái hậu dẫn ba vị hoàng tộc là: hoàng thái hậu, thái tử và công 
chúa vào ngự trong một phòng có quân lính canh phòng nghiêm nhặt. Không lâu, có một 
toán lính đến gần cửa phòng tâu: “Kính thỉnh quý ngài đi dự lễ khải hoàn. Nay đức vua bắt 
được vua Videharãja cùng Mahosatha và hạ sát rồi. Đức vua và 101 tiểu vương đang dự lễ 
âm tửu khải hoàn. Vì thế đức vua dạy tôi đến thỉnh đức Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Thái 
tử và Công chúa đến gặp Hoàng thượng”. Bốn vị hoàng gia tin là thật, rồi ngự đi theo. 
Quân lính dẫn bốn vị đến đường hầm. Bốn vị bèn hỏi: “Đường này có từ bao giờ, sao chúng 
tôi không biết?” 

— Tâu, đây là đường phúc đạo, khi nào có đại lễ mới được đi. 
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Bốn vị cũng tin theo. Tất cả quan lính tắn công vảo thành nội, chia ra làm hai đội”. Một 
đội ở lại lục soát lây hết vật báu trong cung nội, một đội dẫn đường đem bốn vị Hoàng gia 
về đường hầm. Bốn vị ngự đến đường hầm to, thấy có trần thiết cao sang đầy đủ báu vật, 
giông như cõi trời, nên khen rằng: “Đây thật là nơi thắng cảnh, dành cho nhà vua du lãm”. 
Khi đến đường hầm gần mé sông, quân lính thỉnh bốn vị vào ngự một phòng riêng biệt. Có 
người đến báo cho đức Bỏ-tát biết, Bồ-tát rất hoan hỷ rằng: “Thật là mãn nguyện của ta 
rồi”. Ngài bèn đến chầu đức vua Videharãja rồi đứng qua một bên. 

Về phần đức vua Videharäja, ngài hằng nóng lòng vì phiền não dục. Sáng ra đức vua 
cùng bốn vị giáo sư lên lầu thấy biết bao quân lính, trùng trùng điệp điệp, bao vây cung 
đình, nên sanh nghi. Ngài bèn hỏi bốn vị giáo sư rằng: “Các khanh thấy quân lính bao vây, 

có hiểu thế nào chăng?” 
— Tâu, Hoàng thượng cần chỉ lo ngại, đó là đức vua Culanï đem quân đội hộ giá và đưa 
công chúa đến cho Hoàng thượng, theo lễ nghĩnh giá là khách quí, có chi đâu mà Bệ hạ sợ. 

Quân lính dần dần vây chặt vòng thành, lại thêm nghe tiếng các đại tướng ra lệnh và lập 
đi lập lại rằng: “Chớ để duôi, đừng cho chúng trốn thoát”. Đức vua Videharãja càng lo sợ, 
nên hỏi Mahosatha: “Này con Mahosatha! Con có hiểu thế nào chăng?” Mahosatha xét 
rằng: Đức vua vì mê sắc và tin bốn vị giáo sư, không nghe lời ta can gián, nên hôm nay 
phải gặp tai hại lớn lao như vậy. Vậy để ta làm cho ngài hoảng hốt, rồi sau sẽ an ủi ngài. 
Bồ-tát bèn tâu rằng: “Hôm nay, đức vua Culanĩ đem đội binh bao vây cung điện, chăng 
phải đề hộ giá Hoàng thượng đâu, đây là cố mong sát hại Bệ hạ đó”. Nghe Bồ-tát tâu như 
thế, các quan hầu cận vua đều khủng khiếp và sợ chết. Đức vua Videharäja sợ xuất hạn, 
tâm ngài rung động như lá cây bị gió thối. Đức Bồ-tát tâu tiếp răng: “Hoàng thượng say 
mÊ vì phiền não dục, không còn suy xét chu đáo. Hạ thần đã thấy nhiều điều nguy hiểm, 
nên hết lòng khuyên can Bệ hạ. Nhưng Hoàng thượng bất luận?0 cứ nghe và khen lời tâu 
của bốn vị giáo sư. Như thế có kết quả tốt hay thế nào? Hạ thần hết dạ {rung thành tìm lợi 
ích cho Bệ hạ mà Bệ hạ không nghe, Bệ hạ đồng ý với bốn vị giáo sư răng: Là hạng người 
tốt Bi nhiều kinh nghiệm. Nay có khổ đến, Bệ hạ nên hỏi ý kiến và cầu các ngài đó giải 
vây” ! cho. Hôm nay Bệ hạ đã sa trong quyên lực của đức vua Culanï ví như loài thú mắc 
bẫy của thợ săn, ây cũng vì bệ hạ hoan hỷ, ưa thích ngũ dục. Khi trước, hạ thần đã nhiều 
phen tâu khuyên: Nếu Bệ hạ mê sắc nàng công chúa của vua CulanT và ngự đến kinh đô 
Uttarapancä ắt sẽ mang nhiều tai hại, ví như loài thú muốn chết vì mê thú cái của thợ săn, 
hoặc như loài cá mê mỗi mắc phải lưỡi câu của ngư ông. Bệ hạ ngự đi đây gặp nhiều điều 
nguy hiểm như thú sỉ mê vào gần đường, cận xóm làng. Hạ thần dùng hết lý luận để tâu 
bày mà Bệ hạ không tin, lại còn chê trách hạ thần là vô tri thức, mù quáng không bằng 
Kevata. Bệ hạ, vì gần bạn lành là Kevata mới gặp những thống khổ như vậy. Khi hạ thần 
tâu mong cho Bệ hạ được hạnh phúc, mà Bệ hạ bắt bình, nhiếc hạ thần là kẻ mù, không rõ 
điều an vui của nhà vua, làm cho vua thất lợi, mất nàng ngọc. Bệ hạ cho hạ thần là kẻ chỉ 
biết cây cày, sanh trong gia đình nông phu và đuổi hạ thần ra khỏi thành. Bệ hạ tán dương 
những người vừa lòng của Bệ hạ, họ có đủ thao lược đề hộ giá Bệ hạ được, vậy Bệ hạ nên 
hỏi mưu chước nơi họ đi. Phần hạ thần chỉ biết cầm cày, cuốc đất mà thôi! Bệ hạ đã đuôi 
hạ thần rồi, nay sao Bệ hạ lại trở lại hỏi ý kiến hạ thần nữa?” Đức vua nghe rỒi nghĩ rằng: 
Nay Mahosatha khai tội ta. Thật ra trước kia Mahosatha xét thấy lo sợ trong vị lai, nên mới 
đàn áp ta thái quá. Có lẽ Mahosatha đã biết có nhiều tai hại như vầy mới qua trước lâu ngày 


? Toán quân. 
39 Không kê. 
3! Gỡ ra khỏi vòng vây. 
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để tìm phương giải cứu ta chăng? Nghĩ rồi ngài bèn tỏ lời phủ ủy Bồ-tát rằng: “Này con 
Mahosatha, lệ thường bậc trí tuệ không nên vạch tội quá khứ, để dùng lời châm chích đâu. 
Ỏ! Vì sao con lại bắt lỗi quá khứ đem xói mới cha? Này con Mahosatha! Nếu có mưu 
chước hay, nên cứu cha trong lúc này. Ngoài con ra không aI là nơi nương cậy của cha đâu! 
Chỉ có con là người cứu mệnh cha được mà thôi”. Đức Bồ-tát nghĩ đức vua thật là mù 
quáng, không biết dùng người, vậy ta nên làm cho ngài sợ thêm chút nữa, để ngài hối cải 
từ đây, rồi tâu rằng: “Nay đã vượt trí tuệ của phảm nhân rồi, trừ loài điều thú hoặc đại bàng, 
điều hay Long vương, có thể bay trên hư không, mới mong thoát khỏi nạn này. Hạ thần 
đâu có thần thông và cũng không đủ khả năng cứu nguy Bệ hạ được”. Nghe như thế, đức 
vua đành ngậm miệng không còn lời nào nói nữa. 

Vị giáo sư Senaka nghĩ rằng: Những nạn khô đã đến cho đức vua mà chính ta đây không 
phải là người nương tựa của đức vua được, trừ Mahosatha ra. Nay đức vua nghe Mahosatha 
tâu nên hoảng sợ, không thể cầu khẩn nữa, vậy ta nên khẩn khoản Mahosatha thử xem, rồi 
nói rằng: “Này bậc trí tuệ! Ghe đắm giữa biển, những thủy thủ không thấy đâu là bờ bến, 
chỉ lội theo sông lượn mà được vào bờ, hết khổ thế nào, đức Thánh thượng và chúng tôi 
đây ví như kẻ lội trong biên, ngài Mahosatha là bậc trí tuệ đáng cho chúng tôi nương nhờ. 
Khi đức vua CulanT đem binh vây thành Mithila đó, chúng tôi được giải cứu cũng nhờ ngải. 
Nay xm ngài từ bị thương xót mà cứu mạng chúng tôi”. 

— Này ông Senaka! Bây giờ đây, lướt qua trí tuệ của người, trừ loài điều thú mới có thể bay 
khỏi được, nếu bay không được, thế là lướt qua trí tuệ rồi. 

Đức vua Videharäja thấy trù tính với Bồ-tát không được nữa, túng thế phải bàn với 
Senaka rằng: “Này Senaka! Nên tìm phương pháp nào để tránh nạn tai trong lúc này được, 
Mahosatha đã bỏ chúng ta rồi, vậy khanh có phương thế nào hay cứ tâu cho trầm rõ”. 
Senaka nghe đức vua hỏi, nghĩ rằng ta phải tâu thế nào đây chớ không lẽ nín thinh, thôi để 
cho ta tâu vải lời: “Theo thiên kiến hạ thần, thì nên nỗi lửa đốt cung điện này cho cháy đỏ, 
chúng ta mỗi vị cầm một binh khí, ngồi mà chịu lửa thiêu, còn hơn để vua Culanĩ cắt lấy 
thủ cấp”. Đức vua nghe rồi đáp: “Như thế khanh đi thiêu vợ con khanh đi”. Đức vua hỏi 
qua Pakuttha: “Có kế nào hay chăng?” 

— Tâu, chúng ta nên dùng thuốc độc mà uống vào cho chết hết, còn hơn để cho vua Culanĩ 
sát phạt. 

Đức vua hỏi đến Kaminda. 

— Tâu, chúng ta nên tìm lây mỗi người một sợi dây thắt cỗ chết cho rồi. 

Đức vua hỏi đến Devinda. Devinda xét: đức vua mong tìm lửa, mà lại kiếm đom đóm, 
chăng hay ngài nghĩ thế nào há! Nên ngài lại hỏi đến ta, sao không hỏi Mahosatha, ta biết 
gì mà nói. Nhớ đến lời Senaka vừa trình bảy, bèn quỳ tâu rằng: “Chúng ta đồng hiểu rằng, 
chỉ có bậc trí tuệ Mahosatha đây là nơi nương dựa duy nhất, vậy ta nên đồng nhau khẩn 
cầu Mahosatha, khi Mahosatha giải cứu không được, thì chúng ta hãy thi hành theo lối của 
Senaka, tốt hơn các phương pháp khác”. Đức vua nghe rồi tâm thần rối loạn, không có thể 
thương thuyết với Mahosatha được, ngài bèn than thở, kê lễ rằng: “Con người đi tìm lõi 
danh mộc mà lại được lõi cây tạp, dùng vào việc gì cũng không tiện, thế nào, cũng như 
trong lúc này ta tìm phương giải khổ không được nơi hạng người tối tăm, ví như voi bạch 
ở trong nơi không nước. Thân ta đây ví như lá bồ đề bị gió, cô ta khô khan, bụng ta nóng 
như lò lửa, ta không tìm được nơi đề dập tắt sự nóng, ví như người bị lửa thiêu, thật là thảm 
đạm”. Đức Bồ-tát thấy đức vua than kể những nổi khổ tâm như thế, bèn nghĩ rằng: đức vua 
đã khô sở thái thậm rồi, nêu ta vẫn nín thinh thì ngài phải khổ mà chết không sai. Xét như 
vậy, đức Bồ-tát liền an ủi đức vua rằng: “Xin Hoàng thượng đừng quá ưu tư, tôi sẽ cứu nạn 
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cho Bệ hạ được, ví như vị trời đem voi bạch khỏi bùn lầy, hoặc như người cứu rắn ra khỏi 
giỏ, hay đem chim ra khỏi lồng, cho đến tất cả quan quân cũng đều được thoát khỏi. Tâu, 
xin Hoàng thượng an tâm, hạ thần sẽ đánh đuôi quân binh của vua CulanI, ví như kẻ đuôi 
bầy quạ bằng cục đất. Quan quân đại thần có trí tuệ, khi chúa mình bị khổ, nếu không giải 
nguy được thì đâu gọi là người có trí tuệ. Tôi sang đến đây trước, đâu có phải đi không về 
rồi, tôi đã làm được những việc có kết quả tốt rồi”. Khi nghe đức Bồ-tát tâu rõ rệt như thẻ, 
đức vua và quan quân đều hân hoan vui sướng. Senaka bèn hỏi: “Vậy bậc trí tuệ tính đem 
chúng tôi đi băng cách nào?” 

— Tôi sẽ dẫn tất cả theo đường hầm này mà ra khỏi, không sai. 

Rồi ngài dạy quân binh mở cửa đường hầm thì các phòng đường hầm sáng trưng rực rỡ, 
tốt đẹp như cõi trời. Bồ-tát bèn thỉnh đức vua Videharãja xuống lầu, Senaka lột mão ra, 
vén quần lên, cởi áo buộc ngang hông. Bồ-tát hỏi: “Tại sao ông làm như vậy?” 

— Nếu không làm vậy, thì vào đường hầm sao tiện? 
— Phải bò đi sao? Đứng lên như thường. Đường hầm của tôi cao đến 5 thước và rộng lắm, 
ngựa chạy cũng được, không có chi trở ngại cả. 

Bồ-tát cho Senaka đi trước, đức vua ngự đi giữa, còn chính ngài thì theo sau. Tất cả 
quan binh hộ tống hai bên; vừa đi vừa ăn uống vui chơi như thường, như đi trong chợ vậy. 
Đức vua ngự đi xem thấy trong đường hằm trần thiết thật đẹp, xem rất ngoạn mục như cõi 
trời, nên vừa đi vừa ngắm. Khi đức vua vừa đi đến cửa ra đường hầm thì gặp bốn Hoàng 
gia (hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa) của đức vua CulanI, các vị này 
xem thấy rất kinh khủng, sợ chết. Hoàng hậu bèn la hoảng, khi nghe tiếng la, đức vua 
CulanT ở không xa nên nghe được và tin răng đó là tiếng của hoàng hậu mà không dám nói, 
e quân lính biết, rồi cười nhạo rằng: Ta đã chinh chiến mà còn nhớ đến vợ con nên hồ thẹn 
mà nín thinh. 


Về phần đức Bồ-tát thỉnh đức vua Videharãja và công chúa lên ngồi trên 81Iường ngọc, 
rồi tôn công chúa lên làm hoàng hậu của đức vua Videharäja. Ngài thỉnh cả bốn vị Hoàng 
gia lên ngồi thuyền đã xếp đặt sẵn trong nơi ấy, khi đó đức Bồ-tát chỉ giáo cho đức vua biết 
rằng: ““Tâu Bệ hạ, Dalacandi là em hoàng hậu. Bệ hạ nên từ bi thương xót như em ruột của 
Bệ hạ. Bà Nandã đây là mẹ vợ, Bệ hạ phải phụng sự như mẹ của Bệ hạ. Bệ hạ ngự đi đến 
lần này chỉ mong được nàng Pancälacandi, nàng là hoàng hậu của Bệ hạ rồi, tùy theo chí 
hướng của Bệ hạ. Nhưng với bà Nanda, Bệ hạ phải bảo vệ phụng sự cho chơn chánh”. Đức 
Bồ-tát tâu, khuyên bảo như thế, vì không tin bụng đức vua Videharãja. Về phân hoàng thái 
hậu đã già, không cần phải dặn bảo, hay phải lo như bà Nandã. Đức vua xuông ngự trên 
thuyền rồi gọi đức Bỏ-tát rằng: “Con Mahosatha, con ở lại làm gì, hãy về luôn với trẫm”. 
— Tâu, hạ thần đi về chưa tiện, vì còn nhiều binh lính của mình trong thành. Chúng còn 
đang ăn uống, chưa biết Bệ hạ đã ngự đi rồi. Hạ thần không thể bỏ chúng được, dù là một 
người. Thỉnh Bệ hạ ngự về, vì hạ thần đã xếp đặt quân binh ngự sẵn, đề rước Bệ hạ và thay 
đôi ngựa, xe cho Bệ hạ được an vui ngự về đến xứ Mithilã. 

— Này con! Còn quân lính ít, làm thế nào cự địch nỗi với muôn vàn binh lực của vua Culanĩ? 
— Tâu, mặc dù ít lính, xong có trí tuệ rồi thì không khó, ví như một mặt trời vẹt tan sự tối 
tăm, có thể chiếu minh?? cả thế giới được. 

Xong đức Bồ-tát tạ từ vua Videharãja mà trở lại. Đức vua Videharãja nhớ đến ân đức 
Bồ-tát rằng: Ta được thoát nạn đây cũng nhờ Mahosatha, được nàng công chúa 
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Pancãlacandĩ cũng nương Mahosatha. Nhớ đến ân đức của đức Bồ-tát như thế, ngài rất 
thỏa thích rồi phán Senaka giáo sư rằng: “Này Senaka! Được thân cận với bậc trí tuệ có rất 
nhiều lợi ích, như trầm và các khanh mà được khỏi nạn nhờ Mahosatha, khác øì người thả 
chim khỏi lồng, phóng sanh cá thoát lưới. Senaka thấy thế nào?” 
— Tâu, tốt lắm. Senaka tuyên bó, tán đương công đức Bỏ-tát, như đức vua Videharäja. 
Khi lên khỏi thuyền, đến các trại, cho quân lính thay ngựa, xe mà Bồ-tát đã dự sẵn, 
không bao lâu đức vua về đến kinh đô Mithilã. 
Nói về đức B-tát khi tiễn biệt đức vua rồi, bèn trở lại đường hầm đến cung điện tắm 
rửa, thọ thực xong vào phòng nghĩ rằng: Sự ước mong của ta đã được kết quả như nguyện, 
rồi phát tâm phi lạc, ngủ một giấc rất ngon. 


Nói về vua CulanTbrahmadatta dẫn hùng binh và 101 tiểu vương bao vây cung điện của 
vua VideharãJa, trùng trùng điệp điệp không một người qua lọt, quân lính canh phòng 
nghiêm nhặt trọn đêm. Đức vua trông sáng ra công kích vào cung điện của đức vua 
Videharãja. Còn đức Bồ-tát, sau khi đã nghỉ an một đêm có sức khỏe lại rồi, thức dậy tắm 
rửa, điểm tâm xong, mặc triều phục lên tầng lầu cao, xem thấy đức vua Culanï dẫn vô số 
quân binh quyết bắt cho được đức vua Videharãja, nên đức B-tát liền tâu răng: “Đại vương 
định chắc sẽ hạ sát được chúng tôi theo sở nguyện chăng? Cung tên và các vũ khí khác, 
Đại vương nên liệng bỏ cả đi, đừng mang mà nhọc mình rồng, nên trở về đền nghỉ cho 
khỏe, mưu chước của Đại vương và Kevata, tôi đã thấu rõ hết rồi. Hôm nay Đại vương ví 
như người ngồi trên ngựa què, thì chạy sao kịp đức vua Videharãja. Ngài đã hồi trào gần 
tới thành Mithilã rồi. Tâu, đức vua Videharãja đã lên thuyền về nước từ hôm qua. Ngài 
không phải hồi loan một mình mà đi với các quân binh. Tâu, những chó sói thấy hoa vàng 
rớt trong đêm vì ánh sáng của trăng tưởng là miêng thịt rồi bao vây mà nghĩ răng: Sáng 
sớm chúng ta sẽ ăn miếng thịt cho được. Sáng ra thấy rõ là hoa vàng rớt rồi lén đi, thế nào, 
Đại vương đem binh vây chúng tôi hôm nay khi đã rõ được vua Videharäja đã hồi trào thì 
không còn mong mỏi chi, rồi kéo binh đi cũng như vậy”. Đức vua Culanï nghe Bồ-tát tâu 
những lời rất khăng khái, không sợ sệt như thế, ngài nghĩ rằng: Ta định bắt cho được cả 
hai là Videharãja và Mahosatha. Nay ta đã bắt được một Mahosatha thì cũng nên. Đức vua 
bèn khiến quân tấn công vào thành bắt cho được Mahosatha rồi cắt tay, chặt chân, xả thịt 
ra từng mảnh cho trầm. Đức Bồ-tát nghĩ rằng: đức vua CulanT này chưa rõ hoàng tộc đã bị 
ta bắt nên quá tự hào khiến quân bắt ta để sát hại cho hả giận. Nên tâu rằng: “Đại vương 
khiến quân hạ sát tôi, đến khi đức vua VideharäJa biết được sẽ đem hoàng tộc của Đại 
vương ra hành hạ, đánh đập, rồi Đại vương nghĩ sao? Tâu, tôi và đức vua Videharaja đã dự 
định kín cùng nhau rằng: Nếu bên này đức vua CulanT giận tra tấn làm hại tôi thế nào, thì 
đức vua VideharäJa sẽ hành phạt Công chúa, Hoàng hậu, Hoàng thái hậu và Thái tử như 
thế ấy. Tâu, da tôi đã khác chi 100 lớp sắt, có thể ngăn ngừa tất cả tên đạn được như thế 
nào, cũng bảo tồn thân thê được như thế Ấy. Da sắt, tức là trí tuệ của tôi, có thể phòng vệ 
những mũi tên tức là sự trù tính của Đại vương, tự vệ và tránh khô được, lại còn đem hạnh 
phúc đến cho vua Videharäja”. Khi đức vua Culanĩ nghe đức Bồ-tát thuyết lý như thế, bèn 
nghĩ rằng: Vì sao Mahosatha nói, nếu ta hành tội hắn, thì vua VideharaJa sẽ làm khô vợ 
con ta? Có lẽ, Mahosatha không biết vợ, con ta có quân binh bảo hộ nghiêm ngặt TỒi ư, hay 
là Mahosatha sợ chết rồi nói sảng, ta không tin được. Đức Bồ-tát biết đức vua CulanT không 
tin, nên tâu: “Nếu ngài nghi ngờ thì xin ngài cho quân đi xem trong cung nội của ngài trống 
không. Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử và Công chúa của Ngài, tôi đã dạy quân thỉnh 
đi theo đường hầm cùng với đức vua Videharäja về đến kinh đô Mithilã rồi. Đức vua CulanT 
nghe qua giựt mình, ngài nghĩ rằng: Mahosatha nói cương quyết, có lẽ là sự thật vì đêm 
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nay ta có nghe tiếng giống như tiếng của hoàng hậu. Xét thế, ngài rất cảm động, xong ngải 
cố gắng gượng, sai một đại thần dẫn binh về khám thành nội. Vị nầy đi vào đền nội, thấy 
quân lính bị bắt cột tay, chân, bịt miệng trói vào cây, đồ dùng trong bếp nát bét, rải rác 
cùng nhà, ngọc ngà cùng vàng bạc cũng chẳng còn. Các loài điều thú đến ăn lôi thực phẩm 
đồ tùm lum, v.v... như nhà hoang hoặc nơi mộ địa. Quân lính cả kinh, liền trở về tâu với 
vua CulanT rằng: “Mahosatha nói đúng sự thật, cung nội như chốn tha ma, chỉ thấy loài quạ 
đến kêu la mồ ăn thực phẩm”. Đức vua nghe tâu lây làm đau lòng xót dạ và xét rằng: Đây 
là do Mahosatha mà ra cả, nên ngài phát thịnh nộ. Đức Bồ-tát biết bèn nghĩ rằng: đức vua 
này có nhiều quân binh, vì oán giận, ngài quên cả vợ con, có thê hại ta được. Vậy ta nên 
tùy cơ tả sắc đẹp của hoảng hậu cho ngài xúc động tình thương thì ta mới thoát khỏi tai 
hại. Đức Bồ-tát bèn đưa tay chỉ mà rằng: “Đây là con đường mà hoàng hậu đã ngự đi rồi 
tả sắc đẹp duyên đáng của bà: Tâu Hoàng thượng, lệnh bà có đủ tướng tốt, dáng điệu yêu 
kiều thướt tha, màu da mịn màng, thật là cành vàng gót ngọc, tiếng nói của bà thanh tao 
êm dịu, giỗng như tiếng hạc con, mày tầm, mắt phụng, thể gian hi hữu như ngọc nữ trên 
thiên cung, thật là sắc nước hương trời làm cho người người đều cảm mến. Tâu, bà hoàng 
hậu đi theo ngõ này”. Nghe Bồ-tát diễn tả dung mạo và đáng điệu của hoảng hậu như thế, 
đức vua Culanï phát động lòng thương yêu hoàng hậu vô cùng. Đức Bỏ-tát tâu: “Như vậy 
Đại vương đành lòng để cho hoàng hậu chết chăng? Ngài đại nộ dạy người giết tôi. Nếu 
Đại vương giết tôi thì đức vua .Videharäja chăng dung tha hoàng hậu của ngài đâu. Bà 
xuống diêm vương, tôi cũng xuông diêm vương. Diêm chúa thấy tôi và bà bị giết như thé, 

sẽ đem bà gả cho tôi, tôi chết mà được vợ báu như vậy thì đâu có ân hận”. 


[Vấn: - Vì sao đức Bồ-tát chỉ mô tả dung nhan, hình dáng của hoàng hậu mà chẳng nói 
đến ba vị hoàng tộc kia? Đáp: - Lệ thường, chúng sinh hay thương yêu và quyên luyến 
người vợ nhiều hơn kẻ khác, chỉ có vợ con là quan trọng hơn cả, cho nên đức Bồ-tát chỉ 
diễn tả dung nhan của hoàng hậu Nandä] 

Đức Bồ-tát tâu về hình dung của bà Nandã hoàng hậu như vậy, làm cho đức vua Culani 

rất nhớ thương như thấy bà đứng trước mặt, rôi ngài xét rằng: Ngoài Mahosatha ra, chẳng 
có ai đem hoàng hậu yêu quí của ta về được, chỉ có một Mahosatha thôi. Nghĩ vậy, ngài 
rất thê thảm xót xa, nhớ thương hoàng hậu vô cùng, làm ngài không ngồi vững trên lưng 
voi. Đức Bồ-tát thấy thế, tỏ lời an ủi đức vua CulanT rằng: “Tâu Đại vương chớ lo ngại, ba 
vị Hoàng gia là bà hoàng thái hậu, hoàng hậu, và hoàng tử, khi tôi về đến thành MIEIIIB giờ 
nào, tôi sẽ cho người đưa về ngay. Xin Đại vương an lòng đừng phiền muộn”. Đức vua 
CulanT nghe rồi không còn nghi ngờ lo sợ và nghĩ rằng: Kinh đô của ta đã cho người gìn 
giữ phòng thủ cần mật, có quân binh đông đúc, cớ sao Mahosatha lại bắt được cả bảy vị 
hoàng tộc, đi từ thành này đến thành nọ được và đức vua Videharãja cùng quân binh trở về 
nước, mà chăng có một ai hay biết. Như thế Mahosatha có phép che mắt người chăng? 
Nghĩ rồi ngài bèn phán hỏi đức Bồ-tát rằng: “Này bậc trí tuệ Mahosatha, người có học phép 
thần thông chăng? Hay là ngươi có phép che mắt người, nên ngươi mới giải nạn cho vua 
Videharäja ra khỏi tay trẫm?” 
— Tâu, tôi biết phép thần thông. Lệ thường bậc trí tuệ hằng có học phép thần thông ngừa 
khi tai nạn, đem dùng giải khổ cho mình và kẻ khác. Những quân lính trẻ trung của tôi, tôi 
đã tập luyện thuần thục và tinh nhuệ, nên sai họ tạo đường hầm, mới đem đức vua 
Videharãja về đến xứ Mithilã theo đường hầm đó. 

Đức vua CulanT nghe rồi muốn xem đường hầm. Bồ-tát hiểu ý bèn tâu: “Nếu Đại vương 
muốn xem đường hầm, hạ thần xin thỉnh Đại vương xem như ý nguyện. Đường hầm này, 
tôi cho người trần thiết tốt đẹp bằng cách họa tranh, nhất là hình voi, ngựa, xe lính v.v... 
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Đường hằm này, sáng sủa như ban ngày và tốt đẹp như cõi trời, có tám mươi cửa lớn, 64 
cửa nhỏ, 101 phòng ngủ và hằng nghìn ngọn đèn, nếu Đại vương thật lòng với tôi, không 
còn thù hận nhau nữa, tôi xin thỉnh ngài vào xem sự cao sang của đường hầm. Đây, tôi xin 
mở cửa rước Đại vương”. Đức vua nghe theo lời, đức Bồ-tát bèn cho mở cửa. Đức vua 
Culanĩ cùng 101 tiểu vương có quân binh hộ giá vào thành đường hầm. Đức vua Culanĩ 
xem thấy sự trang hoàng trong đường hằm thật là mỹ thuật, đẹp đẽ, vinh hoa phú quý, ngài 
rất hài lòng, khen ngợi tài năng của đức Bồ-tát rằng: “Này bậc trí tuệ Mahosatha, bậc trí 
tuệ thông minh như người nếu ở trong xóm làng, quận châu, hay quốc độ nào, người người 
đều chung hưởng an vui hạnh phúc”, đức vua cảng nhìn xem cảng tán tụng tài đức của Bồ- 
tát. Đức vua Culanĩ ngự đi trước, kế đến Bồ-tát cùng các tiêu vương và quan quân đồng đi 
theo sau. Vừa đi vừa ngắm cảnh đường hầm trang trí tuệ thật là mỹ quan°, chưa từng thấy. 
Khi đức vua Culanï ngự đi gần đến cửa đường hầm bên mé sông, vừa ra khỏi cửa, đức Bồ- 
tát theo bên cạnh liền giựt máy làm cho 80 cửa to và 64 cửa nhỏ đóng kín lại, nhiều ngọn 
đèn đều tắt một lượt. Trong đường hầm tối đen, khiến tất cả những vị tiêu Vương, quan 
quân đều sợ hãi, chỉ có đức Bồ-tát và vua CulanT ra khỏi cửa mà thôi. Đức Bồ-tát liền rút 
gươm ra đưa lên, hỏi rằng: “Tâu Đại vương, tài sản trong thế gian này là của ai?” Đức vua 
kinh sợ đáp: “Tất cả của cải trong đời là của ngươi, nên tha tội cho trẫm đi”. 

— Tâu, Đại vương, tôi đưa kiếm lên đây không phải là mong hại sát Đại vương, chỉ cố ý 
trình bảy cho thấy rõ uy thế của trí tuệ. 

Đức Bồ-tát bèn trao kiếm cho đức vua Culanĩ và tâu răng: “Nếu Đại vương muốn giết 
tôi thì dùng kiếm này mà giết tôi đi, bằng Đại vương từ bi tha thứ cho tôi cũng được”. 

— Này bậc trí tuệ Mahosatha, trẫm xá tội cho người, ngươi chớ lo ngại. 

Lúc ấy cả hai là đức Bồ-tát và đức vua CulanT đồng nhau thề nguyện không giết hại lẫn 
nhau và một lòng đoàn kết thương yêu nhau. Đức vua Culanï phán hỏi rằng: “Này bậc trí 
tuệ Mahosatha, người gồm đủ trí tuệ như vầy, vì sao ngươi không mong đề vị?” 

— Tâu, nếu tôi muốn đề quyền thì đã hại tất cả vị vua trong hôm nay, rồi đoạt ngôi báu. 
Nhưng sự giết người và đoạt vị ấy, lấy của đó, không phải là điều đáng cho bậc trí tuệ ngợi 
khen. 

— Này bậc trí tuệ Mahosatha, bây giờ đây tất cả vị vương và đại chúng còn ở trong đường 
hầm, chưa ra khỏi được đang kêu la cầu cứu. Xin bậc trí tuệ hãy cho sinh mệnh đến chúng 
đi. 

Đức Bồ-tát liền mở cửa đường hầm, lúc bầy giờ đường hầm trở nên sáng sủa. Đại chúng 
hết lòng mừng rỡ, cả 101 vị tiểu vương ra khỏi đường hầm đến trước mặt Bồ-tát. Đức Bồ- 
tát dẫn đức vua Culanï vào một đại phước xá rồi tâu: “Tôi đã hành lễ thành hôn cho đức 
vua Videharãja và công chúa Pancãlacandi trên giường ngọc, tại nơi đây rồi mới đưa đi”. 
Tiếp theo 101 vị tiêu vương nói với Bồ-tát rằng: “Ngài ôi! Chúng tôi chỉ nhờ một mình 
ngài mới khỏi chết, nếu ngài không từ bi mở cửa đường hằm, trong chốc lát thì tất cả chúng 
tôi đều tử nạn”. 

— Tâu, chẳng phải quý ngài chỉ nhờ ơn cứu tử của tôi trong kỳ này đâu, khi trước quý ngài 
cũng nhờ tôi mà thoát khỏi chết. 
— Này, bậc trí tuệ! Ngài nói rằng: Khi trước cũng nhờ ngài, vậy trong lúc nào? 


33 Mỹ quan, vẻ trong đẹp. 
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— Tâu, sau khi đức vua CulanT được làm bá chủ trong thế gian này chỉ trừ thành Mithilã. 
Đức vua trở về thành Uttarapañcã định tổ chức lễ âm tửu khải hoàn trong vườn thượng 
uyên, quý ngài còn nhớ chăng? 

— Chúng tôi còn nhớ. 

— Tâu, đức vua Culanï và vị cô vẫn Kevata dạy bỏ thuốc độc vào rượu vào vật thực đề đãi 
quý ngài dùng cho tuyệt mạng hết. Rõ biết như thế tôi nghĩ rằng: Giờ nào còn tại tiền, tôi 
không nên lãnh đạm ngồi yên, đành để cho quý ngài phải bị hại, nên tôi có sai quân binh 
đến tùy cơ mả tấn công đột nhập vào đập bê tất cả hủ rượu, đồ đồ nấu ăn có độc dược 
không cho quý ngài dùng, mới cứu thoát quý ngài được. 

Các vị tiểu vương nghe qua rùng mình rởn óc bèn tâu hỏi đức vua Culanï có phải thật 
như vậy không? 

— Đúng vậy, lúc đó tôi nghe lời của Kevata mà hành động như vậy thật. 

Tất cả 101 tiêu vương đồng nhau tạ ơn Bồ-tát và tán dương công đức cứu tử của bố tát 
rằng: “Ngài ôi! Trí tuệ của ngài là nơi nương tựa của chúng tôi, chúng tôi cậy vào ngài mới 
được sinh tồn đến hôm nay”. Các vị tiêu vương cúng dường đến đức Bồ-tát rất nhiều vật 
báu. Đức Bỏ-tát bèn tâu vua Culanĩ xin tạ tội với các vị tiêu vương và quan quân trọng thê, 
có cả kịch vui chơi trong đường hầm đến 7 ngày đêm, mới trở vê thành đô Uttarapafcä. 
Đức vua CulanT ban thưởng Bồ-tát TÂt nhiều của báu và yêu cầu ngài ở lại trong nước răng: 
“Này bậc trí tuệ, ngươi đừng trở về với đức vua Videharäja nữa, ở lại đây, trằm sẽ trọng 
đãi ngươi hơn đức vua Videharäja, vậy ngươi hãy ở lại với trẫm đi. 

— Tâu, bỏ chủ mà ham danh lợi là điều không tốt, phải bị người chê trách để đời. Tâu, bao 
giờ đức vua Videharäja còn thống trị tôi không thê bỏ ngài mà đi thờ một vị Hoàng đề nào 
khác. 

- Như vậy, ngươi nên hứa rằng: Ngày nào đức vua Videharäja băng hà, ngươi sẽ trở qua ở 
với trẫm đi. 

Bồ-tát bèn hứa chịu, ngài ở lại thêm 7 ngày, rồi vào tâu xin trở về thành Mithilã. Đức 

vua Culanĩ ban thưởng đức Bồ-tát rất nhiều châu báu, cho thu thuế trong 7 quận gần biên 
thuỳ xứ Mithila cấp cho bốn trăm tôi trai, tớ gái, một trăm người vợ ngoài ra còn nhiều vật 
quí không kề xiết. 
— Tâu, Đại vương đừng lo ngại đến các vị hoàng tộc của Đại vương. Khi đức vua Videharaja 
trở về xứ, hạ thần có tâu gởi gấm rằng, phải trọng đãi đức hoàng hậu Candãdevĩ như mẹ 
đẻ. Khi về đến thành Mithilã, tôi sẽ sai quân hộ giá đưa Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng 
tử trở về lập tức. 

Đức vua Culanĩ nói sãdhu (tốt lắm) rồi sắp đặt các nữ trang báu vật gởi qua cho công 
chúa. Tất cả 101 vị tiểu vương cũng săm sữa lễ vật biếu cho Bồ-tát rất nhiều vô số kê. Các 
thám tử cũng từ giã chư vương theo đức Bồ-tát trở về thành Mithilã. 

Khi về gần đến thành Mithilä, quân vào báo cho bốn vị giáo sư hay trước, để bốn vị vào 
tâu đức vua Videharãja rõ. Vua tôi đều mừng rỡ. Đồng nhau lên tầng lầu cao xem xét. Đức 
vua thấy quân binh đông đảo bèn giựt mình lo sợ, nghĩ rằng có lẽ vua CulanT kéo quân đến 
báo thù nữa chăng? Đức vua liền hỏi: “Này các khanh, voI, ngựa, xe và bộ binh sao mà quá 
nhiều như thế, đáng lo ngại lắm. Vậy các khanh xem kỹ là quân binh của ai?” Senaka tâu: 
“Xin Bệ hạ hoan hỉ vui mừng đi. Ngài Mahosatha Pandita dẫn quân binh thắng trận hồi 
trào đã có thám tử vào phi báo trước, ngài sẽ đến đây bây giờ”. 

— Này Senaka, quân binh của Mahosatha ít, đâu có quá nhiều vậy. 
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— Tâu, có đức vua Culanĩ phát tâm thỏa thích vui lòng cho quân binh hộ tống đưa ngài 
Mahosatha về chớ không có chỉ lạ cả. 

Đức vua dạy quân đem chiên trống đánh rao cho chúng dân biết để trang hoàng trưng 
dọn, treo cờ kết hoa v.v... từ thành thị chí thôn quê để đón rước Bồ-tát. Đức Bồ-tát vào đền. 
Đức vua Videharãja bước xuống ngai vàng đến hôn đức Bồ-tát mà hỏi rằng: “Con 
Mahosatha ôi! Cha bỏ con ở lại trong xứ người, cha rất đau lòng nên đêm trông ngày đợi. 
Vậy con ở lại, con dùng phương pháp nào mới thoát nạn được mà về đây, con hãy tỏ cho 
trằm nghe”. Bồ-tát tường thuật lại đầu đuôi tự sự câu chuyện cho đức vua VideharäaJa nghe. 
Đức vua vô cùng mừng rỡ. Bỏ-tát tâu tiếp về đức vua CulanT ban thưởng rất nhiều báu vật. 
Đức vua Videharäja càng nghe càng ưa thích, rồi tỏ lời tán tụng tài đức của Bồ-tát. Đức 
vua Videharäja liền bá cáo cho dân chúng hay, để làm lễ diễn kịch trọn 7 ngày đêm ăn 
mừng cho đức Bồ-tát thắng trận khải hoàn. Quốc dân diễn kịch vui chơi đờn ca xướng hát, 
trống kèn vang rên trong thành Mithilã. Tất cả quân dân điểm trang y phục đem lễ vật đến 
cúng dường đức Bồ-tát vô số kể. Cử hành xong đại lễ khải hoàn, đức Bồ-tát bèn vào tâu 
vua, cho phép đưa ba vị hoàng tộc của đức vua CulanT về nước. Đức vua Videharaja khen 
phải, rồi dạy đức Bồ-tát xếp đặt cho quân hộ giá đề tiễn đưa 3 vị Hoàng tộc về. 


Hoàng hậu của đức vua CulanT và hoàng hậu của đức vua VideharäJa (tức là công chúa 
của đức vua Culanï), mẹ con than khóc lưu luyến nhau trước cảnh phân ly, kẻ ở người đi 
thật là thảm thiết. Đức Bồ-tát giao cho quân binh tất cả bốn trăm tôi trai tớ gái, 100 người 
vợ mà đức vua CulanT đã ban thưởng trước kia, theo hộ tống 3 vị hoàng tộc về đến xứ 
Uttarapancä. Đức vua CulanT hay tin rất mừng ra tiếp rước 3 vị hoàng gia là hoàng thái 
hậu, hoàng hậu và hoàng tử vào đền. Đức vua Culanï phán hỏi: “Lúc ở bên xứ Mithilã, đức 
vua Videharäja tiếp đãi thế nào?” Bà hoàng thái hậu đáp: “Đức vua Videharäja trọng đãi 
bà như vị trời lớn, cung dưỡng hoàng hậu như mẹ ruột và hoàng tử như em ruột”. Đức vua 
Culanï lây làm vừa lòng đẹp dạ, càng ban thưởng cho quân binh của đức vua Videharãja 
và gởi tặng nhiều vật báu đến đức vua Videharãja. Từ đây hai nước Culanï Pañcã và Mithilã 
trở nên thân thiết bang giao, quốc thới dân an, người người lạc nghiệp. 

Nói về nàng Pancãlacandï tức là hoàng hậu thành Mithilã, rất được lòng nhà vua 
VideharaJa thương yêu. Hai năm sau, hoàng hậu sanh được một trai và một gái. Đến năm 
thứ 12, hoảng tử lên 10 tuổi, thì đức vua Videharäja thăng hà. Đức Bỏ-tát làm lễ tôn vương 
có hoàng tử, rồi từ giã qua ở cùng với vua CulanI. Âu chúa ngăn rằng: “Ngài đừng từ bỏ 
tôi sớm, vì tôi còn trẻ lắm. Trẫm xin tôn trọng cúng dường ngài như cha”. Bà hoàng thái 
hậu Pancãlacandï cũng khẩn cầu rằng: “Xin ngài từ bi ở lại, ngài đi rồi còn ai là nơi nương 
tựa của âu chúa”. 

— Tâu, tôi ở lại không được vì tôi đã hứa hẹn với Hoàng Tổ phụ trước kia rồi. 

Từ các quan cho đến dân gian ai ai cũng cảm mến ân đức, khóc than đưa đức Bồ-tát. 
Qua đến xứ Uttarapañcäã vào chầu đức vua CulanT. Đức vua tiếp rước trọng thể và ban cho 
đức Bồ-tát dinh thự xứng đáng. Từ đó đức Bồ-tát vào ra chầu đức vua CulanI. 

Thuở đó, có một ni cô danh là PherTparibbäjï có nhiều trí tuệ, hay vào thọ thực trong đền 
nội của vua CulanI. Ni cô này chưa từng gặp mặt đức Bồ-tát, nhưng có nghe danh 
Mahosatha Pandita thường vào chầu đức vua Culanĩ. Đức Bỏ-tát cũng đã nghe nói về Ni 
cô ParibbãjT hay vào thọ thực trong đền nội, nhưng chưa từng giáp mặt. 

Nói về bà hoàng hậu chỉ nhớ đến con là công chúa Pancãlacandï chừng nảo thì càng 
giận Bồ-tát chừng ấy, nên tìm dịp để báo thù. Bà dạy những cung nữ thân cận đáng tin cậy 
rình xem bắt tội Bồ-tát. Ngày kia ni cô ParibbãjT vào thọ thực trong cung nội, khi trở ra gặp 
Bồ-tát vào chầu vua. Bồ-tát đưa tay lên thi lễ ni cô rồi đứng nép một bên. Ni cô ParibbäjT 
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tin chắc rằng đó là Mahosathapandita. Ni cô muốn biết Bồ-tát có trí tuệ thực hay là thế nào, 
nên ni cô định ra câu hỏi đỗ. Nghĩ rồi ni cô bèn xòe bàn tay ra trước mặt Bồ-tát cố ý hỏi 
rằng: “Đức vua mời ngài sang đây, thường ngày đức vua có ban thưởng của cải chi thêm 
chăng?” Đức Bồ-tát hiểu ý ni cô hỏi, nên đáp, bằng nắm tay lại dụng ý nói rằng: Chưa ban 
thưởng vật chi thêm. Ni cô đưa tay lên vuốt đầu là hỏi đồ rằng: Như thế thì ngài cực khổ 
lắm, vậy ngài có thể xuất gia như ta, hay thế nào? Đức Bồỏ-tát bèn lấy tay vuốt bụng, cô ý 
đáp rằng: Tôi chưa xuất gia được, vì có vợ con nhiều phải cần nuôi nắng. Chỉ nói với nhau 
bằng tâm chí như thế, rồi ni cô ra về chỗ ngụ, Bồ-tát vào chầu vua. 

Phần các cung nữ mà hoàng hậu Candã đã sai đi rình, tìm lỗi Bồ-tát đó. Khi thấy được 
điều như thế, bèn vào tâu cho đức hoàng hậu hay. Hoàng hậu viện cớ đến tâu với vua rằng: 
“Chúng tôi gặp ni cô Paribbãjï và ngài Mahosatha ra câu đồ nhau muốn đoạt ngai vàng của 
Hoàng thượng. Sau khi thọ thực, ni cô vừa ra khỏi đền ngặp ngài Mahosatha hỏi ý rằng: 
Ngài bắt đức vua rồi đoạt đề vị có được chăng? Ngài Mahosatha nắm bàn tay lại đáp, có 
nghĩa là: hai ngày nữa tôi sẽ bắt hạ sát đức vua đề đoạt ngai vàng. Ni cô đưa tay lên vuốt 
đầu hỏi, có nghĩa rằng: Chặt đầu đi, đừng để lâu. Mahosatha đưa tay vuốt bụng đáp, có 
nghĩa là: Tôi chặt đầu không tiện, để tôi chém ngang mình. Tâu, lệnh Hoàng thượng nên 
giết Mahosatha cho mau đừng chậm trễ, không nên dể đuôi mà lâm nạn”. Nghe tâu, đức 
vua Culanï bèn nghĩ: Có lẽ đâu Mahosatha lại đám hại ta? Vậy để ta hỏi lại ni cô cho rõ 
đã. Sáng ra, ni cô vào thọ thực, đức vua Culan1 bèn hỏi: “Bạch, bà với Mahosatha có gặp 
nhau chăng?” 

— Tâu, có được gặp nhau tại ngày hôm qua ngay trước đền. 

— Bạch bà có nói chuyện chi với Mahosatha chăng? 

— Tâu, không có nói lời chi cả, chỉ ra câu đồ răng: Tôi xòe bàn tay ra, có ý hỏi. Đức vua 
mời ngài qua đây có ban thưởng thêm chi chăng? Mahosatha nắm tay lại đáp, có nghĩa là: 
Chưa ban thưởng chỉ thêm. Tôi đưa bàn tay lên vuốt đâu, có ý hỏi: Như thế, ngài khổ lắm, 
vậy nên xuất gia như đôi, ngài nghĩ sao? Mahosatha đưa tay vuốt bụng đáp, có nghĩa là: 
Tôi có vợ con nhiều cần phải nuôi nắng. Chỉ có cử chỉ thay câu hỏi và đáp như thế thôi, rồi 
tôi ra về, Mahosatha vào châu. 

— Bạch, bà xem Mahosatha là bậc có trí tuệ nhiều thật chăng, hay thế nào? 

— Tâu, trong đời này, không ai sánh bằng trí tuệ Mahosatha. 

Tâu xong, ni cô từ tạ trở về am an nghỉ. Khi ni cô vừa ra về, Bồ-tát vào chầu, đức vua 

phán hỏi: “Này Mahosatha! Khanh với ni cô ParibbãjT có gặp nhau lần nào chăng?” 

— Tâu, hôm qua hạ thần có gặp Ni cô trước đền. 

— Có trò chuyện cùng nhau chăng? 

— Tâu. không có nói bằng lời mà chỉ trao đồi ý kiến bằng cử chỉ thay câu nói, để vấn đáp, 
Bồ-tát liền tâu rõ tự sự cho đức vua nghe. 

Đức vua Culani rất hoan hỉ liền phong cho Mahosatha làm đại tướng, rồi giao phó cho 
tất cả công việc triều chính cho Bồ-tát. Từ đây uy quyền của đức Bồ-tát càng vẻ vang chói 
lọi. Sau đó, đức Bà- tát nghĩ rằng: Tại sao đức vua giao phó công việc triều đình cho ta trọn 
quyền năm giữ như vây, thật là khó hiểu. Có khi ngài mưu chước hại mình cũng có. Vậy 
để ta tìm xét thử coi, ngoài Ni cô ra không ai hiểu được đức vua, đề ta đến bạch hỏi xem? 
Khi vào lễ bái cúng dường ni cô rồi, đức Bồ-tát bạch: “Thưa bà, từ ngày bà tán tụng đức 
tính của tôi, đức vua nghe được rồi ban thưởng tôi rất trọng hậu, nhưng không rõ đức vua 
có lòng tin tưởng tôi thật chăng? Cầu bà, tùy dịp hỏi đức vua, rồi cho tôi biết”. Ni cô hứa 
chịu. 
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Sáng ra vào đền, ni cô mong tìm hỏi đức vua, nhưng lo ngại có nhiều người sợ vua 

không nói thật, nên tâu răng: “Tôi có việc kín xin tâu với Đại vương”. Đức vua liền bảo 
mọi người ra khỏi sân rồng chỉ còn ngài và ni cô. Ni cô tâu: “Tất cả 7 người là: hoàng thái 
hậu, hoàng hậu, thứ vương, vị Thùsekkha, vị có vấn Kevata, bậc trí tuệ Mahosatha và Đại 
VƯƠNE. Tất cả 7 VỊ đồng nhau xuống thuyền ra đến giữa biển, có một con quái vật nước to, 
lên tìm ăn thịt người. Quái vật nước ây vẹt nước ra nôi lên năm chặt chiếc thuyền, hắn hỏi 
Đại vương rằng: Ngài phải cho ta ăn 6 người trong thuyền này, thì ta tha ngài. Khi quái vật 
nói như thế, Đại vương cho hắn ăn người nào trước?” 
— Bạch, như thế thì tôi cho quái vật ăn mẹ tôi trước, thứ nhì là nàng Nandã (Hoàng hậu) 
thứ ba là thứ vương, thứ bốn là Thũsekkha, thứ năm là Kevata, còn thứ sáu, tôi biểu quái 
vật nước hả miệng tôi vén câm bào lên cho gọn, nhảy ngay và môn quái vật cho nó ăn tôi. 
Còn bậc trí tuệ Mahosatha tôi không cho hắn ăn đâu! 


Nghe đức vua đáp như vậy, bà ni cô hiểu rằng đức vua thương Mahosatha thật. Biết rõ 
lòng vua, bà ni cô mong làm cho tài đức của Mahosatha càng thêm rõ rệt. Bà yêu cầu cho 
mời tất cả mọi người trong cung nội hội hiệp lại rồi tâu hỏi đức vua về con quái vật nước. 
Đức vua bằng lòng cho quái vật ăn mẹ trước v.v... Bà ni cô tâu: “Mẹ của Đại vương có rất 
nhiều ân đức, nhất là công lao sanh thành dưỡng dục, nào là tăm rửa lau chùi những vật ô 
uế. Khi Đại vương còn thơ ấu, bà lo từng miếng ăn, tắm mặc, lúc khóc la, khi đau ốm, dạy 
bảo cho Đại vương được an vui cho đến lúc trưởng thành. Khi Đại vương bị 
Chabbibrahmana làm hại, đức mẹ của Đại vương tìm đủ phương cách để cứu vớt Đại 
vương, không có bà mẹ nảo sánh bằng. Thật là ân đức sâu dày. Tại sao Đại vương lại cho 
quái vật nước ăn bà mẹ trước, bà có lỗi chi?” 


Có lời hỏi rằng: Tại sao ni cô Paribbãjï lại tâu như vậy? Bởi thuở trước đức vua Culanĩ 
còn bé, bà hoàng thái hậu thương yêu Chãbbibrãhmana, rồi hại vua CulanT đem đề vị dâng 
đến Chãbbibrãähmana, bà trở thành hoàng hậu của Chãbbibrãhmana. Ngày nọ hoàng nhỉ 
Culanï đến nói với mẹ rằng: “Con đói bụng”. Bà mẹ, tức là hoàng hậu đem nước mía đến 
cho dùng, nhưng ruôi bay lại đậu, hút nước mía xung quanh mình trẻ CulanT. Hoàng nhi 
Culanï rãi một chút nước mía lên đất, rồi đuôi cho ruồi đậu hút nước mía ấy xong trở lại 
dùng nước mía được tự do, khỏi phải đuôi ruồi nữa. Chãbbibrãhmana thấy vậy bèn nghĩ 
rằng: hoàng nhi này rất khôn ngoan, khi trưởng thành đâu có để cho ta giữ an ngai vàng. 
Vậy ta hãy giết trẻ này cho được. Chãbbibrãhmana tính rồi nói với hoàng hậu. Hoàng hậu 
tâu dối răng: “Bệ hạ đừng lo ngại, chồng tôi trước kia tôi còn hại được, huống chi đứa trẻ 
nhỏ này, giết giờ nào lại không được, song nếu hại nó thì nên đừng cho ai biết”. Hoàng hậu 
tâu dối như thế bởi bà có mưu. Bà gọi người đầu bếp vào rồi dạy kín rằng: “Con trai ta và 
con trai của ngươi sanh ra trùng ngày, trùng tháng và thường hay gần gủi thân thiết nhau 
lắm, nay Chãbbibraãhmana muôn giết con trai ta. Vậy ngươi nên cứu tử CulanI, con trai ta 
với đi”. — “Tâu lệnh bà muốn tôi làm thế nào?” — “Này đầu bếp, ngươi cùng con trai ta và 
con trai ngươi cả 3 nên thường ngủ trong nhà bếp, song chớ cho ai rõ được, rồi ngươi tìm 
lượm nhặt xương đê đem đề tại chỗ mà 3 người thường hay ngủ đó. Đêm khuya vào giờ 
ngọ ngủ mê, ngươi hãy đem lửa đốt nhà bếp và dẫn con ta, con ngươi chạy ra khỏi cửa 
thành, tìm ngụ nơi biên thuỳ, mà cũng chăng nên cho ai biết Culanĩ là con của đức vua cả, 
hãy giữ cho kín miệng thì sẽ được hạnh phúc ngày sau”. Hoàng hậu lén lấy nhiều vật báu 
cho người đầu bếp. Một hôm, vào lúc đêm khuya thanh vắng, đầu bếp bèn nồi lửa đốt nhà 
bếp, dẫn hai trẻ chạy ra ngoại bang tìm ở với đức vua Maddharäja tại kinh đô Sãkala. Đức 
vua bèn thu nhận, cho ở làm đầu bếp. Mỗi khi đầu bếp vào châu vua, hai trẻ là CulanT và 
Thũsenakkha cùng vào theo luôn. Đức vua hỏi: “Này đầu bếp, hai trẻ này là con của ai?” 
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— “ “âu, chúng là của hạ thần”. — “Tại sao lại không giống nhau?” — “Tâu, vì khác mẹ 
nhau”. 

Hai trẻ thường hay vào ra trong đền nội nên quen. Một ngày nọ gặp công chúa của đức vua 
Maddharãja, cùng chơi với nhau. Trẻ CulanT dạy công chúa đi bắt đề kiếm dây buộc đế mà 
công chúa không đi, Culani đánh công chúa la khóc. Đức vua nghe, hỏi ai đánh con trằm? 
Các cung nữ chạy hỏi Nandã công chúa: “Ai đánh công chúa?” Trẻ Nandã nghe rồi nghĩ 
rằng nếu ta nói bị Culanĩ đánh thì, Phụ . VƯƠNg ta bắt tội (vì thương trẻ Culanï) nên công 
chúa Nandã đáp, không có ai đánh cả, rồi cũng giỡn chơi với CulanI. 


Một bữa nọ, chính đức vua Maddharäja xem thấy con mình bị Culanï đánh. Ngài xét, đứa 
trẻ này mặt mày khôi ngô không giông người đầu bếp chút nào, nó không kiêng nề ai cả, 
khác hơn đứa trẻ của người đầu bếp. Từ đó, đức vua Maddharäja để ý phân biệt cử chỉ của 
trẻ CulanT. Các cung nữ đem bánh dâng cho công chúa, công chúa đem chia cho những trẻ 
chơi cùng nhau, đứa nào đến lấy bánh cũng có ý kiêng đè cuối đầu mà thọ bánh. Trừ trẻ 
Culanï đi đến tự nhiên, rồi chen lẫn giành lấy bánh. Ngày nọ các trẻ chơi cùng nhau, vào 
gần chỗ long sàn của đức vua, trẻ nào cũng chun dưới giường kiếm đồ chơi, còn trẻ Culanĩ 
chỉ lấy cây khêu ra chớ không chịu chun dưới giường. Đức vua Maddharäja thấy khác 
thường hơn các trẻ nhiều lần như thế, quyết định răng: Em Culanï không phải là con của 
thường dân, đức vua dạy cho đòi đầu bếp đến, rồi ngài rút gươm ra, đưa lên mà nói rằng: 
“Trẫm chắc trẻ CulanT này không phải là con đẻ của ngươi. Vậy ngươi nên khai thật, bằng 
không trẫm sẽ chém đầu”. Anh đầu bếp kinh hồn bèn tâu ngay: “Tâu, đây là hoàng tử của 
đức vua CulanT”. Sau khi biết rõ nguồn cơn, đức vua Maddharãja bèn gả công chúa Nandã 
cho Culan1. 
Đây nói về bà hoàng thái hậu Chalakãdevĩ thấy nhà bếp cháy hết, rồi dạy người đi nhặt 
xương dê đem trình cho Chãbbibrãhmana rằng: “Đây là hài cốt của trẻ Culanĩ, nó đi ngủ 
chung với con của đầu bếp bị cháy, nên nó phải bị chết thiêu như vậy”. Chãbbibrãhmana 
nghe được tất hài lòng. 

Bà ni cô ParIbbajT tâu: “Khi Chãbbibrahmana hại Đại vương đó, nhờ bà hoảng thái hậu 
cứu tử Đại vương. Như thế tại sao Đại vương lại cho quái vật nước ăn trước?” 
— Bạch, thường ngày mẹ tôi đã già mà chưa chịu là già, làm như là gái tơ, dùng đồ nữ trang 
tô điểm khác thường, không xứng đáng với tuổi già. Một ngày nọ, trằm đang lâm triều 
chung lo việc nước cùng các đại thần, mẹ trằm mang dây lưng có đủ ngọc báu đi qua lại 
trước đền, tiếng ngọc của dây lưng khua động khắp cả thành nội. Lại nữa, mẹ trầm các lần 
gọi các trẻ lại mà đùa giỡn với chúng, thật không xứng đáng, ai ai cũng đều bắt bình. Một 
hôm, mẹ trẫm một mình tạo chiếu chỉ giả rằng: là lệnh của trẫm cho chư hầu biết “Mẹ tôi 
còn trẻ tuôi cần ngũ dục, ngài nào vừa lòng, thì đến lãnh về chung hưởng”. Viết như vậy 
rồi gởi về chư hầu, các ngài đáp rằng: Vì sao Hoàng thượng dạy như thế? Chư hầu đem 
chiếu chỉ ra đọc giữa hội, trằm lấy làm hồ thẹn muôn phần, và cảm thấy phân uất, như bị 
người áp chế. Vì mẹ trẫm có lỗi như vậy, nên trằm cho quái vật nước ăn trước. 
— Nếu Đại vương nói Hoàng thái hậu có lỗi nên cho quái vật nước ăn trước, còn bà Nandã 
hoàng hậu, thường thốt những lời tao nhã và là người đức hạnh, hết lòng phụng dưỡng gần 
gũi Đại vương từ thuở ngài còn thiếu niên. Khi Đại vương đến ngự trong nước của bà, bị 
ngài rầy la đánh đập thế nào, bà cũng không nói thật vì hết lòng yêu mến ngài. Bà Nandã 
là phụ nữ có trí tuệ biết quan sát tìm điều lợi ích cho Đại vương, do nhân nào Đại vương 
lại cho quái vật nước ăn, bà có tội gì chăng? 
— Bạch, nàng Nandã hay hay xin những của không nên xin, vì những đồ trang sức mà trẫm 
cho vợ con đó, nàng Nandã chờ có dịp thì xin, thấy trẫm mê say nàng giờ nảo thì xin giờ 
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ấy. Khi trầm đã bị phiền não dục lôi cuốn, càng xin trẫm càng cho, khiến trẫm phải chạy 
theo thế lực của phiền não dục, sau rồi dầu xin mà trẫm không cho nàng cũng lấy, trằm quở 
trách cũng không kiêng nề, quyết lẫy cho được. Do đó, nên trầm cho quái vật nước làm 
thực phẩm. 

— Tâu, nếu hoàng hậu Nandã có tội, còn vị thứ vương rất thông minh, võ nghệ siêu quần, 
đẹp an giặc biên thuỳ làm cho các ngoại bang đều kiêng nề hằng phục Đại vương. Cớ sao 
Đại vương lại cho quái vật nước ăn, thứ vương có tội gì? 

Có lời hỏi, cớ sao bà mi cô ParibbajJT lại hỏi như thế? Bởi thuở bà hoàng hậu Chalaka 
thích khách đức vua Culanĩ (chồng bà) rồi dâng đề vị cho Chãbbibrãhmana, thì thứ vương 
Tikkhanamandi còn trong bào thai, nên tưởng Chãbbibrãhmana là cha ruột, không rõ răng 
là cha nuôi. Sau rồi mới phân biệt chơn giả, do một vị đại thần tâu kín. Khi được biết rằng 
Chãbbibrahmana không phải là cha ruột. Ngài bèn thịnh nộ mong giết Chãbbibrãhmana. 
Hoàng tử bày kế cho hai quan đại thần, rầy la đánh đập nhau trước ngọ môn, hoàng tử liền 
vào tâu với Chãbbibrãhmana rằng: “Cây đao mà Hoàng thượng ban cho con, nay có kẻ lại 
đòi nói là của họ”. — “Tại sao thế? Đao ấy của trẫm, trằm nhận biết được, vậy con ra lẫy 
đem vào đây cho trằm xem lại”. Hoàng tử ra lẫy đao vào, đem cho Chãbbibrãhmana nhìn, 
rồi thừa dịp thuận tiện chặt đầu Chãbbibrãhmana đứt lìa. Khi hoàng tử hạ sát 
Chãbbibraãhmana rồi, triều thần đồng tôn ngài lên kế vị. Đức Hoàng thái hậu ChãlanT mới 
chịu khai rõ rằng: “Này con Tikkhanamandi anh trai của con còn sinh tiền, hiện nay còn 
ngự tại thành đức vua Maddharaja”. Hoàng tử, khi được biết hoàng huynh còn sống liền 
đem binh đến thành của đức vua Maddharãja thỉnh đức Culanĩ về tôn lên ngôi báu. 

Sau khi được rỏ tự sự như thế, bà ni cô Paribbãjï tâu rằng: “Thứ vương có đại ân với Đại 
vương đi thỉnh Đại vương từ ngoại quốc về, rồi đem đề vị dâng đến Đại vương, thì thứ 
vương có tội gì mà Đại vương đành cho quái vật nước ăn? 

— Bạch, mỗi ngày đây, ngự đệ Tikkhnamandi hằng nói rằng: Biên thuỷ nhờ ta mà được thái 
bình. Đức vua này lên ngôi báu cũng nhờ ta rước về, nay mới được hạnh phúc như vầy. 
Thường nói như thế, thật rất khinh rẻ trầm. Vừa lòng thì hắn vào chầu, bằng trái ý thì hắn 
không đến. Vì lẽ đó trằm mới cho quái vật nước ăn ngự đệ Tikkhnamandi. 

— Thôi thứ vương có lỗi đã đành, vậy Thũsekkha là bạn thân thiết của Đại vương, sanh 
đồng ngày, tháng, năm, cùng Đại vương một quê hương. Lại nữa, ngài hết lòng chăm lo 
việc triều chính quanh năm, mãn tháng, bạn lành chơn chánh như vậy có tội gì mà Đại 
vương lại cho quái vật nước làm thực phẩm? 

— Bạch, bạn Thũsekkha của tôi từ bé ở chung, ngủ chung, đùa giỡn cùng nhau, đến nay 
cũng vẫn còn như thế, tôi không bỏ rơi phụ bạc bạn xưa. Khi có lỗi, tôi cũng không bắt tội, 
vào đền sái giờ tôi cũng không cắm. Như vậy mà người không biết xét mình, có lúc tôi 
cùng hoàng hậu ở trong cung cắm mà hắn vẫn vào tự do. Vì vậy, nên tôi mới cho bạn đến 
quái vật nước ăn. 

— Tâu, thôi để đó, Vậy VỊ cô vấn Kevata, ông sáng suốt trong các công việc, biết rõ đây là 
nhân, kia là quả. Ông nghe được tiếng chim, tiếng quạ biết rõ điều hay lẽ phải, biết coi 
ngày tháng, xem sao bói quẻ khó mà tìm được một vị cố vấn như ông. Vậy do nhân nào 
mà Đại vương cho quái vật nước ăn ông? 

— Bạch, vị có vấn Kevata có khuynh hướng không tốt, là trước mặt hay khuất mặt người, 
giữa đại chúng mắt hắn liếc tôi trợn trắng như giận đữ đáng sợ. Vì Kevata có thái độ không 
đoan trang với tôi như thế, nên tôi cho quái vật nước ăn. 
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— Tâu, tất cả 5 người trước nhất là hoàng thái hậu, cuối cùng là vị có vấn Kevata, Đại vương 
cũng cho quái vật nước ăn liên tiếp. Cho đến người thứ 6 là Đại vương, ngài cũng đành 
nhảy vào miệng của quái vật nước cho nó ăn, không mến tiếc ngai vàng và sinh mệnh, để 
thế cho bậc trí tuệ Mahosatha, vậy bậc trí tuệ Mahosatha có đặc ân chi với Đại vương? 
Tâu, Đại vương là bậc quý nhân, sản nghiệp của Đại vương hằng ngày đây, biên giới chí 
đại hải, chẳng có một cường quốc nào sánh bằng sự vinh quang xán lạn của Đại vương. 
Đại vương có uy thế lẫy lừng, hơn cả 101 quốc vương trong thiên hạ. Nước giàu dân mạnh, 
binh hùng, tướng giỏi. Đại vương là một vị đại hoàng để uy phong lẫm liệt, đường đường 
chính chính cao sang tột bậc. Lệ thường người giàu sang phú túc như Đại vương, a1 ai cũng 
đều mong được trường thọ để hưởng hạnh phúc lâu dài. Cớ sao Đại vương lại hạ mình 
đành chịu làm môi cho quái vật nước, chết thế cho bậc trí tuệ Mahosatha. Mahosatha có ân 
đức gì với Đại vương? 

— Bạch Ni cô! Mahosatha đây, từ khi qua ở bên kinh đô này, hằng tìm làm biết bao điều lợi 
ích cho trẫm. Cả ngày lẫn đêm, Mahosatha không làm điều gì quấy, dù là nhỏ nhen. Trước 
kia khi còn là thù nghịch, có thê giết trẫm được mà không giết. Mahosatha đủ điều kiện hại 
vợ con trầm mà cũng dung tha. Vợ con trầm mà được an vui, sum vầy chung hưởng hạnh 
phúc đây cũng nhờ Mahosatha. Mahosatha biết rõ nhân quả trong quá khứ, vị lai và hiện 
tại, ví như đẳng Chánh đăng Chánh giác. Mahosatha có thân, khâu, ý lành. Bậc trí tuệ 
Mahosatha gồm đủ các tĩnh từ, bi, hi, xả. Vì thế, nên trẫm mới chịu chết, đề bảo vệ bậc trí 
tuệ Mahosatha. 

Đức vua tường thuật tài đức của ngài Mahosatha như vị trời có nhiều năng lực, cầm 
vằng trăng đưa lên giữa hư không vậy. Bà ni cô Paribbãjï cố ý, mong cho tài đức của ngài 
Mahosatha được truyền tụng trong đời, nên cầu xin đức vua ra trước đền, rồi bá cáo cho 
dân chúng hay, tựu hội lại để nghe lời cao quí. Bà hỏi đức vua về câu truyện cho quái vật 
nước ăn thịt 6 người, để đức vua đáp lại cũng như đã giải trước. Bà ni cô Paribbãjï chọn 
những phần hay để thuyết pháp và nêu cao trí tuệ của đức Bồ-tát Mahosatha, ví như người 
đã tạo xong nhà, rồi đem ngọc ma-mI treo trên nóc, rằng: “Cùng tất cả quốc dân đến hội 
họp trong nơi này, hãy chăm chú nghe thiện ngôn của đức vua Culanĩ, ngài thuyết về câu 
chuyện mà ngài từ bỏ hoảng thái hậu, hoàng hậu, thứ vương, bạn thiết, vị có vấn Kevata 
và sanh mệnh của ngài cho quái vật nước ăn để gìn giữ, bảo vệ bậc trí tuệ Mahosatha. Đây 
thật là chuyện hy hữu. Này quí vị! Các ngài nên lưu tâm quan sát cho thấy đức tính của trí 
tuệ. Đức của trí tuệ thật là siêu nhiên”. Kẻ nào có trí tuệ rộng lớn là chánh kiến, xét thấy 
chơn chánh rồi, làm những việc vô tội theo sự suy nghĩ đúng đắn, đem lợi ích cho mình và 
kẻ khác trong kiếp hiện tại và vị lai”. Bà ni cô Paribbãjï thuyết về ân đức siêu tuyệt35 của 
trí tuệ như thế. 

Satthã imam dammadesanamäharitvã: Đức Thiên Nhơn Sư thuyết xong tích Mahosatha 
rồi bèn giải tiếp rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Chắng phải Như Lai chỉ có trí tuệ cao siêu 
trong kiếp cuối cùng này đâu, thuở Như Lai thọ sanh làm Mahosatha, Như Lai cũng có trí 
tuệ vượt lên trên tất cả mọi người vậy”. Xong đức Thế Tôn hợp các tiền kiếp lại rằng: Tada 
kale: trong thời đó, Senako giáo sư Senaka nay là Kassopo, Thượng tọa Ca Diếp; Pakuto 
giáo sư Pakuta nay là Ambattho, Thượng tọa Ambattho; Giáo sư Kaminda nay là 
Kutadandabrahmana; Kevinda nay là Sonadanthera; có vẫn Kevata nay là Devadatta (Đề 
Bà Đạt Đa); Chalaka, nàng Chalakã (Hoàng hậu) nay là Tỳ khưu ni Thulanandisundani; 
PañcalacandI (Công chúa) nay là Tỳ khưu ni Mangalika bhikkhunmi; nàng Udumabara nay 


3 Vượt lên trên cả. 
3 Vượt lên mực thường. 
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là Ditthamangalika bhikkhuni; Đức vua VideharäJa nay là Tỳ khưu Kaludayithera; nàng 
ParibbäjT nay là Tỳ khưu ni Upalavanna theri bhikkhumi; Triệu phú Sirivaddhana nay là 
Suddhano đức Tịnh Phạn Vương; vợ Triệu phú nay là Mahamaya hoàng hậu; nàng Amora 
nay là Bimba; Thứ vương Tikkhana nay là Chando tỳ khưu; Thnũsekkha nay là Rahulo tỳ 
khưu Rahula; két Suvapotaka nay là Sariputto Đại đức Xá Lợi Phất; Mahosatha đức 
Mahosatha nay là Lokanatho Đức đại bi Chánh đăng Chánh giác siêu nhiên như thế. 


— Mahosatho nitthito — Dứt tích Mahosatha — 


THẬP ĐỘ 
Quyền II 


LỜI TỰA 

Nhận thấy Thập độ là một yếu tố căn bản mà người tu Phật phải thông hiểu và tinh tắn 
thực hành theo. Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ-tát, ngài cố găng tu pháp ba-la-mật đã trải 
qua bao a-tăng-kỳ kiếp, nên chi, Ngài mới được chứng quả vị là siêu thoát Niết-bàn. 

Mong cho chư Phật tử được tế nhận rõ rệt đường lỗi cứu cánh của đức Chánh Biến Tri, 
chúng tôi không nệ tài hèn đức kém, tìm phiên dịch nối tiếp năm pháp ba-la-mật sau đây 
(các tiền kiếp của đức Bồn sư Thích Ca Mâu Nị) trong mỗi truyện đều có nêu rõ gương chí 
thiện của đức Bồ-tát. 

Những phương pháp đã diễn giải toàn là những lợi ích tối cao, vì chúng ta không quan 
tâm đến nó, nên không nhận thức được sự tỉnh túy, ngõ hầu tìm ra ánh sáng đề thoát ly trần 
tục. 

Chúng tôi mong tắt cả muôn loài lãnh hội chánh pháp, nên chọn lây con đường chơn 
chánh để tiến hành. Như thế mới mong đem mình ra khỏi bể trầm luân, không sợ bị thế 
gian pháp đầu độc trước cái đẹp ảo "huyền của vật chất. Chỉ có một tinh thần sáng suốt trên 
phương diện giải thoát, đạt đến Niết-bàn là pháp vô sanh bắt diệt 


Mong thay! 
Hộ Tông Tỳ khưu 


Namatthuratanattayassa 
6. Bhũridata jãtaka — truyện đức Bhũridata (Bồ tát tu hạnh trì giới ba-la-mật) 

Một thuở nọ, đức Phật ngự an trong Kỳ Viên tịnh xá, gần kinh đô Savatthi, ngài đề cập 
đên chư thiện tín về sự thọ trì bát quan trai giới cho có nhân rôi Ngài thuyết về truyện này. 
Bậc A-xà-lê kết tập Tam tạng (Sangitikacariya) tùy ý nghĩa kệ ngôn mà giải rộng thêm 
rằng: Ta được nghe như vầy: Những thiện tín đến ngày định nguyện thọ trì bát quan trai 
giới từ lúc rạng đông và làm phước bồ thí, xế lại vào chùa dâng hoa, cùng các vật thơm 
cúng dường và nghe pháp tại Bố Kim Tự. Ngày đó, Đắng Đại Bi ngự đến phước xá, vào 
tọa trên bảo tọa xong, ngài hỏi chư thiện tín răng: “Ngày nay, các ngươi đã thọ bát quan 
trai giới chưa?” 
— Bạch đức Thế Tôn chúng tôi được thọ bát quan trai giới hằng ngày không bỏ qua. 
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— Các ngươi nhờ thầy chỉ dạy, mới thọ bát quan trai giới được, không thấy chỉ lạ thường. 
Ngày xưa, bậc trí tuệ không thầy mà vẫn tinh tắn thọ bát quan trai giới, không lo ngại đến 
gia tài, sự nghiệp. Ngài chỉ nói bấy nhiêu rồi mặc tưởng?6 

Các thiện tín mong được biết tiền tích, nên cầu thỉnh Ngài thuyết pháp. Đức Phật bèn 
thuyết về truyện đức Bhñridata rằng. Atito kãle: Này chư thiện tín! Thuở xưa có một đức 
vua danh hiệu Brahmadata thống trị thủ đô Bãrãnasĩ. Ngài phong cho con ngài làm thứ 
vương. Không bao lâu đức vua thấy thứ vương có nhiều uy thế, nên lo sợ thứ vương đoạt 
ngôi vàng. Ngài bẻn đòi vào phán rằng: “Này con! Con hãy ra khỏi thành tùy sở thích, khi 
nào cha thăng hà rồi con hãy về kế vị”. Hoàng tử vâng lời, lạy tạ lui ra khỏi đèn, lần hồi đi 
đến sông Yamang, tạo tịnh thất gần mé sông rôi ngự yên trong nơi ẫy. 


Thuở đó, có một long nữ tên là Mãnavikã, chồng mới chết. Vị Long nữ này thấy các 
long nữ khác giàu sang vui thú với chồng, nên nàng buồn tủi về ái tình. Nàng bèn ra khỏi 
long cung, lên bờ biển, thấy dấu chân của hoàng tử. Giờ ấy "hoàng tử đi hái trái trong rừng 
nên vắng mặt. Vào tịnh thất thấy các vật dụng của bậc xuất gia, Long nữ bèn nghĩ rằng: 
Đây là tịnh thất của người tu ở rừng. Vậy ta nên thử thách đạo sĩ này, xem có phải là bậc 
chân tu không? Nếu thật là bậc chân tu thì không năm trên giường có các thứ hoa mà ta 
trang hoàng đây. Bằng như không phải là bậc xuất gia theo đức tin chơn chánh thì sẽ nằm 
trên giường có rãi hoa. Long nữ bèn trở về chỗ ngụ, lấy các thứ hoa đem trần thiết phòng 
ngủ, có cả nước thơm, rồi nàng trở về cõi Rồng. 

Khi hoàng tử trở về tịnh thất, thấy phòng ngủ có rãi hoa và nước thơm thì khen rằng: Ai 
đến trang hoàng phòng ngủ của ta như vây, thật là làm cho ta vừa lòng phi đạ, rồi ngài nằm 
trên giường hoa ấy, ngủ cho đến rạng đông. Sáng sớm, ngài vào rừng hái trái độ nhật. Giờ 
đó, nàng Long nữ Mãnavikã trở lại thấy hoa héo, thì biết răng không phải là bậc chân tu. 
Nàng đem bỏ các hoa cũ, rồi rải hoa mới, xong nàng trở về chỗ ngụ. Hoàng tử về đến tịnh 
thất cũng lên giường nằm có rải hoa thơm ấy và nghĩ rằng: Ai đến đây trần thiết như vây, 
có lẽ do nguyên nhân gì chăng, không sai. 

Sáng ra, hoàng tử không vào rừng hái trái nữa. Ngài lánh mặt trong nơi gần đây đề rình 
xem, thấy nàng long nữ đem hoa và nước thơm đến tịnh thất. Hoàng tử thấy dung nhan 
xinh đẹp của nàng Mãnavikã liền sanh tâm bông bột, luyến ái nàng. Đạo sĩ theo vào phòng 
nội, trong khi nàng Mãnavikã đang trang hoàng chỗ nằm bằng các hoa thơm, đạo sĩ bèn 
đem lời thiện cảm mà nói rằng: “Nàng là ai, quí danh là chỉ?” 

— Bạch, tôi là Long nữ Mãnavikã. 

— Này nàng! Có chồng hay chưa? 

— Bạch, tôi là sương phụ?7. Bạch quí danh ngài là chi, ở xứ mô, mà đến ngự trong nơi đây 
như vầy? 

— Ta là hoàng tử của đức vua Bãrãnasĩ, tên là Brahmadata kumãra. Em bỏ Long cung đến 
đây, do nguyên nhân nào? 

— Bạch, tôi thấy sự cao sang vui thú của các long nữ có chồng, nên tủi phận buồn teo, trải 
đi kiếm người quân tử để nương bóng tùng quân như vẫy. 


— Vậy em hãy lại đây, chúng ta chung sống cùng nhau, từ đây anh là chồng của em. 
Nàng Long nữ tuân theo lời của hoàng tử, nàng liền hóa dinh thự có đủ vật dụng nhu 
câu cao sang. Từ đây hoàng tử không phải vào rừng hái trái, vì có đủ món cân dùng. 


3 Nín thinh. 
3 Đàn bà goá. 


|7Z 


Thời gian qua, nàng Long nữ sanh được một traI, đặt tên là Sagara Brahmadata. Trẻ này 
vừa biết ăn, biết nói, lại sanh được một đứa gái nữa tên là Samuddhajã. Một hôm, có người 
thợ săn đi đến nơi ấy, được biết rõ hoàng tử bèn quì tâu rằng: “Tôi sẽ trở về tâu cho Hoàng 
gia biết chỗ ngụ của ngài” rồi lạy tạ từ hoàng tử trở về kinh đô Bãrãnasï. Trong khi đó, đức 
vua BaranasI vừa thăng hà. Triều đình đang làm lễ hỏa táng, rồi câu hội trước đền, bàn luận 
cùng nhau răng: Nay đức vua đã thăng hà, vậy chúng ta tôn ai lên ngôi báu. Có hoàng tử 
song không rõ nay ngài ngự trong nơi nào. Như thế chúng ta phải làm thế nào? Khi đó 
người thợ săn vừa về đến kinh đô Bãrãnasï, thấy có đông người hội họp trong nơi ấy và 
được nghe rõ duyên cớ, bèn báo cho các vị đại thần hay rằng: “Tôi biết rõ chỗ ngụ của 
hoàng tử, vì tôi đã có tới nơi đó”. Các quan nghe lây làm vui mừng, liền ban thưởng trọng 
hậu cho người thợ săn, rồi dạy hắn hướng dẫn quân binh vào rừng lạy thỉnh hoàng tử, 
nghĩnh giá hôi trào, vì đức vua đã thăng hà rồi. 

Được biết như thế, hoàng tử vào gần nàng Long nữ tỏ lời thiện cảm, hỏi rằng: “Này em 
yêu mến! Nay Phụ vương của anh đã băng hà, nên các quan đến thỉnh anh về kinh đô 
BãränasT đề kế vị. Vậy em nên theo cùng anh về hưởng quyên cao chức trọng, phú quí vinh 
hoa trong thủ đô Bãrãnasï. Anh sẽ tôn em làm hoàng hậu lớn hơn tất cả cung phi”. 

— Thưa ngài, tôi không thê đi cùng ngài được. Tại sao? Vì tôi là loài rồng, khi có điều chỉ 
không vừa lòng nhẫn nại được, nếu đã phát sân thì tia nọc độc đến các cung phi, cùng 
chồng phải tử mệnh. Vì vậy, tôi không thể đi cùng ngài được. 

Hoàng Tử vẫn nài nỉ, mà Long nữ vẫn quyết chối từ. 

— Thưa, hai con đây là loài rồng, nếu ngài mến tôi, xin ngài chăm nom hai trẻ cho cần thận, 
băng để cho hai trẻ bị gió năng lúc nào, thì chúng sẽ chết ngay. Ngài nên dạy cho người 
đảo ao, chứa nước cho đây, dành cho hai trẻ xuống tắm chơi, thế chúng mới được an vui. 

Thương hại thay! Cho nàng Long nữ Mãnavikä, lạy hoàng tử, âm hai con hôn hít, nâng 
nu và cho năm ngủ bên mình, ôm âp tưng tiu, trước cảnh biệt ly tình mẫu tử, nàng đầm 
đìa giọt lệ rồi biết mất. Hoàng tử rất thảm sâu, tha thiết giọt lệ tuông rơi, ngài lau mặt xong, 
ra tiếp chuyện với các quan. Triều thần đồng thỉnh ngài vê kinh đô Bãränasï. Về đến hoàng 
cung lên kế vị ngôi vàng, ngài phong quan tấn tước cho quan quân, chân bần dân chúng. 
Ngài đạy quân đào ao chứa nước cho đây, trồng các thứ hoa thơm, dành cho hai con đến 
tăm mát, được an vui. 

Ngày nọ, có con rùa to vào trong ao Ấy, khi tìm đường ra không được, nên nổi lên mặt 
nước, làm cho hai trẻ hoảng sợ, chạy đến tâu cho Phụ vương rõ rằng, trong ao có con quái 
vật lội trên mặt nước, khiến chúng con rung sợ, xin Phụ vương dạy người bắt nó, đem đi 
lập tức cho được. Quan quân đồng nhau đến aO, bắt. được con rùa to, đem nạp trước bệ 
rông. Đức vua phát thịnh nộ, nên dạy đem giết rùa ấy. Có vị đại thần dạy vua nên đem 
liệng trong nước xoáy, cho nó chết. Rùa được liệng xuống nước, bèn lội đến cung điện 
Long vương Dasaratha. Vì oán vua bảo giết, nên rùa tâu dối với Long vương rằng: đức vua 
muôn gả công chúa cho Long vương. Long vương Dasaratha nghe qua rất hoan hi, liền 
đem binh rồng lên cõi người rước công chúa. Khi đến nhân gian. Cho người vào báo tin. 
Đức vua Bãrãnasï vì lo sơ uy lực thần thông biến hoá của Long vương, tuy rằng không có 
hứa, nhưng đức vua buộc lòng chịu gả công chúa cho Long vương. Khi trở về cùng Long 
vương dần dần công chúa sanh được 4 trai: Con trưởng tên Sudasana, thứ hai tên Subhoga, 
thứ ba tên Datakumara (tức là đức Bồ-tát), có nhiều trí tuệ nên được cha mẹ thương yêu 
hơn cả, người con thứ tư tên là Arittha. 

Lúc nọ, Long vương lên chầu đức Đề Thích. Đề Thích và Chư thiên có nhiều điều nan 
giải, nhờ có đức Bồ-tát giảng minh rõ rệt nên Đề Thích hăng ngợi khen đức trí tuệ của bồ 
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tát và tặng danh là Bhũridata (vì có nhiều trí tuệ). Đức Bhñridata (bố tát) khi lên Đao Lợi 
thiên cung thấy sự sang cả vinh hoa của đức Đề Thích thì mong được về cõi trời, nên nghĩ 
rằng: Ta là loài thú không tốt, khi trở về cõi Rồng, ta sẽ thọ bát quan trai giới, để hưởng 
quả báo trong ngày VỊ lai. 


Sau khi trở về Long cung, đức Bhũridata (Bò- tát) vào xin cha mẹ cho phép ngài lên cõi 
người để giữ bát quan trai giới, cha mẹ ngài hết sức khuyên lơn ngăn cản, song ngài vẫn 
quyết trốn lên trần gian tu hành như ý muốn. Ngài chỉ cho Long nữ là vợ của ngài biết 
răng: “Anh đi hành bát quan trai tại cây da to, gân mé sông Yamanä”. Ngài giữ được 10 
điều học (thập giới) và phát nguyện rằng: “Kẻ nào mong được da, thịt, máu và xương trong 
thân thể ta, thì tùy sở thích”. Ngài thọ trì thập giới tại cây da ấy rất lâu. 

Thuở đó, có hai cha con thợ săn, cha tên là Nesadabrana, con là Somadatabrana. Hai cha 
con thợ săn thường đi trong rừng, bắt thú để nuôi sống. Bữa nọ, tìm trọn ngày không được 
thịt thú. Người cha mới nói với con rằng: “Này con Somadata, nếu ta trở về nhà tay không 
như vây, mẹ con bắt bình, vậy ta cố tìm cho được thịt rồi sẽ về”. Nói xong hai cha con bẻn 
đến cây da, nơi Bồ-tát ngự mà nghỉ đêm tại nơi ấy. Nữa đêm nghe có tiếng đờn ca xướng 
hát của các Long nữ đến châu Bồ-tát. Thợ săn lén xem, các Long nữ thấy vậy nên biết mắt, 
chỉ còn đức Bồ-tát mà thôi. Người thợ săn liền hỏi: “Này anh! Anh tên chi, từ đâu mà đến 
đây để làm gì?” Bồ-tát nghĩ rằng: Nếu ta tự xưng ta là Đề Thích cũng được, nhưng không 
nên. Ngài bèn tỏ thật rằng: “Ta là Long vương có nhiều uy lực, cha ta là Dasaratha Long 
vương, mẹ ta là hoàng hậu Samuddhajäa. Ta danh là Bhiridata”. Bồ-tát nghĩ, sợ thợ săn này 
trở về nói lại với thầy rắn đến phá hoại sự trì giới của ta. Vậy ta mời y xuông cõi Rồng, rồi 
cho báu vật đến y để ngừa sự tai hại ấy. Ngài bèn nói rằng: “Này, người thợ săn! Ngươi 
nên cùng ta đi đến cõi Rồng, ta sẽ ban thưởng nhiều báu vật đến ngươi”. Bồ-tát dẫn hai cha 
con người thợ săn xuống Long cung, cho hưởng sự cao sang phú quí, ban cho mỗi người 
có đủ vật dụng dinh thự, có 700 Long nữ hầu hạ, nên cha con được ở an vui nơi cõi Rồng. 

Vẻ phần Bồ- tát, ngài không dễ duôi, vẫn tinh tấn thọ trì bát quan trai như thường. Nửa 
tháng ngài trở về Long cung một lần để viếng cha mẹ ngài và ngài không quên đến vấn an 
cha con người thợ săn, rôi mới vào cung nội của ngài. 

Nói về người thợ săn, vì ít phước, nên ở lâu sanh lòng phiền não, nhớ vợ con trên nhân 

gian, vì vậy mong mỏi trở về. Người cha khuyên con phải tâu xin với đức Bồ-tát cho phép 
trở về nhà. Đức Bồ-tát an ủi bảo thế nào cũng chăng nghe, nên ngài ban cho nhiều báu vật, 
rồi sai bốn thanh niên rồng hộ tống hai cha con thợ săn về đến cối người. Lên trần gian, lần 
hồi đi đến một ao nước, hai cha con để đồ trên bờ ao, rồi xuống tắm. Bởi ít phước nên 
những báu vật của Bồ-tát cho đó, đều tiêu mất. Khi tắm xong trở kên, hai cha con thấy của 
cải đã mất, rất mến tiếc. Lúc về đến nhà, vợ chồng cha con xum họp mừng rỡ. Sau đó người 
mẹ hỏi con Somadata rằng: “Này con Somadata! Cớ sao cha con và con đi đến nơi nào mà 
nay mới trở về?” 
— Thưa, cha và con gặp đức Bhũridata là một vị Long vương, đem. về cõi Rồng, ban cho 
đầy đủ sự sang cả, rồi khuyên bảo ở lại hưởng hạnh phúc nơi cõi ấy. Không bao lâu cha 
nhớ nhà, bảo con cùng trở về thăm mẹ và các em, nên nay mới được hội ngộ như vầy. Từ 
đây, hai cha con thợ săn vẫn vào rừng săn thịt, để nuôi mạng như xưa. 


Nesada kandam nitthitam - Dứt đoạn người thợ săn 


Tadã dakkhinamahasamuddham eko gruddho pakkava mahate samudde .uddakam 
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evam pacchãpanda raJatake Jãninsu so pãna sise gahetväpI udake aJottharante evatam 
ukkhipitva olampantam adãya himavantam mat{thake pãyäsi — Thuở Ấy, có một Điều 
vương”Š ở trên cây gòn gần phía đông bờ biển, có nhiều uy lực thần thông làm gió lớn, rẽ 
nước làm hai để bắt loài Rồng đem về núi Tuyết Sơn làm thực phẩm. Trong thời gian đó, 
có một người thợ săn ngụ trong thành Kãsikarãja từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo sĩ trong 
nơi ẫy. Có cây da gần tịnh thất của vị đạo sĩ, là một nơi nghỉ trưa và cũng là chỗ đi kinh 
hành của ngài. 

Một ngày nọ, Điều vương bắt được rồng, bay đem đi ăn, ngang cây da, Rồng dùng đuôi 
khoanh siết chặt cây da mong thoát chết. Điều vương không hay biết, dùng hết tốc lực bay 
lên làm cây da phải tróc gôc, đem Rồng đến cây gòn rôi mô ăn, cây da sa xuống biển nghe 
tiếng ầm. Điều vương xem biết là cây da, rồi nghĩ rằng cây da này là nơi tu hành của đạo 
sĩ. Tự hỏi như thế ta có tội chăng? Vậy ta đến hỏi đạo sĩ xem. Rồi biến thành thanh niên 
đến tịnh thất của đạo sĩ. Thấy đạo sĩ đang sửa sang chỗ cây da tróc gốc cho bằng phăng. 
Thanh niên ấy giả như không biết chỉ cả, bèn bạch hỏi rằng: “Do nguyên nhân nào mà nơi 
đây có đất sụp như thế?” 

— Này cậu thanh niên! Có một Điều vương đi tìm thực phẩm, bắt được Long vương rồi đem 
đi, Long vương dùng đuôi siết chặt cây da, Điều vương dùng sức mạnh bay, đem đi luôn 
cả. 

— Bạch, Điều vương vô ý làm cây da tróc gốc vì siết chặt, vậy ai có tội? 

— Này thanh niên! Điều vương vô ý làm cây da tróc gốc nên vô tội. 

— Bạch, vậy Long vương có tội chăng? 

— Này thanh niên! Long vương cũng vô tội, vì sợ chết mà siết chặt cây da. 

Khi vị đạo sĩ đáp câu hỏi như thế, Điều vương rất hài lòng nên bạch rằng: “Tôi đây là 
Điều vương cao quý hơn tất cả các loài điều, đến đây để hỏi ngài cho rõ chánh tà. Tôi rất 
hoan hi trong sạch với ngài. Tôi có chú ngữ”? gọi là ãlambãyana, xin dâng đến ngài, ngài 
học đề dành”. Đạo sĩ đáp: “Này thanh niên! Hãy trở về đi, ta không mong được chú ngữ 
đó đâu”. Điều vương khuyên giải yêu cầu vị đạo sĩ học rồi trở về chỗ ngụ. 

Về sau có người thợ săn nghèo khó, không nơi nương tựa, nên tính vào rừng tự tử. Đến 
tịnh thất của vị đạo sĩ, xin ở đậu với ngài và hết lòng phụng sự đạo sĩ. Vị đạo sĩ nghĩ rằng: 
Người thợ săn đây có nhiều công đức với ta, vậy ta nên đem chú ngữ của Điều vương mà 
truyền lại cho người thợ săn này. Xét như thế, rồi vị đạo sĩ cho biết ý. Người thợ săn bạch: 
“Tôi không cần chú ngữ đó đâu”. VỊ đạo sĩ an ủi nhiều lần, rồi dạy chú ngữ Ấy. Khi học 
xong, người thợ săn ở thêm vài ngày, rồi từ giã đạo sĩ ra đi khỏi nơi ấy. Vừa đi vừa đọc 
thầm chú ngữ theo đường đến sông Yamanã. 

Trong khi đó, có các long nữ đều là vợ của Bồ-tát Bhũridata cầu mong được ngọc ma- 
ni cho được thành tựu như sở nguyện. Ra khỏi Long cung để ngọc ma-ni trên bãi cát, gần 
mé sông Yamana, các long nữ đem nhau giỡn nước trọn đêm, có hào quang của ngọc ma- 
ni chói sáng. Đến rạng đông mặt trời vừa mọc, các nàng trang điểm y phục rồi ngồi chung 
quanh ngọc ma-ni. Thình lình, các nàng nghe tiếng người thợ săn đọc chú ngữ, tưởng là 
Điều vương hoảng hốt sợ chết, trốn về Long cung, bỏ ngọc ma-ni trên bãi cát. Nói về người 
thợ săn Älambayana đi đến thấy ngọc ma-ni, cả mừng, liền lượm đem đi, gặp hai cha con 
người thợ săn Somadata. Hai cha con người thợ săn này biết ngọc là ngọc ma-ni của 
Bhũridata Bằ-tát đã cho mình khi trước, nên tỏ lời thiện cảm với Älambãyana rồi nói rằng: 


3% Cũng gọi là đại bàng điều — loài điều, phi thường, đầu và mình người nhưng cánh và móng như chim. 
3 Lời bí quyết. 
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“Này Alambayana! Ngọc ma-nI rất quí, đem đến nhiều hạnh phúc cho thành tựu mọi điều 
mong muôn, anh được ngọc ma-mi đó từ đâu?” 

— Này anh! Tôi được ngọc ma-ni này trên bãi biển hồi sáng sớm này. 

=Này Alambayana! Ngọc ma-ni này nếu người biết gìn giữ chân chánh thì nó sẽ đem đến 
nhiều kết quả tốt đẹp, nêu không biết chăm nom cần thận ắt có tai hại chăng sai. 


— Anh là kẻ bất hạnh, không nên giữ ngọc ma-ni ấy, hãy cho tôi đi, tôi sẽ trả vàng bạc đến 
anh. 

— Này anh thợ săn! Ngọc ma-ni của tôi rất quí, tôi không tin lời anh, tôi không bán cũng 
không đôi với bât cứ vật gì. 

— Này Älambãyana, anh không tin, không bán, vậy anh muốn cái chi? 

—Nêu anh biết chỗ ngụ của Long vương có nhiều uy lực, cho tôi rõ giờ nào, tôi sẽ cho ngọc 
ấy đến anh trong giờ ấy. 


— Vậy anh có phải là Điều vương biết hoá ra đề tìm thực phẩm chăng? 

— Không, tôi là người thuần thục trong nghề bắt rắn, tôi có tên rõ rệt là Älambãyana, nếu 
anh biêt Long vương ở nơi nào hãy chỉ ngay đi. 

— Này Älambãyana, uy lực của anh như thế nào mà dám bắt Long vương? 


— Này anh thợ săn! Điều vương có dạy chú ngữ đến đạo sĩ đang tu hành trong núi, tôi vào 
ngụ nơi ấy và hết lòng phụng sự ngài cả Tuệ) lẫn đêm, nên ngài từ bi thương xót rồi truyền 
chú ngữ ây đến tôi. Chú ngữ rất linh ú ứng”®, vì thế mà họ gọi tôi là Alambayana. Tôi là thầy 
cả của thầy giết rắn đây. 

Người thợ săn nghe qua liền bàn với con rằng: “Này con Somadata! Ta chỉ Bhũridata 
cho Älambãyana đi, hay thế nào?” 
— Thưa, đức Bhũridata có đại ân với ta, ngài cho cha hưởng được giàu sang vinh hiển, lẽ 
đâu cha lại lấy ơn đáp oán cho đành. Cha không nên làm điều tội lỗi như thế. Cha mong 
được của cải, hãy đến ngài mà xin đi, muốn bao nhiêu cũng được toại nguyện, nếu chỉ cho 
biết ngài Bhiridata thì thật là không nên. Cha chớ nên phản bạn, tội này thật là xấu xa đê 
hèn lắm, sẽ chịu hình phạt nặng nề trong địa ngục. 


— Này con Somadata! Con còn nhỏ mà biết gì, những thợ săn xưa kia tạo biết bao nhiêu 
nghiệp ác mà họ đâu có chịu quả khổ chị, xuông tắm trong sông Hằng"! thì hết tội. Nói 
xong, người thợ săn bèn dẫn Älambäãyana đến Bhũridata bồ-tát trong khi ngài đang thọ bát 
quan trai giới trong nơi đó. 

Nói về người con Somadata là kẻ biết ơn, khi đã dùng hết lời để ngăn cản, cha không 
nghe, nên chỉ trí tuệch nhiều điều rồi tuyên bố cho Chư thiên nghe răng: “Thưa Chư thiên, 
xin các ngài chứng minh, tôi không đi chung cùng người có tội như thế”. Somadata tuyên 
bồ rồi lánh xa khỏi cha, xuất gia làm đạo sĩ, hành thiền đắc phạm định và thần thông, sau 
khi mạng chung, được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

Người thợ săn gọi Älambãyana rằng: “Anh đừng lo buồn, hãy theo tôi, sẽ được gặp Long 
vương”, rồi dẫn Älambãyana đến chỗ Bhñridata trì giới chỉ cho Älambäãyana, anh hãy bắt 
Long vương và cho ngọc ma-ni cho đến tôi đi. Älambãyana thấy Bằ- tát thì hoan hỉ vui 
thích, bèn liệng ngọc ma-nI trên bàn tay người thợ săn, ngọc ma-nI rớt xuống đất biến luôn 
về Long cung. Anh thợ săn bị tiêu tan ba điều lợi ích là: không được ngọc ma-ni, người 
con bỏ lánh đi mắt, lìa xa bạn lành là đức Bồ-tát, vì hắn là kẻ bạc ơn. Bồ-tát liếc xem, thấy 


4° Dễ ứng, dễ cầu được những điều mình mong muốn. 
*! Tiếng Phạn là Gangã, bên Ấn Độ. 
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người thợ săn dẫn Älambãyana đến, ngài bèn nghĩ rằng: Người thợ săn này nhờ ta đem 
xuống Long cung cho hưởng mọi điều hạnh phúc, khi về ta cho nhiều báu vật cũng lẫy 
không được, nay lại dẫn thầy rắn đến hại ta, nếu ta bất bình làm hại hắn rất dễ, nhưng không 
nên vì ta là người thọ trì giới, vả lại ta đã phát nguyện rằng: Kẻ nào mong được da, thịt, 
máu và xương của ta thì hãy dùng tùy theo sở thích. Nay Alambãyana muốn làm sao tùy 
ý, ta không khi nào sân hận bất bình. Ngài tưởng đến lời nguyện như vậy, rồi nhắm mắt 
năm im không động đậy. Alambäayana dùng thuốc nhai phun cùng mình, tay chân, đọc chú 
ngữ xong mới vào gần Bồ-tát, năm đuôi kéo ra khỏi gò mối, nắm cứng đầu Bồ-tát rồi gỞở 
miệng ra, nhồ thuốc vào miệng Bằ- tát, thật đáng thương xót, xong năm đuôi đưa lên, đầu 
trở xuống cho mửa vật thực ra, để nằm dài trên đất, kéo Bồ-tát tới, lui như thuộc da, máu 
chảy ra theo miệng và mũi, thật là vô cùng khổ não. Đoạn hắn liệng trên đất làm khổ trăm 
bề như thế, mà Bồ-tát vẫn nhẫn nại không hề oán giận. Ngài không liễc xem chỉ cả, chỉ 
chăm chú trì bát quan trai cho trong sạch. Älambãyana làm Bồ-tát yếu sức, mới bức dây 
làm giỏ nhốt Bồ-tát, Älambäyana dùng chân đạp Bồ-tát vào, thật là đau đớn vô cùng, rồi 
quảy vào xóm mà báo tin cho dân chúng biết đến xem Rồng múa nhảy. Khi có người tụ 
hội đông đủ, Alambäyana mở giỏ kêu Bồ-tát ra dạy làm thân hình to lớn, xong bảo làm 
nhỏ lại, làm cho cao, cho thấp. Làm mình cho đỏ, trăng, vàng, xanh, làm cho mất nửa mình, 
phun độc ra như nước, lửa, khói v.v... Älambãyana dạy thế nào Bồ-tát cũng làm theo cả. 
Dân chúng xem rồi, ai ai cũng thương hại Bồ-tát, không ngăn được lệ tuôn. Ngày ấy 
Älambäyana thâu góp tiền của dân chúng được 1000 lượng. Trước kia hắn nói khi được 
1000 lượng thì hắn thả Bồ-tát, nay được 1000 lượng, hắn càng mong được nhiều hơn nữa. 
Älambãyana đem Bồ-tát cho dân chúng xem từ làng này sang quận nọ, lần lượt đến kinh 
đô Bãaranas1. Alambäyana đem cơm tâm mật cho Bồ-tát dùng, nhưng ngài không dùng. 
Älambãyana vào chầu xin đức vua Bãrãnasï cho phép mang Bồ-tát vào múa trong đền. Đức 
vua cho bá cáo đến dân chúng hay, để vào xem Rồng của Älambãyana múa trong ngày bát 
quan traI ØIới. 

Nói về khi Alambäyana bắt đức Bôồ-tát, ngày đó, mẹ của ngài là hoàng hậu SamuddhaJjã, 
nằm mộng thấy người đen, mắt đỏ, cường tráng, cằm đao, lại chặt lây tay mặt của bà đem 
đi, máu chảy ròng ròng. Giựt mình thức dậy, bà rất lo sợ có tai hại đến chồng con, nhất là 
nhớ tưởng đến Bỏ-tát, vì Bồ-tát lên nhân gian thọ bát quan trai giới, có lẽ con bà bị thầy 
rắn bắt rồi chăng? Càng nhớ đến Bô-tát bao nhiêu, thì bà càng đau đớn bấy nhiêu. Đến nửa 
tháng mà không thấy Bồ-tát về, mẹ Ngài thêm buồn thảm, khóc tham không dứt, bỏ ăn 
quên ngủ. Nói về ba con của bà là: Sudasana, Arittha và Subhoga đến thăm mẹ, thấy mẹ 
rầu buồn não, khóc than, năm im trên long sản không thốt lời chỉ mừng rở như mọi khi, 
nên lấy làm lạ liền quỳ tâu hỏi cho biết duyên cớ. Bà liền cho ba con biết về điềm mộng 
mà bà đã thấy và đã quá kỳ rồi, nhưng không thấy con Bhũridata về thăm như mọi khi. Bà 
cho ba con hay rằng: “Nếu mẹ không gặp con Bhñridata thì khó sống được”. Nghe lời mẹ 
than van buồn xót dạ, mong tìm cho ra tin tức của Bồ-tát, bèn quỳ tâu với mẹ rằng: “Xin 
mẹ giảm cơn phiền não, để ba con hết lòng trải đi đò tin tức của Brũradata”. Người anh cả 
là Sudasana nghĩ rằng: Sự đi tìm Brũradata đây không nên đi chung một đường, vậy ta phải 
chia ra; một người đi lên cung trời, một người lên núi tuyết sơn, một người đi tìm trong cõi 
TĐƯỜI. Cần phải đi tìm trong ba cõi mới tiện. Vả lại em Kãnäriffa hung dữ lắm, nếu đề đi 
trên nhân gian gặp em Bhũridata trong châu quận nảo, thì em đốt phá châu quận đó tiêu 
tan ra tro bụi. Sudasana, là anh cả, xét thấy như thế mới nói với em, Kãnãrittha rằng: Này 
em Arittha! Hôm nay định đi tìm em Bhñridata, nếu chúng ta đi cùng nhau một đường thì 
không nên, em lãnh phận sự lên thượng giới, vì Chư thiên, hằng mong thính pháp. Có lẽ 
Chư thiên muốn thỉnh em Bhũñridata lên thiên cung chăng? Nếu gặp em Bhũridata, em nên 
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mau mời về. Tuân theo lệnh anh, Kãnãrittha kiếu từ ra đi. Sudasana gọi em Subhoga đến 
dạy răng: Em lãnh lệnh đi đên núi Tuyết sơn, phải tìm cho khắp núi sông, rôi sẽ trở về cho 
mẹ biệt. Vê phân Sudasana, là anh cả, lãnh trọn trách nhiệm lên nhân gian, nhưng nghĩ 
răng: Nêu ta hoá ra một thanh niên đi tìm thì không hay băng tướng mạo của người xuât 
gia. Bậc xuât gia là hạng đáng cho phân đông kính mên. Vậy ta nên đi dưới hình thức của 
vị đạo sĩ trong thời gian này. Nghĩ rôi bèn biên làm Đạo sĩ, quỳ lạy từ giã mẹ, mong lên 
cõi người như thê. 

Ngày ấy, có một long nữ tên Accamujï là em gái của đức Bồ-tát. Nàng AccamujT đây 
rất thương mến đức Bồ-tát, thấy Sudasana biến làm đạo sĩ định lên nhân gian kiếm 
Bhũridata nên thưa rằng: “Thưa anh, tôi rất khổ tâm vì quá nhớ tưởng đến anh Bhũridata, 
xin cho tôi đi tìm anh Bhũridata cùng với vương huynh, xin vương huynh tội nghiệp, từ bị 
cho em đi cùng”. 

— Này em! Em cùng đi không tiện đâu, vì anh đi bằng tướng người đạo sĩ, em là người phụ 
nữ không tĩnh khiêt cho bậc xuât gia, không nên đi cùng nhau đâu. 

— Xin anh đừng lo ngại, tôi không đi bằng tướng người, tôi biến thành con nhái thật nhỏ và 
xanh, rôi ân trong búi tóc của anh. 

—ỞI! Như thế thì được. 

Nàng Accamujï biến thành làm con nhái xanh núp trong búi tóc của người anh là 
Sudasana. 

Nói về Sudasana mong trải đi tìm từ nơi đức Bồ-tát thọ bát quan trai giới, theo lời chỉ 
của các long nữ vợ của Bô-tát. Sudasana đên nơi đó, đạp nhắm những cục máu của em trai 
văng ra, và thây chô mà Alambayanä dùng dây làm giỏ còn bỏ rác tại đó, nên biệt răng 
Bhũridata đã bị thây răn bắt đem đi, rôi than răng: “O1! Thây răn độc ác quá, đên làm tội 
em ta cho đên chảy máu còn thây như vây. Oi! Không rõ em ta nay ra sao? Thây rắn đem 
em ta đên nơi nào?” Đạo sĩ càng nghĩ đên, càng đau đớn xót xa. Em Bhũridata Ôi! Em 
chưa từng bị đau khô, chỉ quen hưởng sự cao sang hạnh phúc, nay em phải chịu khô hình, 
năm trong giỏ dây hẹp, trăm phân khô não. Sudasana khóc than kê lê thật là thảm thiệt, rôi 
noi theo dâu chân đi của Alambaäyana cho đên nơi Alambayana cho Bô-tát múa, nhảy đâu 
tiên. Sudasana hỏi thăm người có thây thây răn đem Rông đên nhảy múa trong nơi nảo 
chăng? 

— Bạch đạo sĩ! Có người thầy rắn đem Rồng đến đây cho phần đông xem cách nay đã nửa 
tháng rôi. 

— Này các ông! Thấy họ xem rồi có cho tiền thầy rắn không? 

— Bạch, thầy rắn góp được 1000 lượng 

— Thưa quý ông, nay thầy rắn đem Rồng đến đâu? 

Nhờ người chỉ giùm, nên đạo sĩ lần hồi đến đền vua BãrãnasI. Khi Sudasana vừa đến 
cửa thành cũng vừa gặp Alambayana dạy người quảy giỏ đựng Bô-tát đông đi vào thành. 
Khi vào thành nội, đên giờ diễn kịch, đức vua còn ngự trong cung nội, dạy các quan ra cho 
phép diễn cho dân chúng xem trước. 

Về Älambäyana dạy người để giỏ đựng Bỏ-tát xuống, rồi ra dấu hiệu rằng: “Này Long 
vương! Ngươi hãy ra khỏi giỏ đi”. Lúc ây Sudasana nghe rõ lệnh truyên của Alambäyana. 
Đức Bô-tát bèn nghiêng đâu ra khỏi giỏ liêc xem dân chúng trước khi diễn kịch, đây là thói 
quen của loài Rông, do hai nguyên nhân là: tìm xem Điêu vương, tìm xem thân thuộc. Các 
loài Rông nêu thây Điêu vương thì không dám diễn kịch, vì sợ hại đên sinh mạng. Nêu gặp 
quyên thuộc, Rông cũng không diễn kịch, vì hô thẹn với thân tộc. Khi Bhũridata (bô tát) 
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liếc xem công chúng như thế, bèn thấy anh mình là Sudasana biến hình làm đạo sĩ, đứng ở 
nơi cuối cùng công chúng. Đức Bồ-tát không thể dẫn lòng, hai hàng lệ tuôn rơi, ngài ra 
khỏi giỏ rồi trườn mình đi đến trước mặt Sudasana là anh ngài, trong lúc â ấy. Quần chúng 
thấy đức Bồ-tát trườn đến, mọi người hoảng hốt, chạy tránh xa chẳng ai dám đứng trong 
nơi ấy, chỉ còn Sudasana (đạo sĩ). Đức Bồ-tát bò đến nghiêng đầu xuống nơi chân anh và 
rơi lệ. Trước cảnh tan thương ấy đạo sĩ Sudasana cầm lòng không đậu, cũng ứa lệ dầm đề, 
rồi đức Bồ-tát trườn mình trở lại như trước. Alambäyana tưởng răng Rồng mình đã mô đạo 
sĩ, nên vội vàng đến an ủi đạo sĩ và bạch răng: “Bạch Rồng có cắn mô ngài chăng? Xin 
ngài cho biết để tôi cho thuốc. Tôi là thầy răn đại tài, xin ngài đừng lo ngại chi, sự cứu 
chữa cho ngài là bổn phận tôi”. Sudasana đáp: “Này Älambãyana, Rồng này không thể cắn 
mồ làm cho ta phải đau khổ đâu, dẫu có cắn mồ cũng chăng làm hại được ta, ta đây cũng 
là thầy rắn vậy. Chẳng có thầy răn nào sánh bằng ta đâu”. Khi Sudasana thốt lời như thế, 
Älambäyana không rõ đạo sĩ là Long vương, cho là người tầm thường, nên anh rất bắt bình, 
rồi tuyên bố với quần chúng như vây: Xin công chúng đừng khiến trách tôi, vì tại đạo sĩ 
gây chuyện trước. Khi được nghe như thế, Sudasana đáp: “Này Älambãyana! Anh đừng 
làm phiền công chúng, nếu anh nói mình là cao cường hãy cùng ta so tài cho quần chúng 
thấy rõ, anh dùng Rồng, tôi dùng con nhái con, để đầu cho nhau rõ tài cao thấp, với số bạc 
là 5 ngàn lượng”. 

— Tôi giàu có không thiếu, chỉ lo cho ông không có tiền. Này đạo sĩ! Ông là kẻ nghèo chỉ 
khoe khoang bằng lỗ miệng dám đánh cược”? đến 5 ngàn lượng. Vậy ai là người hộ ông, 
ông là hàng xuất gia, tiền bạc đâu? Ông hãy đem đến trước đi. 

— Này Alambayana, ta có 5 ngàn lượng thật. 

Nói xong, Sudasana vào đền nội của vua đến trước bệ Rồng tâu rằng: “Tâu Hoàng 
thượng, người là bậc cao quí, có cả đủ sự giàu sang, danh vang bốn bê, cầu Hoàng thượng 
nghe lời tôi tâu. Xin Hoàng thượng tế độ cho tôi 5 ngàn lượng, bây giờ đây”. Đức vua nghe 
qua, lẫy làm ngạc nhiên răng: Tại sao đạo sĩ này đến xin tiền ta như vầy? Ngài nghĩ xong 
bèn phán hỏi: “Bạch ngài, đến xin tiền ta nhiều như vậy, có lẽ ngài là thân tộc hay bạn thân 
thiết của trằm chăng? Trẫm đã có hứa trước nên mới đến như vây, hoặc ngài dối gạt trẫm 
chăng? Nên ngài mới tự mình đến đây như thế?” 

— Tâu, nay Älambãyana đánh cuộc với tôi 5 ngàn lượng, với một vấn đề trắc ấn. Do đó, 
nên tôi đến đây xin ngài 5 ngàn lượng và xin thỉnh Hoàng thượng ra chứng minh một chút. 
Vậy kính thỉnh Hoàng thượng cùng tôi ra đến đó. 

Đức vua cùng đạo sĩ ra nơi diễn kịch. Phần Alambäyana thấy bèn nghĩ rằng: Có lẽ đạo 
sĩ này có đức vua hộ độ, nên mới thỉnh được vua ra đây. Xét như thế nên có ý lo sợ đạo sĩ. 
Älambäyana bạch: “Tôi không dám khinh rẽ ngài đâu, tôi vừa nói lúc nảy là vì thấy ngài 
không kiêng nề, không cúng dường Rồng có nọc độc. Tôi đâu có khinh ngài hiểu biết thấp 
hèn”. 

— Này Älambãyana! Bởi ngươi đem Rồng không có nọc độc mà cho rằng có nọc độc, nên 
ta cho công chúng rõ biết vậy thôi. 

Nghe lời khinh khi của đạo sĩ, Alambäyana càng thêm sân nên đáp rằng: “Này ông đạo 
sĩ mặc y vàng da cọp, dốt nát si mê, ông đến đây dám nói giữa đám đông rắng Rồng không 
có nọc độc, như vậy có nên chăng? Ôi! Nếu tôi nói răng Rồng không nọc độc, thử vào gần 
đây một tí, nếu không ra tro bụi thì bắt lây đĩ”. 


% Cá thách đố ăn thua. 
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— Này Alambayana! Nọc rắn mãng xà, rắn nước, rắn lục còn hơn Rồng của ngươi nữa. 
Rồng đỏ này không có nọc độc, ngươi lừa phỉnh người đó, chớ đối ta không được. 

— Này đạo sĩ! Như tôi đã có nghe rằng: Người có đức tin là thí chủ, nên hộ độ có bậc giới 
như A-la-hán, có thiền định cao quí, sau khi mạng chung sẽ được thọ sanh lên cõi trời. Nay 
nếu ai là đàn-na có vật chi hãy bố thí mau đi, đề rồi đạo sĩ này đền tội với Rồng. Rồng này 
có nhiều nọc độc khó biết được, ta cho nó mồ ông bay giờ đây, sẽ thành ra tro bụi mà xem. 
— Này Ãlambãyana! Nếu ngươi có của nên làm phước cho mau đi, rồi ta cho nhái con tên 
là AccamujT xịt nọc độc cho ngươi thành tro bụi lập tức bây giờ. 

Sudasana liền đưa tay ra gọi em gái giữa quần chúng rằng: “Này em Accamujï! Em hãy 
ra khỏi đầu tóc và đến bàn tay của anh ngay bây giờ”. Nàng Accamujï nghe anh gọi, bèn 
thực hành y theo lời dạy. Sudasana hét lên ba tiếng “Biên thùy sẽ tiêu tan”. Tiếng hét của 
Sudasana nghe vang cả thành Bãrãnasĩ rộng 12 do tuần. Khi Sudasana hét lên rằng “Biên 
thùy sẽ tiêu tan” lúc ây đức vua Sagarabrahmadata phán hỏi: “Bạch đạo sĩ, tại sao biên 
thùy sẽ tiêu tan?” 

— Tâu, tôi không thấy nơi nào để xịt nọc độc, nên phải xịt trong biên thùy, biên thùy sẽ 
thành ra tro bụi. 

— Vậy đồ xuống đất có được chăng? 

— Tâu, nếu xịt trong đất sẽ sanh lên nọc mới, rồi làm hại nữa. 

— Vậy liệng trong nước ổi. 

— Như thế làm hạn hán 7 năm, cũng không nên. 

— Than ôi! Tôi chẳng biết làm sao, tùy ý ngài định, mà làm thế nào cho xóm, làng, châu, 
quận thành thị đừng hư hao. 

— Tâu, xin Hoàng thượng cho người đào ba cái hầm. 

Đức vua dạy dân chúng lập tức đào ba cái hầm tại nơi ấy. Sudasana dạy lấy củi chất đầy 
hầm thứ nhất, rồi đem nọc độc đồ vào cho đầy, liền dẫn lửa phát cháy hầm thứ nhất, kế đến 
hầm thứ nhì, thứ ba cũng như thế cho đến khi cháy hết nọc độc. Nói về Älambãyana bởi 
nghiệp ác đã tạo, nên khiến y đứng gần miệng hầm, khi lửa trong hầm phát, cháy thiêu cả 
thân thê Alambäyana tiêu tan ra tro. Trong lúc đó, chỉ được nghe tiếng Alambäyana la lên 
rằng: “Ta thả Rồng này”. Đức Bồ-tát nghe tiếng la của Älambãyana như vậy, liền bò ra 
khỏi giỏ, rồi hoá ra hình người xinh đẹp, có đủ cả phục sức, đến đứng trước mặt đức vua 
BãränasT là bác của ngài, giống như vị trời Đề Thích. Sudasana và nàng Accamujï cũng 
trang điểm như Bồ-tát vậy. Sudasana bèn hỏi đức vua rằng: “Tâu Hoàng thượng, ngài có 
biết chúng tôi đây là ai chăng?” 

— Trẫm nào có rõ. 

— Tâu, lệnh Hoàng thượng không biết chúng tôi, vậy hoàng thượng có biết Samuddhajã mà 
đức vua Baranasi đã gả cho đức Long vương Dasarattha chăng? 

— Ở, trẫm biết nàng Samuddhajä, tức là em của trẫm. 

— Tâu, chúng tôi đây không ai đâu xa lạ, tức là con của bà Samuddhajä là em gái của lệnh 
Hoàng thượng, ngài là bác của chúng tôi. 

Được nghe như thế, đức vua rất mừng, bèn đến ôm các cháu, rồi đồng nhau vào cung 
nội, cũng đường rất trọng thể. Đức vua tỏ lời thiện cảm hỏi Bhñridata (Bồ-tát) rằng: “Cháu 
ôi! Trong tất cả các cháu đây, cháu có nhiều uy lực thần thông, vì sao mà Alambãyana bắt 
cháu được?” 
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— Tâu, vì cháu đang thọ trì bát quan trai giới và phát nguyện thí máu, xương, thịt, da cho 
đức vua nghe đầy đủ, xong đức Bồ-tát thuyết 10 vương pháp'3 đến đức vua bác và khuyên 
Ngài gìn giữ 10 pháp ấy. 

Sudasana tâu: “Chúng tôi ở đây lâu không tiện, vì mẹ chúng tôi rất buồn rầu thương nhớ 
em Bhũridata”. 

— Trẫm đây hằng nhớ tưởng em trẫm, là mẹ các cháu. Làm thế nào cho trẫm được gặp em 
trằm? 

— Tâu, ông ngoại của các cháu hiện nay ngụ trong nơi nào? 

— Cháu ôi! Từ ngày mẹ cháu về Long cung, thì ông ngoại các cháu rất thương nhớ, rồi từ 
bỏ ngôi vàng vào tu trong núi. 

— Tâu, mẹ cháu, thường nhớ tưởng, mong được gặp bác và ông ngoại. Nay bác mong được 
gặp mẹ cháu, xin bác đi tìm ông ngoại thỉnh về, rồi chúng cháu sẽ mời mẹ chúng cháu gặp 
bác và ông ngoại. 

Sau khi quyết định ngày hội họp, Sudasana, Bhũridata, và long nữ Accamujï lạy từ giã 
vua bác, trở về Long cung. Khi đức Bồ-tát về đến Long cung, tất cả triều thần đều nghe 
tiếng hoan hô chào mừng Bồ-tát. Cha mẹ Bồ-tát ra mừng, Bồ-tát làm lễ mừng cha mẹ, xong 
rồi trở về cung điện của ngài. Bồ-tát an nghỉ để dưỡng sức, vì đã chịu nhiều đau khổ trong 
tháng qua. Những thân tộc của Bồ-tát đến viếng, lần lượt kẻ tới người lui nhiều không kê 
xiết. 

Nói về Kãnãrittha lên Thiên cung, tìm không gặp đức Bồ-tát nên trở về nước, những 
hoàng thân thấy Kãnãrittha có tính cộc căn, có thể ngăn cản thân tộc được, nên khuyên giữ 
ngọ môn cho Bồ-tát an nghỉ. Còn Subhoga khi lãnh trách nhiệm đi tìm Bồ-tát khắp núi 
Tuyết Sơn mà không gặp, bèn xuống kiếm trong biển cho đến sông Yamanä. 

Nói về người thợ săn là cha của Somada khi thấy Älambãyana bị hình phạt như thế, nên 
nghĩ rằng: Vì ta mong được ngọc ma-ni nên chỉ cho Älambäyana đến làm khổ đức 
Bhũridata. Vậy ta phải rửa tội, đừng cho tội dính theo mình, rồi đến sông Yamanä, xuống 
tăm, khẩn cầu cho hết tội lây ơn làm oán, ây là người bạc ơn quên nghĩa với đức Bhũridata. 
Khi Subhoga đến nơi đó, vừa được nghe lời khẩn vái của người thợ săn, nghĩ rằng: Thợ 
săn này là kẻ bạc ơn, anh ta đem hắn về Long cung để hưởng đây đủ sự sang cả an vui, nay 
hắn lại chỉ đường cho Älambayana đến bắt làm khô anh ta, ta để hắn sống thế nào cho được 
v.v... Nghĩ rồi phát sân, bèn dùng đuôi quấn chân người thợ săn lội qua vực sâu nhận cho 
hắn ngộp thở một chút rồi cho nồi lên, làm khổ hắn nhiều lần như vậy. Khi người thợ săn 
cất đầu lên khỏi nước bèn hỏi: “Ai nhận nước ta đây, ta đang rửa tội, sao mà nở làm khổ ta 
như vậy?” 

— Này thợ săn! Ta là em của đức Bhũridata con của đức vua Dasaratha đã đến vây thành 
BãrãnasT lúc trước đó, ngươi không biết sao? Ta là loài Rồng tên Subhoga. 

Thợ săn nghe rồi khủng khiếp. Ôi phen này mạng ta khó sống. Vậy ta nên tỏ lời ca tụng 
danh đức của Subhoga và cha mẹ y, mong cầu Subhoga thương xót tha thứ cho. Nghĩ xong 
bèn thưa rằng: “Thưa ngài, ngài là hoàng tử của đức vua Dasaratha là vị Hoàng để duy 
nhất, có nhiều đức hạnh không ai sánh bằng. Hoàng phụ của ngài và đại Hoàng để cả hai 
cõi, nơi Long cung và trên trần gian, mẫu hậu ngài cũng thế, không ai sánh kịp. Trong đời 
này, ngài là bậc cao sang quân tử lẽ đâu lại đến nhận nước thợ săn như tôi thế này, xin ngài 
rộng lượng từ bi tha tôi tội chết. 


*# Pháp dành riêng cho vua. 
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— Này thợ săn ác đức! Ngươi đừng nhiều lời vô ích, ta không tha ngươi đâu. Khi ngươi còn 
đi săn, sát hại thú rừng, thú chạy trốn, cha con ngươi đuôi theo có tìm giết cho được. Anh 
của ta đem ngươi xuống Long cung, cho ngươi hưởng đầy đủ sự giàu sang phú túc, kẻ tùy 
tùng hậu hạ, ngươi lại đem ân báo oán, chỉ đường cho Älambãyana bắt hành hạ anh ta. Nay 
ta không thê cho ngươi sống đâu, ta nghĩ đến tội của ngươi đã làm chừng nào, khiến ta 
càng thêm phiền não, ta sẽ chặt đầu ngươi ngay bây giờ đây. 

Nghe những lời của Subhoga nói, anh thợ săn càng hoảng hốt, mới dùng mưu chước tỏ 
rằng: “Bà-la-môn có đủ ba chỉ: hiểu Tam phệ đà, biết trong sự xin ăn, cúng dường lửa. Bà- 
la-môn nào thông rõ kinh Tam phệ đà như vậy, ngươi không nên giết hại. Kẻ nào làm khô 
Bà-la-môn có đủ ba chi Ấy, phải chịu đọa trong địa ngục, bị hành phạt lâu đời”. Subhoga 
nghe lời người thợ săn nói như vậy, liền nghĩ rằng: Có lẽ như thế chăng? Vậy ta bắt thợ 
săn này đem về hỏi anh ta xem, nếu thật ta sẽ tha hăn, bằng không ta sẽ xử tội hắn. Nghĩ 
xong, Subhoga dẫn thợ săn về Long cung. Trước khi vào đèn, liền gặp em Kãnãrittha lãnh 
phần gác cửa cho anh Bhũridata 

Athanam dovariko hutvä kãnärittho — Nói về Kãrãri{tha tại ngọ môn quan, thấy anh là 
Subhoga làm khổ Bà-la-môn nên nói rằng: “Bà-la-môn là con Đại Phạm thiên vương, nếu 
ngài biết chúng ta hại con ngài, ngài sẽ làm cho chúng ta tiêu tan chăng sai đâu. Này anh 
Subhoga! Bà-la-môn là hạng cao quí nhất, có nhiều uy lực” (vì tiền kiếp Arittha đã sanh là 
Bà-la-môn cúng dường lửa, nay sanh lên là Kanarittha mới tôn kính cúng dường Bà-la- 
môn như vậy). 

Kãnãrittha gọi anh Subhoøga và các loại Rồng hội họp lại rồi thuyết theo cái hiểu lệc lạc 
của mình về đạo đức cúng dường lửa của Bà-la-môn rằng: “Này anh Subhoga! sự thông 
hiểu kinh Tam-phệ-đà và cúng dường lửa không phải là thấp hèn đâu, dầu cho Bả-la-môn 
nào hèn hạ, nếu đã được học kinh phệ đà và cúng đường lửa, người người đều kính phục 
chăng nên làm khổ Bà-la-môn ấy; kẻ nào để duôi khinh rẻ, họ sẽ bị tiêu tan của cải và hại 
đến sinh mệnh”. - “Này anh Subhoga! Anh có biết chúng sanh trong thế gian, ai sanh ra 
chăng?” — “Tất cả chúng sanh đều do Đại Phạm thiên Vương mà có, Đại Phạm thiên Vương 
là cha của Bà-la-môn. Ngài tạo ra tất cả, ngài chia ra hạng người da đen, trắng, vàng v.v... 
dòng vua, quan, dân... Ngài dạy Bà-la-môn chỉ nên học kinh phệ đả, cúng dường lửa, hàng 
vua chúa không nên làm công việc khác ngoài sự thắng kẻ nghịch và gìn giữ bờ cõi nước 
nhà; kẻ nông phu chỉ học nghề cày cây mà thôi v.v...” — “Này anh Subhoga! Bà-la-môn có 
nhiều đức tính đáng tôn sùng dâng cúng, các thí chủ sẽ được lên cõi trời, mặt trăng v.v... 
đều nhờ cúng đường các Bà-la-môn mà được hưởng nhiều hạnh phúc như thế. Thuở xưa, 
có một vị vua tên Anuja có đủ binh hùng tướng mạnh đáng sợ. Ngài tinh tấn cúng dường 
lửa, cung cấp các thầy Bà-la-môn, nên sau khi thăng hà được thọ sanh lên cõi trời. Còn một 
vị vua nữa, thống trị trong kinh đô Bãrãnasĩ. Đức vua này cũng tin theo các thầy Bà-la- 
môn, cúng dường các ngài được đầy đủ an vui, sau khi bỏ ngủ uân cũng được lên thiên 
cung. Anh nên biết, Bà-la-môn là bậc đáng cúng dường trong đời. Có một vị Hoàng đề nữa 
hiệu là Jupujadinna trong thủ đô Bãrãnasĩ cô ý mong về cõi trời, rồi phán hỏi các vị Bà-la- 
môn, các ngài khuyên dạy cúng dường các thầy Bả-la-môn và Chư thiên của Bà-la-môn 
(trời của Bà-la-môn tức là lửa, cho lửa ăn sữa v.v...) đức Hoàng đề nghe rồi tinh tấn thực 
hành theo, sau khi mạng chung cũng được lên Thiên cung. Này anh Subhoga! Anh có biết 
nước biển vì sao mà mặn không?” — “Anh đâu có rõ”. — “Anh chỉ làm khổ Bà-la-môn, anh 
có biết vì nguyên nhân nào mà nước biển mặn. Các Bả-la-môn có thuật lại rằng: Thuở xưa 
có một vị Bà-la-môn, có nhiều đức tính, thông hiểu kinh phệ đà, mong rửa tội, nên xuống 
biển vì thương mình theo cách rửa tội. Lúc ấy nước biển lớn lên tràn ngập vị Bà-la-môn 
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cho đến chết. Đức Phạm thiên là cha của vị Bà- la-môn ấy, khi được rõ nước biên lên lấp 
khỏi đầu, hại con ngài, nên Ngài giận mới phán rằng: “Tử đây nước biển phải mặn, không 
một ai uống được”. Cho nên từ đó đến nay nước biển vẫn mặn không một ai uống được. 
Này anh Subhoga! Vị Bà-la-môn này có nhiều đức tánh là bậc đáng cúng dường của trời 
Đề Thích”. Kãnãrittha tán dương uy đức kinh Phệ đà và Bà-la-môn theo sự tín ngưỡng của 
y là tà kiến, sai pháp luật như thế. 

Tất cả loài Rồng đến thăm và hầu hạ đức Bồ-tát, khi được nghe lời giảng giải của 
Kãnãrittha đều tin theo tà kiến cả, vì cho rằng Kãnãrittha nói đúng. Đức Bồ-tát nằm trên 
long sản nghe Kãnãrittha thuyết từ đầu đến cuối, ngài bèn nghĩ rằng: Để ta phá nghỉ cho 
phần đông khỏi lầm lạc, bỏ hăn tà kiến mà theo về chánh kiến. Ngài bèn dậy đi tắm rửa 
xong, lên ngồi trên bảo tọa, gọi tất cả đến nghe răng: “Này Kãnãrittha! Những lời em giảng 
về đức của kinh Phệ đà, sự cúng đường, với đức của Bả-la-môn đều là tà kiến, mà các thầy 
Bà-la-môn soạn để lại cho chúng được phát sanh lợi lộc. Các bậc trí tuệ không bao giờ tin 
tưởng những điều ấy. Sự cúng dường lửa không đem về cõi trời được. Lời của em giải đó, 
anh không nhận một câu nảo là chơn chánh cả. 

Này em Kanariftha! Những người đọc đủ Tam-phệ-đà, chỉ làm cho những kẻ sĩ mê, lầm 
lạc, chớ bậc trí tuệ không ai vừa lòng nghe đâu. Những kẻ ngu đốt mới chịu lời dạy bảo ấy. 
Nếu ai tin theo ắt phải sa vào bốn ác đạo. Ví như loài thú thấy sóng nắng tưởng là nước, 
mong được uống, nhưng nào có nước, rồi phải chịu chết khát giữa trời như thế nào, thì kẻ 
s¡ mê vô trí tuệ, khi nghe thấy không phân biệt, hiểu quấy theo Tam-phệ-đà, thực hành theo 
thân khẩu, ý ác, sai lời Phật dạy ắt sẽ bị hại trong kiếp này và đời sau, cũng như loài thú 
thấy sóng nước cho là nước vậy. 

Này em Kanarittha! Kẻ ngu dốt lầm lạc theo Tam-phệ-đà, làm điều tội lỗi, tạo nghiệp ác, 
phản bạn, hành trái với chân lý, khi quả theo kịp sẽ chịu nhiều thống khổ. Không nên nương 
theo Tam-phệ-đà đâu. Cái quả học Tam phệ đà không sao che ngăn ác quả mà mình đã tạo, 
do đây bậc trí tuệ không gọi là pháp cao quý đâu. 

Này em Kaãnäritthal Lời mà Bảà-la-môn nói Đại Phạm thiên dạy các đức vua phải chiến 
thắng kẻ thù nghịch, gìn giữ biên cương đó, tin thế nào được. Này em Kãnãrittha! Tam- 
phệ-đà là lời ghi chép tô điểm đề lại của các Bà-la-môn theo sở thích, cũng như chỉ dụ của 
vua, nếu không lưu ý quan sát, thì khó phân biệt chân giả chánh tà. Ví như đường bị ngập, 
nếu thiếu óc suy xét thì khó đi được an vui. 

Này em Kãnãrittha! những người giàu có tận tụy tìm làm công việc là nhân mong được của 
cải, các Bà-la-môn cũng có tâm xan tham tạo những tội ác là nhân sanh tội lỗi như thế, vì 
còn đều đủ § điều pháp thế gian'* là: Được lợi thì mừng, thất lợi thì buồn, được quyên thì 
vui, mất quyền thì khổ v.v... Các Bà-la-môn đây khác hắn các Bả-la-môn ngày xưa, bởi 
không thực hành chánh pháp theo Bà-la-môn trước, không có trí tuệ quan sát chu đáo, để 
tìm tội phước chánh tà. Này em Kanarittha! Chúng sanh hiệu hữu chăng có một aI lìa khỏi 
8 pháp thế gian đâu; các Bà-la-môn cũng chưa khỏi, vẫn còn xao động vì 8 pháp thế gian 
giông nhau. Những điều giả dối phinh người là cao quí. Họ chú tâm đề sự lợi lộc mong 
quyên thế mãi mãi, như thế thì cao quí chỗ nào?” 


Khi đức Bồ-tát là bậc sẽ giác ngộ Chánh đăng Chánh giác, ngài giảng thuyết phá tan tà 
kiến như thế, khiến những loài Rồng bộ hạ, nhất là em Kãnãrittha đều trở nên chánh kiến 
theo ngài như thế. 


* Tám pháp thế gian: khen, chê, vui, buồn, được quyền, mắt quyền, được lợi, mất lợi. 
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Về phần các loại Rồng, sau khi được nghe chánh pháp của đức Bồ-tát phát tâm hoan hỷ, 
ưa thích, hoan hô đức trí tuệ của Bồ-tát. Đức Bồ-tát dạy đem người thợ săn thả về nhân 
1an. 

Sãgarabrahmadanto. Đây nhắc lại về đức vua Sãgarabrahmadanto là vua bác của đức 
Bồ-tát. Đức vua không quên lời hứa với các cháu của ngài, nhất là với đức Bồ-tát. Đến 
ngày hẹn, đức vua cùng các quan ngự đến tịnh thất, chỗ ngụ của vị đạo sĩ, là Phụ vương 
của ngài. Về phần đức Bồ-tát, ngài cũng tâu với cha mẹ ngài hay, và thỉnh song thân của 
ngài đồng lên nhân gian để viếng vua bác và ngoại tô, có quân lính rồng hộ giá Hoàng gia 
đến sông Yamanä, ngự ngay đến tịnh thất của vị đạo sĩ ngoại tô. Đức Bồ-tát ngự đi trước 
các anh em và cha mẹ ngài lần lượt đến sau. Đức vua Bãrãnasĩ là vua bác đã đến trước 
trong tịnh thất của Phụ vương ngài; xem thấy đức Bồ- tát đến với rất nhiều quân binh, đức 
vua nhận không biết là cháu, mới bạch hỏi Phụ vương răng: '“Tâu Phụ vương. Đức vua ngự 
đến đó có đủ quân binh hộ giá, trang sức đủ 7 báu chói lọi rực rỡ xem rất ngoạn mục. Đức 
vua này uy phong lâm liệt, đường đường chính chính như Đề Thích thắng hơn A-tu-la 
vương. Đức vua này danh hiệu là chỉ? Ngự trong kinh đô nào?” Đức Đạo sĩ đã đắc ngũ 
thông có nhiều uy lực, khi nghe vua Sãgarabrahmadata, là hoàng nhi của ngài, tâu hỏi như 
thế, mới đáp răng: “Này hoàng nhi! Đức vua đấy không phải là ai xa lạ, tức là cháu của 
hoàng nhi tên Bhũridata là con của nàng SamuddhaJä, em gái của hoàng nhi và là vợ của 
Long vương Dasaratha dưới Long cung”. Khi đức vua Sãgarabrahmadata đang đàm thoại 
cùng Phụ vương thì các tướng Rồng đến, vào quì mọp làm lễ rồi ngồi nơi phải lẽ. 

và phần Bhũridata (Bồ-tát), Sudasana, Subhoga, Kaãnäriftha và đức Long vương 
Dasaratha đồng nhau làm lễ vị đạo sĩ và đức vua Sãgarabrahmadata. Khi đó, đáng thương 
xót cho nàng SamuddhaJä từ ngày nàng xa cách vương huynh của nàng là Sägarabramadata, 
ngự xuống long cung, đến nay rất lâu, cho đến khi cả bốn con của nàng trưởng thành, nàng 
mới được gặp anh. Lạy, cha, mừng anh rồi, nàng than khóc kể lễ chuyện hàn huyên ấm 
lạnh, cơn nhớ tưởng thiết tha, tình thương yêu thân thiết với cha và anh. Khi đã được giải 
buôn, bà hỏi thăm chuyện trò cho đến hừng sáng. Nàng Samuddhajã và bốn con, đồng nhau 
lạy từ biệt đức đạo sĩ và đức vua Sãgarabramadata trở về Long cung. Phần đức vua 
Sãgarabramadata ngự lưu lại với đạo sĩ là Phụ vương của ngài đến hai, ba ngày sau mới từ 
tạ trở vê kinh đô Bãränasĩ. Nàng Samuddhajä vê Long cung cho đến ngày mạng chung tại 
cõi Rồng. Đức Bhũridata (Bồ-tát) hăng thọ trì giới được trong sạch cho đến ngày tan rã 
ngũ uân, được sinh lên Thiên cung. Những loài rồng nghe theo lời đạy bảo của đức Bồ-tát 
cũng được lên cõi trời rất đông. 

Satthã - Đức Giáo chủ khi đã thuyết xong bèn giảng tiếp rằng: “Này chư thiện tín! Cận 

sự nam là bậc hiền minh ngày xưa là Như Lai đây, dẫu trong kiếp trước. Như Lai lộn kiếp 
là Bhũridata (Bồ-tát) cũng từ bỏ sự cao sang quyên thế nơi cõi rồng, tìm chỗ để thọ bát 
quan trai giới không dễ duôi, như thế”. 

Đức Phật giảng xong, ngài hợp các tiền kiếp lại như vầy: Tadã kale mãtãpitato - Trong 
thuở đó, đức hàng phụ và mẫu hậu của Bhñridata nay là Tịnh Phạn Vương và Mãyã hoàng 
hậu; (Nesado) — người thợ săn nay là Đề Bà Đạt Đa, Samadato (Somadata) nay là Ananda, 
(AccamujI) — nàng AccamujT nay là tỳ khưu ni UpavannatherT - Sudasana nay là đức Xá 
Lợi Phất, Subhoga nay là Đại Đức Mục Kiền Liên, Kãnãrittha nay là tỳ khưu 
Sunakkhatatha, Bhũridata nay là Như Lai đây. 

Bhuridatakam ni††hitam — Dưt truyện Bhùridata bồ tát. 
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6. Candakumara jãtaka — truyện Candakumãra (Bồ tát tu hạnh nhẫn nhục ba- 

la-mật) 

Rãjã siluddhakammäti idam satthä g1JJ]hakite pababbate viharanto devadattam ärabbha 
kathesi tassa vatthum sanghabhedake ... pãpunãti - Đức Thế Tôn là đắng Giáo chủ tối cao 
trong tam giới ngự trong thạch động Gijjhakita, ngài đề cập đến Đề Bà Đạt Đa chia rẽ 
tăng, rồi Ngài thuyết về pháp tích Candakumära này. Các bậc A-xà- -lê giải rộng ra như 
vây: Các bậc trí tuệ nên hiểu rằng: Đức A-xà-lê dẫn tích Đề Bà Đạt Đa chia rễ tăng, từ 
ngày xuất gia cho đến khi vua Bimbisãra thăng hà. 

Đây xin giải rộng về chuyện Candakumära. 

Thuở đẳng Đại bi ngự trong thạch động GIJ Jjhakiita, một ngày nọ, chư tỳ khưu cu hội nơi 
phước xá, đàm thoại cùng nhau về câu chuyện Đề Bà Đạt Đa làm việc không tốt rằng: Này 
các thầy! Đề Bà Đạt Đa là kẻ bạc nghĩa vong ân đức Thế Tôn, cố tìm dịp giết hại nhiều 
người, cũng vì có tâm buộc oan trái với đức Giáo chủ. Nhờ nương với đức Phật mà những 
kẻ ấy mới thoát nạn. Khi chư tăng bàn luận cùng nhau như thế, nhờ nhĩ thông, đức Thế 
Tôn biết chuyện ấy, bèn ngự đến phước xá, vào ngồi trên bảo tọa, rồi phán hỏi rằng: “Này 
các thây tỳ khưu! Các ngươi hội họp nói về chuyện chỉ đây?” 

— Bạch đức Thế Tôn, chúng tôi luận về Đề Bà Đạt Đa quên ơn đức Thế Tôn, nên làm 
hại nhiều người, chỉ vì gây oan trái với đẳng Đại bi. 

— Này các thây! Chăng phải hắn chỉ quên ơn Như Lai trong kiếp này mà thôi, từ bao 
kiếp trước, Đề Bà Đạt Đa cũng bạc nghĩa Như Lai vậy, mong giết hại rất nhiều người, cũng 
do cố tâm gây oan trái với Như Lai như trong kiếp này vậy. 


Đức Thế Tôn chỉ giảng bấy nhiêu rồi nín thinh. Chư tăng mong được nghe tiền kiếp, 
mới quỳ cầu đức Thế Tôn thương xót thuyết cho chư sư nghe. Đức Thế Tôn từ bi, bèn 
giảng về chuyện Candakumara răng: “Này các thầy tỳ khưu! Atike kãle — Thuở xưa, thành 
Bãränas1 có tên rõ rệt là PupphavadiI, có một đức vua tên EkarãJa là hoàng tử của đức vua 
Vasavati, thống trị trong thủ đô Pupphavadi. Ngài có một đông cung tên là Candakumãra'° 
Khi đức Candakumara biết đi, hoàng hậu sanh được một hoàng tử nữa tên là 
Suriyarãjakumaãra. Lúc hoàng tử này biết nói, hoàng hậu sanh thêm công chúa Selã. Đức 
vua có hai hoàng tử nữa là: Bhaddasara và Surakumara, khác mẹ. Khi đức Candakumära 
(Bồ-tát) thành nhân, vua cha bèn cho sánh duyên với công chúa Candakumãrï làm chánh 
thất của Bồ-tát, rồi phong cho ngài làm thứ vương. Có một Bà-lamôn tên 
Kandahãlabrahmana làm cố vẫn dạy đức vua. Đức vua thấy Kandahãlabrahmana có nhiều 
trí tuệ nên phong làm quan toà để phán đoán. Khi được làm quan cao cấp, 
Kandahalabrahmana quên mình, không biết sợ tội lỗi là gì cả, xử đoán bất công, không 
tuân pháp luật, phân xử theo ý muốn, tham quan ô lại thường thường như thế. 

Ngày nọ, có kẻ kiện nhau đến cửa toà; khi Kandahãlabrahmana được hối lộ rồi, xử cho 
người thất thành đặng kiện. Họ bắt bình, khi ra khỏi tụng đình, vừa thấy đức Candakumãra 
vào chầu vua cha, hắn bèn quỳ xuống bên chân đức Bồ-tát rồi vật mình than khóc. Đức 
Bồ-tát xem thấy tình trạng như thế bèn hỏi: “Cớ sao, người lại than van khổ não?” 

— Trăm lạy ngài, nay Kandahalabrahmana là kẻ sĩ mê, xử đoán không công bình, được 
của hối lộ, bỏ công lý, tôi phải mà xử tôi quấy, làm cho tôi bất bình buồn khổ; cầu xin ngài 
từ bi thương xót cứu độ cho ngu dân nhờ. 


%5 Đức Bồ-tát giáng sanh. 
* Đức Bô-tát giáng sinh. 
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— Vậy, ngươi hãy theo cùng ta đến trước toà kháng cáo”, không sao đâu. 

Rồi Ngài vào tự mình phán đoán theo công lý cho dân chúng thấy rõ rằng: “Người này 
ngay, kẻ kia gian, phán quyết theo chánh pháp”. Tất cả nhân dân và quan toà hiện diện 
trong toà án đều hoan hô “đúng lắm” tán dương đức Bồ-tát vang rền. Tiếng reo mừng thấu 
đến tai đức Ekarãja là Phụ vương của đức Bồ-tát. Đức vua bèn phán hỏi quân hầu, họ tâu 
rằng: “Đó là tiếng hoan hô khen ngợi đức b9 ii ộ? là hoàng tử của lệnh Hoàng 
thượng, vì hoàng tử đã phân xử theo công lý không tây vị”. Đức vua Ekaräja biết được rất 
hài lòng; liếc mắt xem thấy đức Bồ-tát vừa đến chầu mới phán răng: Này con 
Candakumãra! Từ đây cha phong cho con làm pháp quan đề xét đoán tất cả công việc trong 
toà. Từ đó, Kandahãlabrahmana bị loại ra khỏi pháp đình, không còn hưởng quyền lợi chỉ 
cả. Kandahãlabrahmana cô tâm buộc oan trái, tìm dịp để bắt lỗi đức Bồ-tát, không giờ phút 
nào bỏ qua. 

Một đêm nọ, đức vua ngủ mê đến rạng đông. Ngài ì năm mộng thấy đến Đạo Lợi Thiên 
cung, nào là lầu vàng, điện ngọc bảy báu cao 60 do tuần, có đường đi rộng rãi, đầy những 
cát vàng, có đền "vua cao vút 100 do tuần, toàn là ngọc bảy báu, đủ thứ hoa thơm ngủ sắc, 
vườn thượng uyễn, ao sen cao đẹp, xem rất ngoạn mục. Chư thiên nam nữ hội họp du lãm 
tắm chơi, Thiên nữ hái hoa và ca xang múa hát hầu hạ đức Đề Thích. Ngài xem càng vừa 
lòng hả dạ, ưa thích mê mệt. Đức vua Ekaräja thấy mộng đến đó thì thức dậy. Ngài nghĩ 
nhớ đến cõi trời, thật là vinh hoa, phú quí, mong được lên thiên cung để thọ hưởng cảnh 
hạnh phúc â ấy, nhưng không biết phải làm phước chỉ mới được thọ sanh lên đó. Vậy sáng 
sớm, trẫm sẽ dời các quan vào châu đề hỏi thăm đường lên Đạo Lợi thiên cung. 


Sáng ra, đức vua Ekarãja ngự đi tắm rửa, trang điểm y phục Đề vương xong, ngài dạy 
các quan quân hộ giá ngài đi du lãm. Có Kandahalabrahmana đến lạy chào trong nơi ấy, 
rồi tâu rằng: “Đêm hôm lệnh Hoàng thượng được an giắc chăng?” 

— Này khanh! Nào có được an vui đâu. 

Ngài bèn cho phép vị cố vẫn Kandahäalabrahmana ngồi, rồi bày tỏ về sự nằm mộng của 
ngài mà rằng: “Này hiền khanh! Những hàng nam nữ nào trong thế gian, làm phước bồ thí 
trong kiếp này, đến khi tan rã ngủ uân sẽ được thọ sanh trong nơi nào? Phước thế nào, mới 
được sanh lên cõi trời? Ngươi có nhiều trí tuệ, vậy hãy giải cho trẫm nghe phân minh.” 

Thật ra đức vua nên hỏi câu này nơi đức Phật toàn giác hoặc Thinh văn giác, đến các 

thánh nhân. Nếu không có hạng ấy thì nên tìm đức Bồ-tát mà nhờ giảng giải. Nay đức vua 
lại trở hỏi Kandahalabrahmana, khác chi là kẻ đã lạc đường 7 ngày, không biết lối ra, lại 
tìm đến người lầm nẻo trọn tháng thì càng luống công vô ích. Như đức vua Ekarãja phán 
hỏi Kandahãalabrahmana là người si mê, hỏi đến hắn thì làm cho ngài càng thêm đen tối 
nữa. Được nghe đức vua hỏi như thế, Kandahälabrahmana lây làm mãn nguyện, định ninh 
rằng, đây là địp may cho ta báo oán, giết kẻ thù là hoàng tử Candakumãra, sự mong mỏi 
của ta sẽ được theo sở ước chăng sai; nghĩ rồi Kandahãlabrahmana bèn tâu thỉnh đức vua 
vào trong mà rằng: 
— Tâu, nếu Bệ hạ hy vọng được lên Thiên cung, Bệ hạ nên giết người như: vợ, con, ø1a súc 
là trâu, bò, ngựa, voI vô tội để cúng dường lửa. Tâu Bệ hạ, như thế chắc hăn được lên cõi 
trời. Tâu, hàng nam nữ, không phải làm lành bố thí mà được sanh lên thiên cung đâu. Chỉ 
cúng dường lửa đó, mới thật là phương pháp đem người lên cõi trời được chăng sai đâu; 
Bệ hạ ước mong được lên thiên cung, vậy cần phải thực hành theo lời hạ thần đã tâu đó. 


* Chống lại một bản án do toà xử mà mình không chịu. 
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— Này hiền khanh! Cúng dường lửa là thế nào? Giết người vô tội là sao? Hiền khanh hãy 
giải cho trẫm nghe đi. 

— Tâu lệnh Hoàng thượng, cúng dường lửa là phải giết 4 giống chúng sanh, mỗi loại: 4 
hoàng tử, 4 công chúa, 4 hoàng hậu, 4 triệu phú, 4 bò đực, 4 ngựa cỡi, 4 voi kéo. Dùng dao 
chặt đầu chúng sanh ấy, rồi lấy mâm vàng hứng máu đồ trong hầm cúng dường lửa. Tâu, 
các Đề Vương ngày xưa mong được lên trời thường giết con, vợ v.v... cúng dường lửa như 
vậy. Tâu, lệnh Hoàng thượng là chúa tế, ngài bố thí cơm, gạo, nước, y phục đến Sa-môn, 
Bà-la-môn, kẻ nghèo đói, cô độc thật vô ích, không có phước chi cả. Giết con trai, con gái 

v.... lầy máu đem cúng dường lửa gọi là bố thí cao thượng, trong kiếp hiện tại này. 

Nghe đức vua và Kandahãlabrahmana trù tính như thế, những người trong hoàng cung 
rất sợ hãi, khóc la, kê lễ vang động khắp hoàng cung. Kandahalabrahmana bèn tâu thêm 
rằng: 

— Cách cúng dường lửa như vậy, lệnh Hoàng thượng có thể làm được chăng? 
— Này hiền khanh! Người cứ thực hành đi, trẫm cho phép khanh thi hành cho được kết quả 
vui đến trầm. 

Vị cố vấn nghe rồi rất hân hoan rằng: Nay sự thạnh lợi phát sanh đến cho ta rồi. Hắn 
bèn dùng lời phủ uỷ đức vua rằng: Tâu bệ hạ! Hạng người không bạo dạn không thể cúng 
dường lửa được. Đây là việc phước lớn và rất khó làm, Bệ hạ đừng trễ nải, hãy dạy bắt 
chúng sanh ấy hội họp tại đây cho đủ đi. Phần hạ thần lãnh việc đào hầm, dâng đến Bệ hạ. 
Nói xong, vị cố vấn từ tạ lui ra khỏi thành lo sắp đặt hầm, cho có đủ vật dụng theo phép 
cúng dường lửa. 

Khi ấy, đức vua Ekarãja pháp dạy quân hầu rằng: Các ngươi hãy dẫn 4 con của trẫm đến 
đây, là: Candakumara, Suriyakumara, Bhadasenakumãra, Surakumãra để trước sân rồng 
cho trầm giết lẫy máu cúng dường lửa ngày nay, (Candakumãra và Surakumãra là con của 
hoàng hậu Gotami; còn hoàng tử Suriyakumãra và Bhadasenakumãra khác mẹ). Quân thần 
nghe lệnh vua truyền liền đến bắt Candakumãra trước. Thưa rằng: Chúng tôi vâng chiếu 
chỉ đến bắt Ngài đem giết máu để cúng dường lửa. Xin ngài vui lòng đừng để duôi cưỡng 
lại lệnh truyền. 

Đức Candakumira (Bồ-tát) hỏi: Này các ngươi! Do nhân chi mà Phụ vương dạy bắt ta 
cúng dường lửa. Ai trù liệu ra chuyện này? 

— Thưa, đây là lời tâu bày của Kandahalabrahmana rằng: Nếu Hoàng thượng muốn được 
lên thên cung hãy giết các con trai, con gái và loài gia súc, 4 chúng sanh mỗi loại, chặt đầu 
lây máu đem cúng dường lửa sẽ được thọ sanh lên cõi trời. Kandahalabrahmana tâu như 
vậy nên Hoàng thượng mới ra lệnh bắt Hoàng tử đấy. 

— Phụ vương chỉ truyền bắt một mình ta, hay còn giết ai nữa? 

— Thưa, lệnh Hoàng thượng dạy bắt cả 4 Hoàng tử. 

Đức Bồ-tát nghe rồi than rằng: Ôi! Đây cũng vì Kandahälabrahmana oán giận ta, nên 
tìm chước báo thù. Từ ngày hắn không được lợi quyên trong pháp đình đến nay, hắn mới 
hại ta như vầy. Ôi! Thảm thương thay những người đồng chung số phận với ta, vì ta mà 
phải bị hại chung. Các ngươi thi hành theo lời chỉ dụ, ta đầu dám cãi lịnh Phụ vương. Ta 
chỉ mong khẩn câu xin Phụ vương ân xá kẻ khác. 

Quân hầu liền bắt đức Bồ-tát đem nạp trước đèn, rồi lần lượt dẫn ba hoàng tử nữa là 
Suriyakumãra, Bhadakumãra và Surakumara đến gần đức Bồ-tát, rồi vào tâu rằng: Tâu 
Hoàng thượng, chúng tôi đã bắt bốn hoàng tử nạp trước bệ rồng. Đức vua bèn dạy rằng: 
Các ngươi hãy đi dẫn 4 công chúa là Upasena, Korilã, Muddhikã và Nandã, đem để gần 
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các anh của chúng nó, cho trằm cúng dường lửa. Các quân hầu vào cung thưa rằng: Chúng 
tôi vâng lệnh Hoàng thượng đến bắt các Công chúa để cúng đường lửa ngày nay. Các Công 
chúa đều sợ hãi nhào lăn ra khóc. Các quân hầu liền dẫn 4 công chúa đến trước đền. Đức 
vua truyền sai đi bắt 4 hoàng hậu dung nhan xinh đẹp sắc nước hương trời là: Bà Vijaya, 
bà Viãvadï, bà KesinI và bà Sunandã đem đến cho đều đủ. Quân hầu bèn tuân lệnh làm 
theo, dẫn bốn hoàng hậu đến gần đức Bồ-tát. Đức vua truyền dạy bắt 4 nhà triệu phú là: 
Punnamukha, Bhadohiya, Siãgãla và Bhaddha, để trước đền. Khi các quan hầu vâng lệnh 
bắt 4 hoàng tử, 4 công chúa, 4 hoàng hậu thì không nghe dân chúng nói lời gì. Về phần 4 
nhà triệu phú, họ có nhiều thân tộc, bạn bè, nên khi quân hầu đến bắt thì có tiếng kêu oan 
vang động răng: Này, chúng ta ôi! Nay đức vua dạy bắt 4 triệu phú của chúng ta đem cúng 
dường lửa. Tất cả thân bằng quyến thuộc đến bao vây 4 triệu phú, vào đến sân rồng, rồi 
quỳ tâu cầu khẩn, xin tha mạng sống cho 4 nhà triệu phú rằng: “Tâu, xin Hoàng thượng từ 
bi đừng hại 4 triệu phú chúng tôi”. Khân cầu thế nào cũng vô ích, các quân hầu dẫn 4 nhà 
triệu phú đến trước đền. Liền đó đức vua dạy bắt 4 voi là: Abhaya, Nãlãgiri, Accugga và 
Varuna, bắt 4 ngựa là: Kesl, Subhamukha, Punnamukha và Vinatako; và 4 bò đực là: 
Ayudhapati, Modaka, Sisabha và Kavampa. Đức vua truyền lệnh cho bắt đủ các nhân vật 
họp lại một chỗ rồi ngài phán rằng: Sáng sớm, trẫm sẽ khởi sự cúng dường lửa. 

Nói về Phụ hoàng và Hoàng thái hậu của đức vua Ekarãja, hai hoàng tộc này vẫn còn 
sinh tồn. Các đại thần dẫn nhau đến tâu cho Hoàng thái hậu hay về việc đức vua cúng 
dường lửa ấy, phải giết 4 hoàng tử, 4 công chúa, 4 hoảng hậu, 4 triệu phú, và các gia súc... 
Bà Hoàng thài hậu nghe qua ngậm ngùi, bà đưa hai tay lên than thở, rôi đến ra mắt hoàng 
nhi và hỏi rằng: Này hoàng nhi! Mẹ nghe hoàng nhi định sát hại 4 hoàng tử để cúng dường 
lửa phải chăng? 

— Tâu Mẫu hậu, con giết hại 4 hoàng tử, nhất là Candakumaãra để dúng dường lửa được lên 
Thiên đàng. 

Hoàng thái hậu cản rằng: “Hoàng nhi ôi! Hoàng nhi hành động như thế không nên. Giết 
con, vợ mà được lên Thiên đàng đó, là sai với lẽ đạo từ ngàn xưa. Này hoàng nhi cao quí! 
Sự sát hại chúng sanh là tạo ác đạo, không phải Thiên đạo đâu. Hoàng nhi nên vâng lời mẹ, 
mà tha chết cho vợ, con đi.” 

Đức vua nghe mẫu hậu nói như thế, bèn đáp rằng: “Sự giết hại con trai, con gái để cúng 
dường lửa mà được lên Thiên đàng â ẫy chẳng phải lời nói ngoa đâu, chính là vị cô vân 
Kandahalabrahmana chỉ dẫn đấy. Tâu mâu hậu, vì con mong mõi được lên Thiên đàng 
hưởng sự giàu sang hạnh phúc, nên mới nghe lời dạy của có vấn Kandahãlabrahmana mà 
giết cho đủ 4 con trai, 4 con gái, 4 hoàng hậu v.v.. . để cúng dường lửa, là điều bồ thí rất 
cao thượng, ít ai làm được. VỊ cô vấn giải rằng: Nếu đức vua nào, đành dứt bỏ những vật 
thương yêu trìu mến mà cúng dường lửa, thì ắt sẽ được lên Thiên cung chắc chắn. Những 
hành động ấy không phải tự con, do lời chỉ dẫn của Kandahãlabrahmana nên con mới nghe 
theo, vì con mong được lên cõi trời”. Thật vậy, đức vua EkarajJa đã quá tin tưởng như thế, 
dầu mẫu hậu của ngài khuyên đến đâu, ngài cũng không tuân lời. 

Đức Hoàng thái hậu đã cùng đường, không hy vọng vào đâu cho hoàng nhi nghe theo 
lời khuyên của bà, nên buộc lòng phải trở vê cung nội. Đức vua Ekaräja vừa đưa mẹ trở về 
hoàng cung xong, thì hoàng phụ của ngài lại đến nữa. Hoàng phụ của ngài lại phán hỏi: 


— Này Hoàng nhi! Hoàng nhi sẽ giết 4 hoàng tử để cúng đường lửa phải không? 
— Tâu Phụ vương, con định giết các con và vợ cùng các loại chúng sanh để cúng dường lửa 
theo lời dạy của Kandahalabrahmana răng: Khi đã làm như thê, sẽ được lên Thiên cung. 
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— Này Hoàng nhi! Hoàng nhi làm như vậy không nên. Sự sát hại con trai, con gái là điều 
tội lỗi, sẽ bị sa trong 4 ác đạo. Hoàng nhi nên tinh tấn bố thí, trì giới, phụng sự mẹ cha, chú 
tâm trong pháp từ bi, không tạo nghiệp dữ, không hại chúng sanh, như thế là con đường 
lên nhàn cảnh đó. Nếu Hoàng nhi hành động ác như vậy chăng nên đâu. Hoàng nhi chăng 
nên nghe theo Kandahãlabrahmana làm tội lỗi như thế. 

— Tâu Phụ vương, đây là lời chỉ dẫn chân thành của Kandahälabrahmana. Sự sát hại vợ con 
để cúng dường lửa như vậy là điều bố thí cao thượng khó làm, kẻ nào thực hành theo, chắc 
chắn sẽ được thăng thượng giới, nên con hoan hỉ quyết định thực hành cho kỳ được như sở 
nguyện, ngỏ hầu hưởng hạnh phúc nơi Thiên cung. 

Đức vua cha bèn khuyên giáo thêm rằng: “Này Hoàng nhi! Hoàng nhi nên thống trị theo 
Thập pháp vương” (dasabidharäja) là: 1) đãnam: bố thí có giới hạn theo cá nhân, tinh tấn 
bó thí đến bậc tu hành, kẻ nghèo khó, tật bệnh, cô độc; 2) sTlam: trì giới cho thân khẩu, ý 
chân chánh; 3) pariccägam: dứt bỏ của cải đến tất cả chúng sanh, không riêng biệt; 4) 
ajjavam: có 4 khuynh hướng pháp, ngay thật, chơn chánh, là phán đoán theo luật pháp, 
không tây vị; 5) mudukam: có khuynh hướng đến chuộng từ bi, thương xót chúng sanh; 6) 
ãtapam: tỉnh tấn trừ điều ác, làm việc thiện; 7) akodham: không nên giận vô lý (đè nén tâm 
sân hận, có tâm từ thiện); ổ) avihimsäa: không làm khổ kẻ khác, có lòng từ bi mân; 9) khanti: 
có tâm nhẫn nại; 10) avirodhanãä: không làm sai pháp luật, không khuynh hướng theo pháp 
thế gian. Hoàng nhi hãy tinh tấn trong thiện pháp, chớ nên làm cho kẻ khác phải đau khổ, 
gìn giữ các con cho được an toản, mới có thê đem lại quốc thới dân an được lâu dài.” Đức 
Phụ hoàng hết sức khuyên lơn thế nào cũng vô hiệu quả, vì đức vua Ekaräja khăng khăng 
một lòng quyết nghe theo lời dạy của cô vấn Kandahãlabrahmana. Thấy khuyên con không 
được, vua cha ngậm ngùi giọt lệ trở về hoàng cung. 

Khi ấy, đức Bồ-tát là dòng dõi của đức Phật xét nghĩ rằng: “Đại chúng bất bình buồn 
khổ, chỉ do ta mà ra cả. Vậy ta nên vảo tâu, xin Phụ vương ân xá cho mọi người cho dân 
chúng vừa lòng”. Đức Bồ-tát Candakumara bèn quỳ trước bệ rồng, cầu xin: “Tâu Phụ 
vương, lời Kandahãlabrahmana nói, nếu đức vua nào cúng dường lửa băng các con thì sẽ 
được lên Thiên đàng, xin Phụ vương hãy dạy hắn giết vợ, con hắn mà cúng dường lửa đi, 
cho hắn được lên trời trước, để làm gương mẫu, rồi sau Phụ vương hãy giết các con cúng 
dường, chúng con nguyện hy sinh tính mệnh cho Phụ vương, không dám trái lệnh. Xin Phụ 
vương bình tâm xét lại, nếu lời tâu của Kandahãlabrahmana là đúng và chân thật, cớ sao 
hắn không giết vợ đẹp, con yêu của hắn. Lời của Kandahãlabrahmana như dòng nước ngập 
tràn, không chắc vào đâu. Tâu Phụ hoảng, kẻ nào cúng dường lửa sẽ sa địa ngục. Người 
dạy kẻ khác cúng dường lửa hoặc có tâm hoan hỷ, người ấy phải chịu khổ trong địa ngục. 
Tâu Phụ hoàng, nên bỏ tả kiến trước, nễu Phụ hoàng tin lời của Kandahalabrahmana rồi 
phải đoạ trong 4 ác đạo. Tâu Phụ hoàng, Kandahalabrahmana tin chắc quả báo của sự cúng 
dường lửa, xin Phụ hoàng cho Kandahãlabrahmana tự sát mà cúng đường để dược lên trời 
trước đi. Vì sao hắn thấy sự lợi ích mà không làm, lại bảo giết anh em chúng con? Xin Phụ 
vương hãy quan sát cho tường tận trước. Phụ vương ôi! Kandahalabrahmana không được 
của hồi lộ trong sự xử đoán nơi pháp đình, nên mới tìm mưu chước sát hại chúng con như 
vậy. Con nay có chết cũng đành, nhưng thương hại cho các em vô tội, vì sự oán thù của 
Kandahalabrahmana mà phải chịu liên can. Phụ vương ôi! Nếu Phụ vương không suy xét, 
nghe theo lời độc ác của Kandahãlabrahmana hành động tội lỗi, rồi đây nước mắt nhà tan, 
đến lúc lâm chung, Phụ hoàng không tránh khỏi 4 đường ác đạo.” Đức Bồ-tát Candakumãra 
trình bảy cạn lời mà cũng không thê làm cho vua cha động lòng thương xót. Khi ấy, công 


* 10 pháp của vua. 
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chúa Selakumari là em út của đức Bồ-tát, thấy anh hết lòng khuyên giải mà bắt thành, nàng 
rất động lòng, liền quỳ tâu: “Phụ vương định giết chúng con, chỉ mong lên trời để làm gì? 
Phụ vương cần dùng cái chỉ mà phải lên Thiên cung, đành sát hại chúng con?” Đức vua 
nghe công chúa tâu như thế, ngài cảm động nín thinh. 

Có một em bé, con của đức Bỏ-tát tên Vasularãjakumara, thấy cha chịu khổ cầm lòng 
không đậu, bèn nghĩ, để ta vào tâu với Tổ phụ hoàng, xin ân xá cho cha ta kẻo tội nghiệp. 
Em bé Vasularajakumära liền vào gặp nội tổ, vừa tâu, vừa khóc rằng: “Nếu Nội tổ không 
thương xót đến cha cháu, thì cũng xin tội nghiệp dùm cháu, vì cháu nhỏ dại, đừng giết cha 
cháu cho cháu có người nương nhờ. Xin Nội tô từ bi thương xót cháu với”, vừa tâu xin vừa 
than khóc dầm dè, vì rất trìu mến cha lành. Đức vua Ekarãja thấy cháu thê thảm như thế, 
đau lòng xót dạ muốn xỉu, tâm thần xao xuyên, như bị tên bắn vào tim, dẫn lòng không 
được nên cũng khóc ròng, đoạn ôm cháu mà dỗ rằng: “Cháu ôi! Lời cháu đúng lắm, cháu 
tội vui đi, Nội tô sẽ tha cha cháu”. Đức vua bèn dạy quân thần phóng thích tất cả. Ngài 

“Thôi, trằm không được lên Thiên cung cũng cam, miễn sao chúa tôi được xum họp”. 


Mà: Kandahälabrahmana hay được, lập tức chạy vào đền nội tâu rằng: “Tâu, vì sao Bệ 
hạ lại không giữ lời, hạ thần đã tâu rằng là việc khó làm, mà thực hành được mới là cao 
thượng. Bệ hạ quyết định phải làm cho được, chắng nên bỏ qua lời nguyện. Đức vua nghe 
lời thúc dục của Kandahãlabrahmana bèn nghe theo. Ngài liền dạy quân hầu bắt hoàng tử, 
công chúa, hoàng hậu, các triệu phú và các loải thú trở lại. Kandahalabrahmana nghĩ rằng 
đức vua có tánh nhu nhược lắm, dạy bắt rồi dạy tha, bảo thả rồi cho bắt. Với đứa cháu 
Vasula đến khóc mài nỉ mà ngài cũng siêu lòng. Vậy ta nên thỉnh ngài ngự đến. hầm cúng 
dường lửa. Nghĩ xong, Kandahalabrahmana bèn thỉnh đức vua đến hầm ngay, rằng: “Tâu, 
hạ thần xin thỉnh Bệ hạ đến dự lễ khai mạc cúng dường, Bệ hạ sẽ lên Thiên cung, bây giờ 
đây”. Đức vua Ekarãja trang điểm bằng 7 báu rồi ngự đi. 

Đây nói về bà Gotami là mẹ của Candakumãra (Bồ-tát) xem thấy quân dẫn con đến gần 
hầm cúng dường lửa, thì rất thương tiếc, vật mình khóc than, kể lẻ, giọt lệ dầm dễ trong 
cơn tử biệt. Bà liều chết vào quì gần chân đức vua mà khẩn cầu xin tính mệnh cho các con 
rằng: “Tâu, xin lệnh Hoàng thượng từ bi tội nghiệp thần thiếp là Gotami, Bệ hạ đừng giết 
4 hoàng tử. Nếu Thánh thượng không ân xá, thì thần thiếp cũng không sống mà làm gì”. 
Vật mình khóc lóc, thở than đến đâu đức vua cũng bất nể". Khẩu cầu với đức vua không 
được, bà liền day qua khiến trách thậm tệ Kandahalabrahmana rằng: “Này 
Kandahalabrahmana ác độc kia! Ngươi đem các con ta để cúng dường lửa, làm cho ta phải 
chịu khổ não muôn phần, những thống khổ này, ta sẽ trả lại cho vợ con ngươi. Ngươi cố 
tâm tìm mưu chước giết hại con ta, ngươi làm khổ người, những nỗi đau lòng xót dạ này 
sẽ trả quả ác cho ngươi chăng sai đâu. Ngươi sẽ chịu hết khổ não, lìa xa dân tộc, vợ con 
yêu quí của ngươi, để ngươi đền trả lại những thảm trạng khốc hại này”. Hoàng hậu nhiếc 
mắng Kandahãlabrahmana nhiều điều chua cay như thế. 

Lúc ấy, công chúa của đức vua Pancälarãja là vương phi của đức Bồ-tát, khóc chồng. 
Nhưng không biết tính lẽ nào, vì mẹ chồng nàng đã khẩn cầu nhiều lượt mà đức vua bất 
kể, nàng Candã là con dâu thì mong gì nài nỉ cho được, cùng kế nên phải đánh liều, liền 
quì dưới chân đức vua mà tâu rằng: “Tâu Phụ hoàng! Nhân sao mà Phụ hoàng chẳng đoái 
hoài đến hoàng tử, xin Phụ hoàng từ bi thương tưởng đến tình phụ tử đừng giết hoàng tử”. 
Đức vua nghe lời van xin của con dâu như thế, nên phán rằng: “Này con Candã, con nay 


* Không kẻ đến. 
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là dâu của trầm, trằm rất thương yêu, song vì mong lên trời nên phải buộc lòng giết con 
trong lúc nảy. Con chớ khóc than kê lễ, những kẻ giết đó, cũng sẽ gặp nhau trên cõi trời”. 

— “Tâu, nếu Phụ hoàng không thương xót, quyết định giết Candakumara cho được, xin Phụ 
hoảng giết con trước, đừng để con quá khổ tâm, não nề, thê thảm như vầy. Phụ hoàng nỡ 
đành giết chồng con, để con sống còn có ích chỉ. Con xin từ biệt Phụ hoàng để đến cõi ma, 
chết cùng chồng ngay bây giờ. Phụ hoàng hãy sát hại con trước đi, con nguyện chết theo 
Candakumara”. 

Đức vua Ekarãja phán với nàng dâu răng: “Này con Candã! Con chớ lo ngại về sự chết 
của chồng con, Phụ vương cho con sẽ ở cùng em chồng con”. Nghe vua phán như thế, nàng 
vật mình than khóc rằng: “Ôi! ta thật là kẻ vô duyên thiếu phước, được chồng vừa lòng yêu 
mến, mà Phụ hoàng lại nở phân ly chồng vợ như vầy, làm cho ta phải trở thành quả phụ, 
nổi khổ này ta quyết uống độc được chết còn hơn, hoặc dùng dây thắt cô tự tử cho rồi, hay 
nhảy vào đồng lửa chết thiêu càng tốt”. Rồi nàng gọi các con cùng nhau vào tâu với đức 
vua cha răng: “Cầu Phụ hoàng đừng giết chồng con, hãy giết con hoặc các cháu bé đây mà 
cúng đường lửa”. Dẫu nàng Candã quyết hy sinh đủ mọi lẽ để cứu mạng cho chồng, nhưng 
đức vua cũng chẳng nghe. Nàng bèn trở vào ôm chỗồng, rồi vật mình năm lăn lộn bắt tỉnh 
trong nơi ấy. 

Trong khi Candädevĩ (vợ đức Bỏ-tát) đang khóc than kể lễ, thì Kandahalabrahmana làm 
vừa xong cái hằm để cúng dường lửa, liền dạy quân dẫn đức Bồ-tát vào gần miệng hầm. 
Kandahälabrahmana lây sẵn mâm vàng đề hứng máu, rồi đứng đậy đi lấy gươm định chặt 
đầu tất cả trong gIờ ấy. Lúc đó, nàng Candãdevi thấy cử chỉ Kandahalabrahmana như thế 
nàng hoảng hốt, không còn biết đâu là nơi nương tựa. Nàng nghĩ rằng: Giờ đây không có 
chi nương cậy bằng sự ngay thật, cái quả của sự ngay thật là nơi nương nhờ vững chắc của 
chồng ta, có thê đem lại sự an vui được. Nghĩ xong nàng đưa hai tay lên khỏi đầu rồi cầu 
nguyện trong khi đó rằng: “Tamattham pakãsenato satthä ãhasabbasmin upaggatasmin 
nisidife candasuriyasmm... aJJayant1” 

Đức Chánh đăng Chánh giác, ngài bèn giảng phân minh của tứ chúng (tỳ khưu, tỳ khưu 
n1, cận sự nam, cận sự nữ) nên thuyết rằng: Này chư tỳ khưu! Trong khi Candakumära và 
Suriyakumãra vào gần miệng hằm cúng dường, mà người ta sắp đặt sẵn đó, nàng Cadãdevĩ 
con của đức vua Pancälarãja tỏ lời run run cầu khẩn giữa công chúng, nàng đưa hai tay lên 
lễ bái Chư thiên và cầu nguyện. rằng: “Etena saccavajena: Thưa Chư thiên, do lời thành 
thật của tôi đây, tôi không giả dối, Kandahälabrahmana này là kẻ vô trí tuệ, không có giới 
đức, là người bất lương, không chân thật, vô hạnh kiểm, sự thật là như thế. Do lời thành 
thật này, câu mong oali lực của Chư thiên nhất là đức Đề Thích và Tứ đại Thiên vương ủng 
hộ chồng tôi cho thoát khỏi tay kẻ độc ác, đừng cho tôi lìa xa chồng tôi trong giờ này”. 

Trong lúc đó, đức Đề Thích cầm côn sắt cháy đỏ, lướt đến ngự trên hư không, hét lớn 
rằng: “Này vua thống trị bất minh, ngươi được thấy rõ trong nơi nào, từ xưa, ai dạy bảo 
'cúng dường lửa bằng máu rồi được lên Thiên đàng”? Ai là người chỉ dạy ngươi làm như 
vậy? Nếu ngươi dạy giết con, vợ, các triệu phú v.v... thì ta sẽ bồ côn sắt cháy hoả hào này 
lên đầu nguơi ra tro bụi, lập tức bây giờ”. 

Khi đó, cả hai là Vua Ekaräja và Kandahãlabrahmana nghe tiếng hét la, quở trách trên 
trời và thấy rõ hào quang của đức Đề Thích thì kinh tâm tán đởm, mới cho thả ngay tất cả, 
nhất là hoàng tử Candakumãra. Đại chúng đang hội hợp gần nơi hầm cúng đường lửa đều 
xôn xao, huyên náo, đồng cùng nhau dùng cây đánh đập, kẻ ném đá trúng 
Kandahälabrahmana chết tại chỗ. Thấy Kandahãlabrahmana chết rồi, công chúng bẻn tiễn 
vào định hạ sát vua Ekarãja. Đức hoàng tử Candakumara liền xông đến ôm đỡ vua cha 
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khuyên can, không cho người giết. Chúng dân tâu: “Chúng tôi tha chết cho vua Ekaräja, 
nhưng vua này rất độc ác, bất minh, chúng tôi không bằng lòng cho thống trị nữa. Chúng 
tôi bằng lòng loại ông ra khỏi thành”. Nói xong, chúng xông vào lột hết y phục triều đình 
của vua, cho mặc y nhuộm màu vàng nghệ trở thành kẻ hạ tiện, rồi đuôi ra ở với người thấp 
hèn độc ác. Khi đã giải quyết xong những điều không may ấy, họ xếp đặt trang hoàng để 
tôn vương cho Candakumãra. Tắt cả dân chúng, nhất là các nhà triệu phú đều hội lại đông 
đủ làm lễ đăng cực”? đức Candakumãra trong lúc đó. 

Khi quan quân, cung phi, đại thần và vị cố vẫn đã tê tựu đông đủ, đức Đề Thích cũng 
đến cầm cây lọng vàng to và thôi sáo chào mừng. Do uy lực của đức Đề Thích đến dự lễ 
tuớc vị của đức Candakumãra nên Chư thiên và các ngọc nữ, nhất là nàng Sujãtã cũng đến 
tham gia lễ lên ngôi của đức Candakumära. 

Khi đức Bồ-tát lên ngôi rồi, ngài bèn tu chỉnh việc triều chính, chân bần dân nghèo, 
phóng thích tù nhân. Nhân dân được gội nhuần ân huệ, nên trong nước toàn dân được an 
cư lạc nghiệp, thật là đời thái bình thạnh trị. Đức Bồ-tát hằng hết lòng phụng sự cha già, 
nhưng không cho cha Ekarãja vào đền. Ngài ngự đến thượng uyễn rồi đi thăm cha, song 
ngài không làm lễ. Cha ngài lại lễ bái ngài và chúc nguyện cho Bồ-tát được an vui lâu dài. 
Đức Bồ-tát trị quốc theo thập vương pháp nên sau khi thăng hà được sanh lên Thiên cung. 

Satthã - đức Thế Tôn khi đã giải xong truyện đức Bồ-tát Candakumãra, rồi giải tiếp 
rằng: Bhikkhave - Này các thầy tỳ khưu! Đè-Bà-Đạt-Đa không chỉ quên ơn Như Lai trong 
kiếp này mà thôi. Các tiền kiếp trước khi Như Lai chưa sanh làm Candakumara, Đè-Bà- 
Đạt-Đa cũng bạc nghĩa Như Lai vậy, chỉ vì oan trái mong giết hại Như LaI. 

Xong, ngài thuyết pháp Tứ Diệu đề, chúng sanh nghe và đắc đạo quả rất đông. 

Đức Thế Tôn bèn hợp các tiền kiếp lại như vầy. Tadã: Trong thuở đó, 
Kandahalabrahmana nay là Đề Bà Đạt Đa; bà Gotami nay là Mayaã hoàng hậu, tức là Phật 
mẫu; Candavevĩï nay là nàng Bimbä, tức là mẹ Rahulã; nàng Selãkumãni nay là Upavanna 
tỳ khưu ni; trẻ Vasulakumara nay là Ananda; Rãmagotaro nay là đức Ca Diếp; 
Bhaddhasemo nay là Mục Kiền Liên; Suriyakumara nay là Đại đức Xá Lợi Phất; đức Đề 
Thích nay là A-Nậu-Lầu-Đà. Tắt cả kẻ tùy tùng bộ hạ của Bồ-tát nay toàn là hàng Phật tử. 
Đức Candakumãra là dòng dõi của Phật nay tức là đắng Chánh đẳng Chánh giác, giác ngộ 
tất cả pháp như thế. 


1. Nãrada jãtaka — truyện Nãrada (Bồ tát tu hạnh xả ba-la-mật) 

Ahuraja videhanani idam dhammadesanam sattha laddhivanudyänasamipe 
rajapgahanagare viharanto uruvelakassa pattheram aärabbha athesi — (Sattha) - Một thuở nọ, 
đức Giáo chủ ngự an trong rừng tre gần thành Rãjagaha, ngài đề cập đến hoá độ đức 
Uruvelakassapa rồi thuyết về chuyện Nãrada. 

Các vị A-xà-lê kết tập Tam tạng nương theo Phật ngôn thứ nhất là: Ahu rãjã videhãnam 

it... rồi giảng rộng rằng: Khi Đức Thế Tôn thuyết Dhammacakkappavanasutra xong, hấu 
ngự đi hoá độ ba anh em, nhất là Uruvelakassapa bỏ tà kiến, cho xuất gia Ehibhikkhu"! 
trong Phật giáo, ngài có tất cả 20 ngàn tỳ khưu tùy tùng, ngự vào kinh đô Rãjagaha để thủ 


30 Là tôn lên ngôi vua. Ộ : 
3! Khi Đức Phật gọi như vây “Người hãy là tỳ khưu đi” thì đầu được cạo, thân mặc y ngay, như người đã xuất gia 100 
hạ. 
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lời hứa với đức vua Tần-Bà-Xa (Bimbisära) rồi an nghỉ trong rừng tre gần kinh đô 
RaJagaha. 

Thuở ấy, đức vua Tần-Bà-Xa và 12 muôn dân cư, đồng nhau ngự đến lễ Phật, rồi ngồi 
nơi phải lẽ. Khi ấy, các Bà-la-môn, triệu phú suy nghĩ rằng: Đức Uruvelakassapa hành đạo 
theo đức Sa-môn Gotama hay là đức Sa-môn Gotama là đệ tử của ngài Uruvelakassapa, có 
thê vậy chăng? Khi các Bà-la-môn và triệu phú phát tâm nghỉ ngờ, phân vân như vậy. Đức 
Đại bi hiểu rõ tâm niệm của họ, muốn cho mọi người thấu đáo rằng: Uruvelakassapa tu 
theo giáo pháp của ngài. Đức Thế Tôn liền nói với đức Uruvelakassapa như vây: “Kimeva 
disvã uruvelavasi pahãsi aggin kisakovadano pucchãmi tam kassapa etamattham katham 
pahinam tava aggihutanti - Này Uruvelakassapa! Ngươi là thầy dạy dỗ tất cả năm trăm đệ 
tử của ngươi trong xóm Uruvela, nay cớ sao ngươi liệng bỏ cả vật cúng dường lửa?” Đức 
Uruvelakassapa mong tỏ bảy nguyên nhân ấy cho rõ rệt, bèn quỳ bạch bằng câu kệ ngôn 
rằng: “Rũpeca saddeca atho raseca kãmithiyo cãäbhivadanti yaññã etam malanti upadhTsu 
nãtvä..— Bạch Đức Thế Tôn! Thông thường các Bà-la-môn sáng lập đạo cúng dường lửa 
đó, là mong được tăng gia sắc, thinh, hương, vừa lòng phụ nữ, tham ngũ dục là điều không 
tinh khiết. Bạch Phật, tôi đã thấy và hiểu được sự cúng dường lửa là không trong sạch, là 
phiền não, lôi cuốn chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi. Bạch Phật, tôi quán tưởng thấy 
Niết-bàn là nơi dập tắt phiền não, không sanh diệt nhất là ngũ uân. Tôi thấy chắc răng Niết- 
bàn chăng còn phiền não, thoát ly tam giới. Niết-bàn này chúng sanh không thê biết được, 
băng ngoài đạo tâm của người được chứng quả, thoát ly tất cả thống khô. Vì thế, tôi chăng 
còn ưa thích sự cúng dường lửa và bỏ cả vật cũng dường như thế”. Đại Đức Uruvelakassapa 
sau khi quì bạch, đáp như đã giải, chỉ mong cho công chúng biết rõ rằng ngài là hàng Thinh 
văn của đức Đại Bi, rồi cuối đầu mọp nơi chân Đức Phật mà tuyên bố rằng: “Satthãä me 
bhante bhagavä... Đức Thế Tôn là đắng Giáo chủ, tôi là Thinh văn đệ tử của ngài. Ngài là 
đức Bồn sư của tôi”. Xong, đức Uruvelakassapa liền hiện thần thông bay lên không trung 
cao một cây thốt nốt, xuống lễ bái Đức Phật rồi bay lên nữa cao hai cây thốt nốt, ba, bốn, 
năm, sáu, cho đến bảy cây thốt nốt, nghĩa là bay lên bảy lần, trở xuông mỗi lượt đều quỳ 
lạy dưới chân của đẳng Chánh đẳng Chánh giác bảy lần như vậy, rôi đến ngồi trong nơi 
phải lẽ. Đại chúng xem thấy thần thông phi thường như thé, rất kính phục và bàn luận cùng 
nhau rằng: “Đức Phật có rất nhiều uy đức. Ngài Uruvelakassapa mà chúng ta cho rằng là 
bậc A-la-hán Phật chinh phục được, làm cho ngài Uruvelakassapa phải bỏ vật cúng dường 
lửa, qui phục theo làm đệ tử của ngài. 

Đức Thế Tôn nghe đại chúng khen ngợi như vậy bèn phán rằng: “Này chư thiện tín! 
Như Lai được giác ngộ rồi, hoá độ Uruvelakassapa đây không lạ thường đâu. Khi xưa, Như 
Lai sanh làm Narada Đại Phạm thiên, còn tham, sân, si, nhưng cũng đã chính phục 
Uruvelakassapa cho liệng bỏ các vật cũng dường lửa theo tà đạo”, rồi Ngài nín thinh. Chư 
tỳ khưu mong được nghe tiền tích, nên quỳ xin Đức Thế Tôn giảng tiếp. Đức Phật bèn 
thuyết về truyện Narada rằng: Này các thầy tỳ khưu! Ätite kãle: Trong thuở quá khứ, có vị 
Hoàng để tên là Angatirãja trị vì trong thành Mithilã, đức Hoàng để này trị dân theo chánh 
pháp. 

Đức Hoàng đế có một công chúa tên là Rucã có quốc sắc, thiên hương, và vị đại phúc 
đức. Hoàng để Angatiräja chỉ có con một, nên rất quý mến. Hằng ngày đức vua ban cho 
công chúa những y phục quý giá và hoa thơm 25 hộp để nàng trang điểm, và thực phẩm 
cao lương mỹ vị vô giá; mỗi nửa tháng, ngài đều cấp cho một ngàn lượng để công chúa chỉ 
phí tùy sở thích. 
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Trong các quan hầu của vua, có ba vị đại thần là: Vij eya, Sumaãna và Aläta. Cả ba vị đại 
thần này đều vừa lòng vua. Khi đến ngày rằm tháng 12 (Ấn Ðộ), đức vua dạy trang hoàng 
đường xá, từ các châu thành đến hoàng cung thật là xinh đẹp, như thiên cung, rôi cho dân 
chúng. diễn kịch vui chơi. Đức vua phán hỏi các đại thần rằng: “Này các khanh! Nay là 
ngày rằm tháng 12, trời thanh trăng tỏ, gió mát cảnh vui, vừa cho chúng ta lưu lại trọn đêm, 
đề ngắm cảnh êm đềm lạc thú. Vậy các khanh có chi hay, hãy trình bày cho trằm nghe”. 
Khi ây, vị đại thần Alãta tâu rằng: “Hạ thần xét thấy, nêu Bệ hạ đem binh chính phạt thâu 
phục được các nước lân bang thành thuộc địa của Đại vương là hay nhất”. Đức vua nghe 
bèn cắm ngăn, không vừa lòng lời tâu ấy. Vị đại thần Sumãna thấy đức vua không chấp 
thuận, nên tâu: “Hạ thần xin Bệ hạ cho người sắm sanh cao lương mỹ vị, rồi cùng nhau ăn 
uống vui chơi, dạy cung nữ ca xang múa hát, thế mới thật là vui thú cho”. Nghe tâu như 
thế, đức vua không vui và cũng không buồn, ngài nín thính. Về phần đại thần Vijeya thấy 
đức vua không ưa thích ngũ dục, cho đức vua là bậc trí tuệ. Lệ thường người trí tuệ hằng 
mong nghe pháp. Vậy ta nên tâu thỉnh đức vua đi nghe pháp, chắc ngài vừa lòng. Nghĩ rồi 
tâu: “Tâu lệnh Hoàng thượng, đêm nay đáng cho chúng ta đi tìm các Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn, hay hàng trí tuệ học cao hiểu rộng, thấy xa mà luận đạo hoặc hỏi những điều nan giải, 
để phá nghi cho chúng ta. Tâu, hạ thần thấy như vậy mới thật là hạnh phúc cho chúng ta”. 
Đức vua Angatiräja rất hài lòng, phán rằng: “Khanh tâu như thể rất hay, vậy khanh biết rõ 
có bậc trí tuệ trong nơi nào, đáng cho trằm nghe đạo”. Khi đức vua phán như vậy, vị đại 
thần Älata nghĩ rằng: Ta có một nội tổ là Gunãj Ivaka ngụ trong vườn thượng uyên. Vậy ta 
nên tâu cho đức vua rõ, để ngài đến đó, cho nội tô ta được làm thầy đức vua thì vinh dự 
biết bao. Nghĩ như vậy rồi vị đại thần Älãta bèn tâu rằng: “Hạ thần có một nội tổ, hiện nay 
ngụ tại ngự uyên, ngài là thầy tô của phần đông, ngài dạy toàn là lời chân chánh và biết tri 
túc. Xin thỉnh Bệ hạ ngự đến luận đạo với nội tô hạ thần, tin chắc ngài sẽ phá nghi cho Bệ 
hạ được”. 

Đức vua Aigatiraja bèn dạy sửa sang long xa và mặc triều phục có quan quân hộ giá 
cùng các đại thần ngự đến vườn thượng uyên. Khi gần tới, ngài xuống xe, đi chân không 
vào gần thầy Gunãjivaka rồi đưa tay lên lễ bái: “Bạch Ngài Gunãjivaka! Thân tứ đại của 
ngài được điều hoà không? Thường ngày, ngài có được thực phẩm cho vừa ngũ uẫn chăng? 
Không thiếu thốn thái quá chăng? v.v.. 

Khi đức vua ôn tồn tỏ lời hỏi âm linh như thế, Đạo sĩ Gunãjivaka đáp: “Uy nghi, chín 
khiếu tôi đã duy trì như thường lệ, thực phẩm cũng vừa đủ nuôi mạng, sự mạnh khoẻ ốm 
đau khi vây khi khác v.v... Tâu Đại vương, trị vì được an vui, bệnh hoạn cũng không làm 
hại, Đại vương được sức khoẻ kiện toàn chăng?” 

— Bạch, tôi trị nước được thái bình, thân tâm mạnh khoẻ an vui. Bạch Đạo sĩ, chúng tôi đến 
đây hy vọng hỏi những pháp mà chúng tôi còn nghi nan, cho minh bạch điều gì nên làm, 
việc chi phải tránh. 

Xong, đức vua bạch hỏi rằng: “Thông thường, đức vua được trị an trong nước nên có: 
thiện pháp với triều thần phụng sự mẹ cha, các bậc thầy tô và hàng trưởng thượng; đối với 
vợ con; đối với Sa-môn, Bà-la-môn; đối với dân chúng bằng cách nào?; tu hành thế nào 
mới được lên cõi trời?; người trong đời nảy, sau khi mệnh chung được sanh về nhàn cảnh 
băng nghiệp lành nào?; những kẻ phải sa đoạ địa ngục, do nhâc ác gì? 

Với những câu mắc mỏ, vi tế và cao thượng ấy, đức vua Aigatirãja nên hỏi đắng Chánh 
đăng Chánh giác, hay Độc giác hoặc Thịnh văn Giác, bằng không có các bậc thánh nhân, 
thì tìm đức Bồ-tát, chắng nên hỏi Gunãjivaka, khác chi kẻ mù trong đêm tối, biết gì mà giải 
đuợc! 
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Khi nghe hỏi như thế, Đạo sĩ Gunãjivaka không biết pháp gì mà giảng cho vua nghe, 
nên thuyết về pháp tà kiến rằng: “Tâu Đại vương, ngài nên lắng nghe tôi giảng chánh pháp 
đây: Quả báo của thiện pháp không có đâu, không có tội phước chi cả, những kẻ mà vô trí 
tuệ thức mới nói có tội, có phước và cho bồ thí, trì giới là có, được phước. Tinh tấn bố thí, 
trì giới luật là luống công, vô ích làm cho tiêu hao tài sản; thiên đàng, địa ngục cũng chăng 
có, đời này không, mẹ cha cũng không, mà ông bà, thầy tổ cũng chẳng có. Thường ngày 
đây, SỰ tốt xâu như nhau, lành đữ cũng chăng có. Tiếng nói sát sanh, giết người cũng saI, 
a1 giết, ai chết? Sanh ra là thành hình là nơi tập họp của bảy yếu tố là đất, nước, lửa, gIÓ, 
cũng theo mỗi yếu tố; vui khổ và sinh mệnh. Đến khi tan rã bảy yếu tố, đất thì theo đất, 
nước, lửa, gió cũng theo mỗi yếu tố; vui khổ và sinh mệnh thì bay lên không trung. Như 
thế thì gọi giết ai, ai chết? Tiếng nói chúng sanh là gọi theo thông thường mà thôi, thật ra 
sự giết chết nhau không có. Khi bảy yếu tố tan rã chia lìa rồi, đời chỉ sanh là chết, là hết 
sinh mệnh. Hết thế nào được, sinh mệnh lên ở trên không trung. Người nào có thể làm cho 
hết sinh mệnh được. Mặc dù kẻ cướp đoạt của giết người như thế, nễu quan sát theo chân 
lý và tứ đại đem yếu tố đi, không có người cướp, cũng không có kẻ tà dâm. Tâu Đại vương, 
con người trãi đi trong vòng sanh tử luân hồi, cho đến hạn kỳ 84 kiếp rồi, thì tự nhiên trong 
sạch, dẫu thực hành cho trong sạch đến đâu, thì cũng phải đến hạn kỳ đó.” Đức vua được 
nghe như thế, phán rằng: “Nếu quả phước không có, thì đi tìm nhà sư có ích gì”. Nói xong, 
ngài liền đứng dậy ngự đi về thành. Khi đức vua đến gặp Gunãjivaka thì ngài lễ bái, lúc trở 
về thì ngài không từ giả chỉ cả. Vì Gunãjivaka thuyết pháp tà kiến như thế, nên mới tiêu 
tan tất cả lợi lộc cũng đường như vậy. 

Sáng ra, đức vua Agatiräja cho các đại thần tè tựa lại đông đủ, hỏi phán rằng: “Kê từ 
đây, các khanh hãy xếp đặt tìm kiếm cho đầy đủ ngũ dục để trang hoàng cung điện cho 
trầm thọ dụng được an vui. Trằm không còn phụng sự nhỏ lớn trong triều chính như trước 
nữa. Ba đại thần là: Vijjeya, Sunãma và Älãta hãy lãnh trách nhiệm chỉ huy thay thế cho 
trầm đi, dẫu có việc đại sự chỉ cũng chăng nên cho trẫm hay, trằm không còn phải bận lòng 
gì nữa cả. Các phước xá đã tạo trước nay nên phá hủy đi”. 

Đến ngày 14, công chúa Rucãrãja cho đòi các cung nga đến dạy rằng: “Mai này là ngày 
mà Chư thiên hội họp nhau, chúng ta sẽ đi thăm vua cha, các ngươi nên xếp đặt đồ trang 
sức và phục sức cho ta, cho khác hơn ngày thường.” Các cung nga vâng lời đem tràng hoa 
bằng lõi trầm hương quý giá và các ngọc báu... cho công chúa trang điểm. Sáng hôm sau, 
công chúa cùng 500 cung nữ bạn của công chúa cùng nhau đến chầu Phụ vương của nàng. 
Đức vua thấy công chúa đến châu, ngài rất vui mừng, rồi ban thưởng cho nàng 1000 lượng 
tùy ý sử dụng. Đây là vua cha cho theo thường lệ vì thương con, nhưng không ưa thích 
trong sự bố thí vì ngài đã chấp hãn tà kiến. 

Sáng ra, công chúa sắp đặt sẵn sàng để thọ trì bát quan trai giới và làm việc bố thí đến 
kẻ cô độc, nghèo đói, bệnh tật vừa với chí hướng của nàng. Sự xu hướng của đức vua nghe 
theo lời Gunãjivaka, dân chúng khắp thành Bãrãnasï đều biết. Các cung nga hay rõ tự sự 
của đức vua, bèn vào tâu cho công chúa biết. Công chúa tỏ được nguồn cơn sanh lòng buồn 
thảm, phiền muộn răng: Phụ vương không nên thân cận với Gunãjivaka, kẻ không biết hồ 
thẹn như thế. Phụ vương nên tìm hỏi đạo với các bậc Sa-môn chơn chánh, lẽ đâu lại vẫn 
đạo nơi Gunäjivaka. Nay, ngoài ta ra, ai dám khuyên Phụ vương ta bỏ tà theo chánh được. 
Ta nhớ được bảy tiền kiếp, và biết được bảy hậu kiếp thành 14 kiếp. Ta sẽ đem giảng các 
kiếp và những nghiệp mà ta đã tạo, cả quả mà ta đã phải chịu cho vua cha nghe rõ, khiến 
Phụ vương bỏ tà kiến mới được. Nếu ta vào chầu trong ngày nay, khi Phụ vương hỏi nguyên 
nhân nào mà đến gấp. Theo thường lệ ngày rằm mới vào châu, nếu ta tâu rằng vì được nghe 
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Phụ vương theo tà kiến mới đến, thế là không hợp thời. Thôi ta chờ đến một ngày nữa, như 
đã quen đến chầu từ trước, ta giá làm như không nghe biết chi cả. Xét như thế, công chúa 
chờ đến ngày rằm, tảng trang điểm xong cùng đi với các cung nga vào chầu vua cha, khi 
công chúa kế bái rồi nàng ngôi lên bảo toạ vàng. Đức vua thấy con vào châu, rồi cùng các 
bạn gái dung nhan xinh đẹp như các ngọc nữ trên thiên cung, ngài rất vui lòng, rồi tỏ lời 
thiện cảm hỏi con rằng: 

— Này con quí mến! Hoàng cung của con có đủ đồ trang hoảng, có ao sen, hoa thơm đủ 
màu, có cung nga mỹ nữ hâu hạ, con được vừa lòng ưa thích chăng? 

— Tâu, những trang sức, kẻ tùy tùng bộ hạ, cao lương mỹ vị v.v... mà Phụ vương ban cho, 
con rất được hài lòng. Tâu, mai này là ngày 30, có Chư thiên hội họp, xin Phụ vương cấp 
cho con 1000 lượng, để con bồ thí như trước mà hồi hướng phước báu đến Phụ vương. 

Nói về đức vua Aigatiräja, từ trước ngài hằng ban của tiền đến công chúa Rucãrãja, 
không chờ nàng phải xin và thường hay nhắc nhở nàng bố thí. Nay ngài không cho, vì ngài 
đã tin hắn theo tà kiến, là bố thí không có quả phúc chi. Đức vua phán công chúa răng: 
“Này con Rucä! Con đã bồ thí nhiều, của cải cũng đã tiêu hao nhiều rồi, từ đây con đừng 
làm việc bố thí nữa, con hãy lo ăn cho no bụng, vui chơi còn tốt hơn. Trước kia cha không 
biết, tưởng răng là được phước, có quả báo, lợi ích mới khuyên con làm. Nay cha được gặp 
giáo pháp mới nơi Đạo sĩ Gunãjivaka tu đạo loã thể, là vị giáo sư cao quí lắm. Đạo sĩ dạy 
răng: không phước, không tội, thiên đàng không có, địa ngục cũng không, cha mẹ cũng 
không, đời này qua đời sau cũng chắng có. Thường ngày đây, con người sanh ra là sanh 
theo với nhau, luân hồi đến hết 84 kiếp rồi trở nên trong sạch tự nhiên. Gunãjivaka dạy cha 
như vậy”. 

Công chúa Rucã được nghe vua cha phán như thế, nàng rất buồn thảm. Ôi! Phụ vương 
ta đã chấp hăn theo Gunãjivaka, vậy ta nên tường thuật về 14 kiếp mà ta nhớ được, cho 
Phụ vương ta nghe rõ quả phước và quả tội, để Phụ vương bỏ tà quy chánh, trong giờ này. 
Xét như thế, nàng Rucäã tâu rằng: Tâu Phụ vương! Các bậc trí tuệ từ ngàn xưa có tuyên 
ngôn rằng: “Kẻ nào gần hạng si mê thì sẽ thành sĩ mê, thân cùng lầm lạc thì sẽ lầm lạc theo, 
đây là những lời của các bậc tiền bối. Phụ vương là dòng dõi cao sang quyên thế, có nhiều 
trí tuệ, lẽ đâu lại nghe lời của Gunãjivaka, là hạng thấp hèn, vô trí tuệ thức. Phụ vương là 
bậc trí tuệ tôn trong đời, không nên xu hướng theo tà kiến, những lời mà Gunãjivaka đã 
giảng toàn là điều xấu xa tội lỗi, hắn không biết hỗ thẹn, Phụ vương không nên tin tưởng. 
Và lại, lời nói trước và sau không hiệp nhau rằng tội không tội, phước không phước, không 
có lợi ích, phước tội cũng không, đến 84 kiếp thì trở nên trong sạch. Như thế tại sao 
Gunäajivaka không đi theo ngũ dục, lại tu là đạo sĩ lõa thể làm chi cho phải khổ sở như vậy? 
Gunäãjivaka nói răng làm phải không có quả vui, thì hắn tu làm gì? Tâu Phụ vương, lời nói 
và việc làm của Gunãjivaka không đi đôi, thế chứng tỏ rằng hắn là kẻ vô trí tuệ lầm lạc 
thật. Gunãjivaka là kẻ lạc đường, không thấy xa, như con phù du? thấy ánh sáng lửa trong 
đêm, cho là vui rồi nhảy vào lửa mà phải chết. Phù du chết vì ngọc lửa, thế nào, Gunãjivaka 
theo tà kến tìm không thấy hạnh phúc, sẽ chịu khô trong bốn ác đạo vì sự lầm lạc, khác nào 
thiêu thân trong đó vậy. Những người đã lầm lạc tin theo Gunãjivaka ắt sẽ bị hại chăng sai, 
như loài cá ăn mỗi của ngư ông, sẽ bị khô chết không sao tránh khỏi, thế nào, kẻ tin lầm 
theo lời của Gunãjivaka ắt sẽ sa trong bốn ác đạo chịu khổ lâu đời. 

Tâu Phụ vương, con xin thí dụ cho Phụ vương rõ, như người thương mãi chở chuyên rất 
nhiều hàng hoá, vì mong được lợi, tưởng là thuyền to đến khi nước ngập vào, thuyền đắm 
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trong biển, khác nào kẻ làm tội mà chưa chịu quả khổ, là vì quả khổ chưa đến kịp, nên còn 
hưởng sự vui, khi nhân ác cho quả, phải mang lây nghiệp khổ không sai. Lệ thường, người 
sinh ra trong đời nên gần bạn lành và có hạnh kiểm tốt, biết tội phước, biết tốt xấu, lợi hại, 

chánh tà; thân cận các bậc hiền minh, bác học, lánh đữ làm lành, bố thí, trì giới, tham thiền, 

niệm Phật nghe Pháp. Những người được gặp thầy, bạn lành như thế, thì hăng được an vui 
trong cõi này, đến kiếp sau được gân bậc có giới đức dẫn dắt, nhắc nhở, khuyên lơn thì sẽ 
trở nên bậc hiền nhân, biết rõ rằng đây là lành đữ, kia là tội hay phước. Khi đã rõ tội hay 
phước, rồi là nhân cho mình bỏ đữ về lành, chỉ làm điều phải đem hạnh phúc đến mình và 
cho kẻ khác, do nhờ thân cận bậc trí tuệ như thế. Những người tìm giao thiệp với bậc trí 
tuệ sẽ thành bậc trí tuệ giống nhau, ví như lá cây có rãi nước thơm. Kẻ gần bậc hiền minh 
sẽ được các ngài đìu dắt lên phẩm hạnh thanh cao đến nơi giải thoát. Những kẻ làm bạn 
cùng hạng si mê, hăng gặp điều bất hạnh, những hạnh phúc dần dần sẽ hao mòn, của cải sẽ 
tiêu tan, vì hạng si mê vô trí tuệ thường quyên rủ trong việc ác là sát sinh, trộm cắp v.v... 
mặc dù mình chưa quen làm, chỉ thân thiết với kẻ si mê, mình sẽ trở nên hạng si mê. Ví 
như lá cây mà họ dùng gói cá thối. Thì lá trở nên thối hôi thế nào, người thân cận với kẻ 
ác sẽ là người ác như thế. Những người hay tìm gần kẻ sỉ mê, ắt sẽ làm điều tội lỗi rồi sẽ 
sa đoạ địa ngục. Do đó, hàng trí tuệ không bao giờ thân cận với kẻ tối tăm, lầm lạc và luôn 
luôn tránh xa họ, vì khi đã si mê vô trí tuệ rồi hăng lầm lạc làm những việc trái với công lý 
và phải chịu khổ trong ác đạo lâu đời. 

Tâu Phụ vương, nếu Phụ vương tôn sùng và tin lời Gunãjivaka không nên đâu. Quả của 
thiện pháp có, quả của ác pháp cũng có; làm lành hằng được vui, làm dữ phải chịu khô, 

chăng phải như lời Gunãj Ivaka đã giảng đó đâu. Những hàng nam nữ nào tỉnh tấn bố thí, 

trì giới v.v... các nam nữ ấy sẽ đến Niết-bàn. Kẻ nảo làm điều tội lỗi phải chịu khổ trong 
bốn ác đạo. Luân hồi sanh tử lâu đời nhiều kiếp, khi luân hồi đến 84 kiếp rồi được trong 
sạch chăng phải đâu. 

Tâu Phụ vương, xin Phụ vương hãy lắng nghe con tâu cho Phụ vương rõ các tiền kiếp của 
con như vầy: Một kiếp trước, con sanh làm con trai của người thợ bạc, ngụ trong kinh đô 
Rajagaha. Thuở đó, con gần bạn ác, nên tà dâm với vợ con người, nhưng khi hấp hối, 
nghiệp ác đó chưa trả quả, nghiệp lành của con đã tạo trong kiếp trước nữa đến cho quả, 
nên con sanh làm con trai của một triệu phú có 800 triệu trong thành Kosambhi. Kiếp này 
con được gặp bạn lành, bạn con dẫn dắt con biết tội phước chánh tà v.v... và nhắc nhở con 
làm việc lành nhất là bố thí, trì giới. Con tinh tấn thọ trì bát quan trai thường, nhưng đến 
khi mạng chung, cái phước đó chưa cho quả kịp, nghiệp dữ mà con đã tạo khi làm con trai 
của người thợ bạc theo kịp, nên sau khi chết phải sa đoạ trong địa ngục Roruva rất lâu. 
Hôm nay con nhớ đến những thống khổ đó nên không dám câu thả dễ duôi. Con bị khổ 
trong đại ngục Roruva muôn phân thê thảm, không sao tả xiết. Ra khỏi địa ngục rồi, cũng 
chưa hết tội, con lại sanh làm lừa của vị đại thần trong thành NakataraJa, họ bắt thiến và 
dùng để cỡi, nếu không cỡi thì họ bắt kéo xe rất nặng nề, khô nhọc. Khi chết khỏi kiếp lừa, 
sanh làm khi trong rừng. Khi ra khỏi lòng mẹ không bao lâu bị người ta bắt đem về thiên 
rất đau khô, kêu la đến đâu họ cũng thiễn cho được. Đây cũng vì tội tà dâm đã tạo trong 
kiếp người, khi là con thợ bạc. 

Tâu, sau khi chết khỏi kiếp khi, sanh lên làm người lưỡng tính°° trong thành Vajïrãja, do 
tội tà dâm còn dư xót, song nhờ phức hộ trợ nên mới làm người như vậy. Cha, mẹ, anh, 
em, ông, bà thân tộc, bậu bạn hằng thương yêu con luôn. Sau khi chết con được sanh lên 
cõi trời là một Thiên nữ, hưởng phước trên Đạo Lợi thiên cung, là hoàng hậu của đức Đề 


33 Có cả tính nam và tính nữ. 
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Thích. Được làm hoàng hậu của đức Đề Thích bốn kiếp. Đến kiếp thứ năm con sanh ra là 
hoàng hậu của vị trời Javana. Một ngày nọ, đức Javana dẫn đi ngoạn cảnh, cùng các ngọc 
nữ tùy tùng đến hái hoa; các ngọc nữ hầu hạ hái hoa kết thành tràng, đặng trang điểm cho 
con. Trong lúc đó, con hết phước, nên hạ sanh làm con của Phụ vương hiện giờ. Nay con 
đã được 16 tuổi rồi, nhưng đối với cõi trời thì chỉ một phút mà thôi, nên vị trời Javana và 
các cung nữ chưa biết con đã chết, còn đang lo xỏ hoa để trang điểm cho con. Khi bỏ ngũ 
uân kiếp này, con sẽ sanh lên cõi trời có nhiều uy lực và sẽ khỏi làm người nữ kiếp này 
đây”. 

Idam nãrada vatthum - về truyện đức Narada đây chư thiện nam tín nữ được nghe biết 
như đã vừa giải qua, có lẽ nghi ngờ và đặt câu hỏi rằng: Tại sao đoạn trước nói nàng công 
chúa nhớ được 14 kiếp (7 kiếp trước và bảy kiếp vị lai) nay lại thấy giải 13 tiền kiếp và 
một kiếp vị lai, tại sao? Xin giải rõ rằng: Nàng công chúa Rucã nhớ được bảy tiền kiếp, vì 
căn cứ khi nàng làm hoàng hậu của đức Đề Thích, không phải đề cập về kiếp hiện tại, khi 
nàng là công chúa Rucä đây. Bởi kiếp nàng là hoàng hậu của đức Đề Thích đó, nàng nhớ 
được bảy kiếp vị lai và bảy tiền kiếp. Khi được sanh ra là công chúa Rucäã đây, nàng chỉ 
nhớ được 13 kiếp và một kiếp vị lai như thế thôi. 

Nàng công chúa Rucã giảng giải về tiền kiếp và vị lai kiếp cho Phụ vương nàng nghe, 
có lời kệ ngôn rằng: Người nào mong được làm người nam trong mỗi kiếp. Cần phải giữ 
không tả dâm, cho trong sạch. Người đã rửa sạch chân rồi, hằng tránh không cho dính bùn, 
vì sợ dơ bắn. Vả lại, kẻ nào mong được lên cõi trời, nên chừa cải những điều tội lỗi, phải 
hành theo thập thiện (thân, khẩu, ý lành) trú trong pháp không câu thả (appamadadharma) 
đừng làm hại chúng sanh. Chúng sanh sinh ra trong đời có đủ sự sang cả, uy quyên, được 
nhiều người kính mến tôn sùng, đều nhờ nghiệp lành của mình đã tạo từ bao kiếp trước. 
Tâu Phụ vương! Phụ vương nên suy nghĩ xem tất cả mười sáu ngàn cung nga mỹ nữ, quốc 
sắc thiên hương như hàng ngọc nữ, ngày đêm hầu hạ Phụ vương. Phụ vương được các nàng 
hầu hạ, chầu chực do nhân nào, hay là Phụ vương ngủ rồi có được, hoặc Phụ vương làm 
điều ác đức mà được? Phải chăng nhờ kiếp trước Phụ vương có bồ thí, làm lành nên nay 
mới được thọ hưởng cao sang như vây. Xin Phụ vương bình tâm suy xét cho tường tận. 
Phụ vương nghe lời của Gunãjivaka, rồi Phụ vương xét lại lời của bạn lành như con đã 
giải. Phụ vương tin rằng đời này có quả báo như thế đi. Các Sa-môn, Bà-la-môn cũng có, 
Phụ vương đừng nghĩ sai như vậy.” 

Công chúa chỉ con đường lên thiên cung cho đức vua cha nhận thức phân minh như thế. 
Đức vua Angatiraja được nghe, thì vui thích, vừa lòng lời giải của công chúa, nhưng vừa 
lòng băng cách trống không, vẫn chấp hắn tà kiến, một mực không chịu dời đôi kiến thức. 
Đây là do sự thân cận với kẻ si mê, thiếu trí tuệ mới trở nên lầm lạc như thế. Các bậc trí 
tuệ nên quán tưởng cho thấy rõ mà tránh xa, kẻ sĩ mê ta chăng nên ăn ở chung với kẻ ấy, 
xem kẻ đó như nọc độc. Nhưng khi đã lỡ (nên tìm gần các bậc hiền minh) vướng nọc độc 
rồi nên tìm các bậc hiền minh có thê sửa chữa khỏi được. Trái lại, kẻ nào thân cận với hạng 
người si mê, khó gỡ cho khỏi tay kẻ độc ác được và ắt sẽ bị hại không sai. 

Khi công chúa Rucä hết lòng giảng giải cho Phụ vương nàng nghe, từ sáng sớm cho trọn 
đêm như thế, mà cũng không làm cho vua bỏ tà theo chánh được. Khi công chúa đã hết lời 
khuyên giải để thức tỉnh vua cha mà bất thành như vậy, nàng nghĩ ta phải tìm phương pháp 
nào làm cho vua cha bỏ tà theo chánh mới được. Nghĩ xong nàng bèn đưa tay lên quỳ vái, 
khẩn cầu 10 phương, nguyện rằng: “Các ngài Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức, Chư thiên, 
Phạm thiên có nhiều uy lực trong thế gian, xin giúp tôi để cởi mở tà kiến cho Phụ vương 
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tôi. Nếu ân đức của cha mẹ có thật, cầu xin các ngài hãy làm cho Phụ vương tôi đừng 
vướng tà kiến nữa, hiện trong Ø1ờ này.” 

Khi công chúa Rucã cầu nguyện xong, rồi quỳ lạy trong 10 phương, khiến cảm ứng đến 
đức Bồ-tát của chúng ta là đức Nãrada. Ngài có nhiều đức từ bị, thường tìm xem sự phải 
quấy phải của chúng sanh. Khi đức Bồ- tát Nãrada quán tưởng thấy rằng công chúa Rucã 
mong cho Phụ vương nàng bỏ tà kiến, cầu khân Chư thiên hộ trì, ngài suy nghĩ rằng: Thật 
vậy, ngoài ta ra không ai làm cho đức vua Aigatiräja bỏ tà kiến được. Vậy ta hãy tế độ đến 
nàng công chúa Rucä, cho Phụ vương nàng bỏ tà kiến, đem đến chúng sanh những điều 
hạnh phúc. Hôm nay ta nên xuông bằng cách nào đây? Ta giáng hạ xuống bằng tướng 
người xuất gia có phạm hạnh, là bậc mà đại chúng thường tôn kính. Bồ-tát xét như thế liền 
biến ra người xuất gia, tướng mạo đường đường chính chính, có đủ y bát rõ ràng, hào quang 
chiều sáng như vàng trăng tỏ trong đêm răm. Ngài ngự trên không trung ngay trước mặt 
vua AngatiräJa trong lúc ây. 


Tamattham athatamä brahmalokä narado nassipajam JambidTpam apekkhanto 
adusaraJanam angatitato patitthapä save vedehassa purato tabbadisva nudapattam päImam 
vanda thãti yam attham. 

Ỹ nghĩa nào không rõ rệt trong câu chuyện Đức Thế Tôn khi thuyết có ý nghĩa đó, ngài 
giảng băng Phật ngôn rằng: “Bhikkhave — Này các thầy tỳ khưu! Khi đức Bồ-tát xem thấy 
trong thế gian có đức vua Angatiräja tà kiến, rồi thương hại công chúa Rucã, nên giáng hạ 
từ cõi trời Phạm thiên ngự trên không trung ngay hoàng cung, trước mặt công chúa Rucä, 
nàng xem thấy hết lòng hoan hỷ rằng: “Ngài đến trong giờ ni đây, là vị trời từ bị xuống 
để tế độ ta, sẽ làm cho Phụ vương ta bỏ tà kiến không sai”, rồi nàng quỳ lạy đức Bồ-tát 
trong khi ấy. 

Nói về đức vua Aigatirãja khi thấy đức Đại Phạm thiên Nãrada ngự trên hư không ngay 
mặt ngài. Ngài sợ uy đức của trời Phạm thiên, không thể ngồi trên bảo tọa được, ngài bèn 
ngự xuống đứng nơi đất mà hỏi rằng: “Kuto nu ãgacchãsi devavanni obhãsayam sabbarätti 
candimava kathehi me pucchitam nãma gottalam katham na Jãnanti manussaloketI — Tôi 
xin hỏi Ngài: Ngài có tướng mạo quang minh như Chư thiên, hảo quang của ngài chói lọi 
trên không trung như ánh sáng mặt trăng trong đêm. Ngài đây, từ nơi nào đến, quý danh 
Ngài là chỉ? Xin ngài cho tôi biết rõ tên họ phân minh”. Đức vua Angatiraja cho răng đức 
Narada là hạng phàm nhân, nên không làm lễ. Đức Narada hiểu rằng đức vua Agatiräja 
tưởng là cõi khác không có, vậy ta nên giảng cho vua hiểu rằng cõi khác cũng có. Nghĩ rồi 
đức Bồ-tát tỏ bằng kệ ngôn rằng: “Anam pidevato idãni ema osabhäyam sabbaratti 
candimave akkhapite pucchito namasofttam Jänanti narado kassapoti — Này Đại vương! Ta 
đây là vị trời từ cõi Chư thiên mà đến, vì ta là trời nên mới có hào quang rực rỡ, như ánh 
sáng của mặt nguyệt trong đêm. Đại chúng nên biết ta là Nãrada họ Kassapa đây”. 

Đức vua Angatiraja nghe được rồi nghĩ rằng: “Đức Narada nói Ngài từ Thiên cung mà 
đến, lời này chứng tỏ răng cõi khác có, vậy điều này ta sẽ hỏi sau”. Đức vua Aigatiräja 
bèn hỏi răng: “Bạch đức Nãrada, tướng mạo của ngải thật khác phảm phu, uy đức của ngải 
rất đáng tôn trọng. Đức Nãrada ngự trên không trung, đứng đi trên không, thật là phi 
thường. Tôi xin hỏi về thần thông mà ngài Nãrada có đó, do nhân nảo, nguyên nhân chỉ?” 

— “Sancadhammo vadamopäja patogunäna metecagata puräma — Tâu Đại vương! Tôi hiện 
thần thông đây, vì tôi được chế ngự ngũ căn, đè nén phiền não pháp là: xan tham, sân hận, 
s¡ mê. Tôi tinh tấn bổ túc không bỏ qua thiện pháp, nhân đó nên thần thông và uy lực mới 
được toại nguyện, đi đứng ngồi trên không trung được như vậy”. 
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Đức vua Aigatiräja đã chấp hắn tà kiến trong tâm, khi được nghe đức Nãrada giải như 

vậy thì sanh nghi cho rằng điều nói có thiên đàng đó tin không được, mới hỏi rằng: “Bạch 
Ngài Nãrada, ngài dạy pháp cho kết quả thần thông biến hóa phi thường, lời Ngài nói đây 
thấy rằng có phước như thế nào? Đây là những điều Ngài vừa giảng qua nhưng tôi còn 
sanh nghi ngạt”. 
— Đại vương cứ hỏi theo ý muốn đi, tôi cho phép, không sao đâu. Tôi sẽ giải cho Đại vương 
được phân minh, cho hết hoài nghi. Chẳng phải tôi giải bằng lý thuyết suông đâu, tôi sẽ cụ 
thê hoá đủ cả lý nhân quả trước, sau đề phá nghi cho Đại vương. VậyÐ vương hoài nghỉ 
điều gì cứ tùy tiện hỏi đi. 

Đức vua Aigatiräja bèn bạch hỏi rằng: “Bạch Ngài Nãrada, tôi hỏi đây xin ngài trả lời 

theo chân lý đừng giả dối. Này Ngài Nãrada! Điều mà chúng sanh hằng gọi là Chư thiên, 
Phạm thiên cõi này, cõi khác có thật như vậy hay thế nào? Đức Đề Thích, đức Đại Phạm 
thiên, cõi này, cõi kia có thật hay không? Chư thiên nam, Chư thiên nữ có thật chăng? 
— Này Đại vương! Chư thiên có thật, đức Đề Thích, đức Phạm thiên có thật, cõi này cõi kia 
có thật như chúng sanh đã kêu rằng kamesukhitã mida vamulãha — ngươi không nhìn nhận 
trong thiện nghiệp là kẻ vô trí tuệ đó, không biết rằng có Chư thiên nam, Chư thiên nữ, có 
đức Đề Thích, đức Phạm thiên, có cõi này cõi khác, thế gọi là người thiếu trí tuệ và trí tuệ 
nhớ. 

Đức vua nghe đức Nãrada trả lời như vậy bèn cười nhạo rằng: “Bạch Ngài Nãrada, ngài 
nói cõi khác có, con người ra khỏi cõi này, sanh lên cõi khác có gia tài, của cải, chỗ ngụ, 
nơi ăn trong cõi khác, trong ngày vị lai có thật. Nếu Ngài Nãrada thấy chắc, tin chính xác 
như thế xin ngài cho tôi mượn 500 lượng, song kiếp này tôi chưa trả, ngài Nãrada sẽ lây 
lại trong kiếp sau. Đến kiếp sau, tôi sẽ trả bằng hai số mà đức Nãrada cho tôi mượn đó, 
nghĩa là tôi sẽ trả 1000 lượng trong kiếp vị lai, đức Nãrada dám cho tôi mượn không?” 


Khi đức vua Aigatiraja nói như vậy. Đức đại Phạm thiên Bồ-tát tỏ lời khiến trách rằng: 
“Đại vương nên hiểu, nếu Đại vương có giới nói lời ngay thật, là người hiền lành có thiện 
pháp trong tâm, khi ra khỏi cõi này rồi không sinh trong bốn ác đạo, như thế, tôi mới cho 
Đại vương mượn 500 lượng. Còn Đại vương không có giới đức, không chân thật, Đại 
vương có tâm ác, lánh xa thiện pháp, từ trước đến giờ chỉ có s¡ mê, sân tham, theo phái tà 
kiến, thì không sao tránh thoát bốn ác đạo đâu, phải sa trong địa ngục chịu khô não muôn 
phần, lâu đời nhiều kiếp. Như thế, 1000 lượng đó, biết bao giờ Đại vương mới đem trả lại 
cho tôi, dẫu tôi có theo đòi hỏi cũng không được, vì lửa địa ngục nào có tha thứ ai, tôi đâu 
dám theo đòi Đại vương trong điạ ngục. Thông thường, trên thế gian này, nếu họ thấy ai 
tốt, lành thì cho mượn hoặc cho luôn cũng có. Còn họ biết rõ là kẻ xấu, không ngay thật 
cho mượn thì trông gì mà đòi được, như vậy họ đâu cho. Như Đại vương đương mở miệng 
mượn 500 lượng để kiếp sau trả 1000 lượng tôi quan sát biết rằng khó đòi lại được, vì Đại 
vương là kẻ tội lỗi, chấp tà kiến, đã phá bỏ các phước xá bồ thí từ trước, không thọ giới, 
cũng không niệm Phật, chỉ làm việc ác, tà dâm vợ con người. Đại vương tạo đầy tội ác sau 
khi tan rã ngũ uân phải sa địa ngục, như vậy Đại vương được của đâu mà Đại vương trả 
cho tôi, dẫu tôi có theo đòi Đại vương trong địa ngục đi nữa cũng vô ích. 

Khi đức Phạm thiên Bô-tát nói như thế, vua Añgatiräja không còn lời lẽ nào đáp lại được 
đành nín thính, trong khi đó. Trong lúc â ấy, đại chúng rất hân hoan sung sướng, reo mừng 
khắp kinh thành rằng đức Nãrada có nhiều uy lực, đáng làm cho đức vua bỏ tà kiến được. 
Nhờ thần lực của đức Bồ-tát, tất cả nhân dân trong thành Mithilã rộng hơn sáu do tuần đều 
được nghe đức Nãrada Bồ-tát giảng đạo. Đức Narada Bồ-tát nghĩ rằng: đức vua Agatiräja 
này đã chấp vững lập trường tà kiến. Vậy ta nên tả cảnh khổ hải nơi địa ngục cho ngài sợ 
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mà bỏ tà kiến; rồi sẽ cho thấy cảnh hạnh phúc trên Thiên cung, an ủi cho ngài vui thích 
mới được. Đức Bồ-tát bèn nói rằng: “Này Đại vương! Nếu ngài giữ vững tà kiến như vậy, 
ặt sẽ xuống chịu khổ trong địa ngục lâu đời. Này Đại vương! Nếu ngài không bỏ tà kiến, 
sau khi chết sa vào địa ngục, được thấy loài thú to miệng lửa cháy đỏ, đến căn mồ, banh 
da xẻ thịt, uống máu Đại vương, thân hình Đại vương dứt từng đoạn, máu chảy dầm dề 
xem rất thê thảm, chết rồi phải sống trở lại chịu khổ nữa; phải bị lao sắc đâm từ đầu đến 
trôn, ví như cá bị người lấy cây đâm từ miệng tới đuôi. Chết rồi tái sanh đề chịu khổ nữa. 
Có quý sứ dùng các vũ khí lửa cháy hỏa hào, đánh đập tội nhân cho thân thê đứt lìa từng 
khúc... Đại vương càng kêu la, khóc kể, thì càng bị đánh, đâm bằng búa, lao, rìu, niềng sắt 
cháy đỏ. Đại vương chạy khỏi địa ngục đó, quỷ sứ rượt theo đánh đập bảo phải trèo lên địa 
ngục cây gòn, có gai sắt nhọn, bén dài 1ó ngón tay, cháy hỏa hào. Đại vương vừa leo lên 
phía dưới quỷ sứ dùng côn sắt cháy đỏ đánh đập, làm cho gai sắt cây gòn đâm thủng đến 
thịt đến gân, xương. Khi Đại vương leo lên bị đánh, lúc tuột xuống cũng bị đập rất là đau 
khổ không sao kể xiết. Quỷ sứ đánh đập như thế cho Đại vương chạy đến địa ngục gươm. 
Vào địa ngục này, gió quạt lá cây thành gươm, chém đứt tay, chân, mũi, miệng, mặt, rồi sa 
vào địa ngục đồng sôi. Cảnh khổ trong chảo đồng sôi thật là thảm khốc, xong, quỷ sứ thả 
cây sắt cháy đỏ xuống móc Đại vương lên, rồi quỷ sứ cho ăn khúc. sắt cháy đỏ, cho uống 
nước đồng sôi, Đại vương chịu đau khổ không sao kể xiết. Chết rồi còn sống lại để chịu 
hành phạt như vậy nữa. Như thế ai theo đòi 1000 lượng bạc trong các địa ngục đó được? 
Này Đại vương! Nếu Đại vương không bỏ tà kiến, sẽ đoạ trong địa, bị quỷ sứ hành hạ, bắt 
Đại vương tra vào xe sắt cháy hỏa hào, như bò trâu bị kéo xe vậy, rồi quỷ sứ dùng côn sắt 
cháy đỏ đánh bổ trên đầu, thân thể toàn mủ máu. Như vậy Đại vương nghĩ sao?” 

Đức vua Agatiräja khi được nghe đức Nãrada Bồ-tát giảng thuyết như thế, kinh tâm, 
tán đởm, sợ hãi vô cùng, mong tìm nơi nương dựa ở đức Bồ-tát, bèn tỏ lời cầu khân rằng: 
“Tôi được nghe ngài Nãrada giảng giải các nỗi thông khổ trong địa ngục, tôi lây làm ghê 
sợ, tâm hồn rung động, ví như cây tróc gốc, lá lìa nhành. Tôi là người lầm lạc, nay tôi nhận 
biết mình là si mê, lầm lạc rồi, tôi rất sợ khổ trong địa ngục. Nay tôi không nơi nương nhờ, 
ví như người bị chìm thuyên trong biên cả, cầu ngài Nãrada từ bi cứu vớt tôi. Ví như cù 
lao là nơi nương nhờ của người bị chìm thuyền nơi đại hải. Xin ngài Nãrada là nơi nương 
cậy của tôi, như ngọn đèn là nơi nương nhờ kẻ lạc đường trong đêm tối. Giờ đây tôi chỉ 
biết nhờ ngài Nãrada mà thôi. Xin đức Nãrada từ bi thương xót, chỉ dẫn tôi, giảng giải con 
đường Thiên đàng trong sạch, để tôi tinh tấn thực hành theo trong giờ này”. 

Thấy đức vua Aủgatiräja đã hối cãi ăn năn, bỏ tà theo chánh, đức Nãrada Bồ-tát bèn chỉ 
rõ con đường tu hành trong sạch, đề dẫn dắt đức vua như vây: “Này Đại vương! Các Đề 
vương ngày xưa là Urinnarãja và sáu đức vua khác, các ngài hằng bồ thí đến các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn, nên sau khi tan rã ngũ uẫn đều được sanh lên sáu cõi trời Dục giới thiên. 
Chắng phải chỉ có thế thôi đâu, còn rất nhiều đức vua khác, có đức tin trong sạch bồ thí, trì 
giới rồi cũng đều được thọ sanh lên cõi trời. Ngài hãy chuyên cần làm phước bó thí, trì giới 
cho trong sạch đi, quả phước của sự bồ thí có thể đem ngài lên cõi trời được. Ngài nên cho 
người đem cơm, nước, y phục v.v... Cho đến kẻ cô độc, nghèo nàn và dâng cúng đến bậc 
tu hành. Đại vương dạy quân đi báo cáo cho dân chúng trong và ngoài thành hay, ai mong 
được cơm, nước, y phục v.v.... thì đến thọ lãnh về dùng. Những trâu, bò, ngựa voi đã già 
yếu, ngài nên cho thả, đừng bắt chúng nó kéo xe, làm việc nặng nề như trước nữa. Với 
những quan lại tuổi đã già sức yếu, Đại vương chẳng nên thải hồi, phải ban ân huệ như 
trước. Này Đại vương! Tôi khuyên Đại vương lánh dữ làm lành, đây là chỉ mong Đại vương 
tránh khỏi bốn ác đạo, được lên thiên cung. Khi sanh lên thế gian sẽ được giàu sang phú 
túc, nhờ sự bó thí như thế. 
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Quả báo của sự bồ thí sẽ đem đến người nghẻo đói được sự an vui, được thiên hạ yêu mến 
kính vì. Mặc dù phước bố thí cao quí như vậy, cũng chưa bằng phước của sự trì giới. Trì 
giới có nhiều quả báo hơn bố thí. Người tinh tấn trì giới, ví như trang điểm băng bảy báu 
quí giá nhất trên đời. Kẻ không trì giới ví như không trang sức. Sĩïlam yãna muttanam: Giới 
ví như một cơ quan giao thông để thoát khổ, có thể dẫn chúng sanh thoát ly ác đạo. Giới là 
phương tiện để đưa hành giả lên cõi trời và Niết-bàn. Giới làm cho người được tinh khiết 
khỏi phiền não. Sila mokkhassa sapãnã: Giới là cái thang cho người đi đến nhàn cảnh là 
Niết-bàn. Này Đại vương! Đại vương tinh tấn thọ năm giới, tám giới đừng cho dút, vì quả 
báo của giới thật là cao quý nhất”. 

Đức Bồ-tát giảng giải về pháp bố thí và trì giới như thế rồi, đức Bồ-tát nghĩ thêm rằng: 
“Thật, đức vua này, nêu như ta thuyết pháp đem thí dụ thân thể với long xa, ngài sẽ ưa 
thích lắm”. Đức Bồ-tát liền giảng rằng: “Này Đại vương! Ngài đem thân thể của ngài như 
long xa, chú tâm như người xa phu, có tâm không làm khổ chúng sanh, nên chia sớt vật 
dụng đến các thầy Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ cơ hàn đói khát và cô độc; tam padasañña: chế 
ngự hai chân, không làm ác nghiêp băng chân; tam hattasañña: chế ngự hai tay, không làm 
nghiệp dữ băng tay; tam kucchisañña: chế ngự bụng là dùng thực phẩm cho vừa; chế ngự 
miệng đừng nói chuyện nhiều, chỉ nói những lời hữu ích, ngay thật, hiền lành, mát mẻ, hoà 
nhã, đoàn kết, đừng dùng lời sang đàng mắt thì giờ quí báu. Cần phải nói lời nhã nhặn với 
tất cả mọi người. Có đức tin trong sạch đối với Tam bảo, tìm nghe thuyết Pháp, chế ngự 
nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, tâm. Đừng để ác pháp phát sanh lên được, như dây cương giữ 
ngựa chạy cho ngay không cho sân hận do tâm bác ái đến mọi loài, tham thiền tập trung tư 
tưởng vào một đối tượng, cho tâm không phóng túng theo ngoại trần, cho trí tuệ phát sanh 
để trừ diệt phiền não, nhất là tà kiến, ngã mạn. Muốn cho các đức tánh ấy mau được tiễn 
hoá, cần phải thân cận bậc trí tuệ, làm người dễ dạy, thật tâm vâng lời chỉ giáo của các 
ngài, đó là điều cần thiết”. Đức Bồ-tát thuyết Pháp cho đức vua Angatiräja bỏ tà kiến như 
thế, rồi khuyên đức vua thọ trì bát giới, nên tâu rằng: “Từ nay, Đại vương đừng gần kẻ ác, 
phải tìm nương với bạn lành, chớ dễ duôi quên mình như trước nữa”. Xong, đức Nãrada 
Bồ-tát tỏ lời khen công chúa và khuyên bảo các cung nữ, rồi ngài trở về cõi trời Phạm 
thiên, theo uy lực thanh cao thấy rõ trước mắt đại chúng như thế. 

Về phần đức vua Angatirãja, ngài thực hành theo giáo huấn của đức Nãrada Phạm thiên 
Bồ-tát, bố thí, trì giới, tham thiền, sau khi thăng hà được lên cõi Thiên cung. 

Satthã idam dhammadesanam ñharitvä. Đức Chánh đắng Chánh giác khi giải về tích đức 
Phạm thiên Nãrada Bồ-tát rồi Ngài gọi: “Bhikkave — Này chư tỳ khưu! Uruvela Kassapa 
được bỏ tà kiến không phải chỉ nhờ Như Lai trong kiếp này đâu, thuở sinh làm đức vua 
Agatiräja được bỏ tả kiến cũng do Như Lai trấn áp như đã giải. Đức Thế Tôn bèn hội các 
tiền kiềp như vầy: Tadã — Trong khi đó (Aläto) đại thần Alãta nay là Đề Bà Đạt Đa; 
(Sunãmo) đại thần Sunama nay là Bhadhajithera; (Vijayo) đại thần Vijaya nay là Đại Đức 
Xá Lợi Phất; (Vijako) Vijaka nay là Đại Đức Mục Kiền Liên; Lacanaputto nay là đức vua, 
Jivana nay là tỳ khưu Sunakkhatabhikkhu; (Guno) GunäJivaka nay là AcelakaJT; Rucã công 
chúa nay là Đại Đức Ananda; (RãJä) đức vua AngatiraJa nay là Đại Đức Uruvelakassapa; 
Mahäbrähma Bodhisatta đức Đại Phạm thiên Bồ-tát tức là Như Lai, Sammãsambuddho là 
đức Chánh đăng Chánh giác đây. Evam. 

— NaradaJatakam nmitthitam - Dứt chuyện đức Đại Phạm thiên Nãrada— 
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2. Vidhura jãtaka — truyện Vidhura (Bồ tát tu hạnh chân thật ba-la-mật) 

Panduiyäsi dubbalati idam satthä Jetavane viharanto paññaãparamI äãrabbha kathesi 
ekadivesamhi bhikkhu dhammasabhayam katham samutthãpesun avuso aho vata satthä 
mahapañño tikkhanapañño puthupañño jJavanapañño hãsapañño nibbedhikapañño 
parappavadamtthamo attano puññanibhãvena... patipadesTti — Một thuở nọ, đức Thiên 
Nhơn Sư an nghỉ trong Kỳ Viên tịnh xá gần thành Sãvatth, ngài đề cập đến trí tuệ ba-la- 
mật của ngài cho có nhân, rồi ngài thuyết pháp về truyện Vidhura giữa hàng tứ chúng (tỳ 
khưu, tỳ khưu mi, thiện nam, tín nữ). 

Các vị A-la-hán kết tập Tam Tạng tùy Phật ngôn nhất là Pandhukisiyä dubbalä iti mới 
có lời chú giải rộng rằng khi Đức Thế Tôn ngự trong Kỳ Viên tịnh xá đó. 

Ngày kia, có chư tỳ khưu tụ hội trong phước xá bàn luận về trí tuệ ba-la-mật trong giữa 
tăng hội rằng: Này các thày! Ô thật là hết sức phi thường, đức Giáo chủ của chúng ta đây, 
ngài có rất nhiều trí tuệ tối thượng: puthupañño - trí tuệ của Phật dày đặn không thể đo 
lường; hãsapañño - nói về trí tuệ làm cho thính giả được vui, vượt quá quyên hạn trời và 
người; tikkhanapañño - nói về sự bén nhọn, là hiểu biết xuất chúng Vô ngại tất cả các pháp, 
giác ngộ chân chánh trong Niết-bàn. Ngài trần áp những người sẵn sảng sắp đặt trí tuệ, 
nhưng chắng có một ai có thể lướt qua trí tuệ của ngài được. 


Các câu đó của Sa- -môn, Bà-la-môn, vua, triệu phú toàn những bậc có trí tuệ, đến tìm 
hỏi những điều thắc mắc vi tế rất nan giải, thế nào Ngài cũng giảng được cả, từ đầu đến 
cuối thông suốt phân minh. Ngài từ bi tế độ những kẻ tà kiến, ngã mạn được dứt bỏ sự hiểu 
lầm tưởng quấy, trở nên ưa thích, phát tâm trong sạch, có đức tin chơn chánh trong Tam 
bảo và thọ trì tam qui, ngũ giới thực hành chánh pháp, đạt đến đạo quả Niết-bàn. Thật là 
kỳ diệu, theo trí tuệ của ngài. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn ngự trong hương thất (gandhakuti), nhờ nhĩ thông, ngài hiểu rõ, 
rỒi ngự đi đến phước xá, vào ngôi trên bảo tọa và hỏi răng: “Trí tuệ của Như Lai trong kiếp 
cuối cùng này dầu là xuất chúng cũng như không xuất chúng, vì Như Lai đã giác ngộ Chánh 
đăng Chánh giác rồi. Thuở trước, lúc Như Lai trí tuệ còn kém, là còn tu hạnh Bồ-tát, Như 
Lai cũng hơn chúng. Kiếp Như Lai sinh làm Vidhurapandita có trí tuệ sắc bén, chinh phục 
Dạ-xoa Puranaka trên đãnh núi Käãlägi, cao 60 do tuần làm cho Dạ-xoa qui phục, bỏ tả 
kiến, ngã mạn trở nên bác ái, mới đáng là huyền diệu, nói đến đây rồi Ngài mặc tưởng. 
Chư tỳ khưu mong được nghe tiền tích, bèn quì cầu thỉnh Đức Thế Tôn giảng tiếp. Ngài 
liền dẫn tích Vidhura mà giải rằng: 

Bhikkhave atite kãle: Này các thầy tỳ khưu! Trong thuở quá khứ có một đức vua danh 
là Thnañjeyakoraba trị vì trong kinh đô Campäka. Vị cỗ vẫn giáo đạo cho đức vua ấy có 
tên rõ rệt là Vidhurapandita, lời nói tao nhã là một pháp sư cao quí. VỊ pháp sư 
Vidhurapandita thuyết pháp rất du dương trong khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối 
cùng, làm cho công chúng nhất là đức vua vừa lòng ưa thích, ai được nghe pháp của 
Vidhurapandita rồi cũng không muốn trở về nhà. 

Đây xin giải về tiền kiếp của đức vua Thnañjeyakoraba như vầy. Thuở nọ, có bốn phú 
gia ngụ trong thành Bãrãnasï làm bạn cùng nhau. Cả bốn Bà-la-môn đó, khi đến tuổi già, 
quán tưởng thấy tội ngũ dục, bỏ nhà vào tu trong núi Tuyết Sơn, tham thiền đắc định, hái 
trái cây làm thực phẩm. Lâu ngày thèm vật chua, mặn nên cùng nhau đến thành Campäka 
vào ngụ trong vườn thượng uyên của vua. Sáng sớm đắp y mang bát vào thành khất thực. 
Trong thành Campäka có bốn nhà triệu phú gia là bạn thân cùng nhau. Bốn vị này thấy các 
vị Đạo sĩ có giới đức, chế ngự lục căn nên phát tâm trong sạch thỉnh về nhà, mỗi người 
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một Đạo sĩ. Sau khi thọ thực xong, các phú gia ây thỉnh bốn vị Đạo sĩ ngụ trong vường 
thượng uyễn. Buổi xế mỗi vị Đạo sĩ tìm nơi an vui vừa lòng. Một vị Đạo sĩ lên nghỉ trưa 
trên Đạo Lợi Thiên cung, một vị xuống nghỉ tại Long cung, một vị vào nghỉ tại núi Tuyết 
Sơn và một vị nghỉ an tại vườn CIMỜNG uyên của vua Vijeyakoraharaja. Mỗi vị Đạo sĩ thấy 
sự nghiệp Đề vương của bốn vị vua"1, nên trở về tường thuật sự sang cả của bốn đức vua 
ấy đến thí chủ mình. Nghe bốn Đạo sĩ trình bày sự cao sang phú túc của bốn vị vua như 
thế, bốn thí chủ đều phát tâm ưa thích, tinh tấn bố thí, trì giới, sau khi chết được như sở 
nguyện. Người phú gia thứ nhất được sinh lên cõi trời làm Đề Thích, người phú gia thứ nhì 
được sanh làm Long vương, vị thứ ba sanh về cõi Điều vương, vị thứ tư sanh vào thai bảo 
của hoàng hậu của vua ThnañJeyakoraba, sinh ra đặt tên KorabakumaräJa, khi trưởng thành 
lên kế vị vua cha. Ngài trị quốc theo 10 vương pháp, không dám để duôi. Ngài tinh tấn bố 
thí, trì giới chăm chú thực hành theo lời chỉ giáo của đức vua Vidhura Bồ-tát, không vi 
phạm điều ác. Song ngài còn mê đánh cờ tướng ăn cuộc. 

Một ngày nọ, đến kỳ bát quan trai giới, đức vua Thnañjeyakoraba đang thọ bát quan trai 
giới, ngài tham thiền quán tưởng và mong tìm nơi vừa lòng đề hành đạo theo sở thích. 
Trong ngày ấy, đức Để Thích cũng thọ bát quan trai giới. Ngài xét rằng: tại cõi trời không 
thanh văng, ta nên xuống nhân gian đề tham thiền. Ngài quán xét thấy vườn thượng uyên 
của nhà vua dưới trần gian là nơi vừa lòng, liền hạ san xuông tọa thiền trong nơi đó. Chẳng 
phải chỉ có đức Đề Thích mà thôi, vị Long vương hưởng đế quyền đưới Long cung cũng 
thọ bát quan trai vậy. Ngài thấy tại cõi rỗng huyên náo, ồn ào cũng như đức Đề Thích, nên 
đến vườn thượng uyên của đức vua trên nhân gian mà tập trung tư tưởng. Nói về VỊ Điều 
vương hưởng cảnh giàu sang trong núi Tuyết Sơn, thọ bát quan trai giới cũng suy xét như 
Long vương rồi tìm đến cõi người mà tham thiền. Tất cả bốn vị vua là đức 
Thnañjeyakoraba, đức Đề Thích, đức Điều vương và đức Long vương đều ngồi thiền trong 
vườn thượng uyên cùng nhau. 

Sáng sớm ngày ấy, bốn vị vua ra khỏi chỗ tọa thiền, đến gặp nhau gần ao sen. Khi thấy 
nhau bèn phát tâm yêu mến, ưa thích nhau, có tâm từ bi thương xót lẫn nhau nên tỏ lời 
thiện cảm cùng nhau. Đây là do tiền kiếp làm bốn vị phú gia trong thành Campäka từng 
làm bạn thân thiết cùng nhau. Đức Đề Thích ngồi trên tảng đá, đức vua Thnañjeyakoraba, 
Điều vương và Long vương cùng nhau ngồi đàm thoại. Đức Đề Thích bèn hỏi ba vị vua 
kia rằng: “Tất cả bốn ta đều là hàng vua chúa, đồng nhau bỏ sự sang cả, để tìm thọ bát quan 
trai giới, như thế ai là người cao quí hơn?” 

Khi ấy, Long vương nói lên trước rằng: “Giới của tôi cao thượng hơn cả ba ngài”. 

— Này Đại vương! Vì sao Ngài cho rằng giới của ngài cao thượng hơn? 

— “Tâu, vì tôi đè nén được sân hận. Đức Điều vương là thù nghịch của tôi. Lệ thường Long 
vương đã sinh rồi, hoặc đang sinh hay chưa sinh hằng xem Điều vương là thù nghịch. Tôi 
thấy Điều vương là địch thù, song tôi dẫn lòng không bao giờ oán giận Điều vương dù là 
vi tế hay thô thiển. Nhân đó, tôi thấy giới của tôi cao thượng hơn quý ngài”. Nói xong, 
Long vương bèn tuyên bồ lời kệ ngôn rằng: “Yo ko pana neyyanakaroti kopam na kucchati 
sappuriso kathami kadãpI kuddhotiso nãvirotI kopam tam venaram samana mãhu loke. Đức 
vua, bà-la-môn, thương gia, nông phu v.v... hành pháp nhẫn nại, không oán giận, như đức 
Đạo sĩ Khantitapasa không oán giận vua GarapanäJa, các bậc trí tuệ khen rằng là một vị 
Sa-môn trong đời. NakucchatI sappuriso. Thông thường, bậc thiện trí tuệ thức hằng hành 
pháp nhẫn nại, là vật trang sức, là năng lực vận tải, là lực lượng của thân thể, không bao 


*“ Đức Đề Thích, Long vương, Điều Vương, đức vua Thnañjeyakorabaräja. 
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giờ sân hận chi cả. Bậc thiện trí tuệ thức hằng đè nén sự giận, không cho bộc lộ ra ngoài. 
Kẻ nào không có sự hờn giận trong tâm, các bậc trí tuệ hăng ngợi khen là vị Sa-môn yên 
lặng tội lỗi trong đời. Này ba Ngài, các đức tính như đã giải ấy, có trong tâm tôi. Vì thế tôi 
thấy rằng giới của tôi cao quí hơn của ba Ngài”. 


Đức Điều vương được nghe qua, liền ngăn lời của Long vương mà rằng: “Giới của tôi 
đây mới cao quí hơn của ba Ngài, vì tôi chế ngự được trong bụng tôi. Long vương đây là 
thực phẩm cao lương của tôi, được đức Long vương là món ăn mỹ vị. Như vậy mà tôi nhẫn 
nại được không làm tội, vì sự ăn. Nhân đó, nên tôi cho rằng giới của tôi là cao quí hơn cả” 
Đức Điều vương muốn cho lời tỏ mình trường cửu, nên tuyên bố bằng kệ ngôn rằng: 
“Onodaro yo sahate jighacchi danto tapassimigapaänabho pi ãcãriya hetu na karoti päpam 
tam ve naram samanamahu loke — Kẻ nào có bụng đói cào ruột xót xa mà cô găng nhẫn nại 
sự khó chịu Ấy, không làm tội bởi miếng ăn, thực hành chế ngự không ăn, trì giới được 
trong sạch, dùng nước cho vừa để chịu đựng, không làm ác vì sự ăn. Các bậc trí tuệ hằng 
ngợi khen người đó là bậc Sa-môn đàn áp được tội lỗi trong đời. Này ba Ngài! Ngày nay 
tôi không làm tội vì miếng ăn nên tôi thấy rằng giới của tôi cao quí hơn các ngài”. 

Tiếp theo, đức Đề Thích bèn tự ca tụng giới của mình rằng: “Giới của tôi rất cao quí hơn 
giới của các ngài, vì đã từ bỏ những thú vui cao sang trên thiên cung, nào là đền vàng, ngọc 
nữ, mà xuống nhân gian đề thọ bát quan trai giới. Đức Đề Thích muốn cho lời nói được kế 
tục, ngài bèn đọc câu kệ ngôn răng: “Khiddam rattivippajahi tattha sabbam na patikamkhã 
sati kiñc1 loke vibhũsanatthãna virato methunasä tam ve naram samanamahu loke — Người 
nảo trong đời này, dứt tính lười biếng và ưa thích ngũ dục không nói những lời sang đàng 
vô ích, tội lỗi, dầu là nhỏ nhen chút ít, tránh xa nhục dục cùng sự tô điểm hình thể, thoa vật 
thơm dồi phân và đeo hoa, có tiết độ trong thực phẩm. Như thế các bậc trí tuệ hằng ca tụng 
kẻ ấy là bậc Sa-môn, chế phục tội lỗi được hẳn, trong đời. Này quý ngài! Ajja aham 
devaccharam pahayä. Hôm nay tôi bỏ được các ngọc nữ, không mến tiếc sự nghiệp thiên 
cung, đến thọ bát quan trai giới trong cõi người đây. Do đó tôi tự khen rằng tôi có giới cao 
quí hơn các ngài”. 

Kế, đức vua Thnañjeyakoraba bèn tán dương giới của mình rằng: “Giới của tôi đây mới 
là quí hơn của các ngài, rồi tuyên bố rằng: “Pariggahaloka dhammañca sabbam yeva 
pariññaya parIccaJanti dantam thitatam ramanam n1räsam tam ve naram samanamahu loke 
— Người nào biết quán tưởng phân biệt tội của vật dục và ái dục phát sanh trong vật dục đó 
theo ba pariñña là: ñãtapariñña, tiranapariñña, pahanapariñña: Sự hiểu tình trạng thông 
thường nhất là của ngũ uân gọi là natapariñña, sự thấy nhất là tội lỗi của ngũ uẫn gọi là 
tiranapariñña, sự thấy tội và bỏ tất cả lỗi được gọi là pahãnapariñña. Khi quán tưởng nhận 
thấy tội của vật dục và ái dục phát sanh trong vật dục theo ba pariññã như ý nghĩa đã giải 
trên, rồi quyết tâm dứt bỏ vật dục và phiền não dục, trừ ngan ngạnh vì tự cao, phá tan tà tư 
duy, chí tâm kiên cô tham thiền để diệt phiền não. Các bậc trí tuệ ngợi khen cho là bậc Sa- 
môn chế ngự được tội lỗi trong đời”. 

Khi bốn vị vua tự ca tụng giới đức cao quí của mình, không đồng ý nhau như vậy. Liền 
khi ấy, đức Đế Thích, đức Điểu vương và đức Long vương bèn hỏi đức vua 
Thnañjeyakoraba rằng: “Tâu Đại vương! Trong lãnh thổ của Đại vương có bậc trí tuệ nào 
chăng?” 

— Tâu, bậc trí tuệ của tôi là ngài Vidhurapandita có sự hiều biết không người bì hịp, là bậc 
trí tuệ cao quí, thường hay chỉ giáo đến tôi. Bậc trí tuệ đó, có thể phá nghi cho bốn chúng 
ta được. Vậy chúng ta hãy tìm đến bậc trí tuệ Viđhurapandita ấy. 
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Cả ba vị vua đồng ý nhau rằng: “Sãdhu, phải rồi” liền dẫn nhau ra khỏi vườn thượng 
uyền, ngự đến phước xá sắp đặt bảo tọa an bài rồi dạy người đi thỉnh đức Vidhurapandita 
Bồ-tát đến. Bốn vị vua bẻn thính Bồ-tát lên bảo toạ, tỏ lời thiện cảm cùng nhau, rồi bốn 
đức vua đồng nói rằng: “Này bậc trí tuệ! Xin ông hãy phá nghi giùm chúng tôi hôm nay. 
Này bậc trí tuệ! Ông có thể biết được nhân quả, việc đáng làm và không nên làm. Nay, 
chúng tôi vẫn bảo thủ sự trì giới cao thấp của chúng tôi là hạng người lầm lạc, không vừa 
ý nhau. Xin ông hãy giải nghi cho bốn chúng tôi, như Chư thiên cắt đãnh núi Tu Di bằng 
gươm báu vậy. Ông nên làm cho chúng tôi thoát khỏi sự hoài nghỉ trong lúc này.” Xong 
rồi bốn đức vua lần lượt bày tỏ hết tự sự cho đức Bồ-tát nghe, như đã giải trên. Đức Bồ-tát 
được nghe rõ lời tường thuật của bốn đức vua rồi, quan sát thấy rõ răng giới đức của bốn 
vị có quả báo đồng nhau, không cao không thấp, không quí, không hèn hơn nhau, nên ngài 
tâu rằng: “Sabbani ctãni subhasitäni Ta hctudubbhasita matthikiicl yasmlñca etämI 
samanamähu loke — Tâu, lời của bốn thánh thượng vừa trình bày toàn là thiện ngôn cả, có 
quả báo đồng nhau. Bốn pháp ấy có trong người nào, các bậc trí tuệ hằng ngợi khen là bậc 
Sa-môn, đàn áp các pháp được kiên cô trong đời. Tâu, giới của các ngài cao quí đồng nhau, 
không cao không thấp”. 

Bồn đức vua nghe lời tâu của đức Bồ-tát liền hết nghi nan. Mỗi vị đều tỏ lòng hoan hỉ 
tán dương đức Bồ-tát bằng lời “Sãdhu” hay lắm, phải lắm, đúng lắm rằng: “Ông thật là bậc 
trí tuệ cao quí chẳng ai sánh băng. Rõ ràng là bậc trí tuệ duy nhất trong đời này”. Đức Đế 
Thích ban y báu và phán rằng: “Y Tây có màu như hoa sen tinh khiết và vô giá, tôi xin 
dâng cúng đến chánh pháp của ông”. Đức Điều vương cúng dường hoa vàng và phán rằng: 
“Hoa này rất quí có đủ 100 mùi, có nhụy như ngọc báu, tôi xin cũng đường pháp của ông”. 
Đức Long vương cúng dường ngọc ma-ni vô giá, có hào quang sáng chói để trang điểm 
cho đức Bồ-tát, mà răng: “Tôi xin cúng dường pháp của ông”. Về phần đức vua 
Thnañjeyakoraba cúng dường 1000 bò sữa, có bò đực hướng dẫn, một tượng bạch, một 
long xa và 10 ngựa tốt để kéo long xa, và ban cho thụ cống 16 làng, đến đức Bồ-tát. Đức 
Đề Thích, đức Điều vương và đức Long vương, sau khi ban thuởng đức Bồ-tát rồi, bèn từ 
giả trở về cung điện của mình. 

Nói về hoàng hậu của Long vương Varunanagarãja tên Vĩmalärajedev, khi không thấy 
ngọc ma-ni trang sức nơi cô của chồng bà, bà liền tâu hỏi: “Tâu, ngọc ma-ni Ngài trang 
điểm để trong nơi nào mà thần thiếp không thấy?” 

— Này Hậu! Trẫm đi thọ bát quan trai giới trên nhân gian được gặp đức Để Thích, đức Điều 
vương và vua Thnañjeyakoraba rồi có đàm đạo cùng nhau về giới của mỗi vị coi ai cao quí 
hơn. Ai cũng tự cho giới của mình là cao thượng hơn cả, không đồng ý cùng nhau, cứ bảo 
thủ ý kiến riêng của mình, nhân đó, phải cầu đến bậc trí tuệ Viđhurapandita phá nghỉ cho. 
Sau khi được nghe đức Vidhurapandita giảng giải phân minh, phát tâm vui thích, mỗi vị 
bèn đem báu vật cúng dường pháp đến Vidhurapandita. Phần trẫm đã phát âm trong sạch 
đem ngọc ma-ni cúng đường pháp của đức Vidhurapandita rồi. 

— Tâu, như vậy Vidhurapandita là bậc pháp sư thế nào? 

— Này Hậu! Vidhurapandita thật là bậc trí tuệ nhất trong đời, không ai sánh bằng đâu. Tắt 
cả nhân gian đêu kính mên và tán dương oal lực của ngài. Những kẻ được nghe pháp không 
ai muốn trở về quê hương, vì sợ mất điều lợi ích trong sự thính pháp. Phần đông quí trọng 
sự nghe pháp đó hơn xứ sở, gia tài sự nghiệp. Pháp mà vị Vidhurapandita thuyết cho trẫm 
và các vua được toại nguyện, như được nghe đờn của vị Chư thiên. Long vương tường 
thuật và tán dương uy đức của Vidhurapandita như vậy. 


|111 


Hoàng hậu của Long vương nghe qua, cố ý mong mõi được nghe pháp, mới nghĩ rằng: 
Nếu ta cầu đức vua (chồng) thỉnh Vidhurapandita về đây nói pháp cho ta nghe, ắt ngài 
không ưng thuật theo ý nguyện của ta đâu. Vậy nên giả bộ như có bệnh, nêu đức vua hỏi, 
ta sẽ trả lời mong được quả tim của Vidhurapandita. Nghĩ rồi nàng vào lên long sản nằm 
giả đau và cho cung nga biết trước. 

Nói về Long vương Varuna khi đến gần hoàng hậu hỏi thăm rằng: “Này Hậu, do nhân 
nảo mà thân thê của hậu tiền tụy khô héo như vây, khác chỉ là cây rơi khỏi cành. Hậu phải 
bệnh chi, hãy tâu trẫm rõ ngay đi”. Hoàng hậu Vĩmalärajadevĩ tâu răng: “Tâu lệnh Hoàng 
thượng, lệ thường các long nữ có sự mong muốn khác nhau. Nếu long nữ mong được vật 
chi mà bắt thành thì buồn phiền khổ não, mặt ủ mày châu, thân thể võ vàng là thường sự 
của phái yếu. Tâu, thần thiếp ước mong được quả tim của Vidhurapandita. Hoàng thượng 
đem trái tim của bậc trí tuệ ây đến cho thần thiếp theo lẽ đạo. Nếu không được trái tim của 
Vidhurapandita chắc thần thiếp không thê sống còn được thấy mặt rồng từ đây. Thần thiếp 
xin làm lễ từ biệt Hoàng thượng để đi đến cõi ma”. Sự thật, hoàng hậu Vĩmalärajadevĩ 
không phải mong được ăn trái tìm của Vidhurapandita, nàng chỉ mong được biết trí tuệ của 
bậc hiền minh ra sao mà thôi. Đức vua Varuna khi được nghe hoàng hậu tâu như thế bèn 
đáp rằng: “Này Hậu, Hậu hy vọng được tim của Vidhurapandita cũng như ước được mặt 
trăng, mặt trời trên không trung, vì đức Vidhurapandita là người mà tất cả đức vua trên 
nhân gian hằng hộ trì gìn giữ nghiêm nhặt khó thây được. Nếu khó thấy được, như thế thì 
làm sao đem Vidhurapandita về cõi rồng được, Hậu nên biết rõ như vậy đi”. Nghe đức 
Long vương nói như thế, hoàng hậu liền xoay mặt vào trong nằm im lìm trên long sàng. 
Đức Long vương thấy vậy bèn nghĩ răng: Nếu không lẫy được tim của Vidhurapandita thì 
hoàng hậu khó sống được. Vậy ta phải làm sao mới lấy được tim của Vidhurapandita. 

Đức Long vương Varuna có một công chúa tên là Virandati rất xinh đẹp, có các long nữ 
hầu hạ tùy tùng nàng vào hầu vua cha, rồi ngồi một bên. Nàng thấy sắc mặt vua cha khô 
héo, có vẻ âu sâu buồn thảm, nên tâu hỏi rằng: “Tâu Phụ vương là chúa cõi rồng, uy lực 
rộng đến 50 do tuần, nay có điều chỉ mà Phụ vương phải lo âu, hoặc có ai làm cho Phụ 
vương phiền muộn, nên Phụ vương có vẻ tiền tụy như vậy?” 


— Này con yêu mến! Mẹ con mong được trái tim của Vidhurapandita, băng không thì khó 
sống được. Cha suy nghĩ rằng: Vidhurapandita là bậc khó tìm thấy, vì các vua chúa trên 
nhân gian hằng gìn giữ nghiêm nhặt thì làm thế nào đem Vidhurapandita đến Long cung 
cho được. Cha xét thấy chỉ có con mới cứu mạng sống của mẹ con được. Vậy con hãy cứu 
mẹ con đi. Con hãy tìm chồng cho vừa ý con, là người có đủ tài trí tuệ, có thể lấy tim của 
Vidhurapandita đến nạp cho cha, người đó là chồng của con. 

Sự thật, đức Long vương dạy con đi tìm chồng không nên, như thế lòng chăng nên, song 
vì mong cứu sống hoàng hậu, nên buộc lòng phải bảo như vậy. Bởi sợ cho hoảng hậu phải 
mạng chung, nếu không có trái tim của Vidhurapandita. 

Khi công chúa nghe vua cha phán dạy như vậy bèn quỳ tâu răng: “Xin Phụ vương đừng 
lo ngại, con nguyện vâng lời và cỗ làm vui lòng cha mẹ. Đoạn công chúa vào cung nội 
thăm mẹ, xong lạy tạ trở về hoàng cung. Công chúa trang điểm y phục bằng 7 báu xinh đẹp 
như ngọc nữ, rồi rẽ nước lên cõi người, bay đến núi Kälagiri cao 60 do tuân. Đến đỉnh núi, 
nàng tìm đến hái các hoa thơm trang hoàng đỉnh núi rất đẹp, rồi nàng ngôi giữa những hoa 
ấy, ca hát tiếng nghe du dương, có thê quyến rũ được lòng người, nghe tiếng ca đáng luyễn 
ái bằng kệ ngôn rằng: “Ke gandhabbhe ca yakkhase nãgeke kiñ purise ca mãnuseke pandite 
sabbaka madade digharattam so me bhavissafftI — Kẻ nào là Càn thác bà, Dạ xoa, Long 
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vương, Kinnara55 hoặc Người, dầu là bậc trí tuệ có thể đem trái tim của Vidhurapandita 
dâng đến mẹ ta được như nguyện. Người ấy sẽ là chồng của ta, cùng nhau được lâu dài”. 
Nàng Virandati ca hát trầm bồng, tiếng nghe dịu dàng êm ái khiến mọi người nghe phải 
luyến ái. Khi đó có một Dạ xoa tên là Puranaka là cháu của một trong bốn vị Tứ Đại Thiên 
Vương (VessasuvannamaharäaJa) đang cỡi ngựa bay trên không trung đi nhóm hội. Khi 
nghe tiếng hát du đương của nàng Virandati Long nữ nên say mê, nịch ái (vì đã có làm vợ 
chồng nhau trong kiếp trước) bèn dừng ngựa trên mây mà hỏi rằng: “Này nàng tiên nữ kia, 
nàng mong được trái tìm của Vidhurapandita là như thế nào? Ta đây có thể đem trái tim 
của Vidhurapandita dâng đến mẹ nàng. Vậy, em hãy chịu làm vợ anh đi, anh đây là chồng 
của em”. Nàng Virandati đáp: “Khi nào ông đem trái tim của Vidhurapandita dâng đến mẹ 
tôi được rồi, tôi mới chịu là vợ của ông. Tôi không phải là con mô côi, cha tôi là đức vua 
Varuna, mẹ tôi là Vĩmalã hoàng hậu”. Khi được nghe nàng Virandati nói như thế, Dạ xoa 
Puranaka xin lỗi và từ giả nàng, rồi lên ngựa bay đến kinh đô của đức Thnañjeyakoraba, 
xuống ngựa vào đền vua bằng tướng người thanh niên, quân hầu không thấy được. 

Thuở ấy, có 101 đức vua hội trước sân rồng đang đánh cờ tướng. Vị thanh niên đến nơi 
tâu rằng: “Tâu chư vương, nơi đây có đức vua nào bằng lòng đánh cờ tướng cá với tôi 
không. Nếu tôi thua thì lây ngọc ma-ni của tôi, bằng tôi thăng thì phải trả vật quí gì đến 
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tỐI.. 
Đức vua Thnañjeyakoraba nghe rồi nghĩ rằng: Ta chưa từng thấy có người nào bạo dạn 
như vây. Người thanh niên này tên chi, từ đâu mà đên? Vậy ta nên hỏi cho biệt. Đức vua 
ThnañJeyakoraba phán hỏi răng: “Ngươi là ai, ở quôc độ nào? Trâm chưa từng gặp, vì 
những thanh nhiên trong xứ trầm chưa có ai dám tỏ lời như vây”. 
— Tâu Đại vương, tôi là Manaba dòng Kaccäya, cha mẹ tôi ở trong thành Kãlacampäka 
thuộc lãnh thổ Angaräja, thiên hạ gọi tôi là Anolonama. Tâu Đại vương, tôi đến đây vì 
muốn đánh cuộc cờ tướng. Nếu đức vua nào vui lòng chơi cờ tướng, xin thỉnh đánh cuộc 
với tôi bây giờ. 
— Này, người thanh niên! Nếu ngươi thua thì phải cho trẫm bằng cái chỉ? 
— Tâu, tôi có ngọc ma-nI. Ngọc ma-ni của tôi gọi là Manoharacinda. Ngọc có nhiều uy lực, 
mong cái chi cũng được như nguyện. 
Khi Dạ-xoa Puranaka trình bày uy lực của ngọc ma-ni như vậy, rồi tâu rằng: Nếu Đại 
vương thắng thì tôi xin dâng ngọc ma-ni đến Ngài, còn nếu Đại vương thua thì ngài phải 
trả vật chi cho tôi? 


— Này người thanh niên! Nếu trầm thua thì trẫm cho sự nghiệp để vương đến ngươi, trừ ra 
ngôi vàng, trầm và hoàng hậu, ngoài ra ngươi muốn lẫy món nào tùy ý. 


— Tâu Đại vương, xin Đại vương dạy xếp đặt sẵn chỗ đánh cờ đừng đề lâu, vì tôi là người 
phương xa, mau đánh cuộc cho mau, lúc bây giờ. 

Đức vua dạy các quan lo sửa soạn chỗ đánh cờ. Trước khi đánh cờ, Dạ-xoa tuyên bố có 
đủ 101 đức vua làm chứng rõ rệt. Cuộc đánh cờ không bao lâu đức vua thua Dạ-xoa, Dạ- 
xoa võ tay cười reo rât lớn, a1 ai cũng đêu nghe biết. 

Đức Thế Tôn giảng thuyết đến đây bèn gọi chư tỳ khưu rằng: “Này các thầy! Khi đức 
vua thua Dạ-xoa, trong lúc đó đức vua rât bât bình”. Dạ-xoa thây thê, nên tâu răng: ““Tâu 
Đại vương, thông thường sự đánh cá khi ăn lúc thua, không có ai ăn hoài hoặc thua luôn 
luôn đâu. Nêu kỳ này Đại vương thăng thì được báu vật, chăng may Đại vương mât món 


5 Đầu, mặt, thân người, đuôi thú. 
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quí, Đại vương buồn nỗi gì. Tôi là người thắng, xin Đại vương nên cho tôi biết mau lẹ, 
đừng thương tiếc để lâu”. 

Đức vua Thnañjeyakoraba phán rằng: “Này người thanh niên! Ngươi chẳng nên nghĩ 
rằng trầm đã quên lời hứa, đặng hay thất, trẫm không bao giờ thất hứa với ngươi đâu: voi, 
ngựa, bò, trâu, tôi trai, tớ gái, thanh nam, thiếu nữ, ngọc ma-nI, tất cả vật chi là của trẫm, 
trầm vui lòng cho đến ngươi, trừ ra trằm, ngôi vàng và hoàng hậu thôi, ngươi muốn thọ 
dụng vật chi, đem đến xứ mô, ngươi hãy chuyên chở tùy sở thích đi”. 

— Tâu, tất cả những vật báu, gia súc, tôi trai, tớ gái v.v... của Đại vương đó, ngoài 
Vidhurapandita ra, tôi không ước ao chi cả. Tôi chỉ xin một Vidhurapandita mà thôi. Đức 
Vidhurapandita cao quí hơn tất cả. Đức Vidhurapandita là món báu đáng cho tôi là người 
thăng cuộc được lấy. Xin Đại vương hãy cho đức Vidhurapandita đến tôi, bây giờ đây. 

— Này người thanh niên! Đức Vidhurapandita đó gọi là chính thân của trẫm, là nơi nương 
tựa tới lui tiến hoá của trẫm, là nơi khuyến khích ủng hộ hình thể của trẫm mãi mãi. Đức 
Vidhurapandita không nên so sánh với bảy báu. Đức Vidhurapandita đây ví như mạng sống 
của trầm. Trước trầm có hứa với người rằng sẽ cho các vật khác, trừ mình trẫm, ngôi báu 
và hoàng hậu. Trẫm đã hứa như thế, nếu ngươi muốn lấy đức Vidhurapandita, trằm không 
vui, xin ngươi đừng lấy. Đức Vidhurapandita có tương đương với trằm và đồng sanh mạng 
với trẫm. 

— Tâu Đại vương, Đại vương cùng tôi cãi nhau mất thì giờ vô ích. Vậy chúng ta nên đến 
gặp đức Vidhurapandita đi. Chừng ấy, chúng ta sẽ hỏi xem lời của ai quấy phải, để đức 
Vidhurapandita phân xử. Đức Vidhurapandhita xử sao thì ta nên nghe theo vậy. 

Khi nghe lời của người thanh niên, đức vua Thnañjeyakoraba bèn phán rằng: “Này người 
thanh niên, lời nói của ngươi rất hữu lý, đó là công lý vậy. Chúng ta nên đi đến gặp đức 
Vidhurapandita, nhờ đức Vidhurapandita xử đoán thế nào thì cứ nghe theo”. 

Tất cả 101 đức vua cùng đi với đức vua Thnañjeyakoraba và vị thanh niên đến phước 
xá của đức Vidhurapandita. Đức Vidhurapandita quỳ xuống làm lễ đức vua, rồi đứng qua 
một bên. Khi đó Puranaka Dạ-xoa gọi đức Bồ-tát rồi hỏi rằng: “Tôi có nghe đức vua 
Thnañjeyakoraba có vị đại thần là đức Viđhurapandita, là bậc có thiện pháp và duy trì thiện 
pháp rất chơn chánh, không lời nói giả dối, để bảo tồn sinh mệnh. Danh thơm của ông được 
bay khắp cả Đông Thắng Thần Châu. Hôm nay, tôi được biết rõ ông là người hằng gìn giữ 
thiện pháp, tôi hết lòng tin tưởng trong việc xử đoán của ông. Này bậc trí tuệ! Xin ngài 
phân xử theo công lý, tôi và Đại vương đây đều tin tưởng trong sự phán đoán sáng suốt 
của ngài. Ngài hãy cho tôi biết phân minh theo chánh pháp. Ngài là dòng dõi thấp hơn đức 
vua, hay đồng với đức vua hoặc quí hơn đức vua? Ngài là tôi của đức vua hay là thân tộc, 
hoàng thân quốc thích của đức vua?” 

Đức Bồ-tát nghĩ răng: Nếu ta tự xưng là thân quyến của vua hay là quí cao hơn đức vua, 
nói như thế vô ngại, làm cho người thanh niên tin theo cũng được. Nhưng tất cả cái chỉ cao 
quí ngoài “sự ngay thật” chăng có, ta nên nói lời ngay thật là hơn. Đức Bồ-tát đáp: “Äma 
yathã samIi bhavantehi tuyham daJati. Này người thanh niên! Thông thường tôi tớ của người 
đây có bốn hạng: tôi tớ sanh trong nhà; tôi tớ mua chuộc; người mong đến nương dựa và 
vừa lòng làm tôi tớ; kẻ bị bắt, bị giam bị cầm tù. Sự thịnh đạt và điều suy vi của đức vua, 
cả hai điều ấy, để qua một bên, ta không để ý đến sự thịnh suy xảy đến đức vua. Ta chỉ lấy 
sự thật, lời đích xác, chánh đáng mà nói, ta chăng giả dối được, ta không nghĩ đến thân và 
sinh mạng ta, ta phải giữ vững lời chân thật. Đức vua bỏ ta cho đến người trong sự đánh 
cuộc cũng là cho theo pháp, không có mưu chước chi đơ bân dính dáng đến đức vua. 
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Có lời chú giải rằng: đức Bồ-tát tuyên thệ ngài là tôi của vua cho kết quả 10 ba-la-mật: 
1) đức Bồ-tát không lo ngại tới của cải và sinh mệnh, chỉ mong đức vua khỏi nợ của người 
thanh niên, nên nói lời thành thật, đó là bố thí ba-la-mật; 2) nói lời chánh đáng, chân thật 
không giả dối là giới ba-la-mật; 3) có tâm không suy nghĩ tà rồi nói ra, là xuất gia ba-la- 
mật; 4) suy xét theo trí tuệ rồi mới nói ra, là trí tuệ ba-la-mật; 5) có tâm vô ngại, không hỗ 
với tiếng làm tôi”5, không ngã lòng vì quyền lực mà nói, là tinh tấn ba-la-mật; 6) tính găng 
chịu điều khổ cực mà người thanh niên sẽ làm đến ngài, là nhẫn nhục ba-la-mật; 7) nói ra 
lời ngay thật rằng: ta chỉ nói lời xác thật rồi giữ vững không bỏ qua, chỉ quyết định nói theo 
chân lý, tránh khỏi lời lừa đảo, đó là ngay thật ba-la-mật; ổ) nói lời chính đáng là chỉ nói 
lời xác thật, rồi giữ vững không bỏ đở, đó là quyết định ba-la-mật; 9) không oán giận người 
thanh niên sẽ làm hại đến ngài, đó là bái ái ba-la-mật; 70) đức Bô-tát nghĩ rằng: người 
thanh niên này đem ta đi làm điều gì cũng mặc tình, tùy sở thích đi, ta sẽ găng chịu những 
thống khổ, ngài xét như vậy rồi điềm nhiên lãnh đạm, dù là khổ não xảy đến cho ngài, đó 
là xả ba-la-mật. Mười pháp ba-la-mật lây sự dứt bỏ của cải, bỏ sinh mệnh; bỏ ba điều ấ ẫây 
đem nhân với ba pháp là: ba-la-mật đến bờ kia, đến bờ trên và đến bờ cao thượng, thành ra 
30 ba-la-mật. 

Dạ xoa Puranaka nghe lời xử đoán của đức Bồ-tát nhận là “tôi” của đức vua thì phát tâm 
hoan hỷ, bèn vỗ tay cười reo rằng: “Hay, ta đã thắng vua hai lượt. Thật vậy, điều mà ta hỏi 
đức Vidhurapandita đây, ngài trả lời rất chân chánh. Lời đáp đây là thiện ngôn, là chánh 
đáng, như vậy thì đức vua không có chánh pháp, nên Ngài mới tìm cớ không ưng thuận 
cho đức Vidhurapandita đến ta”. 

Đức vua Thnañjeyakoraba nghe rất lây làm bắt bình rằng: “Ôi là vô thường! Bậc trí tuệ 
không hoà với ta, ta là vua, hết lòng hỗ trợ phong quan tấn tước, ban thuởng đều đủ quyền 
cao chức trọng. Như vậy có nên chăng? Bậc trí tuệ không niệm tình ta lại tưởng đến người 
thanh niên chỉ mới quen biết nhau trong chốc lát”. Đức vua không vừa lòng, than trách đức 
Bồ-tát như thế, rồi tỏ lời với Puranaka rằng: “Này người thanh niên! Bậc trí tuệ nói rằng 

“tôi” của trầm, không phải là thân quyến của trẫm. Vậy chính mình bậc trí tuệ cao quí hơn 
ngọc báu trong đời này, nay thuộc quyền sở hữu của ngươi, ngươi muốn dẫn đi nơi nào tùy 
ý”. Đức vua phán như vậy rồi nghĩ răng: Người thanh niên sẽ dẫn bậc trí tuệ theo ý muôn 
của hắn, từ đây ta là kẻ mồ côi, ai đâu là người thuyết pháp cho ta nghe như trước nữa. 
Pháp du dương vi diệu này, ta khó nghe được nữa. Vậy ta nên hỏi về pháp cư sĩ đề được 
nghe lần cuối cùng này. Xét rồi đức vua bèn hỏi đức Bồ-tát rằng: “Khi hiền khanh đi rồi, 
trầm mất lợi ích trong sự nghe pháp. Vậy xin thỉnh hiền khanh lên bảo tọa thuyết pháp lần 
cuối cùng cho trẫm nghe đi”. 

Đức Bồ-tát vâng lịnh, liền lên bảo tọa để thuyết pháp. Đức vua Thnañjeyakoraba hỏi 
rằng: “Xin pháp sư có danh hiệu rõ rệt là Vidhurapandita giải cho trầm biết thế nào là: 1) 
người cư sĩ tại gia, cần phải nuôi sanh mệnh bằng cách nào để cho được an vui, khỏi lo 
sợ?; 2) kathañca assa sangaha: người cư sĩ thực hành thế nào mới gọi là đều đủ bốn pháp 
tế độ?; 3) abyãpajjham katham assa: người cư sĩ tu hành cách nào mới khỏi khổ?; 4) 
saccavadï: người cư sĩ nói lời ngay thật, khi ra khỏi đời này kiếp khác, phải làm cách nào 
mới khỏi phiền não? Cầu pháp sư giảng bốn điều rõ rệt đến đức vua trong đời này”. 

Đức Bồ-tát tâu rằng: “Thông thường, người cư sĩ tại gia muốn được yên vui, cần phải 
có trí tuệ và trí tuệ nhớ, chăng nên chiều theo tình dục. Na sãdãrassa: không nên có vợ 
chung với kẻ khác, tức là đừng tà đâm. Nabhuñja sãdhu pekkho: người cư sĩ nếu được vật 


36 Thuộc hạ của vua. 


|115 


ngon đừng ăn một mình, nên tùy tiện chia sớt đến kẻ khác. Na seve lokãyatikam: người cư 
sĩ chăng nên thân cận với kẻ có thành kiến trong “hư vô luận”Š7 không phải là đường trời, 
Niết-bàn, chẳng nên học điều đó. Netam paññaya vanddhanam: thật vậy, thuyết hư vô 
không có sự tiến hoá lợi ích, không cho phát sanh trí tuệ, không phải là đạo giải thoát. 
Silavã sampanno: người cư sĩ nên thọ trì ngũ giới, nếu là bậc vua chúa thì phải giữ 10 pháp 
dành cho vua (thập vương pháp). Appamado vicakkhano: nên có trí tuệ nhớ và trí tuệ, đừng 
cầu thả đề duôi trong các pháp, đừng ngạo mạn, phải tinh tấn hành theo lời dạy của bậc trí 
tuệ, có lòng bác ái đến mình. Abaddo: nên dứt lòng bỏn xẻn, đừng chiều theo tâm dơ bẩn 
hẹp hòi, phải làm người dễ dạy đễ nói, nên nói lời êm, dịu đàng cho công chúng bằng lòng, 
dứt bỏ những điều ác. Sangaheta ca mittãnam: người cư sĩ nên tế độ bạn lành theo trí tuệ 
nhớ biết rằng người nảo là bạn lành, thì một lòng thành thật trước mặt cũng như sau lưng, 
phải tìm điều lợi ích đến cho bạn lành, ấy là dâng cúng đến các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, 
kẻ nghèo đói, cô độc, phải sáng suốt trong phương cách sinh hoạt. Dhammakãmo: nên ưa 
thích trong thập thiện là thân, khâu, ý lành. Sutãdharo: nên thường nghe pháp, thấy TỐ điều 
nảo lợi ích nên làm, thì cố găng thực hành chăng nên bỏ qua. Puripucchako: nên gần bậc 
trí tuệ để học hỏi điều lẽ, phải, quây, phước tội. Nên hiểu rằng người cư sĩ, nếu đã thực 
hành theo những pháp kê trên thì hăng được an vui tấn hoá, khỏi lo sợ; cũng gọi là hành 
theo bốn pháp tế độ, làm cho mình khỏi khổ. Trong đời này gọi là người chân thật, khi tan 
rã ngũ uân sẽ khỏi phiền não lo sợ, vì đã được ở theo pháp cư sĩ”. 

Thật vậy, pháp cư sĩ hằng đem hạnh phúc đến người thực hành, ví như bóng cây to, che 
cho người được mát mẻ an vui. Vì thế, trong kinh Vijirasära có giải rằng: Pháp cư sĩ đây 
là bốn cây da to theo Pãli (Phạn ngữ) như vây: Cattäro kira nigrodhã vara buddhimä, giải 
rằng: Kika — như đã được nghe có bốn cây da to có cành lá sum suê, là nơi vừa lòng an vui 
đến kẻ hành khắt tới nương dựa mà đức Vidhurapandita đã trồng đề trong thành Indapatta 
có nhiều sự an vui. Cây da thứ nhất có chữ nơi gốc, cây da thứ nhì có chữ ở thân cây, cây 
da thứ ba có chữ chặng giữa, cây da thứ tư có chữ trên ngọn. Cả bốn cây da đó, không chỉ 
lạ, tức là bốn kệ ngôn của đức Vidhurapandita đã giải đáp trong pháp cư sĩ mà đức vua 
Thnañjeyakoraba đã hỏi trước khi Dạ-xoa dẫn đức Bồ-tát đi. Bốn câu kệ ngôn ây là: T) na 
sadhãrana darassa na bhuñJeyya sadhupekkho na severo kayätkam netam paññãya 
vaddhanam — nghĩa là: đừng tà dâm vợ người, dừng ăn vật ngon một mình, đừng đọc kinh 
sách vô ích; 2) silavãä vattasampanno appamatto vacakkhano niraga uttadasa do talato 
sakhilomudunI — nghĩa là: giữ năm giới đừng cho dút, phải thi hành theo lịnh vua chớ nên 
cầu thả, làm người dễ dạy, đễ nói, nói lời êm dịu tao nhã; 3) câu kệ thứ ba là: dạy tế độ đến 
bạn lành, chia sớt, bố thí, thông rõ phương cách sanh nhai, dâng cúng đến các bậc Sa-môn, 
Bà-la-môn; 4) dhammakamo suttädharo bhaveyya puripucchako sakkaccam payIrupäya 
silavante bahũsutte — nghĩa là: dạy phải thọ trì thiện pháp mà mình đã được nghe, phải tỉnh 
tấn học hỏi cho biết phải quấy, phước tội, nên gần bậc có giới hạnh. Cư sĩ nào thực hành 
theo bốn kệ ngôn Ấy, thì sẽ phát sanh trí tuệ, của cải, báu vật trong kiếp này và kiếp vị lai 

Nếu là bậc hiền minh có trí tuệ đáng thân cận và tôn kính thì nên thực hành theo, ắt sẽ 
được an vui, như kẻ lữ hành đã cực nhọc trong đường xa mà được nương dưới bóng cây 
to, có bóng mát, hằng được vui khỏi lo sợ nóng nực và đói khát v.v... Khi thuyết xong đức 
Bồ-tát liền xuống pháp tọa. Đức vua Thnañjeyakoraba cúng đường đức Bồ-tát rất nhiều rồi 
từ biệt về cùng 101 vị vua. 


57 Lý thuyết cho rằng vũ trụ trống không, không có lợi ích chỉ cả. 


116 | 


Dạ xoa Puranaka, nói với đức Bồ-tát rằng: “Này bậc trí tuệ nên đi theo tôi, đức vua 
Thnañjeyakoraba đã giao mạng ông cho tôi rồi, ông nên làm điều lợi ích đến tôi từ đây. 
Tình trạng thực hành cho lợi ích đến tôi đó, là thói quen của công chúng, không có chỉ lạ”. 

— Này người thanh niên! Tôi hiểu rõ rồi, nhưng tôi xin lưu lại ba ngày. Ông mà được tôi 
là do lời chân thật của tôi, chớ không phải được vì lẽ gì khác. Này người thanh niên! Đức 
vua Thnañjeyakoraba có nhiều ân đức với tôi, nhưng tôi không theo ý muốn của ngài, tôi 
nói lời chánh đáng, nên ông mới được tôi theo sở thích. Do đó, ông nên hiểu: Tôi có đại ân 
với ông nhiều lắm. Vậy ông hãy vui lòng cho phép tôi lưu lại đây ba ngày đi. 

Puranaka Dạ-xoa nghe đức Bồ-tát nói như thế nghĩ rằng: Đức Vidhurapandita đây có 
đại ân với ta, đừng nói chi ba ngày, dù là bảy ngày hoặc nữa tháng ta cũng vui lòng cho 
phép. Puranaka liền chấp thuận lời yêu cầu của đức Bồ-tát. Đức Bỏ-tát bèn cho sửa sang 
chỗ ngụ đến Puranaka trong dinh thự 7 tầng, đấy là nơi ngụ của ngài. Đức Bồ-tát có ba 
dinh thự là: Koñãca, Mayura và Piyakata. Cả ba điện ấy đều ngụ trong ba mùa: nóng, mưa 
và lạnh. Đức Bỏ-tát bèn dạy dọn một trong ba điện của ngài cho Puranaka Dạ-xoa, có đủ 
vật dụng cao quí, có 500 thanh nữ xinh đẹp hầu hạ, ca xang múa hát. Đức Bồ-tát tuyên bố 
rằng: “Cả 500 thanh nữ này, tôi cho là vợ của ông, ông được tự do hưởng những lạc thú 
vinh hoa”. Xong đức Bỏ-tát bèn trở về dinh thất của ngài. 

Ngài gọi nàng Anojã là vợ ngài đến an ủi rằng: “Này em! Em hãy gọi các con trai, gái 
đến tê tựu trong ngày nay được đông đủ, để anh có lời chỉ giáo đến em và các con. Anh chỉ 
còn ba ngày nữa, để từ nay, không được ở lâu thêm nữa. Khỏi ba ngày, anh sẽ từ biệt em 
đi với người thanh niên theo duyên nghiệp. Anh chỉ còn thấy mặt và được dạy bảo em trong 
ba ngày này thôi, em gọi các con mau tựu họp lại đây”. Nàng Anojã được nghe lời của đức 
Bồ-tát liền vật mình khóc, hai hàng giọt lệ tuông rơi, nghĩ răng ta đi gọi các con không 
được, bèn bảo nàng dâu đi kêu và dạy răng: “Này! Con hãy mau đi gọi các anh, chị em con 
tể tựu lại đây cho đều đủ để cha con dạy việc”. Các nàng dâu liền đi tìm các nơi, gọi anh 
em lớn nhỏ mau đến hầu và nghe cha dạy bảo, mà rằng: “Được nghe cha tường thuật, có 
một gã thanh niên đến chơi cờ tướng với đức vua. Đức vua đánh cuộc thua mới giao cha 
của chúng ta cho gả thanh niên làm chủ. Cha chúng ta xin lưu lại ba ngày để dạy bảo chúng 
ta, rồi cha chúng ta phải đi theo người thanh niên ấy. Nay cha mong giảng dạy chúng ta, 
dạy tôi đi tìm tất cả anh em tựu hội nhau trong giờ này. Vậy các anh em nên đến lập tức, 
và sẽ được thấy cha trong lần chót”. Khi đó, con trưởng nam là Dhammapäla, vừa nghe 
qua lời nói như thế cầm lòng không đậu, giọt lệ chan hoà, rồi hỗi các em mau cùng nhau 
đến nghe cha dạy bảo. Vào đến gần Bồ-tát, các con nam nữ than van kê lễ thật rất thê thảm. 


Đức Bồ-tát khi thấy thân bằng quyền thuộc đã tựu hội đông đủ, ngài bèn dạy rằng: “Này 
các người đã tựu hợp nơi đây, hãy lắng tai nghe ta thuyết trình về nhiệm vụ công dân đối 
với đức vua. Làm công việc gì cần phải cần thận, suy xét cho chu đáo rồi sẽ làm. Phải giữ 
bậc trung đừng quá lo sợ hay quá dạn đĩ. Phải có trí tuệ, không nên cầu thả trong việc của 
đức vua ban hành. Phải có giới đức, dùng trí tuệ suy xét cho thây điều quây phải, tội phước 
nên hay chăng. Lệ thường, đức vua biết rõ kẻ nào có giới đức thì ngài thường hay nghe và 
tin theo, không nên giấu giễm, phải chân thật. Khi đức vua dạy sao thì làm vậy, đừng chiều 
theo pháp tây vị, phải làm cho chánh đáng, bảo giờ nào phải làm theo giờ ây, nên tránh 
pháp thiên vị vì thương, vì ghét, vì s1, vì sợ. Phải sáng suốt trong công việc làm. Đường 
nào họ trang hoàng dành cho đức vua ngự đi, ta chẳng nên đi con đường ấy. Chắng nên 
trộm lấy của vua, đừng ăn mặc như đức vua, vật nào đức vua trang điểm, mình đừng dùng 
tới vật cao sang Ấy, đừng uống rượu say, đừng ngồi lên ghế, giường, ngựa, chỗ của đức vua 
dùng. Khi vào chầu vua, đừng ngồi gần quá hay xa quá, ngồi chỗ vừa nghe được lời đức 
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vua chỉ phán. Đừng làm điều chỉ trái ý với đức vua. Tâu điều chỉ thì nên dùng lời êm ái 
hữu ích, khi vào chầu, phải chờ lệnh mới nên vào. Nếu đức vua ban vật gì đến người nào, 
ta chăng nên tìm nói phải quấy đến việc ấy. Kẻ làm tôi vua, khi dùng cơm, nên dùng có 
chừng mực, đừng ăn quá no. Nên hiểu biết chỉ dụ cũ hay mới. Không nên say mê ngũ dục. 

Khi hầu chuyện với đức vua chẳng nên nhiều lời, nói cho vừa phải, nên dùng lời thiện cảm 
và hữu ích. Phải nói lời vô tội là đừng nói dối, đừng mắng nhiếc chửi rửa ai và đừng nói 
chuyện sang đàng. Không nên dễ duôi, phải tinh tắn phụng sự mẹ cha và bậc trưởng thượng. 
Phải là người dễ dạy, dễ nói, biết khiêm nhượng. Biết ân huệ của đức vua, nên thọ bát quan 
trai giới, nhất là phải bố thí. Khi đức vua bố thí, ta đừng ngăn cản. Nên suy xét cho thấy 
quây phải, phước tội. Nên biết thương xót kẻ tôi tớ, người giúp việc của mình. Nên biết 
dùng thời giờ là: giờ này nên bố thí, ngày nay nên thọ trì bát quan trai giới, giờ này nên 
vào châu, thời tiết nào nên cày bừa trồng tỉa, nên mua bán. Nếu anh chị em không có giới 
hạnh, thì chẳng nên cho làm lớn. Kẻ phá giới, dầu là thân thuộc, dẫu còn sống, ví như đã 
chết. Những kẻ dù tôi tớ, mà có hạnh kiểm tốt cũng nên giao trách nhiệm trong nhà được, 
nên chu cấp vật thực, y phục, chỗ ở cho vừa, lúc bệnh hoạn phải thuốc men săn sóc”. 

Đức Bồ-tát Vidhurapandita khi đã dạy bảo, dặn dò thân bằng quyến thuộc, trãi qua ba 
ngày rồi, đến ngày thứ tư, sau khi thọ thực xong, ngài bèn vào lạy đức vua từ biệt rôi đi 
cùng người thanh niên trong lúc đó. Khi vào đến sân rồng, ngài nhiễu ba vòng rồi quỳ làm 
lễ dưới chân đức vua, đưa tay lên tâu rằng: “Tâu Bệ hạ, hạ thần xin từ biệt đưới chân Bệ 
hạ, để đi với người thanh niên trong g1ờ này. Cầu xin Bệ hạ ở lại được an vui, trị vì quốc 
thới dân an. Cầu xin cho lệnh Hoàng thượng hằng có sức khoẻ kiện toàn. Hạ thần ví như 
kẻ té nằm trên đất, tức là lệnh Hoàng thượng là nơi nương tựa của hạ thần. Kẻ té nằm trên 
đất ví như hạ thần, không vì đức vua mà gìn giữ lời chân thật nói đến người thanh niên 
rằng là “tôi' thuộc hạ của lệnh Hoàng thượng, làm cho Bệ hạ thua lời nói của người thanh 
niên. Tội này là của hạ thần, cuối xin Bệ hạ từ bi tha thứ cho hạ thần. Tâu, hạ thần không 
có ai là nơi nương tựa, chỉ có Bệ hạ là nơi cậy nhờ của hạ thần. Từ đây, hạ thần ví như kẻ 
té năm trên đất và nằm được là nhờ mặt đất. Khi hạ thần đi với người thanh niên này rồi, 
vợ con thân quyền của kẻ hạ thần, hạ thần cầu xin Bệ hạ, tế độ cho ở ngày mai hậu, cũng 
như lúc hạ thần còn phò Bệ hạ vậy. Vả lại, của cãi mà Hoàng thượng đã ban cho hạ thần 
và những báu vật mà các đức vua ngoại quốc thuởng đã cho hạ thần còn rất nhiều không 
kể xiết, xin Bệ hạ ủng hộ cho, hạ thần xin gởi tất cả con, vợ thân quyến và bạn bè, cầu xin 
Bệ hạ từ bị thương xót”. 

Đức vua Thnañjeyakoraba được nghe qua lấy làm cảm động, đau lòng xót dạ, giữa tình 

biệt ly của Bồ-tát mới phán rằng: “Này bậc trí tuệ! Hiền khanh đi cùng gã thanh niên đó 
không vừa lòng trẫm. Vậy hiền khanh đừng đi, để trầm gọi thanh niên ấy đến, rồi giết chết 
hắn, giấu kín đừng cho ai biết, cần gì hiền khanh phải phục tùng đi với hắn”. 
— Tâu bệ hạ, làm nghiệp ác như thế không nên đâu. Bệ hạ cần nghiêm trì thiện pháp, ác 
pháp không ích lợi gì đâu, đó là nguyên nhân dẫn dắt chúng sanh phải chịu khổ trong đường 
ác đạo ở ngày vị lai mà người đã tạo, bậc trí tuệ hằng chê trách. Làm tội rồi cũng không 
thoát chết, khi chết lại chịu vô cùng khổ não. Do đó, hạ thần mới tâu rằng: Xin Bệ hạ không 
nên làm vậy. Hạ thần nghĩ, nếu gã thanh niên ấy đem hành hình hạ thần thế nào, hạ thần 
cũng không oán giận, đấy là do duyên nghiệp của hạ thần. 

Đức Bồ-tát tâu như vậy rồi lạy tạ lui ra. Đức vua và các quan ai ai cũng đều thương hại, 
khóc than, kế lễ trước giờ phút biệt ly của đức Bồ-tát. Chúng dân từ thành thị đến thôn quê, 
khi nghe đức Bồ-tát sẽ bị đi cùng thanh niên Ấy, đều đem nhau tựu hội đông đủ trước cửa 
đèn đề tiễn biệt đức Bồ-tát và khóc than thương hại. Đức Bồ-tát an ủi chúng dân chớ nên 
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phiền não, thương tiếc, hãy ở lại an vui, cố gắng làm phước bồ thí, trì giới, tham thiền. Tất 
cả tập hợp nhất là thân ngũ uẫn mà đời chỉ dành cho nam, nữ đây đều là vô thường. Xong 
ngài từ biệt trở lại dinh của ngải. 

Khi đó, trưởng tử của đức Bồ-tát là Dhammapäla dẫn dắt các em lớn nhỏ đồng đứng chờ 
trước dinh. Đức Bồ-tát thấy các con như thế, bèn ôm con trưởng nam vào ngực, nhìn con 
giọt lệ dầm dễ. Ngài dùng trí tuệ quán tưởng ba tướng thông thường”Š, ngài thấy rõ tất cả 
vạn vật trên vũ trụ này đều là vô thường, khiến cho ngài diệt trừ phiền não, rồi vào dinh. 

Tamattham pakasento satthã aha: Ý nghĩa nào chưa rõ rệt, Đức Thế Tôn bèn giải ý nghĩa 
ấy phân minh rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Người thấy sợ trong sự luân hồi, ai cũng đều 
khóc tham thê thảm, thương tiếc đức Bồ-tát vô hạn, đau đớn xốn xang, bực tức muôn phần, 
ví như người bị chặt tay chân”. 

Đức Bồ-tát thấy tình cảnh chúng dân như thế thật là cảm động vô cùng. Ngài dùng pháp 
vô thường đem giảng dạy công chúng và khuyên bảo đừng câu thả trong thiện pháp, lánh 
dữ làm lành, bồ thí, trì giới cho trong sạch. Giảng giải xong, đức Bồ-tát xoay qua hỏi 
Puranaka Dạ-xoa: “Chúng ta phải đi ngỏ nào? Tôi đã làm xong bổn phận. Vậy ông hãy dẫn 
tôi đi theo tùy ý thích của ông”. 

— Này bậc trí tuệ, người hãy nắm chặt đuôi ngựa của tôi đi. Đường mà chúng ta phải đi rất 
xa, nhà ngươi đi chuyến này không mong øì trở lại thấy người trong thế gian này nữa. 

— Này thanh niên! Ta không lo sợ chi cả, vì những nghiệp ác dẫn người đi thọ sanh trong 
cảnh khổ, ta đã tránh khỏi rồi. Nhân đó, tâm ta không hối hận lo ngại chỉ cả. 

Đức Bồ-tát tỏ lời như thế, tâm ngài không còn chỉ lo sợ, rất đạn dĩ như sư tử vào rừng. 
Đức Bồ-tát chú tâm nguyện rằng: y phụ ta mặc đây đừng sút khỏi mình, dù cho thanh nên 
này có đem ta đi đến nơi nào, xin cho y phục dính chặt vào thân ta mãi mãi. Xong ngài 
dùng hai tay xiết chặt đuôi ngựa, hai chân kẹp vào thân ngựa, rồi ngài nói với thanh niên 
rằng: “Ngươi mong mỏi đem ta đến đâu thì ngươi cứ đi theo sở nguyện đi”. Khi ấy Dạ-xoa 
Puranaka điều khiên cho ngựa bay lên không trung. Dạ-xoa Puranaka nghĩ rằng: Ta không 
đi đường gần, nên theo đường núi Tuyết Sơn. Rồi liền giục ngựa cho đi trong khoảng cây, 
đá cố ý làm cho Vidhurapandita va vào đá, vào cây cho chết để mồ lấy tim đem dâng cho 
hoàng hậu của đức vua Long vương Varuna thì sẽ được đem công chúa Virandati về làm 
vợ như ý. Do uy lực của đức Bồ-tát sanh ra để chứng quả Phật tổ nên khiến ngựa né tránh 
cây, đá không đụng vào mình đức Bồ-tát được, thật là huyền diệu vậy. Dạ xoa Puranaka 
dừng ngựa đề xem cho biết đức Bồ-tát chết hay chưa, thấy vẻ mặt đức Bồ-tát trong sáng 
như gương vàng, biết rằng còn sống, hắn dục ngựa cho chạy theo khoảng cây, đá nữa, chạy 
qua chạy lại như vậy đến ba lượt, nhưng đường như cây và đá có tâm thức biết tránh đức 
Bồ-tát, nên không chạm vào ngải chút nào, thật là phi thường. Dạ-xoa Puranaka thấy đã 
lâu nên ngoảnh lại xem đức Bồ-tát đã chết hay chưa. Khi biết đức Bằ-tát còn sống, Dạ-xoa 
lây làm bực tức liền lái ngựa bay lên không trung, tính cho gió thối hình thể đức Bồ-tát ra 
tro bụi. Gió ở tầng này có thể thôi đỉnh núi cao lìa ra từng đoạn được, nhưng không thôi 
nhằm đức Bồ-tát, nhờ uy đức ba-la-mật pháp của ngài, khiến gió rẽ làm hai chừa khoảng 
trống, không chạm nhằm đức Bồ-tát. Tuy nhiên, đức Bồ-tát rất khổ thân vì phải bám chặt 
đuôi ngựa, bay qua bay lại trên không trung. Dù khổ thân đến đâu, đức Viđhurapandita vẫn 
bình tỉnh không chút lo sợ, gương mặt ngài trong sáng ví như đoá sen vừa chớm nở. Dạ- 
xoa Puranaka ngừng ngựa xem thầy đức Bồ-tát vân tươi tỉnh như thường nên phát nộ, khiển 
ngựa đi đến chỗ gió to, bay tới lui 7 lượt, gió ấy cũng rẽ làm hai nhường đường cho đức 


"8 Vô thường, khổ não, vô ngã. 
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Bồ-tát. Dạ-xoa thấy đức Bồ-tát bất động trong những làn gió đó, nên lái ngựa bay vút lên 
cao độ, ở đấy gió thật mạnh có thê thôi bay đỉnh núi cao 100 do tuần ra tro bụi được. Gió 
tuy mạnh nhưng cũng không động đến Bồ-tát được. Thấy thế, Dạ-xoa Puranaka lây làm 
ngạc nhiên liền khiển ngựa trở về núi Kãlagiri. Đến nơi, Puranaka cho đức Bồ-tát ngồi trên 
đỉnh núi. 

Đây xin nhắc lại, khi dân chúng và vợ con của đức Bồ-tát vật mình than khóc, lúc tỉnh 
dậy không thấy đức Bỏ-tát, nên đem nhau vào dinh ngài để tìm kiếm, nhưng chẳng gặp 
đức Bồ-tát và Dạ-xoa Puranaka. Nghĩ biết người thanh niên đó, chắc là Dạ-xoa biến ra hình 
người đề tìm bắt đức Bồ-tát. Càng nhớ đến càng thương hại, không rõ quỉ Dạ-xoa đem đức 
Bồ-tát đến nơi nào, hay là giết ngài rồi chăng? Họ than thở vô cùng thê thảm rồi dẫn nhau 
vào đều tâu cho vua rõ ràng: “Tâu Bệ hạ, gã thanh niên đến đánh cờ tướng với Bệ hạ đó, 
không phải là người đâu, hắn là Dạ-xoa biết hình. Nay không biết Dạ-xoa đem đức 
Vidhurapandita đi đến chốn mô? Tâu bệ hạ, nếu chúng tôi chờ đến 7 ngày mà không thây 
đức Vidhurapandita trở về, chúng tôi xin từ biệt Bệ hạ, đồng nhau nhảy vào lửa thiêu thân 
cho rồi, còn hơn sông mà xa đức Vidhurapandita thì không lợi ích chỉ”. Đức vua dùng lời 
khuyên lơn răng: “Các ngươi chớ nên quá buồn thảm, đức Vidhurapandita thuyết pháp rất 
hay, có lẽ khi Dạ-xoa nghe được chánh pháp của Vidhurapandita rồi cải hối phát tâm trong 
sạch đưa đức Vidhurapandita trở về, không sao đâu, trẫm tin chắc như vậy. Các ngươi đừng 
quá nông nỗi mà tự tử chẳng nên”. 

Khi Dạ-xoa Puranaka để cho đức Bỏ-tát ngồi trên đỉnh núi Kãlagirï rồi hắn nghĩ rằng: 
Đức Vidhurapandita đây còn sống đến đâu, thì sự mong muốn được nàng Virandati của ta 
cũng chưa kết quả đến đó, vậy ta phải tìm cách có giết đức Vidhurapandita cho được, nhưng 
ta không giết băng tay, ta nên biến ra hình kỳ quái để hại người cho chết lập tức. Dạ-xoa 
Puranaka liền hiện nguyên hình ra quỷ Dạ-xoa rất to lớn, dị kỳ đáng ghê tởm, hét to như 
tiếng sắm nổ, đánh đức Bồ-tát nằm, rồi để vào nanh đường như muốn ăn tươi nuốt sống. 
Đức Vidhurapandita Bồ-tát tự nhiên bất động. Thấy vô hiệu quả. Dạ-xoa liền hoá ra hình 
sư tử về bắt đức Bô-tát định cắt xé, chà đạp cho nhừ, nhưng nhờ uy lực pháp ba-la-mật bảo 
vệ, đức Bồ-tát vô hại. Dạ-xoa liền biến làm rắn to bằng chiếc ghe, bò tới xỊt nọc độc, quần 
mình đức Bỏ-tát, nhưng không đủ làm hại, đức Bồ-tát vẫn điềm nhiên. Dạ-xoa đem Bồ-tát 
trên đỉnh núi hoá gió to thối đức Bồ-tát té xuống núi cho ra tro bụi. Nhưng gió to ấy không 
lay chuyên được đức Bồ-tát. Biến hoá đủ cách mà giết đức Bồ-tát không được, nên Dạ-xoa 
nghĩ rằng: Ta giết đức Vidhurapandita bề ngoài không được, vậy ta phải dùng tay mới 
được. Dạ-xoa Puranaka liệng đức Bồ-tát lên không trung, hắn rẽ núi cách mười lăm do 
tuần chực sẵn. Khi đức Bồ-tát rớt xuống, Dạ-xoa nắm hai chân đỡ lên xem thấy đức Bồ-tát 
còn sống, bèn liệng lên nữa. Khi liệng lên kỳ nhì cao hơn 30 do tuần, lúc rớt xuống, đức 
Bồ-tát chưa chết. Dạ-xoa tức giận liệng đức Bồ-tát lần thứ ba cao 60 do tuần, nhưng khi 
rớt xuống, đức Bằ- tát vẫn còn sống. Dạ-xoa nghĩ rằng phen này ta phải liệng 
Vidhurapandita xuống tận chân núi cho chết. Dầu phải chịu thống khổ như vậy, đức Bồ- 
tát vân không động đậy. Ngài nghĩ rằng: Vì sao gã thanh niên này lại tìm đủ cách giết ta 
như vậy? Nguyên nhân giết ta có lợi ích chỉ? Ta thử hỏi xem coi ra sao? Ta nên biết cho rõ 
về duyên cớ mà Dạ-xoa mong hại ta. Đến đây, Dạ-xoa có phần kiêng nề uy lực của đức 
Bồ-tát. 

Đức Bồ-tát bèn hỏi rằng: “Ông ôi! Thân thê của ông xinh đẹp như vị trời, có thê ghép 
vào hàng thiện trí tuệ thức là bậc lành có giới đức. Tại sao ông lại là kẻ phá giới, không 
chân thật, là người tàn ác, xem thấy ông không có chút lương tâm? Này người thanh niên! 
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Quý danh ngươi là chi? Thuộc hạng Dạ-xoa nào? Do nhân chi mà ngươi quá tàn nhẫn, cô 
giêt hại ta? 

— Này bậc trí tuệ! Puranaka nama yakkho. Tôi đây có tên thật rõ rệt là Puranaka Dạ-xoa — 
Vessa vannassa amacco - Ta là cháu mà cũng là đại thân của đức Vessuvanna”? - Ayam 
lokonugahitena dassatI - Ta cô găng giêt cho được ông hôm nay, chỉ vì yêu nàng VirandatI 
con của đức vua Varuna Long vương. 

— Này Puranaka Dạ-xoa! Maheva moho — Ông đừng hiểu lầm, đời này chúng sanh phải 
chịu đau khổ và sẽ bị tiêu diệt cũng bởi sự hiểu lầm đó. Này Puranaka Dạ-xoa! Tôi muôn 
biết chút ít duyên cớ, tại sao ông vừa lòng Virandati mà cô gắng hại tôi hôm nay? 


— Này bậc trí tuệ! Tôi ráng sức giết ông, không phải vì si mê hiểu quấy đâu. Vì nàng 
Virandati có tuyên bố răng muốn được nàng về làm vợ thì phải lấy cho đuợc trái tìm của 
đức Vidhurapandita đến dâng cho mẹ nàng là hoàng hậu Vimaläjadevĩ, song phải đúng 
theo pháp. Này bậc trí tuệ! Do đó mà tôi phải cô gắng giết ông. 

Vừa nghe qua, đức Bồ-tát liền hiểu ngay bằng tuệ lực của ngài rằng: Vimalã dayena 
kiccam natthi — đức Long vương Varuna được nghe pháp của ta, rồi cúng dường ngọc ma- 
ni là vật trang điểm của ngài. Có lẽ khi trở về ngài tường thuật cho hoàng hậu Vimalã nghe, 
nàng mong được thính pháp, nên nói muốn được trái tim ta. Đức Long vương. hiểu lầm, TÔI 
dạy công chúa Virandati làm việc như thế, nên dạ-xoa mới đến tìm làm khổ ta như vây. 
Vậy ta nên yêu cầu dạ-xoa đề ta xuống trên đỉnh núi này, ta sẽ thuyết pháp chính phục 
Puranaka Dạ-xoa tha mệnh sống cho ta, trong lúc này. Đức Bồ- tát bèn nói rằng: “Này 
Puranaka Dạ- "nh Nếu ông được trái tim của ta, ông hãy để ta xuống trước đi, rồi sẽ giết 
lây tim ta sau”. 

Được nghe đức Bồ-tát nói như vậy, Puranaka Dạ-xoa liền để ngài xuống đỉnh núi 
Kãlagirï rồi thỉnh ngài thuyết pháp. Đức Bồ-tát nói: “Thân thể tôi không được sạch, xin 
cho tôi tắm rửa trước đã”. Dạ xoa Puranaka khen phải, liền lấy nước hoa thơm cho đức Bồ- 
tát tắm và cho dùng thực phẩm quí. Xong, Dạ-xoa Puranaka trang hoàng bảo tọa, rồi thỉnh 
đức Bằ-tát bố thí pháp. Đức Bỏ-tát thuyết pháp về pháp sadhudharma cho Dạ-xoa Puranaka 
nghe trong khi ấy. Đức Bồ-tát thuyết về pháp Sãdhudharma trong lúc đó, rất oai nghiêm 
và thanh nhã như bậc Chánh đăng Chánh giác. Đức Bồ-tát nói với Puranaka Dạ-xoa rằng: 
“Này ông! Sadhudharma có bốn phần là: phải đi theo người đã đi trước; không nên đốt tay 
ướt; đừng phản bạn, làm hại bạn; đừng ở trong quyền lực của người có ác pháp”. Được 
nghe pháp tóm tắt như thế, Dạ-xoa Puranaka không hiểu bèn hỏi tiếp rằng: “Tôi xin hỏi: 
người đi trước có ý nghĩa như thế nào? Đốt tay ướt đó ra sao? Phản bạn, hại bạn như thế 
nào? Đừng ở trong quyên lực của kẻ khác có ác pháp là cách nào? Xin bậc trí tuệ giải rộng 
cho tôi nghe”. 

— Này ông! Điều thứ nhất có ý dạy rằng, người nào có ân với mình, mình phải tìm dịp báo 
ân. Dẫu với người mà mình chưa quen biết, chưa từng ăn ở chung, khi gặp họ niềm nở mời 
mình ngồi, chỉ có bấy nhiêu, dù là chưa được ăn uống chi, cũng gọi là người đi trước. 
Những người biết ơn, không cầu thả, cố gắng đáp ơn, được gọi là kẻ đi theo người đi trước. 
Điều nói không nên đốt tay ướt đó là mình nương ngụ trong nhà người rồi, nên tỏ lòng tri 
ân người đã thi ân với mình, như thế gọi là người lành, không đốt tay ướt vậy. Điều nói 
không nên phản bạn, hại bạn là ám chỉ người nào đã thi ân đến ta, thì ta đừng tính làm hại 
họ. Chỉ nên tưởng đến điều tốt của họ và tìm làm điều lợi ích đến họ. Kẻ bạc nghĩa, quên 
ơn người, làm hại người ân gọi là phản bạn, là kẻ đê hèn, tội lỗi. Không riêng về làm hại 


” Một trong tứ Đại Thiên Vương. 
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người ân, dù là với cây mà mình đã vào nghỉ mát, rồi lại làm cho rụng lá, gãy cành cũng 
gọi là kẻ xấu xa, phản bạn. Điều nói đừng ở trong quyên lực của kẻ có pháp ác là dạy người 
không nên chiều theo phụ nữ. Thông thường phụ nữ mà người nam đã cho gia tài của cải, 
hoặc làm đến bậc Chuyển Luân Vương có đủ 7 báu, cũng không nên tin lòng phụ nữ, chỉ 
yêu thương riêng một mình ta. Phụ nữ khi có trai hằng khinh rẻ chồng. Nhân đó, mới gọi 
là người có ác pháp, tức là người yêu riêng phụ nữ đó vậy. Người có trí tuệ không bao giờ 
ở trong quyền lực của phụ nữ, không phạm tà dâm gọi là không chiều theo quyền lực của 
người có ác pháp. Này ông! Ông nên trú trong bốn sãdhudharma như tôi đã giải đây. 


Khi đức Vidhura Bồ-tát thuyết về bốn pháp Sãdhudharma vừa dứt, Dạ-xoa được nghe 
rồi nhìn nhận rằng: Bậc trí tuệ xin sanh mạng với ta, trong bốn pháp. Thật vậy, bậc trí tuệ 
đã có cúng dường đến ta rồi. Ta với bậc trí tuệ chưa từng gặp nhau lần nào. Bậc trí tuệ đã 
thi ân với ta, ta được nương nhờ, ăn ngủ trong dinh của bậc trí tuệ, thọ hưởng gia tài của 
bậc trí tuệ trọn ba ngày, nay ta làm hại như vầy cũng vì phụ nữ. Nếu xét rõ ta là kẻ phản 
bạn, hại bạn trong lúc này, thế gọi là không được đi theo người đi trước, là kẻ đốt tay ướt 
và kẻ phản bạn và cũng là kẻ ở trong quyền lực của phụ nữ có ác pháp. Ôi! Ta càng xét 
càng thấy ta là người không tốt, là kẻ rất xấu xa, đê hèn. Lợi ích chi với nàng Virandati 
không được thì thôi, ta không nên làm tội đâu. 

— Này bậc trí tuệ! Lại đây tôi sẽ đưa ông về thành Nidapatta, ông sẽ hết khổ, do thiện ngôn 
của ông. Xin ông thứ lỗi cho tôi, ông hãy lại đây, tôi đưa ông về chỗ ngụ của ông. 

— Này Dạ-xoa Puranaka! Ông khoan đưa tôi về thành Nidapatta trước, nên đem tôi đến 
Long vương cung đi. Tôi mong được thấy dinh thự Long vương, muốn biết xứ sở tại Long 
cung, ông hãy đem tôi đến đức Long vương trước đã. 

— Này bậc trí tuệ! Lệ thường bậc trí tuệ khi họ biết rằng kẻ nào là thù nghịch rồi, họ không 
hy vọng vào gần. Nhưng tại sao ông lại muốn gặp Long vương và vừa lòng đến xứ sở của 
kẻ thù, do nhân nào? 

— Này Dạ-xoa Puranaka! Không nên tìm đến kẻ thù, điều này tôi đã hiểu. Nhưng tôi không 
tạo những điều ác, tội lỗi, vì thế tôi không biết ghét, biết sợ đối với sự chết xảy đến cho tôi. 

Này ông! Xin ông đừng lo ngại chỉ, như ông trước kia cũng, hiểu lầm làm khô tôi, mà tôi 
còn an ủi bằng sự thuyết pháp cho ô ông trở nên có tánh tình dễ dãi được. Hà tất loài rồng dù 
là với Long vương, tôi cũng có thê chế phục được, đó là phận sự của tôi. Vậy ông nên đem 
tôi xuống cõi Long cung đi. 

Dạ xoa Puranaka đáp: Sãdhu — Phải rồi, thỉnh ngài lên ngồi ở phía sau. Sở dĩ Dạ-xoa 
Puranaka để đức Bồ-tát ngồi phía sau đó với ý định rằng nếu thấy Long vương có lòng mát 
mẻ với bậc trí tuệ thì thôi, bằng không ta sẽ bảo vệ đem bậc trí tuệ về lập tức, không cho 
Long vương làm hại Ngài. Nghĩ như thế Dạ-xoa mong che khuất thân thê của đức Bồ-tát, 
Dạ-xoa ngồi phía trước ngựa, đưa đức Bồ-tát xuống đến Long cung, đi thắng vào cung, 
trước mặt Long vương. 

Đức Long vương Varuna thấy Puranaka bèn hỏi rằng: “Ngươi đi tìm trái tìm của Vidhura 

trên cõi người có được kết quả chăng?” 
— Tâu, tôi đem được đức Vidhurapandita đúng theo pháp, ngài hãy nhìn xem bậc trí tuệ 
đây. Ngài hãy nên cầu nghe pháp của đức Vidhura thuyết theo giới đức, rất du đương, trong 
giờ này. Tâu, kẻ nào thân cận bậc trí tuệ như đức Vidhurapandita đây, hằng được an vui 
trong cõi này và kiếp sau. 

Đức Long vương Varuna khi được thấy đức Bỏ-tát bèn phán rằng: “Này bậc trí tuệ! Ông 
là loài người, đến cõi rồng được thấy Long cung mà từ trước chưa từng thấy. Xuống đây 
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thì sự chết của ông trong tay ta, vì sao ông không lo sợ, xuống ngựa mà lễ bái ta. Thái độ 
của ông không phải là bậc trí tuệ đâu”. Đức Bồ-tát nghe Long vương bảo lễ bái, ngài bèn 
đáp rằng: “Tôi đây không nên lạy Đại vương làm như thế không nên. Tôi không được thủ 
lễ Đại vương đây vì tôi là tội nhân. Tâu, kẻ có tội chết, dù là lạy hay không cũng không 
khỏi chết, thế nào cũng bị tử hình, tội nhân lạy đao phủ thủ làm gì? Đao phủ thủ có dạy tội 
nhân lễ bái cũng chẳng ích chi. Như thân tôi đây, Đại vương dạy Dạ-xoa Puranaka giết tôi 
để lây trái tim như thế, thì Đại vương bảo tôi lễ bái ngài có ích gì?” Đức Long vương 
Varuna nghe qua cho lời của đức Bồ-tát là đúng, nên khen phải: “Này bậc trí tuệ! Lời của 
ngươi là chánh đáng, đúng là bậc trí tuệ rồi”. Đức Bồ-tát tỏ lời thiện cảm với đức Long 
vương rằng: ““Tâu, Đại vương là bậc vua chúa, có nhiều uy lực, đề nghiệp của Đại vương 
không trường cữu thật, song cũng gọi là được vững chắc. Long cung của Đại vương hằng 
rực rỡ bằng hào quang của ngọc báu và vàng ròng, như sét chớp trên không trung. Trong 
Long cung có đây đủ long nữ trang điểm xinh đẹp, ca sang xướng hát hầu hạ đêm ngày. 
Những hạnh phúc này phát sanh theo mùa tiết hay tự nhiên mà có, hoặc Đại vương tự tạo 
ra hay Chư thiên làm cho Đại vương. Đại vương được sự nghiệp vĩ đại như vầy, do nhân 
nào?” 

— Này bậc trí tuệ! Đền vàng điện ngọc đây, chắng phải do trẫm tự tạo ra được, cũng không 
nhờ Chư thiên làm cho, cũng chăng phải sanh ra do thời tiết, những gia tài của cải cao sang 
này phát sanh do nơi nghiệp lành do quả phúc đến trẫm, trẫm là chúa tại Long cung. 

— Tâu, kiếp trước Đại vương tạo nghiệp chi, nên nay Đại vương được sự nghiệp to tát như 
vầy? 

— Này bậc trí tuệ! Trẫm và nàng Vimalã hoàng hậu kiếp trước là vợ chồng nhau trong thành 
Campaka, chúng tôi có đức tin đồng nhau bồ thí như là y phục, thức ăn, món uống, thuốc 
men, chỗ ở hoa thơm đèn đuốc đến các vị Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ nghèo đói, cô độc. Nhà 
của chúng tôi là nơi nương ngụ của các thầy Sa-môn Bà-la-môn, kẻ nghèo đói, cô độc, ví 
như dòng nước là nơi tắm rữa cần dùng và loài thú. Do uy lực của sự bố thí làm lành như 
thế, đến khi tan rã ngũ uân tôi được sanh ra làm Long vương, thọ hưởng đề nghiệp cao 
sang phú túc như vây. 


— Tâu Đại vương là bậc vua chúa trong cõi rồng, khi Đại vương đã nhận đây là hạnh phúc 
cao sang quyền quí thì Đại vương chẳng nên câu thả, say mê vì đề nghiệp. Điều nào là tội 
Đại vương đừng bận lòng tạo những nghiệp ác ấy, Đại vương nên có gắng gieo trồng cội 
phúc. Nghiệp lành nào làm cho đề nghiệp được bền vững và cho hạnh phúc trong kiếp vị 
lai được lâu dài, Đại vương hãy tỉnh tấn đào tạo thêm đừng bỏ qua và quyết tâm không cho 
vi phạm, dù là tội ác nhỏ nhen. 

— Này bậc trí tuệ! Trẫm tính bố thí, nhưng tại Long cung không có Sa-môn và Bà-la-môn, 
vậy phải làm thế nào được bồ túc điều thiện. Xin nhờ bậc trí tuệ từ bi giảng giải, chỉ giáo 
đến trẫm đi. Phải tu thân thế nào, mới có thể giữ vững ngôi vàng này được lâu dài đến kiếp 
VỊ lai. 

— Tâu, nếu Đại vương ước mong như vậy, cần phải đè nén sự sân hận, thấy tội phát sanh 
trong tâm rôi nên chế ngự cho giảm bớt, lắng lòng yên lặng, đừng chiều theo tâm ác. Nên 
tinh tấn trấn áp điều ác, cho sanh lòng từ bị đến khắp cả loài rồng, gần hoặc xa, tức là vợ 
con, cùng các quan chầu chực môi ngày. Đại vương nên rãi lòng bác ái đến tất cả, đừng 
phân biệt giai cấp, nên cố găng hành thiện pháp băng nghiệp thân, khẩu lành, đừng làm tội 
theo ác tâm. Khi Đại vương tu hành như thế rôi, thì Đại vương được an vui, đến hết tuôi 
thọ sẽ được sinh lên cõi trời theo quả phúc của tâm bác ái và thân, khẩu, ý lành, phước báu 
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của tâm bác ái quí báu hơn sự bồ thí, Đại vương nên niệm tâm bác ái cho khắng khít trong 
tâm. 

Đức Long vương Varuna được nghe pháp của đức Bồ-tát, ngài bèn phát tâm vui thích 
và nghĩ rằng: Ta để cho đức Vidhurapandita ở lâu không tiện, vậy ta nên dẫn đến nàng 
Vimalã hoàng hậu, cho nàng được thính pháp để đè nén lòng mong mỏi của nàng, rồi ta sẽ 
nhờ Dạ-xoa đưa đức Vidhurapandita về kinh đô Nidapatta cho đức vua Thnañjeyakoraba 
vui mừng. Đức Long vương bèn phán rằng: “Này bậc trí tuệ là đại thần của đức vua 
ThnañJeyakoraba trong lãnh thô Kuru. Dạ-xoa Puranaka được bậc trí tuệ đây do nguyên 
nhân nào?” 

— Tâu Dạ-xoa Puranaka đến đánh cuộc cờ tướng với đức vua Thnañjeyakoraba. Đức vua 
thua nên phải cho tôi đến Dạ-xoa Puranaka theo lời giao kết, nay Dạ-xoa mới đem tôi đến 
nơi đây. 

Đức Long vương nghe vui thích, phát tâm phi lạc, bèn nắm tay đức Bồ-tát mời vào 
phòng hoàng hậu Vimalä. Đến nơi đức Long vương gọi: “Này em Vimalä! Em khổ vì mong 
được tim của đức Vidhurapandita. Này em Vimalã! Em hãy ngồi dậy chớ phiền não, đức 
Vidhurapandita đã vào đến nơi rồi và sẽ thuyết pháp cho em nghe, bây giờ đây. Em hãy 
lắng nghe thiện ngôn của đức Vidhurapandita. Bậc trí tuệ Vidhurapandita có danh vang 
khắp cả trời người, chắng có ai sánh bằng. Đức Vidhurapandita đây là nơi trừ diệt các phiền 
não cho em được. Đức Vidhurapandita làm cho sáng tỏ tức là trí tuệ, thấy phân minh trong 
tất cả ý nghĩa, mời em xem đức Vidhurapandita và nghe ngài thuyết pháp”. 

Hoàng hậu Vimalärãjadevï được nghe tiếng chồng gọi như thế liền vội vã ngồi dậy, nhìn 
đức Bồ-tát, nàng phát tâm hoan hỷ, đưa tay lên lễ bái và ân cần tỏ lời thiện cảm với đức 
Bồ-tát. Lời nàng Vimalã hỏi đức Bồ-tát và lời đáp của đức Bồ-tát cũng như đã giải cho 
Long vương nghe. Nàng Vimalã được nghe pháp, phát tâm phi lạc sắc mặt vui tươi bình 
phục lại như trước. Khi đức Bồ-tát đã thuyết cho nàng Vimalä nghe xong, ngài bèn nói với 
Long vương rằng: “Tâu Đại vương, ngài mong được trái tim của tôi, xin ngài tùy tiện theo 
ý muốn đi, ngài đừng nghi ngại điều chi cả và cũng đừng vì sự nghe pháp mà phải tha tôi. 
Vậy Đại vương hãy thi hành theo sở nguyện đi”. Đức vua Varuna đáp: “Nàng Vimala hy 
vọng được trái tim của ngài, nay nàng đã được như nguyện rồi, trái tim đó tức là trí tuệ của 
ngài vậy. Này bậc trí tuệ! Chúng tôi có lòng hân hoan mong được trái tim tức là trí tuệ của 
ngài từ lâu, nay đã toại nguyện. Vậy, đề tỏ lòng biết ơn, nay tôi xin gã nàng Virandati cho 
Dạ-xoa Puranaka”. Nói xong, đức vua dạy Dạ-xoa rằng: “Ngươi này thỉnh bậc trí tuệ đem 
về xứ Nidapatta đi”. 

Dạ xoa Puranaka rất mãn nguyện vì được nàng Virandati làm vợ, nên dâng ngọc ma-ni 
đến đức Bồ-tát và tỏ rằng: Tôi nay thỏa nguyện, vì được nàng Virandati làm vợ cũng nhờ 
ngài. Tôi không có chi xứng đáng đề đáp ơn cao dày của ngài, tôi xin thành kính dâng ngọc 
ma-ni đến Ngài, xin ngài hoan hỷ thọ lãnh”. Đức Bồ-tát thọ ngọc ma-ni và chúc răng: “Câu 
cho ông chung sống cùng nàng Virandati được an vui lâu dài, đừng có điều chi trở ngại”. 
Dạ xoa Puranaka thọ lời chúc của đức Bồ-tát và thỉnh ngài lên ngựa ngôi phía trước, dạ- 
xoa ngồi giữa, và nàng Virandati ngồi sau. Đâu đó chỉnh tÈ, dạ-xoa liền lái ngựa bay lên 
khỏi Long cung, nhằm ngay xứ Nidapatta mà tiến hành. 

Khi đức Bồ-tát đang được đưa về, đêm hôm ấy vua Thnañjeyakoraba nằm mộng lúc 
rạng đông: Thấy có một cổ thụ to mọc giữa ngọ môn, có trang hoàng đủ các thứ hoa thơm, 
dân chúng cư hội rất đông lễ bái cúng dường cây cổ thụ ấy. Có người, hình thể to lớn, đa 
đen mặc y đỏ, tay cầm binh khí bén đến đốn cây cô thụ đó đem đi. Đại chúng khóc than 
thương tiếc cây cổ thụ vô hồi. Nhưng không bao lâu người ấy lại đem cây cô thụ trả lại chỗ 
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cũ. Đức vua giựt mình tỉnh giấc, suy sét hiểu rằng: Cây cổ thụ đây tức là đức 
Vidhurapandita, người chặt cây cô thụ đó tức là vị thanh niên dẫn đức Bồ-tát đi trong khi 
ây. Có lẽ vị thanh niên ây sẽ đưa đức Vidhurapandita trả lại nơi ngọ môn trước phước xá. 
Lành thay, sáng này, trầm sẽ gặp đức Vidhurapandita chẳng sai. Đức vua quả quyết như 
vậy, ngài rất mừng. Sáng sớm, đức vua dạy trang hoàng kinh đô và phước xá, bảo tọa mà 
đức Bồ-tát đã quen ngồi thuyết pháp từ trước. Chỉ trong chốc lát cả 101 vị vương và các 
quan quân cùng dân chúng chầu chực chung quanh ngài rất đông để đón rước đức Bồ-tát 
tại phước xá. Đức vua Thnañjeyakoraba bèn tỏ lời an ủi lời công chúng rằng: “Các ngươi 
hãy vui thích lên đi, đức Vidhurapandita sẽ trở về với chúng ta trong ngày nay”. 

Trong lúc â Ấy, Dạ-xoa Puranaka đang bay xuống đáp giữa công chúng, đưa đức Bồ-tát 
để gần phước xá, rồi từ tạ dẫn nàng Virandati lên thiên cung là nơi ngụ của dạ-xoa. Những 
người có mặt tại đó không aI thấy được Dạ-xoa Puranaka và nàng Virandati cả. Đức vua 
Thnañjeyakoraba khi nhìn thấy Vidhurapandita Bồ- tát, ngài rất mừng rỡ, liền xuống ngai 
vàng liền chạy đến ôm hôn và ắm đức Bồ-tát để ngồi trên pháp tọa với niềm hân hoan vô 
hạn. Đại chúng và 101 vị vương cũng đồng vui mừng. Ví như người đã chết mà sống lại, 
ai ai cũng đều đưa tay lễ bái và nhìn xem gương mặt của đức Bồ-tát. Đức vua ôn tôn tỏ lời 
thiện cảm răng: “Này bậc trí tuệ Vidhurapandita ôi! Tắt cả dân cư, nhất là 101 vị vương và 
trầm được thấy hiền khanh hôm nay rất toại nguyện, lòng mừng không xiết kể. Hiền khanh 
hãy cho chúng ta nghe trước, gã thanh niên đó thuộc hạng nào, đem hiền khanh đến đâu và 
hiền khanh vui khổ thế nào? Do đâu mà hiền khanh được khỏi tay gã thanh niên ấy, trở về 
đây?” 

— Tâu, thanh niên đó không phải loài người, thật là Dạ-xoa vương có tên rõ rệt là 
Puranakayaksa, là cháu của đức vua Vessuvanna (một trong tứ đại Thiên vương). Dạ-xoa 
Puranaka vì mong được lòng nàng Virandati công chúa của vị Long vương Varuna, đây là 
nguyên nhân đầu tiên. Đức Long vương Varuna có đến thọ bát trai giới nơi vườn thượng 
uyên và tranh biện về sự trì ĐIỚI CaO thấp mà Bệ hạ đã dẫn cả ba vị vua, nhất là đức Đề 
Thích đến gặp hạ thần và dạy hạ thần phân đoán trong lúc trước. Long vương cúng dường 
cho hạ thần ngọc ma-ni là vật trang điểm của ngài. Khi trở về nàng Vimalã là hoàng hậu 
của Long vương không thấy ngọc ma-ni nên hỏi, ngọc ma-ni của Bệ hạ đâu không thấy? 
Đức Long vương cho biết răng đã cúng dường pháp cho hạ thần. Nàng Vimalã mong được 
nghe pháp nhưng không biết làm sao, mới tâu với Long vương muốn được trái tìm của hạ 
thần. Đức Long vương liền dạy công chúa Virandati là con của ngài, trải đi tìm chồng có 
uy lực, có thê lẫy trái tim của hạ thần đem về đây con cha, người đó là chồng của con. Khi 
ấy Dạ-xoa Puranaka nghe như vậy, mong được nàng Virandati, nên Dạ-xoa liền trở về núi 
Vipũla lây ngọc ma-ni dành cho đức Chuyên Luân Vương đến đánh cuộc cờ tướng với bệ 
hạ. Dạ-xoa thắng cuộc, bắt hạ thần. Sau khi ngụ tại dinh hạ thần trọn ba ngày đêm, đến 
ngày thứ tư, lúc hạ thần từ giã Bệ hạ và quan quân xong, Dạ-xoa dạy hạ thần nắm. đuôi 
ngựa bay lên không trung, khiến ngựa chạy theo khoảng cây, đá bay lượt như vậy, cố tâm 
giết hạ thần. Khi thấy hạ thần còn sống, Dạ-xoa khiển ngựa bay lên gió mạnh, bay tới bay 
lui 7 lượt, cho hạ thần chết vì thế lực của gió. Lúc thấy hạ thần chưa chết, Dạ-xoa phát nộ 
liền khiển ngựa bay vút lên cao độ cho hạ thần ra tro bụi. Nhưng khi biết hạ thần chưa bị 
hại, Dạ-xoa đem hạ thần lên đỉnh núi KalagirI, Dạ-xoa hiện nguyên hình to lớn lỳ dị, hoá 
ra sư tử dày xé, sau cùng biến ra rắn to quân mình hạ thần. Với tất cả những hành động tàn 
nhẫn ấy, Dạ-xoa chỉ mong giết cho được hạ thần, xong hạ thần vẫn sông. Dạ-xoa nắm hai 
chân hạ thần liệng lên cao 15 do tuần, khi rớt xuống hạ thần không chết, Dạ-xoa tức giận 
liệng lên lần nhì hơn 30 do tuần nhưng hạ thần cũng còn sông. Dạ-xoa cô hết sức mình 
liệng hạ thần lên lần thứ ba cao 60 do tuần, lạ thay, khi rớt xuông hạ thần vẫn chưa chết. 
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Đến đây, Dạ-xoa có phần kiêng nễ, do nhờ uy lực của Ba-la-mật pháp, hắn bèn đề hạ thần 
xuống đỉnh núi KãlagirT. Nhân đó, hạ thần thuyết pháp sãdhudharma cảm thăng được Dạ- 
xoa Puranaka, khiến Dạ-xoa ưa thích tha mạng sống cho hạ thần. Dạ-xoa đưa hạ thần đến 
Long cung thuyết pháp cho Long vương Varuna và hoàng hậu Vimalã nghe. Khi nghe pháp 
xong, đức Long vương và hoàng hậu phát tâm trong sạch bèn gả công chúa Virandati cho 
Dạ-xoa Puranaka và dạy Dạ-xoa đưa hạ thần trở về. Dạ-xoa vâng lời để hạ thần ngôi trước, 
hắn ngồi giữa, sau là công chúa Virandati, cho ngựa bay lên trần gian, thắng đến kinh đô 
của bệ hạ. Dạ-xoa đáp xuống đề hạ thần giữa công chúng rồi từ tạ chở nàng Virandati về 
chỗ ngụ của Dạ-xoa. Tâu, đây là ngọc ma-ni dành cho đức Chuyên Luân Vương, có thê 
cho thành tựu đầy đủ sự mong muốn. Dạ-xoa Puranaka biết ơn hạ thần, nên biếu ngọc ma- 
ni này, hạ thần xin dâng lên bệ hạ”. Đức Bồ-tát quỳ dâng ngọc ma-ni đến đức vua 
Thnañjeyakoraba. Đức vua Thnañjeyakoraba và đại chúng được nghe câu chuyện của đức 
Bồ-tát Vidhurapandita chịu bao điều thông khô như vậy, ai ai cũng đều thương xót rơi lệ 
và tán tụng răng: “Ngài ôi! Tuệ lực của ngài rất cao quí không chỉ so sánh bằng, từ đây cầu 
xin ngài ở được an vui”. Tiếng ca tụng câu chúc của dân chúng khi â ấy vang rên khắp trong 
xứ. Đức vua bèn tường thuật sự năm mộng của ngài cho đức Bồ-tát nghe rồi dạy tô chức 
cuộc lễ mừng đức Bồ-tát đến nữa tháng. Lúc ấy cả dân cư nam, nữ, các quan quân, hàng 
triệu phú v.v... đều trang phục chính tê mang lễ vật đến cúng dường đức Bồ-tát. Đức vua 
dạy dân chúng phóng sanh súc vật rất nhiều. Đức Bồ-tát bèn thuyết pháp, khuyến dạy nhân 
dân bố thí, trì giới để gieo trồng cội phúc trong đời này và kiếp sau. Đức Bồ-tát luôn luôn 
tinh tấn bổ túc bố thí, trì giới tham thiền không dám dể duôi, sau khi thác ngài được sanh 
lên cõi trời. Những người thực hành theo lời chỉ giáo của đức Bồ-tát, khi tan rã ngủ uân 
đều được lên thiên cung cả. 


Sattha Iimam dhammadesanam ãharitväa - Đức Giáo chủ dẫn tích đức Vidhurapandita 
xong, ngài liền gọi các tỳ khưu mà rằng: “Này các thần! Như Lai chẳng phải chỉ sáng suốt 
trong phương pháp độ sinh trong kiếp cuối cùng này mà thôi đâu. Thuở Như Lai luân hồi 
là Vidhurapandita đó, Như Lai cũng có trí tuệ sáng suốt như thế”. Đức Thế Tôn thuyết tiếp 
đến pháp Tứ diệu đế, rồi hợp tiền kiếp lại như vầy: “Sadã - Trong thuở ấy cha mẹ của đức 
Vidhurapandita nay là đức Tịnh Phạn Vương và Mayã hoàng hậu; vợ của đức 
Vidhurapandita nay là nàng Gia-Du-Đà-La; con trưởng của đức Vidhurapandita nay là La- 
Hầu-La; nàng Vimalãä nay là tỳ khưu ni Upavannather; đức Long vương Varuna nay là 
Đại đức Xá Lợi Phất; đức Điều vương nay là Đại đức Mục Kiền Liên; đức Đề Thích nay 
là A Nậu Lâu Đà; đức vua Thnañjeyakoraba nay là Ananda; Dạ-xoa nay là đức vua 
Kanthasaka. Tất cả những kẻ tùy tùng nay là hàng Phật tử. Đức Vidhurapandita aham eva 
tức là Như Lai là bậc Chánh đẳng Chánh giác, đã giác ngộ tất cả các pháp như thế. 

Vidhurapandita jãtakam nithitam — Dứt truyện đức hiển mình Vidhura 


3. Vessantara jãtaka — truyện đức Vessantara (Bồ tát tu hạnh bố thí ba-la-mật) 


Phussati varavannävheti idam sattha kapivatthun upanisäaya nigrodharame viharanto 
pokkharavassam arambha kathesi — Đức Thiên Nhơn Sư, khi trú trong thành Kapilavastu, 
ngài nghỉ an tại tịnh xá Nigrodhãrama của dòng Thích Ca đã tạo dâng. Ngài đề cập đến 
đám mưa cho có nhân, rồi Ngài thuyết về truyện Vessantara có cả 500 đại A-la-hán, nhất 
là đức đại Ca Diếp (Mahakassapathera) theo Phật ngôn như vây: 

Yadãä: Sau khi đức Giáo chủ được giác ngộ Chánh đăng Chánh giác, ngài thuyết Pháp 
Luân"? (Dhammaccakkappavattana sũtra) lúc độ năm anh em nhóm Kiều Trần Như xong, 


69 Pháp như bánh xe lăn tròn. 
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ngài bèn đến kinh đô Rãjagaha, nghỉ an tại Trúc Lâm tịnh xá hết mùa đông (hemanta). Do 
đức Udãyithera dẫn đường, Đức Phật ngự đi cùng hai muôn vị Thinh văn giác trọn 60 
ngày! mới đến kinh đô Kapilavastu là lần đầu tiên”? 

Khi đó, dòng Thích Ca được tin đức Giáo chủ ngự đến, đồng phát tâm hoan hỷ dạy tạo 
tịnh xá Nigrodhãrãma và trang hoàng xinh đẹp, đề thỉnh Đức Thế Tôn vào nghỉ an và cúng 
dường. Đến nơi Phật ngự, những thân bằng quyết thuộc đều nghĩ rằng: Đức Siddhattha (Sĩ 
Đạt Ta) có uy nghiêm tê chỉnh, hào quang sáng rỡ, thật đáng tôn kính, song phần đông 
chúng ta là ông bà, cha mẹ, cô bác, chúng ta không nên lễ bái người, bèn tìm ngồi phía sau 
các thanh niên. Đức Giáo chủ hiểu rõ tánh tình của thân tộc như thế, ngài tìm cách tiếp độ 
cho thân quyến dứt bỏ tính ngã mạn, tà kiến. Ngài liền nhập tứ thiền dùng thần thông bay 
lên giữa không trung làm cho các bụi tung bay mù mịt, chiếu hào quang rực rỡ thật là 
thiêng liêng mâu nhiệm. Đức Tịnh Phạn Vương xem thấy phi thường như vậy, bèn đưa tay 
lên lễ bái Đức Thế Tôn. Trong giờ ấy có đám mưa to như thác đồ, nhưng chăng một ai bị 
ướt. Tất cả Hoàng gia đều hết lòng kính phục uy đức của Phật, đồng quỳ lạy không còn 
ngã mạn, tà kiến như trước. Sau khi đó, chư tăng hội nhau về pháp lạ thường của Phật mà 
từ xưa chưa từng thấy. Đức Thế Tôn ngự đến nơi tăng hội, phán hỏi cho rõ câu chuyện 
đàm thoại của chư tăng. Ngài bèn phán răng: “Này các thầy tỳ khưu! Chăng phải có đám 
mưa lạ thường như thế trong kiếp này đâu, xưa kia cũng đã có như vậy”, rồi Ngài mặc 
tưởng. Chư tăng được mong nghe tiền tích, nên quì lạy cầu Phật giảng tiếp. 

Đức Thế Tôn giảng rằng: Atite kãle: Này chư tăng! Thuở xưa có một đức vua danh là 
SrIsañJeyatr1 vì trong kinh đô Jetuttara, ngài là hoàng tử của đức vua Sirimahãrãja, hoàng 
hậu tên là SuparasuppatidevT là công chúa của đức vua MadharäJa. Nguyên nhân mà nàng 

có tên gọi là Supãrasuppatidevĩ đó, vì nàng được thí mùi trầm hương đến Phật Vipassï, từ 
kiếp trước. Nàng sinh tử luân hôi trong cõi người và cõi trời, thường có mùi trầm hương 
có nơi thân thê nàng, trong mỗi kiếp. Có kiếp nọ nàng sanh làm hoàng hậu của đức Đề 
Thích tại Đạo Lợi Thiên cung, nhờ mùi trầm hương từ nơi thân thể của nàng phát ra, nên 
đức Đề Thích ban cho nàng là Supärasuppatidevï như thế. Khi gần đến ngày hạ sanh, lìa 
thiên cung, nàng được đức Đề Thích là chồng của nàng chấp thuận 10 điều yêu cầu là: I) 
Xin cho tôi được làm hoàng hậu của đức vua SrIsañJeyatai kinh đô Jeruttara; 2) Xin cho 
tôi có cặp mắt đen huyền như cặp mắt thỏ; 3) Xin cho tôi được giữ tên cũ là Supãrasuppati; 
4) Xin cho tôi sanh con trai có trí tuệ là đức tin là nơi nương nhờ của những kẻ nghèo đói 
và cô độc; 5) Lúc có thai, xin cho bụng tôi đừng lớn hơn ngày thường; 6) Xin cho đôi nhũ 
tôi đừng lớn, cho khuất và đẹp mãi mãi; 7) Xin cho cặp lông mày tôi được xanh kiều diễm, 
và tóc tôi hăng đen mãi đừng bạc; 8) Xin cho nhan sắc tôi tốt đẹp như vàng mà thợ bạc 
thường trau dồi; 9) Xin cho tôi có thế lực phóng thích tội nhân được thoát khổ, như ý ý; 10) 
Xin cho tôi được nghe tiếng thanh tao của những loài công ở gần hoàng cung và xin cho 
có bậc trí tuệ thường hội họp với tôi, để nhờ giải những điều thắc mắc, nghi ngờ của tôi. 

li sãvara gahetvä tãato Jjutamaddha rañño oggamahesiyä kucchiyamhinibbati... 
uttamarũpadharä ahosi — Khi nàng Supãrasuppati xin được 10 điều rồi, liền giáng sanh vào 
thai bào của hoàng hậu của đức vua Madharãja, đến 10 tháng sanh ra có mùi thơm như 
trầm hương, dung nhan rất xinh, đức vua đặt tên là Supãrasuppati như trước. Khi nàng lên 
16 tuổi, đến lúc trưởng thành, vua cha gả nàng cho hoàng tử Sañjayakumara. Hoàng tử 
Sañjayakumãra lên kế vị trị vì trong thủ đô Jetuttara, nàng Supärasuppati được phong làm 
hoàng hậu có cả 16 ngàn cung nữ hầu hạ. 


°' Đường xa 60 do tuần. 
52 Nhăm ngày rắm tháng tư. 
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Khi đức Đề Thích xem thấy nàng Supãrasuppati được như nguyện, chỉ còn thiếu điều 
thứ tư là xin cho nàng sanh con trai có trí tuệ, và đây đủ đức tin. Đức Đề Thích bèn đi thỉnh 
đức Bồ-tát tại cung trời, cầu ngài giáng sanh xuông phàm gian để bổ túc pháp thập độ và 
tế độ chúng sanh. Đức Bồ-tát nhận lời thỉnh cầu của đức Đề Thích, bèn giáng sanh vào 
lòng hoàng hậu Supärasuppati. Từ ngày hoàng hậu Supärasuppati thọ thai, nàng chỉ làm 
việc lành, mỗi ngày nàng bố thí 60 ngàn lượng vàng. Do đó, nhà chiêm tinh đoán rằng: 
“Hoàng hậu sẽ sanh hoàng nam là bậc đại phúc, có đức tin trong sạch phi thường không ai 
sánh băng”. Đức vua càng hoan hỷ ban thưởng cho hoàng hậu nhiều báu vật, để nàng tiêu 
phí tùy sở thích. Khi nàng mang thai được I0 tháng, sanh ra một hoàng nam đặt tên là 
Vessantarakumara, vì sinh giữa đường của đoàn người thương mãi. Thuở đó có sáu muôn 
Chư thiên cũng giáng sinh vào thai bào phu nhân của các quan đại thần và cũng đồng thời 
sinh ra, đều là bộ hạ tùy tùng của đức vua Vessantara (Bồ-tát) sau này. 

Đức Vessantara là dòng dõi của chư Phật Tổ, khi lên 8 tuổi, ngài thường bố thí mỗi ngày 
100.000 kahapana®53 và phát nguyện rằng: Nếu có ai đến xin thân thể, tứ chi nhỏ lớn, mắt, 
mũi, tim, gan v.v... thì ta có thể xẻ da, lóc thịt, móc mắt, mổ ngực lây tim đem bố thí bất 
nghịch ý”. Do uy lực của tác ý lành thệ nguyện như thế, khiến cho địa cầu rung động, thật 
là huyền diệu. Trong thuở ấy, có một voi cái, từ trên không trung, mang một von con tên 
là Paccayanägena đến dâng đề làm bảo tọa cao quí cho đức Bồ-tát. Khi lên 16 tuổi, đức 
hoàng tử Vessantara thông suốt Tam phệ đà. Đức vua SrTsañjeya nhường ngôi báu và cưới 
công chúa Madrï của đức vua Maddharãja cho đức Bỏ-tát, có cả 16 ngàn cung phi tùy tùng. 
Không bao lâu, hoàng hậu MadrTjeya sanh được một hoảng nam tên là Jali, và một công 
chúa danh là Kanha. Đức vua Vessantara (Bồ-tát) có tâm rộng lớn, xuất của kho bồ thí mỗi 
ngày 10 muôn lượng vàng trong sáu phước xá. 

Một hôm đức Bồ-tát ngự trên voi Paccayanägena, đến quan sát phước xá, bất ngờ có 
bọn Bả-la-môn từ thành Kalinga đến xin voi mà ngài đang ngự cưỡi. Đức Vessantara liền 
hoan hỷ nhận lời và cho các Bả-la-môn cả vật trang điểm voi đáng giá là hai triệu tám 
muôn lượng vàng, và 500 nài voi. Do đó, nhân dân trong thành bất bình, đồng nhau kéo 
vào đền tâu xin đức vua Srisañjeya đuổi đức Bồ-tát ra khỏi kinh đô, vì đây là voi báu của 
quốc gia có nhiều uy lực. Đức hoảng phụ SrTsañjeya khi được nghe lời nghe tâu của nhân 
dân như thế, ngài nghĩ rằng không thê tranh biện với chúng dân được, nên ngài cho đòi đức 
Bồ-tát đến và phán rằng: “Này hoàng nhi Vessantara! Nay chúng dân đồng nhau đến tâu 
xin trầm đuổi hoảng nhi ra khỏi thành, do hoàng nhi không nghĩ sự lợi hại của triều đình, 
cho voi báu đến các Bả-la-môn. Vậy hoàng nhi hãy đi ân nơi nào thanh vắng đi, mai hậu 
thái bình hoàng nhi trở về trị vì thiên hạ như trước. Nếu hoàng nhi cưỡng lại lời yêu cầu 
của nhân dân ắt có hại, vì họ phân uất hoàng nhi đã bố thí rất nhiều của cải, họ sợ cho đế 
nghiệp sẽ mắt. Vậy hoàng nhi hãy vâng lệnh cha tránh một thời gian đi”. Bồ-tát nghe cha 
phán, rất vui lòng, ngài bèn bố thí mỗi món 100, 7 lần như vậy, trọn ba ngày rồi mới ra đi. 
Đức Bỏồ-tát vào cung nội cho nàng Madrï hay rằng: “Tất cả của cải mà ta đã cho nàng, và 
tài sản phát sanh lúc hồi môn, nàng hãy cất giữ để dành làm của”. Nghe như thế, nàng 
MadrT tâu hỏi chồng răng: “Với của ấy em phải làm thế nào?” 

— Nàng hãy dùng làm vật thí: cơm, nước, y phục, v.v... đến kẻ nghèo đói cô độc và dâng 
cúng đến các bậc tu hành, như thế gọi là của chôn cao quí, chẳng có chi quí báu hơn sự bố 
thí, không sở kẻ gian phi cướp đoạt. Nàng chớ nên dễ duôi, hãy tính tấn tôn trọng, phụng 
sự phụ vương và mẫu hậu của ta, chắng nên trái ý nghịch lời. Nếu có vị vua nảo vừa lòng, 


53 Kahapana lối 2.5đ. 
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đem nàng về làm hoàng hậu, nàng phải vâng giữ hành theo cho hài lòng đức vua ấy, chớ 
nên thương tiếc quyền luyến ta. Riêng phần ta, ta sẽ vào rừng chịu chết”. 

Được nghe chồng nói như thế, nàng Madrï lây làm nghỉ ngờ, bèn hỏi răng: “Vì sao mà 
hoàng thượng phán như vậy, từ trước thần thiếp chưa từng nghe những lời nhủ bảo như 
hôm nay, dường như thần thiếp thuộc về hạng hạ lưu, không biết câu: phụ nữ xuất giá tùng 
phu. Tâu, hoàng thượng ngự đi trong nơi nào, thần thiếp cũng xin đi theo hầu hạ, dầu cực 
khổ gian lao đến đâu, thần thiếp nguyện vui buồn cùng chia sớt xin theo phụng sự để đền 
đáp công ơn dạy dỗ của hoàng thượng cho đến ngày mạng chung. Thần thiếp là Madr 
nguyện không bao giờ xa chồng được, dù là phải đói khát, ăn trái cây, sông trong cảnh màn 
trời chiếu đất, hay bị tai nạn đến nỗi hại mình, thần thiếp nguyện theo phụng sự hoàng 
thượng cho trọn niềm phụ đạo. Nếu hoàng thượng không chuẩn cho, thần thiếp là Madrï 
đây cũng đành nhảy vào lửa thiêu mình còn hơn sống mà xa lìa chồng. Như vậy hay hơn 
là goá bụa cho người chê trách rằng chỉ có chồng trông khi được vui, đến lúc khô lại bỏ 
nhau, thần thiếp xin theo hoàng thượng vào rừng núi chung vui, chung khổ cùng nhau, như 
voi cái dính theo voi chúa, có ngà xinh đẹp, trãi đi trong nơi âm thấp mà cũng ráng đi theo 
gót voi chúa, thế nào, tôi đây cũng nhất nguyện theo chồng, không màng gian lao khổ cực; 
nếu có tai hại xảy đến, tôi hy sinh đến trước chịu chết cho chồng để báo đáp ơn sâu cho 
trọn niềm nhân nghĩa”. 

Đức vua ban cho sáu muôn bộ hạ, hộ vệ đức Bồ-tát cùng nàng MadrT và hai hoàng tôn 
trên một chiếc long xa thắng bốn ngựa. Khi đi được nữa đường, đức Bồ-tát thí xe và bốn 
ngựa, và cho tất cả bộ hạ trở về. Ngài ăm trai Jãli, vợ bồng gái Kanhã đi bộ được 35 do 
tuần mới đến kinh đô Jetuttara. Dân cư biết rõ là đức Vessantara Bồ-tát và nàng Madr khổ 
cực như thế, đồng đem nhau đến viếng than khóc thương hại vô cùng. Phần đông chạy đến 
báo cho đức vua Ceta đang trị vì trong xứ Matuttara hay. Đức vua Ceta gặp đức Bồ-tát tại 
phước xá, bèn than van kể lề rằng: “Đại vương ôi! Đại vương quen dùng vật thực cao lương 
mỹ vị, ngự vãng lai bằng long xa quí báu, ngồi trên bảo tọa, nằm giường ngà nệm gâm, có 
cung phi mỹ nữ hầu hạ. Nay ngài ngự đi vào rừng dùng núi làm kinh thành, lẫy đất làm 
gôi, thọ thực những trái cây, chỉ nghe tiếng điều thú, thế thì thảm khổ đến dường nào. Ôi! 
Ngài phải chịu biết bao giao lao khổ nhọc. Tâu, xin ngài đừng ngự đi đâu, thỉnh ngài ở lại 
đây, chúng tôi xin dâng tất cả sự nghiệp Đề vương đến ngài trọn quyền sử dụng, chúng tôi 
đồng tình nguyện làm bộ hạ của ngài”. Dù được lòng tốt của đức vua Ceta cầu khẩn khuyên 
lơn thế nào, đức Bồ-tát vẫn khước từ, ngài chỉ một lòng cương quyết tiến hành không nao 
núng. Đức vua Ceta đưa đức Bồ-tát đến núi Gandhamadana, xa 15 do tuần, đức Bồ-tát ngự 
đi đến trước gặp hai cây da có trái ngọt như mật ong, có bóng mát, ngài bèn nghỉ an thân 
thể tại đấy. Sáng ra, ngài ngự đi tới nữa, đến núi Nãlika là nơi ngụ của loài Kinnara"t múa 
hát như trên thiên cung và có ao nước đủ các loại hoa sen tươi đẹp. Đức vua Ceta gặp người 
thợ săn tên Cetaputta, ngài liên dặn dò Cetaputta nên bảo vệ đức Bồ-tát và nàng Madiri, rồi 
xin từ tạ trở về kinh đô. Khi ấy, Bồ-tát ăm trưởng nam Jãli, nàng MadrTjeya bế thứ nữ 
Kanhã đi theo Cetaputta vào núi GirTIvankata. 


Có vị trời Vessukamma vâng lệnh đức Đề Thích xuống tạo hai tịnh thất cách xa nhau, 
có đủ cả vật dụng thường ngày tiện nghi, trước khi đức Bồ-tát chưa đến. Vị trời 
Vessukamma viết bản bố cáo răng: “Những người muốn xuất gia chớ nên nghỉ ngờ chi, 
hãy vào ngụ trong tịnh thất này và được trọn quyền dùng các vật dụng sẵn có, tùy sở thích 
cho phạm hạnh cao quí hằng được tăng trưởng”, rồi dùng uy lực nguyện cho phi nhơn và 
các loài ác thú có tiếng không vừa lòng hãy tránh xa ra, đừng đến đây quấy nhiễu, và 


% Chúng sanh đầu mình người, đuôi thú. 


|129 


khuyên Chư thiên tuân lệnh đức Đề Thích hộ trì đức Bồ-tát và cả gia quyến được an vui. 
Thị hành xong nhiệm vụ, vị trời Vessukamma bèn trở về thiên cung. 

Đức Bồ-tát ngự đến gần mé ao sen Sanketu, đi quan sát chung quanh trong các nơi gần 
đấy, thấy con đường mòn có dấu chân người đi, ngài nghĩ rằng: có lẽ trong nơi đây có đạo 
sĩ tu hành mới có con đường đi vào núi như vậy. Ngài đi tới trước xem thấy có tịnh thất đủ 
cả vật dụng mà vị trời đã hoá ra đó, thấy có chữ đề trên bảng, ngài xét biết có đức Đề Thích 
thấy việc lành đáng làm, nên ngài từ bi biến ra để bố thí nơi đây. Ngài nghĩ như thế, đức 
Bồ-tát phát tâm phi lạc khiến ngài càng vững bước trên đường tu luyện. Đức Bồ-tát bèn 
vào tịnh thất cởi tất cả võ khí (gươm, cung tên) rồi ngài cạo tóc tu đạo sĩ. Xong, ngài trở ra 
ngoài tịnh thất, tâm thần vui tươi phát sanh hỉ lạc và tuyên bố rằng “Hạnh phúc thay” rồi 
ngài trở lại dẫn nàng Madrï và 2 trẻ vào một tịnh thất khác. Ngàng Madrï cũng cạo tóc làm 
đạo sĩ nữ tu phạm hạnh được an vui trong nơi Ấy. 

Nàng Madrï đạo sĩ nữ vì hết lòng thương yêu kính mến chồng và từ bị đến hai con, mong 
mỏi chồng và hai trẻ được ở an tu hành, nên đến trước Bồ- tát quỳ bạch rằng: “Bạch ngài, 
xin ngài từ bi xá lỗi, cho phép tôi từ đây vào rừng hái trái về dâng đến ngài và nuôi hai con, 
ngài chỉ ngự an nơi tịnh thất, không cần phải nhọc thân tâm vào non hái trái. Chính tôi là 
Madrï đây xin hết lòng phụng dưỡng, đi tìm các thứ trái cây dâng ngài dùng và hai trẻ được 
an vui, còn phần dư lại để chiều cho hai trẻ dùng, hoặc có người từ phương xa đến, thì ngài 
được địp đề bồ túc pháp thí ba-la-mật theo sở nguyện. Cầu ngài phê chuẩn và nhận lời đây 
lòng thành kính tri ân của tôi, xin ngài xem tôi như kẻ nô tỳ hầu hạ ngài vậy”. Đức Đạo sĩ 
Bồ-tát nhận lời yêu cầu của đạo sĩ nữ Madrï mà rằng: “Nàng phát tâm trong sạch nguyện 
phụng sự như thế, ta cũng chấp thuận theo lời của nàng, nhưng còn một điều nữa là vê phép 
tu phạm hạnh chúng ta cần phải thọ trì cho tỉnh khiết, ta nay là hàng xuất gia, nhất là đã 
lánh tình ái, thực hành pháp Sa-môn. Thông thường phụ nữ là bất tịnh đến phạm hạnh 
(itthĩimalam brahmacariyassa). Vậy kế từ đây, nàng chẳng nên đến tìm ta trong khi khuất 
mặt của hai trẻ, cả ngày lẫn đêm cho đến trọn đời đạo sĩ chăng nên dê duôi”. Nàng MadrI 
hết lòng hoan hỷ quỳ lạy thọ lời giáo huấn của đạo sĩ, tinh tấn hành theo không dám vi 
phạm. 

Một buôi sáng, đạo sĩ nữ thức sớm, mặc y quét dọn chỗ ngụ sạch sẽ trong và ngoài tịnh 
thất, sắp. đặt vật dụng cho có thứ tự, xách nước đồ đây trong các nơi chứa nước. Khi thấy 
đạo sĩ Bồ-tát mở cửa đi ra, nàng mới vào trong quét dọn kỹ càng, múc nước rửa mặt. Trang 
hoảng đâu đây tươm tất, nàng dạy hai con ở chơi gần đạo sĩ, để nghe đạo sĩ sai khiến và 
dạy bảo. Phần nàng đạo sĩ sắp đặt xong xuôi, mang giỏ vào rừng tìm hái trái ngon ngọt 
dùng làm thực phẩm được. Khi đây giỏ, vừa đủ cả bốn vị dùng, nàng liền trở về tịnh thất 
cho kịp giờ thọ thực. Về đến phước xá, nàng Madrï dẫn hai con cùng đi tắm rửa cho khoẻ. 
Xong nàng soạn các thứ trái cây đề giữa dâng cho đạo sĩ một phần, còn lại nàng cùng hai 
trẻ cùng nhau ăn quả độ nhật. Lúc dùng xong, đạo sĩ nữ quét dọn các nơi rồi dẫn hai con 
về tịnh thất riêng của nàng. 

Đức Bồ-tát trì giới trong sạch, ngài rải tâm từ bi bác ái đến với tất cả chúng sanh vô hạn, 
đều đủ các hướng. Do Bồ-tát thực hành pháp bác ái đáo bỉ ngạn, khiến tất cả loài thú trong 
châu vi đo tuần đều phát tâm thương xót nhau, thú đữ cũng không ra ngoài chung quanh 3 
do tuần núi Girivanka. Bồn vị hoàng gia được ngự an vui trong tịnh thất, trên núi Girivanka 
trọn 7 tháng. 

Tadã kaliñgatthetunavittha brahmnagamaväsĩ JũJakonamabrah mano bhikkhãcariyäya 
kahapanasatam labhivä ckasmimm brahmana kulethapetväa punathanam parlyesa 
natthäyagatoti tasmim ciräyante brahmana kulam sañJetvä pacchã Iftarena ãganta vã 
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cotiyamananam kahaäpanedatum asakkontam amittatä panam nãma attanodhitaram tassa 
adäsi — Có một Bà-la-môn già nghèo khó, ngụ trong xứ Kalinga. Lão già này cô độc, thường 
đi xin ăn từ làng này đến xóm nọ, nhịn ăn môi ngày được 100 kahäpana sợ đề trong mình 
của ấy sẽ hao mòn tiêu mắt, nên tìm người bạn thân có thể tin cậy được, để gởi số tiền đó, 

rồi đi xin ăn trong nơi khác. Hai vợ chồng người bạn của lão ăn mày, trong thời gian sau, 
suy sụp nghèo đói và thấy lão Jũjaka vắng bóng lâu ngày, tưởng là ông đã chết mắt, liền 
lây số tiền ấy tiêu phí dần dần cho đến hết. Ngày nọ, bất ngờ lão ăn mày Jũjaka trở lại nhà 
người bạn hỏi lây số tiền gởi. Hai vợ chồng người bạn rất nghèo không tiền trả lại, nên phải 
năn nỉ sẽ trả. Nhưng ông lão không vừa lòng, rầy la quở trách rằng: “Nếu không trả thì ông 
sẽ thưa đến nhà chức trách”. Hai vợ chồng người bạn khẩn khoản không được bèn xin gả 
con gái tên là Amittadã để trừ số. tiền ấy. Lão Jũjaka vừa lòng, bèn dẫn nàng Amittadãä về 
làm vợ. Hằng ngày, lão Jiijaka vẫn đi xin đem vệ nuôi vợ. Phần nàng Amittadä là gái hết 
lòng phụng sự chồng, không nghĩ rằng có chồng già là xấu hồ, chỉ nghĩ vì do duyên phần 
đã tạo, nay phải chịu và vui lòng để báo đáp ơn sâu cho cha mẹ, nên nàng rất siêng năng lo 
làm các công việc cho vừa lòng chồng. Các thanh niên thấy nàng Amittadä còn trẻ và có 
nhan sắc, nên tỏ lời trêu ghẹo trong khi lão Jũjaka đi vắng, song nàng Amittadã tỏ ra lãnh 
đạm với những lời chọc ghẹo ấy. Những trai thanh niên lấy làm bắt bình, nên dùng lời nhục 
mạ răng: “Trẻ thơ mà lấy ông già không biết xấu”. Sau cùng bảo các thiếu nữ chận đường 
đánh chửi, làm cho nàng Amittadä rất thẹn thùa bực tức, về than khóc với lão JuJaka rằng: 
“Nếu không có người giúp đỡ tôi xách nước kiếm củi thì tôi không ở với ông nữa”. Lão 
Jũjaka khuyên lơn an ủi và hứa sẽ tìm trẻ giúp việc cho nàng. Lão tính sẽ phải vắng mặt 
lâu ngày, nên dặn bảo nàng Amittadä đừng ra khỏi nhà mà bị người ta hiếp đáp và khinh 
rễ. 

Lão Iũjaka bèn mang bị lên đường, vừa đi vừa hỏi thăm đến chỗ Bỏ-tát ngụ, vì biết rõ 
đức Bô-tát có nguyện bồ thí bắt nghịch ý, ai xin vật chỉ, có thì ngài bố thí ngay. Tìm đến 
chân núi Girivanka, hỏi thăm đường đi lần lên núi, gặp anh thợ săn Cetaputta mà đức vua 
trong thành Maãtura đã gởi găm và cho quyền ngăn cắm kẻ lạ mặt tìm đến làm khổ Bồ-tát. 
Khi nghe lão Jũjaka đối gạt rằng ông là đại điện của đức vua SrTsanjeya, sai đến thỉnh đức 
Vessantara Bồ-tát kế vị như trước, anh thợ săn rất mừng, hết lòng tiếp đãi lão Jũjaka, vì tin 
chắc lão là đại diện của đức vua. Anh thợ săn niềm nở mời lão dùng cơm với mật ong và 
thịt rừng, xong dọn chỗ cho ông an nghỉ trọn đêm tại chân núi. Sáng ra, người thợ săn chỉ 
đường cho lão Jũjaka đi lên núi. Lên lối nữa đường lại gặp một ông Đạo sĩ là Accutatapasa 
được lão Jũjaka cho biết rằng ông là đại điện của đức vua cho sai đến thỉnh đức Vessantara 
Bồ-tát. Vị Đạo sĩ cũng hết lòng trọng đãi cho lão Jũjaka dùng các thứ trái cây và dọn chỗ 
cho lão an nghỉ. Trong đêm ấy, lão Jũjaka hỏi thăm biết rõ tình trạng sống hăng ngày của 
đức Bỏ-tát. Sáng ra vị Đạo sĩ đưa lão Jũjaka một khoảng đường rồi chỉ nẻo cho lão đi ngay 
đến tịnh thất của đức Bồ-tát. Lão đi gần đến vừa thấy dạng tịnh thất của đức Bồ-tát, lão 
nghĩ rằng: “Giờ này nàng Madrï đạo sĩ nữ vào rừng hái trái đã về, vậy ta chờ xem đã, lệ 
thường phụ nữ hay có tính bỏn xẻn và quyên luyến chồng con, của cải, nếu ta trình điện tỏ 
bảy việc xin con thì nàng không cho mà còn cản trở sự bồ thí của chồng nàng nữa. Như thế 
công việc của ta bất thành, vậy ta nên tạm nghỉ đêm nay, sáng ra nàng Madrï vào rừng hái 
trái chỉ còn đức Vessantara với hai trẻ, chừng ấy ta sẽ thực hành theo ý nguyện. Khi kết 
quả, ta sẽ trở về cùng vợ ta, thế mới được an vui và không thất lợi”. Lão JuJaka liền tìm 
nơi kín đáo để ngừa thú đữ, và nghỉ mệt trọn đêm đó. Trong đêm lão Jijaka ngủ gần tịnh 
thất á ấy, nàng MadrT Đạo sĩ nữ, sau khi dỗ hai con ngủ rồi, nàng băn khoăn lo nghĩ quanh 
quân việc gì đâu đâu không ngủ được, dường như có điềm chăng lành xảy đến cho nàng. 
Đêm về khuya quá mỏi mệt, nàng mơ nàng thấy một người to tướng, mạnh bạo, dị hình, 
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da đen, mặt nám, mặc y nhuộm đà, mắt sâu, má thỏn, hai tai vắt hoa đỏ, tay cầm dao bén 
nhọn, quơ múa vào gần cửa tịnh thất, la hét chửi mắng, đánh đập nàng, dùng dao mổ lây 
tim nàng, nhưng nàng không cưỡng lại, chỉ la cho đến tắt tiếng. Khi giật mình tỉnh giâc 
nghe trái tim đập mạnh, uê oải tâm thần, nàng lây làm kinh khủng và nghĩ rằng: '“Ƒa chưa 
từng năm mộng như vầy. Không biết tìm ai để bàn về điềm mộng này, cho biết lành dữ thế 
nảo”. Nhìn trước xem sau, tư bề quạnh quẽ, chỉ thấy có chồng nàng là đạo sĩ mà thôi. Vì 
quá nóng lòng lo sợ, nàng Madr liền đứng dậy đi đến tịnh thất của chồng, nàng kêu cửa 
và xin đạo sĩ từ bi tha lỗi cho. Đức Bồ-tát bèn hỏi ai đấy? 

— Bạch, tôi là MadrI. 

— A, nàng quên rồi sao, giờ này không phải thời cho nàng đến đây, trong đêm tăm tối như 
vầy. 

— Bạch, vì tôi năm mộng thấy điều lạ thường khiến tôi rất lo sợ, cầu ngài từ bi đoán cho tôi 
HỐ. 

— À, nàng ngôi phía ngoài đó, không nên vào trong. Vậy nàng nằm mộng điều chỉ hãy tỏ 
bày đi, ta sẽ giải cho nàng nghe. 

Đức Bồ-tát nghe rõ từ đầu chí cuối, với trí tuệ Ba-la-mật, ngài đoán biết rằng: “Sáng này 
có kẻ ăn xin đến thọ thí. Ôi! Đáng tội nghiệp cho hai con, mai này sẽ lìa xa cha mẹ. Thương 
thay cho nàng MadrT sẽ chịu thảm khổ, vì lìa xa con thơ khờ dại, hiu quạnh một mình ở 
chỗ rừng sâu không được thấy mặt hai con yêu mến như thường ngày nữa, nêu ta nói ngay 
ra thì rất trở ngại cho con đường giác ngộ của ta”. Nghĩ như thế, ngài bèn đáp rằng: “Này 
nàng MadiT, vì nàng đã quen năm trên giường ngà chiếu ngọc, dùng cao lương mỹ vị, nay 
nàng bỏ đền vàng điện gắm, trãi tuyết dầm sương, phải dùng trái cây mà tự mình đi tìm 
kiếm, nằm trên lá cây làm cho tứ đại bất hoà, ngủ không an giác nên nàng thấy mộng lạ 
thường, làm cho nàng phải buồn lòng lo sợ, nàng hãy trở về an nghỉ đi”. Nàng Madrï vâng 
lời từ tạ trở về tịnh thất nhưng lòng vẫn còn thắc mắc chẳng yên. 


Trời dựng sáng, tiếng các loài chim líu lo cùng nhau bay đi kiếm ăn, nàng bèn ã ăm hai 
con đem đi rửa mặt và dùng lời an ủi hai con răng: “Này hai con yêu mến của mẹ ôi! Hồi 
khuya này, mẹ năm mộng thấy điềm khác thường, mẹ có đến hỏi cha hai con, ngài đoán là 
không gì lạ. Song mẹ chăng an lòng, tin đâu. Hai con nên lóng tai nghe lời mẹ dạy: Này 
con Kanhã ôi! Con đừng để duôi, quá ham chơi nhé, đừng chạy rông xa anh con nhé. Con 
JalT cũng nên ráng xem chừng em nhé, nên thương xót em con ngây thơ khờ dại. Hai con 
hãy gắng ghi lời mẹ dặn dò mọi lẽ, phải cần thận và thương yêu nhau”. Nói xong, nàng 
MadrT ăm hai con nâng níu hôn hít một hồi, rồi tay bồng Kanhã tay dắt Jãlï đến tịnh thất 
của chồng đề hai con yêu mến trước mặt Bỏ-tát và bạch răng: “Cầu xin ngài tế độ tôi với, 
xin ngài từ bi thương xót hai con, ghé mắt xem chừng và kêu gọi cho trẻ chơi gần bên chân 
ngài. Hai con khờ dại chỉ biết giỡn chơi mà thôi, ví như thú con, khi xa cha mẹ bơ vơ một 
mình, thường hay đùa giỡn vui chơi, không biết tai họa xảy đến là thế nào. Ngài ôi! Cầu 
ngài giúp tôi, để chăm nom hai trẻ trong lúc này, chúng là bạn yêu mến, trong cơn khô cực 
của tôi. Vậy ngài nên tội nghiệp MadrT đi, chớ bỏ qua lời cầu khẩn của tôi”. Khẩn cầu gởi 
găm xong, nàng lạy tạ lui về tịnh thất, sắp đặt mang giỏ vào rừng hái trái. Vừa ra đi nhớ 
đến hai con, nàng bận bịu quay trở lại dặn bảo, nâng ăm tưng tiu hai con không không đành 
rời bước, khác nào cảnh từ biệt cuối cùng của tình mẫu tử: “Này hai con quí mến của mẹ 
ôi! Nếu mẹ có thể xẻ thân ra làm hai, mẹ xẻ ngay phân nửa đi, nửa ở lại vừa lòng thỏa thích 
đến hai con quí mến của mẹ. Ôi! Tâm mẹ rất quyền luyến hai con trong giờ này, mẹ không 
đành lìa hai con vào rừng hái trái. Thương hại cho hai con sanh ra cô độc, xa lìa hoàng tộc, 
chỉ có mẹ mà không gần được trọn ngày. Đến xế chiều mẹ mới trở về, sáng ra lại đi nữa 
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chăng có ai bên cạnh chăm nom săn sóc hai con. Vậy hai con phải tự thận trọng nhau đi, 
đầu đuôi chỉ có hai anh em mà thôi; vì mắc nghiệp xưa nên nay mẹ phải chịu xa hai con 
như vậy. Ôi! Này hai con quí mến của mẹ! Mẹ xin giã từ hai con”. Nàng Madrï ra đi mà 
lòng vẫn quấn quít khó dứt dời, liếc nhìn hai con quí mến còn khờ dại, khiến nàng sa lệ; 
chân bước đi, nhưng mặt còn ngoảnh lại nhìn con vô cùng bận bịu, song phải buộc lòng 
ngưng lệ để vào rừng hái trái đem về nuôi ba hoàng gia trong lúc ấy. 


Ánh sáng bình minh vừa lỗ mọc, lão Jũjaka nghe tiếng chim ríu rít trên cành, khiến lão 
vui mừng hăng hái trỗi dậy, tìm nước rửa mặt xong, lần đến tịnh thất của đức Bồ-tát. Đức 
Bồ-tát thấy lão Jũjaka đến lấy làm hoan hỷ, gọi mời lão rằng: “(Ehivattabbo) Này Bà-la- 
môn! Mời ngươi là bạn đại hạnh, dẫn ta đến hướng Niết-bàn. Ngươi hãy vào nghỉ an đi, 
ngươi giúp cho ta đem hai con bố thí ba-la- mật”. Đức Bồ-tát liền gọi con trưởng nam là 
JãIT tiếp rước lão Jũjaka rồi ngài nói câu kệ rằng: “Utthehi JãIT patittha porãnamviyadissati 
brahmanam viyapassä mi nandIiyomabhikirareti aham pItätapassamli yo so brahmävadIssatI 
atthikoviya ãyãti atitthinobhavissatiti — Con ôi! Con JãlT nên hiểu tâm trạng của cha, con 
có ưa thích ông lão đó chăng?” JãlT nghe cha dạy nên vừa theo ý cha, song chưa biết lão 
Bà-la-môn này giả là đạo sĩ đến làm hại hay xin vật chi, JãlT ngoan ngoãn chạy đến lão 
Jũjaka và lễ phép thưa rằng: “Thưa, túi ông đựng vật chi mà nặng vậy? Đưa đây cháu xin 
mang hộ cho”. Lão Jũjaka nghe nói tắc lưỡi nghĩ thầm: Đứa bé này có lẽ là Jãlï con của 
đức vua. Thông thường loài công có màu lông lóng lánh không bao giờ hoại mắt, như gai 
không mài cũng nhọn tự nhiên, thế nào, dù ta có xin được đứa trẻ này vê, nó cũng rắn mắt 
khó dạy, để ta dùng lời đe đọa dẫn mặt nó trước, mà Tăng: “Mày là đứa con ai vô lễ, đám 
đến gần bậc trưởng thượng, hãy tránh ra đi, đừng ngô nghịch, coi chừng cây gậy này đây, 
không thấy sao?” Vừa nói vừa trợn dọc: “Mày muốn lãnh một cây gậy này không?” Rồi 
quơ gậy doạ nạt. Trẻ JãlT bèn tránh xa và nghĩ rằng lão này thật là hung tợn. Lão Jũjaka 
dọa nạt trẻ JãlT rồi lần vào quì lạy đức Bồ-tát tỏ lời thiện cảm rằng: “Tâu Bệ hạ ngự lên ngụ 
nơi đây được an vui chăng? Thường ngày có thú dữ đến chăng? Thực phẩm có đây. đủ 
chăng? Thấy Bệ hạ từ bỏ đền vàng gác tía lên đây, tôi lây làm cảm phục vô cùng và hằng 
khẩn cầu được cho Bệ hạ sức khoẻ kiện toàn tỉnh tấn tu hành mau đến ngày giải thoát. Tâu 
bệ hạ, nước của năm con sông, nhất là sông Hằng (Gangã) hằng chảy ra đại hải, mà biển 
to cũng không bao giờ tràn ngập, thế nào, tôi đây là kẻ ăn xin ngày này qua tháng nọ, cũng 
vẫn chưa no đủ. Vì thế không nệ tuôi già sức yÊu, khổ cực, gian lao trãi bao dặm trường 
lên ải xuống đèo đến đây tôi chỉ mong cầu xin Bệ hạ cho hai trẻ JãlT và Kanhã để đem về 
làm tôi tớ, cầu Bệ hạ hoan hỉ bố thí ba-la-mật đến tôi đi”. 

Đức Bồ-tát nghe lão Jũjaka tỏ lời cầu xin hai con, ngài hoan hý, ví như kẻ nghèo được 
vàng, người khát gặp nước, ngài liền đáp: “Này ông lão ôi! Ông đến xin hai trẻ quí mến, ta 
vui lòng dứt sự quyến luyết cho đến ông. Nhưng ta mong ông lưu lại một đêm chờ nàng 
MadrT trở về cho nàng thấy mặt hai con, vì nàng sanh và dưỡng hai trẻ từ lâu, tâm bố thí 
ba-la-mật của nàng cũng sẵn có, để cho nàng được như nguyện. Vậy ông hãy nán đợi nàng 
trở về, sáng mai sẽ đi cũng chăng muộn”. Lão Jũjaka tâu: “Ngài muốn cho tôi ráng đợi đến 
mai chờ lệnh bà trở về, điều này khiến cho tôi lo ngại lắm (itthiyomantam). Thông thường 
phụ nữ có nhiều mưu chước hẹp hòi, chỉ tốt ngoài miệng chớ trong lòng hằng bỏn xẻn, 
dính mắc không muốn rời những nhân vật của mình đã có, khó đứt bỏ đem làm việc lành, 
muôn người chỉ có một, thật là khó. Nếu nàng thương tiếc hai con không chịu cho thì ngài 
cũng mất duyên lành bố thí ba-la-mật, khó được đạo quả Niết-bàn chăng? Tâu, nếu ngài có 
đức tin bố thí, cầu ngài từ bi gọi hai trẻ cho tôi dẫn về làm tôi tớ giúp việc cho vợ tôi là 
Amittadä tốt hơn là buộc tôi phải lưu lại đây một đêm nữa”. Đức Bồ-tát nghe lời tâu của 
lão Jũjaka, không chịu nán lại, ngài bèn khuyên bảo rằng: “Vậy ông nên dẫn hai trẻ này 
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đến kinh đô của đức vua Srisanjeya, rồi Phụ vương ta sẽ ban thưởng ngựa, bò, trâu, tôi trai, 
tớ gái, vàng bạc không thiếu chỉ”. Lão Jũjaka tâu: “Tôi không dám đâu, nếu đem hai Hoàng 
gia đến đức Phụ hoàng, sợ e ngài cho tôi là kẻ trộm cháu, ngài bắt hành phạt hoặc xử tử 
tôi, chừng â ấy lẫy đâu mà khiếu nại. Tâu, tôi đến đây vì tình thương vợ, nên tôi không nệ 
tuổi già cực nhọc, mong đến xin được hai trẻ đem về cho VỢ Sai khiến là được toại nguyện 
rồi, tôi không mong câu điều chi cao sang hơn nữa. Vậy nếu Bệ hạ sẵn lòng bồ thí, xin ngài 
gọi hai trẻ đến giao cho tôi ngay bây giờ đây”. 

Thương thay cho JãlT và Kanhã được nghe biết điều không may sắp diễn đến, hai trẻ run 
sợ, ví như thú con được nghe tiếng cọp thét, mong tìm đường trốn thoát. Trẻ Jãlï bèn năm 
tay em là Kanhã chạy ra khỏi tịnh thất, tìm ân trong kẹt cây, nhưng vẫn sợ lão Jũjaka tìm 
gặp, nên cô tìm trốn núp từ cội cây này. đến cội cây khác, nhưng nơi nảo cũng thấy không 
kín, hai trẻ liền xuống ao trầm mình, lấy lá sen che đầu, mong trốn cha và lão ăn mày vì 
quá kinh sợ. Không thấy hai trẻ trong nơi đó, lão Jũjaka bất bình bèn tỏ lời trách cứ đức 
Bồ-tát rằng: “Tâu, trước tiên, ngài đã tỏ tâm trong sạch hoan hỷ, bố thí không ngần ngại, 
tôi chưa hết lời mà ngài đã vui lòng cho con, vậy thật đúng theo lời đồn, là bậc vua chơn 
chánh đáng kính hơn hết. Nhưng chăng biết ngài nghĩ thế nào lại bảo tôi chờ nàng Madrĩ 
về, khi thấy tôi không vừa lòng, ngài bèn dạy tôi đem hai trẻ đến đức vua Srisañjeya, sau 
cùng biết tôi không tuân theo, ngài lại ra dấu cho hai con trốn tránh. Hai trẻ thấy cha ra ám 
hiệu nên chúng đã ân mình vắng bóng. Bậc vua chúa mà tính tình như trẻ con, nói quá lời 
như thế có nên chăng? Tôi chưa từng thấy vị hoàng để nào như đức Vessantara này”. Đức 
Bồ-tát biết hai trẻ sợ chạy ân mình, nên lão ăn mày mới dám sĩ nhục ngài, ngài bèn nói: 
“Ông lão ôi! Ông đừng trách cứ ta, để ta tìm hai trẻ cho”. Rồi ngài theo dấu chân hai trẻ 
mà đến ao sen, đức Bồ-tát than với con bằng kệ ngôn răng: “Ehitãta piyaputta purethamana 
paramm hatayamme bhisiñcetha karothacavanan mama yãnanavavamehotha aca 
labhavasagarä Jätipaäram gamissãämI sanfäressam sadevakanti ehiammapiyädhita piyäme 
dãnaparamin hadayammebhisiñcetha darotha vacanam mama yãnanävävamehotha aca 
labhavasaägarä Jatiparamgavissami uddharissam sadevakanti tamattham pakäsento satthã 
aha tato kumare adãaya Jalinkanhã jJinañbho brahmanassa adadanam sTvinamrattha 
vaddhanoti tato kumare adäpha Jãlinkanhã Jinañcubho ... cano ime tãniamma udikkhanti 
sokam pativinessatiti — Này con JäÏT, con yêu quí của cha ôi! Con sinh trong nhà vua, hàng 
quí tộc, tại kinh đô Sirvirãja, lẽ đâu con dạn dĩ, đành bỏ cha, cho lão Bả-la-môn vô lễ nhục 
mạ cha, con có nghe chăng? Con quí mến! Chúng ta là dòng vua cao quí, chưa từng bị ai 
đến tỏ lời chê trách. Con ôi! Con có biết chăng? Cha rất quí mến sự giác ngộ, mong độ tận 
chúng sanh thoát vòng sanh tử, mà trong đời chưa ai từng thực hành được. Những thuyền 
nào mà kẻ thương mãi đã tạo chắc chắn bằng các cây danh mộc, khít nhau và bền vững có 
họa hình sư tử v.v... khi đến mùa, họ dùng chuyên chở đầy các hàng hóa, chờ lúc biển êm 
sóng dịu, họ trương buồm tách ra bể khơi, chăng may gặp cơn gió lớn, sóng to tạt vào 
thuyền tan rã, chìm trong đại hải. Những thuỷ thủ đều làm môi cho cá, chẵng còn dư sót, 
bởi thuyền đời không kiên cô. Này hai con ôi! Hai con hãy dòm thấy xa. Hai con hãy là 
chiếc thuyền báu vững bên, cho cha đưa chúng sanh đến bờ kia, tức là Niết-bàn, thoát vòng 
sanh tử. Vậy hai con nên chẳng ấn mình dưới ao sen, hãy lên giúp cha để cha bố thí ba-la- 
mật trong giờ này đi”. Trẻ JãälT khi nghe được lời than thở và khuyên giải của cha mới nghĩ 
rằng: “Ta đây là con của đức vua, vì sao lại im lặng cho cha kêu đôi ba lượt, thật là không 
nên đâu. Dù lão già này có tàn nhẫn đánh đập hoặc giết hại, ta cũng mặc đời, tùy ý”. Trẻ 
Jälï liền vẹt lá sen lên đi, hôn chân phải của cha khóc ròng. Đức Bồ-tát hỏi: “Còn em con 
ở nơi nào, Ja]T?” 
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— Thưa Phụ vương, lệ thường chúng sanh khi có sự lo sợ, thì mau tìm đường thoát thân là 
lẽ có nhiên. 

Đức Bồ-tát bèn gọi Kanhã bằng những lời khuyên nhủ như đã kêu Jãlï vậy. Trẻ Kanhã 
cũng xét thấy anh như JãlT nên mau lên khỏi ao, đến hôn chân trái của cha, thật đáng thảm 
thương cho hai trẻ hiếu đạo cao quí này. Hai anh em nhìn nhau giọt lệ tuôn rơi, vật mình 
khóc kê dưới chân của đức cha lành. Trước thảm trạng thương tâm ấy, đức Bồ-tát lây làm 
cảm động, cúi đỡ hai con, không ngăn được giọt lệ, đành để rơi lã chã trên mặt con yêu 
quí, tâm ngài héo hon không đứng vững, khòm xuống an ủi lau mặt cho hai con. Ngài đỡ 
hai đứa trẻ đứng đậy và nói rằng: “Này Jãlï và Kanhã con ôi! Hai con ráng nghe lời cha, 
hãy vui và tươi tỉnh lên đi. Con Kanhã ơi! Con hãy ngước mặt lên nhìn cha, rôi vui vẻ tươi 
cười thế mới xứng con rồng cháu giống. Con ưu sâu thảm khóc làm gì, cha đây có phải là 
phụ thân con chăng? Hai con đã sáng suốt và nhận định chắc rồi; nếu cha có sẵn vàng bạc 
châu báu đầy đủ, cha đâu nỡ để cho hai con đi lang thang bị hành hạ khô sở như vây. Ôi! 
Giờ đây cha vô cùng sầu thảm, thấy hai con yêu quí hơn muôn phần vàng bạc”. Đức Bồ- 
tát bèn đánh giá hai con như chủ đánh giá bò, mà thốt rằng: “Hai con hãy nhớ lời cha dạy: 
Nếu có ai đến mua chuộc hai con ra khỏi tay lão Jũjaka. Con Jãlï tìm cho đầy đủ ngàn 
lượng vàng. Về phần con Kanhã, phải có bò sữa, bò đực, ngựa, tôi trai, tớ gái, mỗi loài một 
trăm và một ngàn lượng vàng đưa đến tay lão Jũjaka giờ nào, thì hai con mới được tự do 
trong giờ ấy. Con ôi! Con chớ trách cha là thiên vị thương con không đồng nhau không 
phải thế đâu nghe, JalT”. Đức Bồ-tát bèn vỗ về hai con rằng: “Lại đây hai con hiếu thuận, 
đừng chậm trễ, lão Bà-la-môn chờ đợi”. Ngài nắm tay Kanhã dẫn đến tịnh thất để ngồi trên 
tảng đá. Đức Bồ-tát múc một ve nước trong, gọi lão Jũjaka rằng: “Này Bả-la-môn ôi! Hãy 
vào lãnh ba trẻ đi”. Ngài rưới nước trên tay lão JũJaka và chú tâm rãi lòng từ bi, phát sanh 
tình cảm trong sạch răng: “Bà-la-môn ôi! Cả hai con ta đây, ta quí mến như quả tim, như 
đôi mắt của ta vậy. Vì ta rất yêu chuộng sự giác ngộ trăm phần hơn con ta, cầu uy lực của 
sự bố thí này, xin cho ta sẽ được chứng quả Phật bảo trực giác (Buddharatanañäna) trong 
ngày vị lai”. 

Bhikkhave! Này chư tăng! Đức Vessantara Bồ-tát, khi ngài đem hai con quí mến thí đến 
lão Jũjaka, lúc ngài rưới nước trên bàn tay lão Jũjaka khiến cho địa cầu dày 240 ngàn do 
tuần phải chắn động, đây là huyền diệu phi thường. 

Này các thầy tỳ khưu! Khi lão Jũjaka được đức Bồ-tát cho hai con rồi, lão liền kéo lôi 
hai kẻ đến và trói cả hai tay của trẻ lại, lão cầm mối dây lôi đi, la hét chửi mắng, đánh đập 
trước mặt đức Bồ-tát, không chút thương xót, vị nê. Trẻ Jälï khóc và tâu rằng: “Cha ôi! Vì 
sao cha không lòng thương hại giùm mẹ Madrï là bạn cơ hàn, buổi sáng này, lúc mẹ con 
vào rừng hái trái, đem con phó thác cho cha, khóc than kê lễ, bây giờ cha đành đề cho lão 
bất hạnh này tự do dày xéo hai con trước mặt cha như thế có nên chăng? Xin trăm lạy ông, 
tội nghiệp chúng tôi, đừng quá đánh đập, chửi mắng chúng tôi. Ông ôi! Tôi xin lạy ông, 
em tôi còn bé thơ khờ đại. Ôi, thương hại em tôi quá”. Vừa khóc vừa van lơn đưa lưng đỡ 
đòn che chở cho em. Thảm thay cho trẻ JãlT bị đánh nhiều lắn roi ngang dọc, rướm máu 
khắp mình rên la than khóc, cầu khẩn mà lão Jũjaka chẳng chút từ tâm, nên kêu đến cha, 
xin cha khuyên can ông lão nương tay đánh đập: “Cha ôi! Nỡ nào cha lãnh đạm để cho 
chúng con bị hành hạ tàn nhẫn như vậy, rất thê thảm cho em con khờ đại, chịu sao thấu 
những trận đòn đau. Ôi! Thật là vô cùng thảm hại. Cha ôi! Xin cha tưởng đến chút tình phụ 
tử cứu vớt con với. Xin ông từ bĩ chờ chốc lát chờ mẹ con về rồi sẽ dẫn đi, giờ đây mẹ con 
cũng sắp về đến. Ôi, tội nghiệp em con vô cùng đau đớn”. Jälï khóc và ôm em than thở, 
chỉ còn trông cậy ở mẹ hiển mau trở về kịp, cho mẹ con gặp mặt. “Ôi! Mẹ ta trở về hay 
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chưa hoặc đã đến nữa đường?” Càng trông cảng vắng bóng mẹ. Lão Jñjaka nào kiêng nể 
lệnh vua, ông vẫn đánh chửi hành hạ hai trẻ. Trẻ Jãlï kêu la nài nỉ bất thành bèn than với 
em răng: “Kanhã em ôi! Lấy ai để cứu khô chúng ta, cha ta đã lãnh đạm rồi. Cha ôi! Nếu 
cha không thương hại con, thì xin cha tưởng đến em Kanhã. Ôi! Em tôi còn nhỏ đại, chỉ 
biết la khóc kêu mẹ mà thôi, thật đớn đau biết dường nào. Cha ôi! Lẽ nào cha im lặng như 
tảng đá to, không lay động vì gió, đành lòng để cho hai con cam chịu khổ hình như vây”. 
Ông lão đánh chửi và kéo lôi hai trẻ không chút từ tâm, hai trẻ càng la khóc càng bị đánh 
chửi bội phần. Trẻ JãlT kêu cha xin từ biệt và than cùng em rằng: “Em ôi! Biết bao giờ mới 
trở lại thấy cha và mẹ quí mến của chúng ta nữa. Chúng ta chắc phải bị ông Jũjaka hành hạ 
cho đến chết theo sở thích của ông rồi”. 

Khi trẻ JãlT kêu cha tiếp cứu, đức Bồ-tát vẫn tham thiền, không để ý đến. Thảm thay cho 
trẻ JãlT liếc xem em Kanhã, than khóc và khuyên giải rằng: “Này em Kanhã, những người 
nam nữ nào đã sanh ra trong đời chưa đến Niết-bàn, đều phải chịu khổ não, lo sợ như anh 
em chúng ta đây. Khổ này đâu sánh bằng những nổi đau đớn của mẹ chúng ta, khi trở về 
mà không thấy anh em ta, thì ắt mẹ vật mình than khóc, vì con là bạn thân lúc cơ hàn. Mẹ 
ôi! Mẹ thường được an vui hớn hở với Kanhã và JãlT mỗi ngày, mà nay phải vắng bóng, lìa 
xa tình mẫu tử. Ôi! Thật là vô lường thảm khổ”. Đức Bồ-tát khi nghe được hai trẻ khóc 
than, trong ngày ấy không thê dẫn sự đau lòng được, nhưng vì thẹn với Chư thiên nên ngài 
ngự vào tịnh thất khóc thầm rằng: “Ôi! Con là bạn lúc cơ hàn của cha. Con đã từng làm 
nghiệp thế nào, hôm nay phải chịu khổ cực vất vả cho lão Jũjaka hành hạ tàn nhẫn đến thế, 
lão lôi kéo còn thêm đánh đập, xiết bao đau lòng xót dạ. Ôi! Giờ xế này, mẹ con gọi nhau 
lại dùng quả đỡ lòng, người lo tắm rửa cho con, thay quân đổi áo, vỗ về con ngủ. Hôm nay, 
ai từ bi cho con ta tăm, bị đánh đập dày vò thân thể, chân không mang dép, quân áo tả tơi, 
nằm bờ té bụi, trăm bề khổ não. Hai con quí mến của ta ôi! Ông lão thật là độc ác đánh hai 
trẻ trước mặt ta, như ngư phủ đập cá chăng chút khoan hồng”. Nghĩ đến đây, ngài phát tâm 
bất bình muốn giết lão Jũjaka, song nhờ trí tuệ ngài quán tưởng kịp về đức tính của hàng 
thuộc về dòng dõi chư Phật rằng: “Ta đem con ra bố thí mong chứng được Phật quả, lẽ nào 
ta lại làm trở ngại con đường giác ngộ. Này Vessantara ngươi chớ nên nghĩ quây, khi đã 
cho rồi, mặc hắn muốn hành động thế nào tùy sở thích, ngươi không nên để ý đến, đã thí 
rồi còn thương tiếc là cớ sao?” Ngài liền vào tọa thiền cho tâm yên lặng, sắc mặt ngài trở 
nên vui tươi, tỉnh thần sáng suốt. 

Khi lão JũJaka dẫn hai trẻ đi, lão lỡ chân vấp té, lại đứng dậy bẻ roi đánh đập hai trẻ 
trước tịnh thất của đức Bồ-tát. Thảm thương thay cho hai trẻ thân hình bầm dập vô cùng 
đau đớn. Trẻ Jãlï gọi em mà than rằng: “Này em Kanhã ôi! Người đời họ nói, không cha 
có mẹ cũng vui, vắng mẹ con phải cút côi thiệt thòi, trẻ nào xa cha còn mẹ cũng vừa chịu 
được, chớ lìa mẹ còn cha cũng như không, khác nào không cha mẹ vậy, dù có bị khổ não 
đến đâu cha cũng điềm nhiêm. Do đó, mà người đời hằng cho ân đức của mẹ là cao hơn. 
Lời nói đó thật là đúng đắn em ôi, như chúng ta vì xa mẹ nên mới bị lão JũJaka hành hạ 
như thế này”. Khi lão Jũjaka dẫn hai trẻ đi đến đường gồ ghê, ông vấp chân té nhào lăn, 
hai trẻ thừa cơ lén chạy trở về tịnh thất của cha. Lão Jũjaka đứng dậy được bèn đuôi theo 
đánh đập. Hai trẻ ngã lăn, la khóc kêu cầu cứu: “Ôi! Cha ôi, cha có hay chăng giờ này 
chúng con bị khổ trăm bề thê thảm. Ôi! Tội nghiệp em Kanhã còn nhỏ đại, xin ông thương 
xót đừng đánh em tôi”. Lão Jũjaka lôi kéo hai trẻ dần dần xa tịnh thất của đức Bồ-tát. 
Thương thay bé Kanhã khóc than thảm thiết, vì quá đau đớn mỏi mệt kêu anh mà rằng: 
“Anh Jãlï của em ôi! Em khát sữa đói lòng đi không, nỗi nữa”. Trẻ Jalï an ủi em rằng: “Em 
Kankã ôi! Em ráng đi đường còn xa, chăng có ai đến tiếp cứu mình đâu. Bạn cơ hàn của 
anh ôi! Nếu em đuối sức nằm đây, anh cũng nguyện chết theo em, tham sống làm gì phải 
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chịu khổ thế này”. Thảm thay cho hai trẻ than thở cùng nhau, bơ vơ cảnh lạ chỉ còn trông 
cậy ở Chư thiên. Hai trẻ khấn vái: “Cầu trời cho mẹ chúng tôi mau đến chỗ này, được gặp 
mặt chúng tôi, cho mẹ con thấy nhau lần cuối cùng, còn không bao lâu lão Jũjaka sẽ dẫn 
chúng con ra khỏi rừng núi rồi, biết đâu mà tìm con. Mẹ ôi! Nếu mẹ trở về không thấy mặt 
chúng con, thì mẹ khổ não biết bao, không cùng tả xiết. Mẹ ôi! Chừng nào chúng con mới 
được hội ngộ xum vầy hết khô được vui hỡi mẹ!” 

Nói về đức Bồ-tát là dòng dõi chư Phật. Ngài bổ túc pháp thập độ, thí hai con yêu quí 
cho lão Jũjaka dẫn đi trong nơi gỗ ghê thảm trạng như thế, làm cho thế giới đều chuyền 
động. Đáng thương cho trẻ Kanhã ấu thơ chưa rời vú mẹ, phải chịu cho lão Jũjaka kéo lôi 
đánh chửi. Khi được nghe những lời than van cầu khẩn của trẻ, Chư thiên trong rừng đều 
cảm động, thương hại cho hai trẻ phải lìa cha mẹ và chịu trăm bề khổ cực, rồi đây đến lúc 
nàng Madrï trở về không thấy hai con yêu mến, nàng phải vật mình kêu la khóc kể, thật là 
thê thảm biết bao. Muốn cho đức Bằ-tát được bồ túc bố thí ba-la-mật, nên ba vị trời biến 
ra làm sư tử, cọp và beo nằm giữa đường đi, không cho nàng Madrï trở về sớm, sợ gặp lão 
JũJaka xin con, e có sự trở ngại bố thí ba-la-mật của Bồ-tát. 

Nàng Madrï từ buổi sáng ra khỏi tịnh thất hăng có tâm xốn xan, bức rức không yên, lo 
cho hai con sẽ bị việc chăng may. Đi đến nơi đã quen hái trái, thấy lạ thường, hôm qua 
cảnh lá sum suê, nay lại biến đâu chả thấy, vì thế mà nàng Madrï phải đi đến nơi này chỗ 
nọ, để tìm hái trái mất nhiều thời giờ hơn mọi bữa, thậm chí cho đến hoa cũng khó kiếm 
được. Nàng cố tìm quả cho mau đầy đủ đặng về sớm, để thấy mặt hai con. Tay đang hái 
trái mà tâm vẫn nghĩ tưởng đến con, sợ có việc chăng lành xảy đến. Nàng cô gắng hái trái 
cho vừa đủ, không cần lựa chọn trái ngon như mọi khi. Nhìn lên thấy mặt trời gần lặn, lẫy 
làm lo sợ, nàng liền bươn bả trở về. Chợt nhìn thấy ba ác thú nằm cản đường, nàng phát 
rộn lên một cơn khủng hoảng, thật là thảm khô. Biết theo lối nào mà về, cả hai bên đường 
đều là cây gai, tảng đá chập chồng không nơi tâu thoát. Hai con ôi! Nhớ đến hai con mẹ 
càng thêm rối lòng bức rức, biết đàng nào mà trở về được. Bất đắc đĩ ngồi xuống khấn vái 
rằng: “Xin ba ngài rũ lòng từ tránh đường cho tôi về tịnh thất, được kịp thời, thương hại 
cho hai con tôi còn ấu thơ không ai chăm nom, bé Kanhã con của tôi còn bú, giờ này trẻ 
khát sữa trông mẹ rất đáng thương. Trời đã tối, xin ba vị về hang ngọc nghĩ an. Cho phép 
tôi đem trái cây về nuôi chồng con. Tôi là Madrï công chúa của đức vua Maddharãja và là 
hoàng hậu của đức vua Vessantara. Tôi thương chồng mong theo để báo ân và làm trọn 
phụ đạo, xin ba vị từ bi mở đường cho tôi tội nghiệp”. Ba vị trời được nghe lời cầu khẩn, 
khóc than của nàng MadrïT xin đường về tịnh thất, ba vị cảm động tránh đường, nàng MadrT 
liền quảy giỏ lên vai chạy thắng về đến tịnh thất, là nơi hai con quen chơi giỡn chờ đón 
mẹ. Không thấy hình dạng con trong nơi nào, nàng hoảng hốt kêu to rằng: “Báu Kanhã, 
con JãÏTï của mẹ ơi! Con ngoan của mẹ đâu? Mẹ về đến rồi, vì sao con yêu quí không chạy 
đến rước mẹ? Mọi ngày trước, hai con trông mẹ về chạy đến mừng quýnh và hôn mẹ, con 
JãIT chọn lựa trái cây, con Kanhã quấn quít theo đòi sữa, nằm nghiêng ngửa trên mình mẹ 
theo sở thích. Hai con yêu quí của mẹ ôi! Hai con chưa từng. để chân trên đất, chưa bị ai 
rầy la, chỉ quen nghe tiếng nghe mẹ ru hát vỗ về, có mẹ quạt nồng đắp lạnh, mẹ hằng chăm 
nom đủ mọi điều, hai con chưa từng xa mẹ một ngày. Ôi! Ta chưa từng gặp tình trạng khổ 
não thái quá như ngày hôm nay. Mẹ không nệ dầm sương phơi năng, đi tìm trái nuôi con 
và chồng môi ngày không biết mệt, mẹ bỏ hai con mồ côi từ trưa, khi mẹ trở về hai con vội 
vã đến mừng, thấy mặt COn Vui Cười, mẹ liền vui sướng, quên hết tất cả sự mệt nhọc. Ôi! 
Từ trước mẹ quen nghe tiếng hai con líu lo dịu dàng êm ái nơi đây. Đây là dấu chân của 
Jãli, kia là dấu chân của Kanhã, mẹ còn nhớ được, đó là nơi hai con chơi cát, kìa là đồ chơi 
còn để lại, vậy hai con yêu mến của mẹ đâu? Ôi hai con đi nơi nào mà mẹ chưa gặp. Tịnh 
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thất này ơi! Trước kia cảnh vật vui vây, là nơi hội mặt hai con đùa giỡn hỉ hả cùng nhau 
trước mặt mẹ, nay lại im lìm vắng vẻ như chốn mồ hoang. Có lẽ hai con đã lìa xa hắn ngực 
mẹ, trong giờ này chăng?” Thoáng qua một niềm an ủi, nàng Madrĩ . hy vọng rằng: “Hay là 
chồng ta bảo hai con nên ngự trong tịnh thất chăng, vì hôm nay ta về trễ?” Nàng nửa mừng 
nửa lo, vụt chạy hỏi đạo sĩ răng: “Tâu, ngài có gìn giữ hai con đây chăng?” Đức Bồ-tát mặc 
dù biết rằng nàng Madrï rất khô tâm, nhưng ngài muốn thoa địu lòng bồng bột của sự 
thương tiếc, nên ngài bèn quở trách rằng: “Nàng chung vui cùng ai mà lâu thế? Đến giờ 
này mới về tìm hỏi con, ai biết được. Nàng chớ đến trong giờ này, hãy ra khỏi cho mau 
đi”. Nàng Madrï chạy tìm con cả đêm, than khóc kêu gọi con ơi, con hỡi, biết là biệt tích, 
nàng té nằm bất tỉnh dưới thang, nơi tịnh thất của chồng. Đức Bồ-tát thấy thế bèn nghĩ 
rằng: Nếu ta không nói thật ra cho nàng rõ, ắt nàng sẽ bê ngực chết ngay. Ngài liền bưng 
thau nước bước xuống lau mặt cho nàng hồi tỉnh, rồi phán rằng: “Này nàng Madrï ôi! Cả 
hai con chúng ta, anh đã đem bó thí cho lão Jũjaka rồi, nàng hãy chú tâm bô túc bồ thí ba- 
la-mật đi”. Nàng MadrT bèn hoan hỷ bằng tiếng “Sãdhu! Sãdhu” (phải rồi, lành thay). Nàng 
Madr tâu: “Nếu ngài từ bi nói thật như thế, dù sống hay chết tôi cũng không quá đau lòng 
xót dạ đâu. Tâu, vì sao ngài không cho tôi biết sớm?” 

— Này nàng Madi! Nếu ta vội cho nàng hay khi nàng vừa từ trong rừng vừa mới trở về còn 
mệt nhọc, ta thấy như thế, sự nóng nảy và yêu mên hai con thái quá, sẽ siết chặt tim nàng, 
vì hai trẻ là bạn cơ hàn. Này MadrT ôi! Chớ nên sầu thảm vì hai trẻ đi xa”. 

— Tâu, vì tôi đã cô gắng chăm nom từ lâu, xin hoan hỷ bằng sự đem hai trẻ bố thí ba-la- 
mật, cầu cho tâm của ngài được mát mẻ. 

— Này nàng Madrĩ! Nếu ta không cho theo tâm trong sạch thì quả địa cầu này đâu có rung 
động. 

Rồi ngài tường thuật tự sự cho nàng Madrï nghe, Chư thiên và trời Đề Thích đồng tỏ lời 
tung hô hoan hỷ vang lừng trên không trong thời â ấy. Khi hai hoàng gia phát tâm mát mẻ 
trong sạch vui thích sự bố thí ba-la-mật, đang ngụ trong tịnh thất riêng tại núi Girivanka 
mà tu hành, đức Đề Thích là chúa cả Chư thiên tại Đạo Lợi Thiên cung, hằng có thiện chí 
hoan hỷ hộ trì những trời, người, nhất là bậc cô gắng bổ túc pháp thập độ, cầu được giác 
ngộ Chánh Biến Tri. Ngài suy xét thấy đức Bồ-tát, vì sự bố thí hai con yêu quí mà làm cho 
địa cầu rung động, nếu có kẻ nào đến xin nàng Madrï là bạn thiết lúc cơ hàn, ngài sẽ thoả 
thích cho nữa, khiến ngài phải cô độc vắng vẻ một mình. Khi ấy, ngài có thể tự cấp55 được 
chăng? Vì mình phải đích thân vào rừng hái trái nuôi thân như thế. Vậy ta nên hạ san để 
giúp ngài. Ta sẽ biến làm vị Bà-la-môn trong sạch như đạo sĩ rồi vào tỏ lời thiện cảm cho 
đức Bồ-tát phát đức tin, xong ta sẽ xin nàng Madrï về làm nội trợ. Khi đức Bồ-tát vui lòng 
bố thí nàng Madrï đến ta và thỏa thích trong pháp ba-la-mật, ta sẽ xin gởi nàng lại để phụng 
sự đức Bồ-tát và cầu ngài chớ nên cho kẻ khác. Lúc đức Đề Thích xét nghĩ như thế, trời 
vừa rạng đông, ngài bèn hạ san xuống nhân gian biến làm đạo sĩ đến ngay tịnh thất của hai 
hoàng gia trước giờ nàng MadrT vào rừng hái trái. 

Đức Đề Thích hoá ra bậc tu phạm hạnh có tướng mạo trang nghiêm đáng kính mến, đến 
đứng gần vừa phải lẽ, rồi tỏ lời thiện cảm như vậy: “Kaccinubho tokusalam kaccibhota 
anamayam kaccluñchenayäpetha kaccimilaphalabahũi kaccidamsäcamakasä appame 
vãsirihsapã vanebãlamigäkinne kaccihinsänavijjatfti - Ôi! Bậc trưởng thượng đến ngự 
trong nơi hẻo lánh, tu phạm hạnh trong tuyết sơn xa nhà người như thế, tôi xin hỏi đến sự 
lành dữ ra sao? Thân tâm ngài hằng được an vui mạnh khoẻ chăng? Ngài chế ngự thân tâm 


5 Tự cung cấp cho mình. 
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tinh tắn, bổ túc tham thiền đã lâu, mà thân thể có mỏi mệt ốm đau chi chăng? Vả lại, ngài 
đến đây tu hạnh đạo sĩ trong chốn xa người, không nơi khất thực, ngài hằng khi tìm hái trái 
trong rừng, vô tài chủ giữ gìn, đem về độ nhật phải chăng? Tôi thâm định ngài hành như 
thế mới ngụ nơi đây được; những khoai củ nhỏ lớn đáng làm thực phẩm và các trái cây đã 
kiếm, tích trữ để dành trọn năm có đầy đủ chăng? Trong rừng tuyết sơn này là nơi mà thiên 
hạ đồn là chỗ ở của các loài ác thú bốn chân, chúng nó hằng lại đến kẻ vãng lai, những 
người giữ mình khỏi điều lo sợ thật là rất khó, ngài ngụ trong nơi đây không có sự khó chịu 
vì ác thú bốn chân chăng? Xin ngài cho tôi rõ để tôi mừng với”. Đức Bồ-tát lóng nghe 
những lời thiện cảm của vị Bà-la-môn vấn an như thế, ngài rất vừa lòng rồi tuần tự đáp 
theo lời hỏi đó rằng: “Này thầy Bà-la-môn, sự mạnh khoẻ an vui, thân tâm không bệnh 
hoạn và lo sợ hằng có đến chúng tôi trong nơi đây. Chúng tôi không có sự mệt mỏi chỉ cả, 
những muỗi, ruôi không làm bận đến chúng tôi, thậm chí đến khoai củ, hoa quả cũng được 
dồi dào. Các ác thú bốn chân cũng chẳng làm hại, trái lại chúng rất yêu mến chúng tôi. Do 
đó, chúng tôi ngụ được an vui, không lo sợ chi cả. Chúng tôi hăng rãi tâm bác ái đến tất cả 
mọi loài và không nghĩ đến loài nào là thù nghịch cả. Chúng tôi ở được an vui trong rừng 
này trải qua 7 tháng. Nay được thấy ông là người tu hành, dùng da thú làm y phục là nhân 
cho quả thành Chư thiên trong kiếp vị lai. Nay ông vào đến đây, gọi là người thứ nhì trong 
sự gặp gỡ tôi ở chốn này. Này ông Bà-la-môn ơi! Sự đến trong nơi này của ông tuy quen 
biết, song tôi cũng thiết tưởng cũng có điều tốt, tôi không nghi ngờ điều ch là nguy hại cả. 
Ông là kẻ từ phương xa mới đến, tôi xin mời ông vào nơi chứa nước, tắm rửa nghỉ an cho 
khoẻ, rồi dùng các loại quả ngon ngọt vừa lòng đi. Những trái cây có trong mùa này như: 
xoài, thanh trà, trái dâu... đã có sẵn trong tịnh thất, ông hãy chọn lấy mà dùng cho vừa 
miệng. Các trái ngon tôi cũng chăng cất giữ, xin ông hãy thọ thực cho no đi. Lại nữa, trong 
lu khạp có chứa những nước trong sạch, mát mẻ và tinh khiết, tôi đã tích trữ đầy đủ, nếu 
vật gì vừa lòng, xin ông hãy tự tiện đùng theo sở thích”. Khi đức Bồ-tát tỏ lời trọng đãi ông 
đạo sĩ Bà-la-môn là đức Đề Thích biến ra đó, cốt để nêu cao phẩm giá trị của ông Bà-la- 
môn đạo sĩ ấy, vì ngài rất vui lòng với sự bố thí ba-la-mật, có ý làm cho vị Bả-la-môn 
không ngần ngại và có dịp muốn xin chỉ thì tự tiện yêu cầu, nên ngài liền tỏ lời hỏi về sự 
mong mỏi vào rừng của vị Bả-la-môn này: “Athatvam kenavannena kenavapanahetuna 
anupapattosi brahãraïñam tam me akkhãhipucchitoti — Tôi xin hỏi ngài, những vật mà hạng 
người họ tường thuật lại để tán dương là có giá trị, dùng lời quyến rũ răng là có trong rừng 
này, nên ông mới dám băng rừng lướt bụi, không nệ gian lao, nguy hiểm mà đến non tuyết 
lãnh này. Những vật mà ngài cho là có giá trị, sự cần thiết khích lệ ngài phải vào đây. Tôi 
xin hỏi, vậy ngài hãy trình bày cho phân minh để tôi được tường trí”. Lúc đó, vị Bà-la-môn 
được đỊp tỏ rõ thiện chí với lòng từ bị rộng lớn của đức Bồ-tát, nên ngài liền tỏ lời xin nàng 
MadrT hoàng hậu theo kệ ngôn rằng: “Yathavärivahopure sabbakälam nakhiyyati evam tam 
yãci tagañchin bhariyam medehiyäcitotI — Nước hằng chảy xuống trong nơi thấp theo từng 
bậc cho đến đại hải là nơi cuối cùng giới hạn của địa câu, không ngừng nghỉ. Tôi được biết 
ý chí khuynh hướng của ngài ưa thích bổ túc thiện pháp nhất là bố thí, nên tôi mới tìm đến 
đây hy vọng xin vật mà ngài có thể cho được. Nay tôi xin thú thật cùng ngài, cầu ngài bố 
thí ba-la-mật là cho Madrï đạo sĩ nữ đến tôi, vì là nơi vừa lòng của tôi”. Đức Bằ-tát được 
nghe như thế, ngài phát tâm hoan hỷ rằng: “Đây là một pháp bó thí ba-la-mật, mà tôi chưa 
được dịp làm, khó cho thường nhân thi hành được, là thiện pháp đầy đủ trong tâm, ngài 
bèn đáp bằng kệ ngôn rằng: “Dadãminavikampãmi yam mam yãcasibrahmana santam 
nappaguytramI dãnemeratemanoti — Này ông Bà-la-môn ơi! Dù là với việc phước to lớn, 
tâm tôi cũng chăng thờ ơ thối chuyên. Vật gì mà ông mở miệng xin trong lúc này, tôi cũng 
vui thích đem cho, tôi không lòng thương tiếc vì vợ mà để lòng bỏn xẻn. Những vật chi 
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thuộc quyên sở hữu của tôi, tôi cũng sẵn lòng đem bồ thí vô ngại. Tôi không tính giấu diễm 
đối với những người đang mong mỏi, tôi vẫn hoan hỷ luôn luôn trong sự đem của ra bố thí, 
một lòng bắt thi, theo lời tôi đã tuyên bố”. 

Đức Bồ-tát phán như thế, rồi phát tâm trong sạch bồ túc bồ thí ba-la-mật, một tay nắm 
nàng MadrT, một tay rưới nước xuống tay vị Bà-la-môn, trình bày rõ rệt sự cho vợ dứt khoát 
đến thầy Bà-la-môn. Khi ấy quả cầu lay động như lúc thí con của ngài đến lão Jũjaka, thật 
là một việc cao thượng hiễm có trong đời. Đức Đề Thích được rõ chí hướng bố thí thanh 
cao của đức Bỏ-tát, ngài rất hài lòng và nghĩ rằng: Hôm qua đức Bồ-tát thí hai con yêu quí 
đến lão Jũjaka, thật là kỳ diệu trong thế gian, mặc dù như thế mà lão Jũjaka không phát 
tâm hoan hỷ, lại hành hạ đánh đập, chửi mắng, kéo lôi hai trẻ trước mặt đức Vessantara 
Bồ-tát là vị thí chủ, khiến ngài phải một cơn buồn thảm bất bình. Hôm nay, ta hoan hỷ ca 
tụng đến sự cho cả con và vợ, cho ngài vui mừng đây đủ trong sự bố thí, mà trên thế gian 
không ai thi hành được, để ngài càng thêm tác ý lành bội phần, thêm nghị lực trong sự giác 
ngộ. Đức Đề Thích suy nghĩ đến đây bèn tỏ lời tán dương đức Bồ-tát bằng kệ ngôn rằng: 
'“Tamattham pakasento sattha aha”. 

Đức Thế Tôn muốn cho ý nghĩa được rõ rệt, nên tuyên bố Phật ngôn như vây: “Tesam 
san kappamaññaya devindoetadabravi sabbe Jitatepaccuha yedibbaye camanussä 
ninnädifatepathavr saddoteti. Divamgato samanfävIJjutä ägu girnamvä patissuttä tassa 
teanumodanti ubhonaradapabbata Iindocabrahmä capaJãpatica somoyamovessavannocaräãJä 
sabbe deva anumodanti dukkaram hikarotiso duddadam damananam dukkaram kamma 
kubbatam asantonanukubbanti satam dhammoduramnayo tãsmaã satañcasatañca nãnähotI 
IOgafl asanfonirayam yanti santasagsøaparä yanä yametam kumaãre adadä bhariyam 
adadävanevasam brahmayanamamokakamma saggetetam paccatiti — Này chư tăng! Hãy 
lắng nghe ý nghĩa của cô tích. Bậc chúa tế lớn hơn tất cả Chư thiên trên Đạo Lợi Thiên 
cung, được hiểu rõ tự sự rồi suy nghĩ đến điều lợi ích của hai bậc xuất gia tu pháp ba-la- 
mật đúng theo chánh giáo, khiến đức Đề Thích phát tâm hoan hÿ tán dương đức Bồ-tát, 
ngài hài lòng với sự thí con bằng kệ ngôn như vây: Ôi Ngài ơi! Bậc cao quí thắng qua tất 
cả kẻ thù nghịch, người trau đồi đường trời sẽ được lên trời trong ngày vị lai. Vả lại hạng 
nào dù là Chư thiên mà có tâm ác, tạo nghiệp dữ, bỏ điều lành, không tu chỉnh trong cõi 
người, hoặc người hay phi nhơn có ác tâm, ganh ty người bồ túc điều lành, đến quấy nhiễu 
làm cho thí chủ bắt bình, bực tức là những phiền não phá hoại thiện pháp, bậc cao quí đều 
thắng được cả. Đây là sự thật, có băng chứng rõ rệt sự rung động của địa cầu, có ý nghĩa 
hoan hỷ thiện pháp của bậc cao quí ấy, thấu đến cõi trời, có ánh sáng chói loà trên không 
trung, chỉ cho thấy rằng Chư thiên trong các hướng đều cảm phục và hoan hý. Các núi to 
lớn, là nơi cư ngụ của những đại đạo sĩ cũng rung rinh, chứng tỏ sự vui thích với pháp bố 
thí ba-la-mật của ngài; cho đến chư Phạm thiên cũng đến hoan hỷ pháp thí ba-la-mật của 
ngài trong lúc này. 

Ôi, bậc đại nhân cao quí! Ngài là hàng xuất chúng thật. Ngài can đảm trừ đứt tâm bỏn 
xẻn, bợn nhơ. Ngài thí con, vợ trong lúc khó khăn như vầy thật là hy hữu. Khi các hàng 
thiện trí tuệ thức trong sạch khỏi lòng bón rít keo kiệt, bồ thí vật quí hoặc vợ, con yêu quí 
được, là việc cao thượng làm cho mình trở nên thượng lưu. Hàng vô trí tuệ nhiều phiền 
não, phóng tâm hằng thiếu nghị lực, không dám làm việc lành, vì pháp của bậc thiện trí tuệ 
thức là điều khó cho thường nhân thực hành được. Con đường đi đến kiếp sau của hai hạng 
người trí tuệ thức và vô trí tuệ thức khác nhau. Kẻ vô trí tuệ thức nhiều phiền não thường 
thọ sanh theo nghiệp ác, phải sa đọa vào bốn ác đạo. Hạng trí tuệ thức luôn luôn không bỏ 
qua việc lành sẽ được lên nhàn cảnh. Nay ngài là bậc cao quí đáng tán tụng, là bậc cao 
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nhân đang bị câu thúc trong Tuyết Sơn hiu quạnh, chỉ có vợ con là bạn cơ hàn, mả ngài 
vẫn còn tạo được đường Phạm thiên, không kê đến sự cơ hàn vất vả trong hiện tại. Ngài đã 
bố thí hai con trong ngày hôm qua, nay có tâm trong sạch bổ sung thiện nghiệp thí hoàng 
hậu có ân đức phụng sự ngài. Sự đại thí con, vợ là pháp cao thượng, ngài sẽ được đắc kỷ 
sở nguyện không sai”. 

Đức Đề Thích biến ra vị đạo sĩ, khi đã giảng pháp thiện trí tuệ thức, hoan hỷ sự bó thí 
ba-la-mật của đức Bồ- tát vừa với đức tin rôi, ngài bèn gởi nàng Madrï lại cho đức Bồ-tát 
bằng kệ ngôn rằng: “Dadamibhotobhariyamn maddinsabbam  gasobhanam 
tvañcevamaddiyachando maddTicapatinäsaha yathãmayocasankhoca ubhosamakavaniino 
evam tuvañcamaddica samänamanacetasä avaruddetatha araññasmin ubhosammathassame 
khattiyägotta sampannã sukhãtãmahupctito yathã puññãnikayiratha dadantã aparäparantI — 
Ô, bạch ngài! Tôi đây có lòng vui thích ngài không có chi sánh băng. Tôi hoan hỷ xin trả 
nàng Madrï lại, tôi không mong dẫn nàng đi và yêu cầu ngài nhận lãnh nàng Madrï để dùng 
làm người phụng sự, vì tôi nghĩ rằng ngài nên cân. đến nàng thật, và nàng cũng đáng làm 
bạn với ngài, ví như sữa tươi trong sạch vừa với nổi trắng tức là vỏ ốc mà thợ đã trau dồi 
bóng láng, có màu trăng trong sạch thế nào, ngài cùng nàng MadrT đều có nước tâm trong 
sạch một màu như nhau. Tôi biết rõ cả hai vị là dòng vua cao thượng. Hai ngài đến ngụ tu 
phạm hạnh trong rừng này, thật là ít ai làm được. Ngài nên suy xét vật chi nên bố thí, thì 
ngài bố thí để bố khuyết pháp thập độ theo sở thích của ngài”. Khi đức Đề Thích đã tỏ lời 
thiện cảm như thế, sắc mặt ngài vui tươi, bay lên không trung và nói rằng: 
“Sakkohamasmidevinno ägatosmitavantike varamvarassurajisi vareatthadadämiteti - Ô, 
Đại vương ôi! Tôi đây không phải ai xa lại đâu, chính là Đại vương Để Thích đây, có thê 
cho kết quả những mong muôn, hoặc giúp ngài được như nguyện. Vậy cầu ngài chọn những 
điều chi mà ngài cần thiết, hãy cho tôi biết để tôi cho ngài được như sở thích không sai”. 
Khi đức Bồ-tát nhận ra vị đạo sĩ khi nãy không phải là thường nhân, chính là đức vua trời 
Đề Thích trên Đạo Lợi thiên cung, ngài bèn phát tâm trong sạch hoan hý đáp răng: “Tâu, 
Đại vương là chúa cả Chư thiên, xin ngài sẵn lòng ban cho 8 điều yêu cầu của tôi: 1) Xin 
cho Phụ vương tôi là đức Sanjeyamaharaja có tâm vui thích theo sự hành động của tôi và 
Phụ vương tôi mời tôi về kế vị như trước; 2) Khi tôi có quyền sát hại, xin cho tôi đừng vừa 
lòng trong việc giết người, dù một kẻ nào có tội nặng đến đâu, tôi vẫn giữ lòng từ bi thương 
hại xử tội nặng thành nhẹ, hoặc phóng thích cho họ khỏi tử hình; 3) Xin cho tôi hằng thương 
xót chúng dân và là nơi nương tựa của mọi người, xin cho những người nam nữ, giả trẻ, 
sang hèn đều là bộ hạ tùy tùng nương cậy với tôi như trước và thường được an cư lạc 
nghiệp; 4) Xin cho tôi đừng say mê lầm lạc, tà đâm vợ con kẻ khác dù có phụ nữ đến yêu 
tôi, tôi đừng xiêu lòng luyến ái; 5) Xin cho tôi được kế vị theo thập vương pháp và được 
vừa lòng quân chúng; 6) Trước ngày tôi được quyền cao tước cả, xin cho tôi có đây đủ thực 
phẩm theo sở thích vừa với tâm bồ thí của tôi; 7) Xin cho những của mà tôi đã đem ra bố 
thí phát sanh lên đầy kho, trở lại như trước; ổ) Xin cho tôi thọ trì giới được trong sạch mãi 
mãi đến khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời luôn luôn như vậy”. Khi đức Đề Thích 
được nghe 8 điều yêu cầu của đức Bồ-tát, ngài nhận lời rồi biến trở về Thiên cung. 

Pamattham pakãsento satthä ãha —- Đức Thế Tôn tuyên bố về đức Đề Thích nhận lời của 
đức Bồ-tát yêu cầu bằng Phật ngôn rằng: “Tassatam vacanamsutvä devindoetäbravi 
acramvada  tetäto piftätamdatthamessat Idamdatvanagphavä devaräJäsuJampati 
vessavatarassavaramdatvã saggakãyamapakka-mTti — Này các thầy! Đức Đề Thích nhận 
lời yêu cầu của đức Bồ-tát Vessantara như vậy, ngài bèn đáp lại cho vừa lòng đức Bồ-tát 
rằng: Ô! Không lâu, đức vua tại thủ đô Sañjeya là phụ vương của đức Vessantara sẽ ngự 
đến rừng núi tuyết sơn này, do tâm vui thích mong được thấy hoàng nhi là con yêu quí của 


|1 


ngài. Đức Đề Thích chỉ tỏ bấy nhiêu lời vừa với quả phúc sẽ phát sanh theo thứ tự. Đức 
Đê Thích có danh là Sayampati, ngài là chông của công chúa con của đức A-tu-Ìla vương, 
tỏ lòng khoan hông trong sự ban phước đên đức Vessantara rồi trở vê thiên cung, như vậy. 

Evam boddhisatoca maddica sammodamanä sakkadatye assamevasiisu 


JữjakopIkumare gahetva satthTyoJanamagsam patIipaJJidevatva 
kumaranamarakkhamakamsu  JuJakopisuriye atthamgamitekumare gacchebanthitvä 
bhũmiyam nIpaJjäpetva sayamgandabalamiggabhayena rukkham 


aruyhasakhavitappabhandareseyyafItI. 

Nói về đạo sĩ và đạo sĩ nữ cả hai nếu là dòng dõi nhà vua, đức Vessantara là giòng giống 
Đức Phật, còn nàng MadrT là công chúa con của đức vua Maddharãja cùng nhau ngự được 
an vui trong tịnh thất, tham thiền tu phạm hạnh trong tuyết sơn. Nói về khi lão Jũjaka dẫn 
hai trẻ lần theo đường rừng trải qua 60 do tuần, nhờ Chư thiên thương xót bảo hộ, nên hai 
trẻ được an vui khỏi điều nguy hiểm. 

Một hôm, bóng hoàng hôn vừa thấp thoáng, những tiếng thú rừng kêu la ¡nh ỏi, lão 
Jũjaka lo sợ ác thú, tìm đến gốc cây to, dùng dây buộc chân hai trẻ tại gốc cây, còn phần 
lão thì leo lên nhành ân trú để nghĩ qua đêm. Thê thảm thay cho hai trẻ, phải chịu cảnh màn 
trời chiếu đất lạnh lẽo, quần áo, thân thê lắm lem bụi đất, khóc than thảm thiết. Khi ấy có 
hai vị trời trên cây thấy hai trẻ quí tộc bơ vơ, cô độc nên động lòng biến ra làm cha và mẹ 
của hai trẻ, ăm bồng che chở, nâng nu hai trẻ như con ruột, vị Thiên nữ cho Kanhã bú sữa, 
vị Thiên tử cho trẻ Jãlï dùng thực phẩm, rồi vỗ về cho ngủ trọn đêm vì lòng trong sạch và 
thương hại hai trẻ côi quạnh không cha mẹ. Trời dựng sáng, hai vị trời bèn để hai trẻ nằm 
xuống rồi biến mất. Sáng ra, lão Jũjaka dẫn hai trẻ ra khỏi rừng. Đến đây có hai nẻo, một 
ngả đi đến kinh đô Sañjeja và một ngả về Kalingarästha, Chư thiên khiến cho lão Jũjaka 
lầm lạc đi theo đường Cetuttara vừa đúng 15 hôm thì đến thủ đô Sañjeya. 

Sáng ngày ấy, tại kinh thành có một cuộc lễ long trọng nên dân chúng dọn quét đường 
xá sạch sẽ, treo cờ kết hoa xinh đẹp. Vào canh năm ngày ấy, đức vua Sañjeya năm mộng 
thấy có một lão mặt đen, mặt thỏn, cầm hai hoa sen mới nở, vào đến tận bệ rông, hai tay 
cung kính dâng đến đức vua. Đức vua thọ lãnh hai hoa sen rồi dắt lên hai tai của ngài. Hoa 
sen rớt xuống trước mặt mùi thơm ngọt ngào, khiến đức vua rất vui mừng, giật mình tỉnh 
giác. Sáng ra, đức vua truyền đòi các thầy Bà-la-môn đến để bàn điều chiêm bao. Các vị 
Bà-la-môn bèn tâu rằng: “Tâu bệ hạ, chúng tôi đoán chắc Bệ hạ sẽ được trùng phùng với 
các hoàng tộc đã lìa xa từ lâu trong ngày nay”. Đức vua được nghe qua rất mừng, ban 
thưởng cho các Bà-la-môn và ngự trên long xa ra cửa thành. Khi đó, lão Jũjaka dẫn hai trẻ 
vừa đến trước mặt vua, do Chư thiên che mắt quan quân nên không ai ngăn cản. Đức vua 
lếc thấy không rõ, nên không nhận thật là cháu, ngài bèn tỏ lời rằng: 
“Kassetammukhamabhati hemamvutfattamaggina nikkhamvaJataripassa 
ukkaãmukhampahamstam ubhosadisapaccamgä ubhosadisalakkhana Jãlissasadisaeko 
ekakanhajnayathaã sihavila vanikkhanta ubhosampatripakäa Jataripamayäyeva 
Imedissantidarakãti — Các quan ơi! Các quan ơi! Hai trẻ theo lão Bà-la-môn đi qua trước 
mặt trầm đó là con cháu của ai? Hai trẻ khô ngô, mặt mày sáng rỡ, hai trẻ đều xinh đẹp, trẻ 
trai bên kia giống nhìn như cháu JãäÏï, trẻ bên này không khác cháu Kanhã chút nào, hiệp 
với điều chiêm bao mà trẫm đã thấy khi hôm. Tướng mạo cử chỉ của hai trẻ là con giòng 
quí tộc. Cả hai đi đứng nghiêm trang như sư tử ra khỏi động vàng, diện mạo hai trẻ như 
vàng ròng ánh sáng, rõ rệt là cao quí cho đến ngũ căn cũng thế”. Khi đức vua tỏ ý khen 
ngợi hai cháu như thế, ngài bèn sai một vị cận thần đến bắt lão Bà-la-môn và hai trẻ vào 
chầu lập tức. Tuân lệnh vua, vị cận thần liền ra dẫn lão JuJaka, và hai trẻ đến giữa sân rồng. 
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Đức vua không để cho các quan tra vần, e sai lạc ý muốn của ngài. Đức vua bèn phán hỏi 
ngay lão Bà-la-môn rằng: “Này lão ôi! Hai trẻ này lão được từ đâu mà đến đây?” 
— Tâu Thánh thượng, hai trẻ đây là con của đức Vessantara, ngài ngự được an vui và hành 
đạo trong núi Tuyết Sơn. Ngài cho hai trẻ đến tôi bằng đức tin trong sạch đề bố khuyết 
pháp thí ba-la-mật. Tôi đi từ núi Tuyết Sơn mới vừa đến đây, buồi sáng này. 
— Này lão! Lão dám lừa dối trẫm sao? Hai trẻ như ngọc quí thế này, ai lại đem cho đến 
người để làm tôi mọi. Người lẫy chi làm bằng, nếu không trẫm sẽ căn cứ theo luật hình mà 
Sửa trỊ 
— Tâu, tôi đâu dám dối lệnh Hoàng thượng, đức Vessantara đã phát nguyện bố thí đến kẻ 
nghẻo đói cô độc, ví như địa cầu là nơi nâng đỡ tất cả chúng sanh, hoặc như nước các sông 
rạch làm cho người thú được mát mẽ an vui thế nào, nước tâm của đức Vessantara cũng 
vậy. Tâu lệnh Hoàng thượng, đó là bằng chứng xác thực của già Jũjaka, xin Bệ hạ từ bi 
thương xót xét lại cho lão nhờ. 

khi Ấy, các triều thần văn võ được nghe lão Jũjaka tâu như thế, đều tin chắc và bàn cùng 
nhau rằng: “Này tất cả chúng ta đến hội họp trong nơi đây, hãy quan sát sự tích của đức 
Vessantara khi ngài còn trị vì trong kinh đô này, ngài đã bố thí đến tất cả kẻ nghèo đói và 
cô độc, thậm chí đến voi báu, ngài cũng cho, khiến cho chúng dân bất bình, nên phải lánh 
đi vào non tuyết lãnh mà vẫn còn bố thí hai con yêu quí đến lão Jũjaka. Xem đây thì rõ, 
thật khác thường, cô kim chưa từng thấy, nêu ngài thí của kho thì gọi là do đức tin, nay lại 
nỡ đem hai con như cặp mắt mà dứt bỏ đi, là khác với thói quen từ ngàn xưa”. Khi đó, hai 
trẻ JãlT và Kanhã được nghe, liền nhớ đến ân đức cao dày của cha lành mà động lòng không 
thể nhịn nín với những lời phê phán của triều thần. Hai trẻ định tỏ lời ngăn ngừa của các 
quan, ví như núi Tu Di sơn bị gió thôi lay chuyên nghiêng chiều, mà nhờ uy lực của Chư 
thiên dùng tay chống đỡ cho đứng vững lại như trước. Trẻ JãlT bèn quì tâu răng: “Tâu đức 
Tổ phụ, các quan dễ duôi dám đồng nhau khinh rẻ cha chúng tôi như vậy có nên chăng? 
Vì Phụ vương chúng tôi bỏ ngai vàng, vào ngự trong rừng, họ mới dám đem nhau trách cứ, 
xem thường không lòng kính nề. Tâu, đức Tổ phụ ôi! Trước mặt đức Tổ phụ mà các quan 
không kiêng sợ, lại dùng lời vô lễ như thế. Lúc Phụ vương cháu tu trong rừng nghèo khổ, 
thì của kho đâu mà bố thí, chỉ có hai cháu quí mến mà thôi, nên mới kiên gan dứt bỏ, mong 
được giác ngộ đề tế độ tận chúng sanh, như các đức Bồ-tát từ xưa kế thống đòng dõi chư 
Phật vậy. Bậc thượng lưu quân tử làm những việc cao quí lợi ích cho đời như thế mà họ là 
hàng hạ lưu dám tỏ lời trách cứ như vậy. Cầu đức Tổ phụ phán đoán theo công lý, cho biết 
hàng thuộc hạ của đức vua như thế có xứng đáng chăng?” Được nghe lời tâu của hai cháu, 
đức vua phán rằng: “Này hai cháu quí mến ôi! Hai cháu đừng tỏ lời phiền trách các quan. 
Chúng ta đây đều vui thích với sự đại thí của cha cháu, cháu đừng buôn, có ai dám tỏ lời 
khinh rẻ đâu. À! Khi cha cháu đem hai cháu ra bố thí như vậy, có tâm hoan hý hay buồn 
tiếc chỉ chăng? Cháu nên tường thuật lại cho Tổ phụ nghe rõ tự sự đi”. Trẻ JalT bèn tâu tất 
cả câu chuyện từ đầu chí cuối cho đức Tổ phụ nghe đầy đủ. Đức vua Susanñjeyarãja thấy 
hai cháu còn đang ở trong quyền lực của lão Jũjaka, ngài bèn phán hỏi rằng: “Này hai cháu 
ngọc ơi! Cha và mẹ chúng cháu đều là dòng dõi Hoàng gia, từ trước hai cháu từng ngồi 
trên về của Tổ phụ, nay sao hai cháu lại đôi tánh thờ ơ ví như khách lạ, vì sao cháu nỡ ngồi 
xa Tổ phụ như vậy?” Trẻ Jãlï tâu: “Tâu, Tổ phụ từ bi dạy bảo như thế, song hôm nay hai 
cháu là tôi đòi, đâu dám lên ngồi trên báu tọa, làm cho Tổ phụ giảm giá trị, hô mặt với triều 
đình. Do đó, hai cháu hồ thẹn sợ nhơ lây đến Tổ phụ, nên xin ngồi xa xa như kẻ tôi tớ như 
vây”. 
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— Cháu JälT ơi! Vì sao nỡ buông lời hạ mình như vậy. Những câu nói chua cay của cháu 
như người đem lửa đốt mặt, hoặc như kẻ ngồi trên lò lửa, làm cho Tổ phụ phải bức rức xốn 
xan ngồi không yên trên ngai vàng, cháu chớ tỏ lời buồn trách Tổ phụ làm chỉ. Cháu ngọc 
ơi! Tô phụ sẽ chuộc lại hai cháu bằng tất cả báu vật trong đèn, không để cho hai cháu làm 
nô lệ của lão Jũjaka đâu. Ờ, lúc cha cháu thí hai cháu đến lão Jũjaka có ra giá là bao nhiêu 
chăng? Cháu hãy nói cho Tổ phụ biết đi nhé, Jãli”. 

Nhân đó, trẻ Jãlï liền quì tâu: “Cha chúng cháu có dạy về phần cháu là 1000 lượng vàng, 
nhưng phần em ngọc Kanhã thì cha cháu đánh giá rất cao: bò, trâu, ngựa, vol, tÔi trai, tớ 
gái mỗi loại 100 và 1000 lượng vàng. Khi nào những báu vật mà cháu đã kê đây, trao đến 
tận tay đầy đủ cho lão JũJaka này giờ nào rồi, thì hai cháu sẽ được tự đo, ra khỏi tay của 
lão Jũjaka trong giờ ấy”. Đức vua Sañjeya phán rằng: “Chỉ có bấy nhiêu đó phải chăng?” 
— “Vâng!”. Đức vua bèn dạy mở kho lẫy của báu đem trao cho lão Jũjaka. Các quan đồng 
nhau đếm tiền và của giao đủ đến lão Jũjaka và ban thêm một dinh thự 7 tầng, bởi công 
khó của lão đem hai cháu đến cho trầm. Từ đây, lão Jũjaka ngự trong điện cao 7 tầng, có 
đầy đủ vật dụng cần thiết, có tôi trai, tớ gái hầu hạ, hưởng đời sống hạnh phúc an vui. 

Đức vua Sañjeya khi đã chuộc được hai cháu ngọc, ngài rất thỏa thích, hoàng hậu và 

cung phi đồng nhau đến mừng rỡ, âm bồng, nâng niu hai cháu. Đem tăm rửa, trang phục, 
cho thọ dụng đầy đủ sự cao sang quyên quí của nhà vua, dỗ hai trẻ an nghĩ trên giường 
rồng, nệm gâm, có cung nga hầu hạ ngày đêm, “hết cơn bỉ cực, tới hồi thới lai”. Đức vua 
SañJeya hỏi hai cháu răng: “Này cháu JãlT và Kanhã, song thân của hai cháu được mạnh 
khỏe bình an và tìm hái trái vừa đủ nuôi thân không? Sự lo sợ về thú đữ có xảy đến chăng? 
Được an vui hay khổ cực thế nào? Hai cháu hãy tỏ cho Tổ phụ biết rõ đi”. Trẻ Jãlï và Kanhã 
tâu rằng: “Tâu đức Tổ phụ, Tổ phụ hỏi thăm về sự khổ vui của cha mẹ cháu. Tâu, cha mẹ 
cháu vẫn được khoẻ mạnh và tìm hái trái đủ no lòng. Các ác thú nhỏ lớn cũng không đến 
phá hại, do cha cháu hằng rãi lòng từ bị đến tất cả mọi loài, cho nên chúng sinh trong rừng 
chung quanh chỗ ngụ đều có tâm mát mẻ, chẳng hề xảy ra điều chi đáng lo sợ cả. Tâu đức 
Tổ phụ. thương thay cho mẹ chúng cháu, buôi sáng lo dậy sớm quét dọn tịnh thất, săn sóc 
hai cháu, lo gánh nước cho đầy đủ trong các nơi chứa, rồi đặn dò nâng niu hôn hít hai cháu, 
khi mẹ MadrT vào rừng tìm hái trái, chọn những trái ngọt ngon, nhỏ lớn, không nải cực 
nhọc gian lao nguy hiểm, chỉ mong sao cho chồng con được no đủ thì hài lòng. Mỗi ngày 
hằng tìm hái trái vừa đủ để đem về dâng đến cha cháu và nuôi hai cháu. Tổ phụ ôi! Không 
phải chúng cháu Jãlï và Kanhã dám nhiều lời thêm bớt, đặt điều dối gạt Tổ phụ đâu, hai 
cháu còn nhỏ dại không hiểu được tâm trạng của đức Tổ phụ sao. Thông thường chúng 
sanh, sanh ra trong thế gian hằng có phiền não, chưa đạt đến Niết-bàn thì hay thương yêu 
trìu mến, nhiều tình dục, không thương cái chi bằng thương con. Cha cháu có tâm quyên 
luyến cháu không bao giờ quên đâu. Tổ phụ ôi! Lẽ đâu Tổ phụ lại quên cha cháu, không 
thương tiếc chút nào, nên đành bỏ cha cháu quạnh hu cô độc, không thấy rằng là bậc hiếm 
có. Cha cháu là bậc Đế vương quí báu trên đời, mà lẽ nào Tổ phụ nỡ nào tin những lời vô 
lễ của chúng dân, đành đuôi cha cháu ra khỏi đền vàng, cho hết thảy phần uất đi”. 
— Ôi! Thật thế, cháu JãlT ơi, trước kia vì Tổ phụ nghe lầm hiểu quấy. Cháu ơi, cháu đừng 
than trách làm cho Tổ phụ đau lòng hối hận, bởi Tổ phụ đây chưa kịp quan sát chu đáo, vì 
lòng dân quá xôn xao, phân uất, nên Tổ phụ lo sợ, nghi ngờ, chỉ tin lời của dân gian mới 
đuôi cha cháu ra khỏi đền vàng, cũng do dân chúng nhiều lời châm chích, khiến Tổ phụ 
bất bình, đấy là cái nghiệp của Tổ phụ vậy. Tổ phụ cam chịu lỗi lầm, làm cho con và hai 
cháu phải khổ cực gian lao. Vậy cháu JãlT hãy đi thỉnh cha cháu trở về trị vì như trước đi. 
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Trẻ JalT tâu rằng: “Tâu, cháu đâu dám trái lệnh của Tổ phụ, nhưng được Tổ phụ ngự đi 
cùng thì càng quí hơn”. Khi đức vua SañJeya được nghe lời tâu của cháu JäÏT thì càng phát 
tâm hoan hỷ bèn đáp rằng: “Đúng lắm, để Tổ phụ đi rước thì cha cháu mới không còn nghi 
ngờ. Cháu hãy là hướng đạo đến núi Girinanka nơi xuất gia của cha cháu”. Đức vua bèn ra 
lệnh cho quan quân dẫn binh ủng hộ đi rước đức Vessantara Bồ-tát trở về. Dân chúng đồng 
đi theo rất đông để nghĩnh đức Bò- tát, quan quân rần rộ ăn mặc từng đoàn: tốp mặc đỗ 
trăng, vàng, đoàn mặc y xanh, đỏ, ô ồn ào náo nức sắp vào rừng Tuyết sơn. 

Khi đức vua Sañjeya chuẩn bị quân binh đến nghĩnh tiếp đức Vessantara, ngày ấy lão 
Jũjaka dùng bữa quá no, cho đến chất lửa không thê tiêu hoá thực phẩm được, lão phải chết 
ngay. Đức vua cho thiêu thi hài rồi bố cáo cho thân quyến lão hay, song cũng chẳng thấy 
ai đến nhìn nhận, nên đức vua dạy đem tất cả tài sản của lão Jũjaka nhập vào kho quôc gia. 
Qua ngày thứ 7, đức vua dẫn hoàng hậu, cung phi các quan quân xuất hành, đoàn binh rần 
rộ đi trọn 45 ngày, đường xa 60 do tuần mới đến núi Giinanka. 

Jali kumaro pimuccalindasaratre khandhavaramniväsapetvä cudaserathasahassanT 
apatamaggabhimukhä nevathapä petvä tasmiñpadesi sihabyagghadTpikhaggadIsu 
arakkhamsusamvidahi hatthi adnamsaddomaha ahosTti — Hoàng tôn JälT làm hướng đạo, 
dẫn quan quân đi trước, khi đến ao sen Mucalinga bèn dừng binh an nghỉ chờ hoàng Tổ 
phụ. Đi đến 45 ngày, trải qua 60 do tuần mới tới chỗ ngụ của đức Bồ-tát. Đức vua Sañjeya 
vào trước và phán. rằng hoàng hậu và hai cháu sẽ vào sau. Khi đức Bồ-tát và nàng Madrï 
thấy Phụ vương đến, chạy ra quỳ lạy nơi chân. Vua cha tỏ lời an ủi, hỏi han và hàn huyện 
âm lạnh của hai con răng: “Hai con ngự nơi đây được an vui chăng? Hằng ngày hái trái 
làm thực phẩm được no lòng chăng? Có ác thú đến quấy nhiễu chăng?” Đức vua thấy sắc 
mặt hai con có vẻ tiều tụy nên ngài mỗi lòng rơi lệ. Đức Bồ-tát và nàng MadrT khóc ròng 
và tâu răng: “Tâu, hai con được an vui, hằng ngày vào rừng hái trái nuôi thân vừa đủ, ác 
thú cũng không đến phá hại”. Đức Bồ-tát tâu hỏi vua cha rằng: '“Tâu Phụ vương, Phụ vương 
và Mẫu hậu được sức khỏe kiện toàn như xưa chăng? Các quan quân, cung phi và mỹ nữ 
và dân chúng được mạnh khoẻ, trong nước vẫn được thái bình chăng?” Đức vua Sañjeya 
đáp: “Tất cả mọi người đều bình an, vui vẻ và không còn bắt bình như xưa nữa”. 

Nói qua mẫu hậu là mẹ của đức Bồ-tát, từ vào đến cửa tịnh thất, đức Bồ-tát và nàng 
MadrT xem thấy đồng quỳ mọp bên chân mẹ khóc than kể lễ. Đoạn nàng Madrï thấy hai 
con là JalT và Kanhã, nàng quá mừng chạy lại ôm con, mũi lòng khóc nức nở, ba mẹ con 
khóc đến ngất xỉu, khiến cho đức Bồ-tát, vua cha và mẫu hậu lấy làm não nùng cũng bất 
tỉnh. Tất cả quan quân cung phi mỹ nữ thấy thế, đều cảm động không biết gì cả như một 
cơn mê. Trong bầu không khí trang nghiêm và linh động ấy, khiến tất cả thế giới huyên 
náo, địa cầu lay chuyên, cho đến núi Tu Di sơn cũng chiều theo pháp ba-la-mật. Đức Đề 
Thích dùng thiên nhãn quan sát thấy rõ rằng: Ô! Đức vua Vessantara có sự động tâm vì xa 
lia hoàng tộc đã lâu, nay được tái ngộ, ngài đang than khóc với 5 Hoàng gia, nêu ta không 
cứu độ, sợ e Hoàng gia ấy phải mệnh chung. Đức Đề Thích liền cầm ô vàng bay xuông 
rưới nước cam lồ thành mưa rớt nhằm thân thể của sáu vị Hoàng gia và tất cả quan quân 
đều được tỉnh lại. Sau khi được an hảo, đức vua Sañjeya tỏ lời mời đức Vessantara trở vê 
kế vị như trước. Đức Bồ-tát xin khước từ răng: “Ngày trước con bồ thí mà phải bị đuôi đi 
vào rừng, nay trở về không tiện, xin Phụ hoàng tha lỗi cho”. Đức vua Sañjeya nghe đức 
Bồ-tát tâu như thế, bèn tỏ lời an ủi khuyên giải răng: “Này hoàng nhi ôi! Trước kia vì thấy 
dân chúng xôn xao bất bình nên cha không kịp xét kỹ, phải làm việc quấy lầm như thế. 
Vậy hoàng nhỉ từ bi đến dân gian mà tha thứ cho. Tất cả quan quân cũng đều quỳ tâu xin 
đức Bồ-tát rộng lượng khoan dung, khân cầu đôi ba lượt, Bồ-tát mới chấp thuận. Ngài và 
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nàng Madrï trở vào thay đôi y phục đạo sĩ trở thành cư sĩ, ngải nhìn tịnh thất mà rằng: “Ôi, 
tịnh thấy này, ta đã nương nhờ trong nơi đây để bô túc pháp ba-la-mật được 9 tháng I5 
ngày, từ đây ta đâu còn săn sóc, quét dọn nữa”. Nghĩ đến càng ngậm ngùi tắc dạ. Ngài 
nhiễu quanh ba vòng tịnh thất để tỏ lòng nhớ ơn rồi trở ra. Vua cha và tất cả 60 ngàn quan 
quân đều chuẩn bị sẵn nước thơm tắm cho Bồ-tát và mặc long bảo đến ngài, đồng thời làm 
lễ đăng cực" trong nơi ấy. Lễ tôn vương xong, quan quân thỉnh đức Bồ-tát lên long xa 
đồng nhau hộ giá trở về kinh đô Jetuttara. 

Tại kinh thành, tất cả triều thần và dân chúng đều trang hoàng đền đài nhà cửa, đường 
xá để cung nghinh đức Vessantara Bồ-tát. Trong hàng dân, nhất là kẻ nghèo đói, cô độc rất 
hân hoan nghĩnh tiếp, vì họ tin rằng sẽ được đức Bồ-tát ban nhiều ân huệ. Đến kinh thành 
trời đã tối, đức Vessantara ngự vào đền vàng an nghỉ. Đêm ấy, ngài nghĩ răng: Sáng mai 
đoàn ăn xin biết ta đã trở về đền, đồng nhau hoan hý tấp nập đến chờ lãnh của thí. Hỡi ơi! 
Như thế, của cải đâu vừa cho ta bố thí lúc này? Khi đó làm cho đức Đề Thích nóng nảy 
ngồi trên bảo tọa không yên, khi biết rõ, ngài liền cho mưa bảy báu xuống đầy đủ trong 
đến, đức Bồ-tát xem thấy lẫy làm vui mừng, ngài dạy bá cáo cho dân gian hay, để đến thọ 
thí. Tất cả dân nghèo trong xứ đều được thọ lãnh của thí đầy đủ, nhưng chăng hết của báu 
ấy, đức Bồ-tát bèn cho nhập số vàng còn dư vào kho. Ngài phóng thích các tội nhân như 
sở thích. Từ đây đức Bô-tát hằng tinh tấn bố thí, trì giới v.v... mong bổ túc pháp thập độ 
cho viên mãn để được giác ngộ trong ngày vị lai. Ngài sống đến 120 tuổi mới thăng hà, 
được sanh lên Thiên cung Đâu Suất Đà (Dusita) có tên rõ rệt là Dusitadevaputta. Những 
người thực hành theo giáo huấn của đức Bỏ-tát, khi mạng chung được sanh lên Đạo Lợi 
Thiên cung cả. 

Satthã imam gãthãsahssapati manditam mahavessanrajatakam aharitva. Đức Giáo chủ 
thuyết về tích đức Vessantara gồm có 1001 kệ ngôn vừa xong. Ngài giảng tiếp rằng: 
Bhikkhave — Này các thầy tỳ khưu! Trên không trung mưa rớt xuống giữa nơi hội họp 
trong thuở trước, hồi Như Lai sanh ra là dòng vua như vậy. 

Kế tiếp, Đức Thế Tôn thuyết pháp Tứ Diệu Đề nhất là khổ đế xong rồi, ngài hội các tiền 
kiếp lại như vây: Jũjakobrahmanoluddho -— thuở ấy, lão ăn mày Jũjaka thèm khát đó, nay 
là Đề Bà Đạt Đa; Amittadäca —- nàng Amittadã nay là nàng Ciñcamänavikã; Jetaputta — 
người thợ săn Jeta nay là Channathera; Tapaso — đức Acutta đạo sĩ nay là đức Xá Lợi Phất; 
Sakko — đức Đề Thích nay là A Nậu Lầu Đà; Vessukammo - vị trời Vessukamma nay là 
đức Mục Kiền Liên; Maggarumhisihorãja - vị trời biến ra sư tử nay là đức Upali, vị trời 
biến ra cọp nay là đức SimbalI, vị trời biến ra beo nay là Culanagamabathera; vị trời biến 
ra Bồ-tát đạo sĩ (khi hai trẻ bỏ dưới gốc cây) nay là đức Mahakaccäyana; vị Thiên nữ biến 
ra nàng MadrI cho trẻ Kanhã bú, nay là nàng Visakha đại thí chủ; MaddharäJa — đức vua 
Maddharaja Phụ vương nàng MadrT nay là Mahanama, dòng Thích Ca; Dãna 
veyyävaccãämacco - cận thần chỉ huy sự bố thí cho đức Vessantara nay là nhà triệu phú 
Cấp Cô độc; Sanjayo — đức vua Sañjeya nay là đức Tịnh Phạn Vương: PhussatidevT — 
hoàng hậu Phussati nay là Mãyã hoàng hậu (Phật mẫu), nàng Madrï nay là mẹ Rãhulã; 
Jalkumaro — trẻ JalT nay là Rahulã; trẻ Kanhã nay là tỳ khưu ni UpavannatherT; 
parissãäsahajãtãäca — tất cả 60.000 quan quân đều là hàng Phật tử; Vessantaro — đức 
Vessantara nay là aham eva tức là Như Lai, được chứng quả Chánh đẳng Chánh giác vậy. 

Evam sankhepena sammatä — Thuyết truyện Vesantara tóm tắt chỉ bấy nhiêu 


Đây xin lượt giải về 13 thiên theo thứ tự là: 


56 Tôn lên ngôi vua. 
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Thiên thứ I: Dasavarakanda: Giải về khi Đức Phật ngự đi đến kinh đô Kapilavatthu (Ca- 
Tỳ-La-Vệ), ngài hiện thần thông làm mưa, rồi Ngài thuyết truyện đức Vessantara và tiền 
nghiệp của nàng SupärasuppafIi. Đức Đề Thích nhắc lời yêu cầu mà nàng Supãrasuppati, 
tâu xin 10 điều... 


Thiên thứ II: Himabänakanda: Giải về khi nàng SupärasuppafT giáng sanh từ Đạo Lợi 
Thiên cung vào lòng bà hoàng hậu của đức vua Sañjeya. Thuở ây, đức Bồ-tát giáng sinh 
xuống nhân gian, ngài có danh hiệu là đức Vessantara. Bồ-tát được voi báu Paccaganäga 
rồi bố thí, ngài được nàng MadrT làm hoàng hậu. Nàng Madiï sanh trai JãlT và gái Kanhã. 
Bọn Bà-la-môn xứ Kalingara đến xin voi báu, đức Bồ-tát thí voi, dân chúng bắt bình, dẫn 
nhau đến tâu xin đức vua Sañjeya xin đuôi đức Vessantara đi ngự trên núi GirTvankata. 

Thiên thứ III: Dãnäkanda: Giải về đức Vessantara đại thí các báu vật mỗi món 7 lần, rồi 
lạy từ biệt vua cha và mẫu hậu. Đức vua Sañjeya ngăn nàng Madrï không cho theo chồng. 
Nàng Madiï trình bày về tình trạng goá chồng, đức Vessantara ngự ra đi với hoàng hậu 
MadrT và hai con, được nửa đường, ngài thí xe và ngựa, đồng thời cho quân hộ tống trở về. 

Thiên thứ IV: Vanappavesanakanda: Giải về đức Vessantara ngự đi đến xứ Ceta. Đức 
vua Cetaraästha thỉnh ngài ở lại và xin nhường ngôi. Đức Vessantara không nhận lời, ngải 
hỏi thăm đường đi đến núi GirTvankata, rồi từ giả đức vua Ceta, dẫn nàng Madrï và hai con 
thăng lên núi Girivankata. 

Thiên thứ V: Jũjakakanda: Giải về lý lịch lão Bà-la-môn Jũjaka là kẻ ăn xin cho đến khi 
được nàng Amittadä là vợ. Do trai thanh niên chọc ghẹo, nói xấu và bọn Bảà-la-môn nữ 
đánh chửi, nàng Amittadä bèn bảo lão JũJaka đi tìm tôi trai, tớ gái. Lão JũJaka chìu lòng 
vợ, đi tìm đức Vessantara đề xin Jälï và Kanhã. Trước hết gặp Cetaputta, thợ săn bảo vệ 
Bồ-tát bị lão Jũjaka dùng lời đối gạt nên khỏi bị hại. 

Thiên thứ VI: Cũlavannakanda: Giải về khi Cetaputta chỉ dẫn đường đến núi Girivankata 
cho lão Jũñjaka và dặn lão đến hỏi thăm đức Đạo sĩ Accutta. 

Thiên thứ VII: Mahavanakanda: Giải về lão JũJaka được gặp đức Đạo sĩ Accutta. Đạo 
sĩ nghi lão đi xin JälT và Kanhã. Lão JũJaka bẻn dùng lời dối gạt tự xưng là đại diện của 
đức vua cha Sañjeya đến thỉnh đức Vessantara về kế vị. Đạo sĩ Accutta tin lời bèn chỉ 
đường cho lão Jũjaka đến núi GirTvankata. 

Thiên thứ VIII: Kumarakanda: Giải về lão Jũjaka đến ngủ bên ao sen gần tịnh thất Bồ- 
tát. Nàng MadrT nằm mộng. Đức Vessantara đoán điềm chiêm bao của nàng Madri. Nàng 
chẳng. an lòng rất lo sợ, nhưng sáng ra phải vào rừng hải trái nuôi chồng con. Lão Jũjaka 
vào hầu đức Vessantara Bồ-tát, cầu xin JalT và Kanhã. Jälï và Kanhã chạy xuống ao sen 
trốn. Đức Vessantara phán gọi hai con, rồi cho đến lão Jũjaka. Lão Jũjaka buộc hai tay trẻ 
lôi đi đánh và chửi đến khi ra khỏi rừng. 

Thiên thứ IX: Madũkanda: Giải về ba vị trời hoá ra ác thú cản đường nàng MadrT. Nàng 
cầu khẩn xin đường về cho đến mặt trời gần lặn, ba ác thú mới mở đường. Nàng MadrI 
chạy thắng về tịnh thất tìm kiếm hai con nhưng chăng thấy, nàng tâu hỏi chồng. Đức Bồ- 
tát lại quở trách. Thương hại nàng Madrï tìm con trong đêm cho đến khi té xỉu bất tỉnh 
dưới thang tịnh thất của chồng. Lúc bấy giờ, ngài Vessantara mới từng thuật tự sự và an ủi 
nàng. Nàng Madrï phát tâm hoan hỷ trong sự đại thí của chồng. 

Thiên thứ X: Sakkakanda: Giải về khi đức Đề Thích biến ra vị Bà-la-môn đến xin nàng 
MadrT. Đức Vessantara rất hoan hỷ cho ngay. Vị Bà-la-môn xin gởi nàng lại cho đức 
Vessantara. 
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Thiên thứ XI: Maharãjakanda: Giải về lão Jũjaka dẫn hai trẻ đến kinh đô Jetutthara. Đức 
vua Sañjeya chuộc hai trẻ. Trẻ Jälï tỏ bày sự khổ cực của đức Vessantara và nàng Madr1. 
Đức vua Sañjeya dạy sắp đặt dẫn binh đi rước đức Vessantara tại núi GirTvankata, do trẻ 
JalT hướng đạo. 

Thiên thứ XII: Chakathiyakanda: Giải về trẻ JãlT dẫn quân binh đến núi Girivankata. 
Đức Vessantara cùng nàng Madrï nghe tiếng quân binh đồng ra ngoài tìm xem. Đức 
Sañjeya và bà Supärasuppati đến gặp đức Vessantara. Hai trẻ gặp mẹ. Tất cả sáu Hoàng 
gia và quân binh than khóc cho đến bắt tỉnh nhân sự. Đức Đề Thích hoá mưa xuống cứu 
độ, sáu Hoàng gia và quân binh được hồi tỉnh. Đức vua Sañjeya cùng quan quân đồng thỉnh 
Vessantara Bồ-tát về kế vị như trước. 

Thiên thứ XIH: Ugarakanda: Giải về đức Vessantara Bồ-tát và nàng MadrT hoàn tục. Cả 
sáu Hoàng gia sum họp dẫn binh trở về kinh đô Jetuttara, đức Vessantara lên thống trị và 
bồ túc ba-la-mật pháp như xưa. 


Tất cả 10 truyện đức Bồ-tát tu hạnh ba-la-mật đầy đủ, trước khi được giác ngộ thành 
Phật. Mười tích này rất dài, các bậc trưởng thượng từ xưa hằng sùng bái, thường đem thuyết 
pháp trong các cuộc đại lễ, nhất là trong ngày Vu Lan bồn (từ 23 đến cuối tháng § trong 
mỗi năm). Dù là phiên dịch bằng cách vén gọn không đầy đủ chi tiết, song có thể giúp cho 
hàng độc giả nhận được chí tu hạnh ba-la-mật của Bồ-tát. 

Bồ thí ba-la-mật có năm chỉ: 7) bố thí không mong được quả báo như người muốn 
được lợi trong sự buôn bán; 2) bố thí không có tâm dính mắc với vật thí như vật đem gửi 
cho kẻ khác; 3) bố thí không chú tâm tích trữ như chứa của để dành; 4) bố thí không nghĩ 
rằng sau khi thác sẽ được vật đã thí; 5) bố thí vì nghĩ rằng bố thí là điều tốt, cao thượng 
đáng làm và chơn chánh. 

Bồ thí của bậc thiện trí tuệ thức có năm chỉ: 7) saddhãya dãnam deti: cho theo đức 
tin; 2) sakkaccam dãnam dãnam detI: cho bằng sự tôn kính; 3) kalena danam deti: cho theo 
thời”; 4) anuggahitacittena dãnam deti: cho bằng tâm tế độ; 5) attãnañca parañca 
anupahacca danam detI: cho do không phá huỷ mình và người. 

Phước báu của sự bố thí theo đức tin là: addho mahaddhano mahãbhogo: là người sẽ 
được sự giàu có; abhirũpadassanTyo pãsãdiko: là người sẽ xinh đẹp kiều diễm. 

Phước báu của sự bố thí bằng cách tôn kính là: addho mahaddhano mahãbhogo: là 
người sẽ được sự giàu có; sassusã: sẽ có con vợ, tôi, tớ là người dễ dạy. 

Phước báu của sự bố thí theo thời là: addho mahaddhano mahãbhogo: là người sẽ 
được sự giàu có; atthaparipũra: có lợi ích đầy đủ trong khi sắp chết. 

Phước báu của sự bố thí bằng tâm tế độ là: addho mahaddhano mahãbhogo: là người 
sẽ được sự giàu sang; ularapañcakamagunacttto: chỉ có tâm vừa lòng với ngũ dục tuyệt 
hảo. 

Phước báu của sự bố thí không phá huỷ mình và người là: addho mahaddhano 
mahãbhogo: là người sẽ được sự giàu có; bhogãbhayo: không lo sợ đến của cải là quả phúc 
trong kiếp vị lai 

Nguyên nhân bố thí có 8 điều là: ãsajjadãna: sự bố thí đã chuẩn bị trước; bhayadãna: 
bồ thí vì sợ; adäsidãna: bồ thí vì nghĩ rằng họ đã cho mình trước; dassatidäna: bố thí vì 
nghĩ rằng họ sẽ cho mình mai hậu; sahudãna: bồ thí và tin chắc rằng là việc tốt; pacadãna: 


%7 Thí theo thời là như mùa nào có trái gì, có vật chỉ sanh theo mùa thì thí vật ấy. 
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bồ thí vì nghĩ rằng ta phiền não đây do chưa được bồ thí để dành từ trước; kittisaddadãna: 
bố thí vì mong được danh tiếng: cittãlankãradãna: bố thí mong cho tâm được trang hoàng 
đề hành pháp minh sát. 

Tám cách bố thí của bậc thiện trí tuệ thức: sucidäna: cho vật trong sạch; panTtadäna: 
cho vật quí; kãladãna: cho theo thời; kappiyadãna: cho vật nên cho đến bậc xuất gia; 
viceyyadãna: cho đến người mà mình chọn răng là bậc đáng cho; abhinhadãna: thường bố 
thí, không lựa ngày; pasãdadãna: có tâm trong sạch khi cho; datvãdana: cho rồi thỏa thích. 

Quả báo của sự bố thí: Bốn phần phước của sự thí thực phẩm trong Catukanipäta 
añguttara nikäya là: Tuổi thọ, sắc đẹp, an vuI, sức mạnh, trong kiếp sanh ra làm người và 
Chư thiên. Có Phật ngôn như vây: Yosaññatãnam paradattabhojinam kãlena sakkaccam 
dadäti bhojJanam cattäri thanani anuppavecchat äyuñca vannanca sukham balañca. 
AuydäyT baladãyT sukham vannam dado naro dighãya yasaväa hoti yattha yatthũpapajjati — 
Kẻ nào dâng thực phâm đến bậc chế ngự ngũ căn, thường thọ thực mà người cúng dường. 
Kẻ đó gọi là dâng bốn món tức là tuôi thọ, sắc đẹp, an vul, sức mạnh đó. Người cho tuôi 
thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh đó hằng được sống lâu, có quyền thế trong nơi họ đi thọ sinh 
như vậy. 

Năm quả báo của bố thí: Trong kinh SThasũtra có ghi năm quả báo của sự bố thí là: 
piyo: là nơi biết thương yêu của quần chúng: bhajo: là nơi tìm tới của người lành; kitti: có 
danh thơm tiếng tốt; visärado: đạn dĩ trong nơi hội họp; sugati: được thọ sinh trong cõi trời, 
đây ám chỉ phước báu ở kiếp vị lai. 

Đức Phật giải đáp lời hỏi của nàng Sumanä công chúa về quả báu sự bố thí. 

Trong Tạng kinh quyên I, đoạn thứ bốn Pathamapaññãsaka có ghi rằng: Nàng Sumanä 
công chúa có 500 thiếu nữ tùy tùng vào hầu Đức Phật, sau khi lễ bái xong, công chúa bèn 
bạch hỏi rằng: 

Vấn: Bạch Phật! Hai vị Thinh văn của ngài đều có đức tin, trí tuệ và giới đức đồng nhau, 
song một vị có sự bố thí còn một vị không bồ thí. Sau khi tan rã ngủ uẫn được sanh lên cõi 
trời, cả hai vị trời ấy có khác nhau chăng, bạch Phật? Đáp: Này nàng Sumanäl Hai vị trời 
đó khác nhau, vị có bồ thí hằng được cao sang, sống lâu, sắc đẹp, an vui, có quyền tước và 
chủ tế hơn vị không bố thí. 


Vẫn: Bạch Phật! Khi hai vị trời ấy giáng sanh xuống làm người có khác nhau chăng, 
bạch Phật? Đáp: Khác nhau Sumanal Người có. bố thí hằng được phước cao hơn người 
không bồ thí về sự sống lâu, sắc đẹp, an vui, quyền tước và chủ tê. 


Vấn: Nếu hai vị ẫy xuất gia, có khác nhau chăng, bạch Phật? Đáp: Khác nhau Sumanäl 
Người có bố thí hằng tốt hơn người không bố thí năm điều: đầy đủ bốn vật dụng và là nơi 
thương yêu vừa lòng của hàng phạm hạnh nữa. 

Vấn: Nếu cả hai vị được chứng quả A-la-hán thì khác nhau chăng, bạch Phật? Đáp: Này 
nàng Sumanä! Về phần giải thoát thì không giống nhau đâu. 

Vấn: Thật rất là kỳ diệu, bạch Phật! Người đời nên bó thí làm phước thật, vì quả phúc 
hằng có nhiều sự bảo hộ đến người và trời cùng hạnh xuất gia, bạch Phật? Đáp: Như thế 
Sumanäl Người nên bồ thí và làm phước vì phước có thê che chở ủng hộ đến người, trời 
và bậc xuất gia. Đức Thế Tôn bèn giảng tiếp rằng: Vầng trăng khi ra khỏi đám mây, hằng 
rực rỡ hơn tất cả tinh tú, thế nào, người có đức tin dứt của bồ thí, có giới đức thì hằng chói 
lọi hơn tất cả kẻ bỏn xẻn như thế đó. Mây phát lên làm cho mưa to, nước đây tràn ngập 
trong nơi âm thấp thế nào, chư Thinh văn của đức Chánh đăng Chánh giác là hạng nhiều 
sự hiểu biết, là bậc hiền minh hằng đè nén kẻ rít róng do năm điều là: tuôi thọ, sắc đẹp, an 
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vui, quyền tước và chủ tế, thế đó. Những người có của hằng được cao sang trên cõi trời 
như vậy. 

Đây chỉ cho ta thấy rằng bốn thiện pháp là: Đức tin, trì giới, trí tuệ cho thọ sinh trong 
cõi người và trời như nhau. Chỉ có quả bố thí khác hơn là cho tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, 
quyền tước và chủ tế được cao quí. Quả phúc sự đứt bỏ của cải ra bố thí đó hằng được đầy 
đủ của cải và hạnh phúc. 


— Dứt tác phẩm Thập độ (PI.2505-DI.1961 — 


